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Đơn vị: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXTH   ngày       tháng 6 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng)

STT Họ và tên
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

1 Nguyễn Thị Lan 29/8/1981 Kinh
Giáo viên,  Trường Cao

đẳng Sư phạm Lạng
Sơn

Giáo viên TH
hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Vi Thị Hoa 23/11/1984 Tày
Giáo viên, Trường Cao

đẳng Sư phạm Lạng
Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS VÀ THPT huyện Cao Lộc

1 Trần Thị Thanh
Nhàn 25/8/1989 Kinh

Giáo viên, trưởng
PTDTNT

THCS&THPT Cao Lộc

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Thị Hải
Yến 17/01/1987 Kinh

Giáo viên, trưởng
PTDTNT

THCS&THPT Cao Lộc

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Lý Thị Hoà 30/8/1977 Tày
Giáo viên, trưởng

PTDTNT
THCS&THPT Cao Lộc

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Nguyễn Thị Thảo 10/6/1988 Kinh
Giáo viên, trưởng

PTDTNT
THCS&THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Tô Việt Bằng 07/4/1976 Kinh
Giáo viên, trưởng

PTDTNT
THCS&THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Ngô Thị Hằng 12/8/1986 Nùng
Giáo viên, trưởng

PTDTNT
THCS&THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Lương Minh
Thành 17/7/1987 Nùng

Giáo viên, trưởng
PTDTNT

THCS&THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 Vũ Thị Thu Thuỷ 02/11/1980 Kinh
Giáo viên, trưởng

PTDTNT
THCS&THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

9 Nguyễn Tuấn
Phương 28/4/1987 Kinh

Giáo viên, trưởng
PTDTNT

THCS&THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

10 Hoàng Thuỳ
Linh 25/9/1991 Nùng

Giáo viên, trưởng
PTDTNT

THCS&THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển
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11 Hứa Thị Khuyên 30/5/1974 Nùng
Giáo viên, trưởng

PTDTNT
THCS&THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Không

đạt

Không
trúng
tuyển

Thiếu CC bồi
dưỡng theo TC-
CDNN GV
THPT hạng II,
không có minh
chứng được
công nhận là
CSTĐCS hoặc
GVG...

3 Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Chi Lăng

1 Bùi Bích An 01/9/1977 Tày

Hiệu trưởng Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Chi Lăng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Đình
Thanh 08/6/1985 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường PTDTNT

THCS&THPT huyện
Chi Lăng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Đoàn Thị Yến 31/7/1987 Nùng

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Chi Lăng

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Nguyễn Thị
Thùy Dung 24/9/1987 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Chi Lăng

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Nguyễn Thu
Trang 16/3/1991 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Chi Lăng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Trần Văn Dũng 05/8/1987 Kinh

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Chi Lăng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Nguyễn Thị
Huyền 08/9/1987 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Chi Lăng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 Hồ Bích Ngọc 26/6/1985 Kinh

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Chi Lăng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

9 Vũ Thu Trâm 12/4/1978 Kinh

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Chi Lăng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Văn Quan

1 Nguyễn Văn
Trọng  23/4/1982 Kinh

Hiệu trưởng, Trường
PT DTNT

THCS&THPT huyện
Văn Quan

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Hứa Thị Giang 27/4/1985 Nùng
Giáo viên, Trường PT
DTNT THCS&THPT

huyện Văn Quan

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Vi Thị Thanh
Nga 30/5/1984 Nùng

Giáo viên, Trường PT
DTNT THCS&THPT

huyện Văn Quan

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
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Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
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4 Nông Mạnh Linh 11/3/1981 Nùng
Giáo viên, Trường PT
DTNT THCS&THPT

huyện Văn Quan

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Hoàng Thị Hà 16/01/1982 Kinh
Giáo viên, Trường PT
DTNT THCS&THPT

huyện Văn Quan

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Thị Mai 16/12/1990 Tày
Giáo viên, Trường PT
DTNT THCS&THPT

huyện Văn Quan

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bình Gia

1 Nông Thị Hồng 02/12/1975 Tày

Hiệu trưởng, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Bình Gia

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Chu Thị Như
Quỳnh 27/9/1982 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Bình Gia

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Liễu Thị Hiển 21/6/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Bình Gia

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Thị Hạ 29/4/1979 Nùng

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Bình Gia

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Hoàng Tuấn Anh 08/12/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Bình Gia

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Nguyễn Thị
Thúy 27/7/1991 Kinh

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Bình Gia

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Bắc Sơn

1 Nông Thị Việt 25/02/1976 Nùng
Giáo viên, Trường PT
DTNT THCS&THPT

huyện Bắc Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Đinh Thị Hải
Yến 18/10/1989 Tày

Giáo viên, Trường PT
DTNT THCS&THPT

huyện Bắc Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Nguyễn Thị
Duyên 27/10/1989 Kinh

Giáo viên, Trường PT
DTNT THCS&THPT

huyện Bắc Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Vi Thị Anh 25/01/1977 Tày
Giáo viên, Trường PT
DTNT THCS&THPT

huyện Bắc Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Hoàng Hồng
Ngọc 15/6/1991 Tày

Giáo viên, Trường PT
DTNT THCS&THPT

huyện Bắc Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Nguyễn Đình
Nguyên 27/01/1982 Kinh

Giáo viên, Trường PT
DTNT THCS&THPT

huyện Bắc Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Hữu Lũng

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác
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Kết quả
thẩm
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xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Hoàng Văn Lục 09/4/1978 Kinh

Hiệu trưởng, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Vũ Thị Lý 26/01/1981 Kinh

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Hữu Lũng

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Đới Thị Cẩm Tú 08/12/1987 Kinh

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Dương Mạnh
Thường 01/4/1982 Kinh

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Phạm Văn Tùng 27/12/1981 Kinh

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 Trường PT DTNT THCS&THPT huyện Lộc Bình

1 Lương Văn
Thắng 19/6/1977 Tày

Phó Hiệu trưởng,
trường PT DTNT

THCS&THPT huyện
Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Chu Thị Hồng
Thắm 01/5/1987 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Lộc Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Đoàn Bích Vân 10/10/1986 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Lộc Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Đinh Thị Thành 05/10/1988 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Lộc Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Phùng Văn Dũng 26/8/1982 Nùng

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Lộc Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

6 Nguyễn Hồng
 Đức 01/11/1987 Kinh

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Nguyễn Mạnh
 Hữu 08/06/1977 Kinh

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 Lê Kim
Phượng 27/8/1989 Kinh

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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9 Phùng Thị Bé 28/12/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

10 Vi Văn Hiếu 23/11/1984 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

11 Vũ Thị Ngà 06/11/1977 Kinh

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

12 Lâm Thị Nhàn 04/4/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

13 Nông Thị Liên 28/02/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

14 Hoàng Thị Thuận 13/01/1987 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

9 Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đình Lập

1 Hoàng Tuyết
Nhung 25/10/1986 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Đình Lập

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Minh Tiến 17/02/1983 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Đình Lập

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Mã Thu Hường 09/8/1981 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Đình Lập

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Thị Thu
Mến 02/5/1991 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Đình Lập

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Lý Phương Hoà 05/12/1990 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Đình Lập

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Đinh Ngọc Kiên 31/12/1983 Kinh

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Đình Lập

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

10 Trường PT DTNT THCS &THPT huyện Văn Lãng

1 Lưu Bá Thi 05/11/1987 Nùng

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Văn Lãng

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Vi Thị Bích Diệp 27/11/1987 Nùng

Giáo viên, Trường
PTDTNT

THCS&THPT huyện
Văn Lãng

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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11 Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT huyện Tràng Định

1 Hoàng Quốc
Bình 15/02/1968 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

DTNT THCS&THPT
huyện Tràng Định

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị
Huyền Dịu 22/8/1982 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông DTNT

THCS&THPT huyện
Tràng Định

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Nguyễn Ngọc
Yến 03/3/1987 Kinh

Giáo viên, Trường Phổ
thông DTNT

THCS&THPT huyện
Tràng Định

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Chu Thị Hồng
Vân 05/5/1990 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông DTNT

THCS&THPT huyện
Tràng Định

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Vũ Thúy Quỳnh 16/6/1990 Kinh

Giáo viên, Trường Phổ
thông DTNT

THCS&THPT huyện
Tràng Định

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Lê Kim Tuyến 13/7/1977 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông DTNT

THCS&THPT huyện
Tràng Định

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Nguyễn Viết Hà 16/5/1979 Kinh

Giáo viên, Trường Phổ
thông DTNT

THCS&THPT huyện
Tràng Định

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

12 Trường THCS&THPT Bình Độ

1 Triệu Tuấn Anh 25/11/1980 Nùng Hiệu trưởng, Trường
THCS&THPT Bình Độ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Ma Thúy Ngần 01/11/1981 Tày Giáo viên, Trường
THCS&THPT Bình Độ

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Nguyễn Thị
Hồng 22/8/1981 Tày Giáo viên, Trường

THCS&THPT Bình Độ
Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

4 Vi Thị Hòa 19/01/1986 Tày Giáo viên, Trường
THCS&THPT Bình Độ

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Phan Thị Hải
Yến 11/11/1977 Tày Giáo viên, Trường

THCS&THPT Bình Độ
Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

6 Nông Thị Luyến 02/02/1989 Tày Giáo viên, Trường
THCS&THPT Bình Độ

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

7 Bùi Trung Thành 18/7/1987 Kinh Giáo viên, Trường
THCS&THPT Bình Độ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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8 Trương Thị
Luyến 14/10/1986 Tày Giáo viên, Trường

THCS&THPT Bình Độ
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

9 Trần Thị Luyến 23/7/1984 Tày Giáo viên, Trường
THCS&THPT Bình Độ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

10 Hà Thị Phượng 22/6/1988 Nùng Giáo viên, Trường
THCS&THPT Bình Độ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

11 Ma Văn Quân 20/01/1989 Tày Giáo viên, Trường
THCS&THPT Bình Độ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

12 Lương Thị Hà 16/6/1983 Tày Giáo viên, Trường
THCS&THPT Bình Độ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

13 Lương Văn Hình 28/01/11985 Tày Giáo viên, Trường
THCS&THPT Bình Độ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

14 Dương Văn Dư 28/02/1986 Tày Giáo viên, Trường
THCS&THPT Bình Độ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

13 Trường THPT chuyên Chu Văn An (13 chỉ tiêu/ 27 hồ sơ)

1 Hoàng Thị Luyến 17/3/1987 Tày
Giáo viên, Trường

THPT chuyên Chu Văn
An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 1

01   CSTĐ   cấp
tỉnh,
5 BK UBND
03 CSTĐCS
 14 Giấy khen
01 GVG tỉnh
02   GVG
trường

2 Đoàn Thị Thanh
Nhàn 02/11/1986 Tày

Giáo viên, Trường
THPT chuyên Chu Văn

An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 2

01   CSTĐ   cấp
tỉnh
'04 BK
6 Giấy khen
01 GVG tỉnh
03   GVG
trường

3 Nông Thị Hảo 08/5/1985 Tày
Giáo viên, Trường

THPT chuyên Chu Văn
An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 3

 01  CSTĐ cấp
tỉnh
 02 BK
01 CSTĐCS
 10 Giấy khen
01 GVG tỉnh
01   GVG
trường

4 Nguyễn Thị
Hồng Nhung 22/12/1985 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT chuyên Chu Văn

An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 4

01   CSTĐ   cấp
tỉnh
01 BK
05 CSTĐCS
03 GK
01 GVG tỉnh
03   GVG
trường

5 Nguyễn Thanh
Dũng 03/01/1986 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT chuyên Chu Văn

An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 5

06 BK
03 CSTĐCS
09 GK
01 GVG tỉnh

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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6 Vũ Diệu Thuý 05/12/1985 Kinh
Giáo viên, Trường

THPT chuyên Chu Văn
An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 6

05 BK
04 CSTĐCS
08 GK
02 GVG tỉnh

7 Nguyễn Phương
Thúy 13/12/1986 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT chuyên Chu Văn

An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 7

04 BK
02 CSTĐCS
07 GK
01 GVG tỉnh
04   GVG
trường

8 Lê Hoài An 17/9/1981 Kinh
Giáo viên, Trường

THPT chuyên Chu Văn
An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 8
04 BK tỉnh
01 CSTĐCS
06 GK

9 Vũ Thị Thu
Giang 02/12/1984 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT chuyên Chu Văn

An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 9

03 BK
05 CSTĐCS
11 GK
01 GVG tỉnh
02   GVG
trường

10 Phan Thu Hương 25/10/1985 Kinh
Giáo viên, Trường

THPT chuyên Chu Văn
An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 10

03 BK
04 CSTĐCS
09 GK
01 GVG tỉnh

11 Lê Thúy Hằng 04/9/1984 Kinh
Giáo viên, Trường

THPT chuyên Chu Văn
An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 11

02 BK
05 CSTĐCS
09 GK
01 GVG tỉnh

12 Vi Thị Mai
Thanh 09/11/1977 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT chuyên Chu Văn

An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 12

02 BK
03 CSTĐCS
07 GK
02 GVG tỉnh

13 Lộc Thị Hồng
Nga 11/3/1978 Tày

Giáo viên, Trường
THPT chuyên Chu Văn

An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 13

02 BK
02 CSTĐCS
10 GK
01 GVG tỉnh

14 Trần Phương
Thuỷ 16/6/1980 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT chuyên Chu Văn

An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

02 BK
04 GK
01 GVG tỉnh

15 Nông Thị Thùy
Dương 25/4/1988 Tày

Giáo viên, Trường
THPT chuyên Chu Văn

An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

15

01 BK
05 CSTĐCS
07 GK
01 GVG tỉnh

16 Trần Thuý
Quỳnh 06/01/1984 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT chuyên Chu Văn

An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

16

01 BK
04 CSTĐCS
09 GK
01 GVG tỉnh

17 Vũ Thị Huệ 27/10/1979 Kinh
Giáo viên, Trường

THPT chuyên Chu Văn
An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

17

01 BK
03 CSTĐCS
15 GK
02   GVG
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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18 Nguyễn Thị Thục 23/02/1981 Kinh
Giáo viên, Trường

THPT chuyên Chu Văn
An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

18

01 BK
03 CSTĐCS
05 GK
03   GVG
trường

19 Vi Minh Hiền 07/9/1991 Tày
Giáo viên, Trường

THPT chuyên Chu Văn
An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

19
01 BK
08 GK
01 GVG tỉnh

20 Nguyễn Thị Lan
Hương 27/11/1987 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT chuyên Chu Văn

An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

20 01 BK
08 GK

21 Hà Bình Dương 19/10/1984 Kinh
Giáo viên, Trường

THPT chuyên Chu Văn
An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

21
01 BK
06 GK

22 Nguyễn Thị
Minh Hà 15/01/1976 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT chuyên Chu Văn

An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

22

03 CSTĐCS
03 GK
01 GVG tỉnh
03   GVG
trường

23 Trần Anh Trúc 08/5/1984 Tày
Giáo viên, Trường

THPT chuyên Chu Văn
An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

23

03 CSTĐCS
02 GK
01 GVG tỉnh
02   GVG
trường

24 Hoàng Thu Thủy 12-07-1982 Tày
Giáo viên, Trường

THPT chuyên Chu Văn
An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

24 03 CSTĐCS
02 GK

25 Nguyễn Thị
Hồng Vân 26/02/1988 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT chuyên Chu Văn

An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

25

01 CSTĐCS
05 GK
05   GVG
trường

26 Đàm Thanh Thủy 27/01/1985 Nùng
Giáo viên, Trường

THPT chuyên Chu Văn
An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

26

01 CSTĐCS
03 GK
02 GVG tỉnh
02   GVG
trường

27 Nguyễn Thị
Hằng 01/10/1984 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT chuyên Chu Văn

An

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

27
02 GK
01   GVG
trường

14 Trường THPT Việt Bắc

1 Nguyễn chiến
Thắng 01/5/1965 Kinh Hiệu trưởng, Trường

THPT Việt Bắc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị
Minh Lý 07/8/1991 Tày Giáo viên, Trường

THPT Việt Bắc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Đỗ Thị Minh
Hằng 18/9/1984 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Việt Bắc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

4 Tôn Thị Hải Linh 18/11/1984 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Việt Bắc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Nông Thị Hồng
Thu 14/01/1985 Tày Giáo viên, Trường

THPT Việt Bắc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

6 Chu Thị Hồng
Chinh 06/3/1984 Tày Giáo viên, Trường

THPT Việt Bắc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

7 Nguyễn Thị
Thúy 24/4/1982 Tày Giáo viên, Trường

THPT Việt Bắc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

8 Phan Anh Thư 13/02/1979 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Việt Bắc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

9 Nguyễn Hương
Lan 10/5/1981 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Việt Bắc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

10 Vũ Xuân Oanh 16/6/1985 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Việt Bắc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

11 Nông Trung Hiếu 20/10/1979 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Việt Bắc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

12 Hoàng Thúy
Hằng 24/02/1983 Tày Giáo viên, Trường

THPT Việt Bắc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

13 Trần Thị Thu
Phương 01/6/1983 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Việt Bắc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

14 Đoàn Thị Thu Hà 12/4/1984 Tày Giáo viên, Trường
THPT Việt Bắc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

15 Vũ Thị Phương
Hằng 12/11/1983 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Việt Bắc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

16 Nông Thị Thùy
Anh 18/10/1983 Tày Giáo viên, Trường

THPT Việt Bắc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

17 Vy Kiều Oanh 29/11/1987 Tày Giáo viên, Trường
THPT Việt Bắc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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18 Đoàn Thị Tuyết
Nhung 10/01/1979 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Việt Bắc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

19 Vi Thị Lệ Hằng 17/11/1977 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Việt Bắc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

20 Đặng Thị Hoài
Thu 19/6/1981 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Việt Bắc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

21 Dương Thị Lĩnh 15/5/1970 Tày Giáo viên, Trường
THPT Việt Bắc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

22 Bùi Thị Quỳnh 15/7/1984 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Việt Bắc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

15 Trường THPT Hoàng Văn Thụ

1 Đặng Ngọc Tú 15/01/1983 Kinh Hiệu trưởng Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Thủy Kiều 30/12/1978 Tày
Phó hiệu trưởng,

trưởng THPT Hoàng
Văn Thụ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị Diệu
Linh 06/02/1985 Tày Giáo viên, trưởng

THPT Hoàng Văn Thụ
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

4 Lăng Thị Thúy
Huynh 04/4/1980 Tày Giáo viên, trưởng

THPT Hoàng Văn Thụ
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

5 Nguyễn Mai
Chung 25/01/1984 Kinh Giáo viên, trưởng

THPT Hoàng Văn Thụ
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

6 Đỗ Thị Nhân 27/7/1980 Kinh Giáo viên, trưởng
THPT Hoàng Văn Thụ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Vũ Linh Chi 05/9/1984 Kinh Giáo viên, trưởng
THPT Hoàng Văn Thụ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 Hoàng Thu Hà 19/9/1989 Tày Giáo viên, trưởng
THPT Hoàng Văn Thụ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

9 Lâm Thùy Mai 29/10/1988 Nùng Giáo viên, trưởng
THPT Hoàng Văn Thụ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

10 Chu Mai Phương 28/9/1986 Kinh Giáo viên, trưởng
THPT Hoàng Văn Thụ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác
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số, lương hiện hưởng
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xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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11 Nguyễn Phương
Huyền 14/4/1982 Tày Giáo viên, trưởng

THPT Hoàng Văn Thụ
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

12 Nguyễn Thị Lư 01/01/1982 Kinh Giáo viên, trưởng
THPT Hoàng Văn Thụ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

13 Hoàng Văn Tư 18/02/1984 Nùng Giáo viên, trưởng
THPT Hoàng Văn Thụ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

14 Phạm Anh Huy 11/3/1985 Kinh Giáo viên, trưởng
THPT Hoàng Văn Thụ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

15 Bùi Ngọc Quỳnh 08/11/1988 Kinh Giáo viên, trưởng
THPT Hoàng Văn Thụ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

16 Hoàng Thu Trang 03/01/1984 Tày Giáo viên, trưởng
THPT Hoàng Văn Thụ

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

17 Phạm Thị Ngọc
Linh 07/5/1987 Kinh Giáo viên, trưởng

THPT Hoàng Văn Thụ
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

16 Trường THPT Cao Lộc

1 Nguyễn Thị
Minh Thái 12/4/1977 Tày Giáo viên, Trường

THPT Cao Lộc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

2 Phan Duy Khánh 25/10/1984 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Trương Thị Hoà 21/7/1989 Tày Giáo viên, Trường
THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Hà Thu Hải 29/10/1987 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Hoàng Hồng
Duyên 13/12/1968 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Cao Lộc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

6 Lê Quang Tùng 06/5/1983 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Vi Đức Khánh 11/7/1984 Tày Giáo viên, Trường
THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 Lê Tuấn Nhã 20/01/1986 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

9 Vũ Thị Hoài
Giang 24/9/1983 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Cao Lộc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

10 Phạm Thu Hiền 25/10/1978 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác
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xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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11 Trần Thị Ngọc
Lành 10/01/1985 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Cao Lộc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

12 Nguyễn Kim
Toan 14/11/1980 Tày Giáo viên, Trường

THPT Cao Lộc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

13 Đoàn Thị Vân 31/3/1985 Tày Giáo viên, Trường
THPT Cao Lộc

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

14 Phạm Thị Thu
Hiền 17/6/1979 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Cao Lộc
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

17 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

1 Bế Văn Tằng 20/02/1980 Tày
Phó hiệu trưởng,

Trường THPT Dân tộc
nội trú tỉnh

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Lương Ánh
Tuyết 12/8/1984 Tày

Giáo viên , Trường
THPT Dân tộc nội trú

tỉnh

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Anh Đức 12/9/1990 Nùng
Giáo viên , Trường

THPT Dân tộc nội trú
tỉnh

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Dương Thị Thu 04/3/1978 Tày
Giáo viên , Trường

THPT Dân tộc nội trú
tỉnh

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Nguyễn Công
Thắng 06/4/1983 Kinh

Giáo viên , Trường
THPT Dân tộc nội trú

tỉnh

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Hà Thanh Tuyến 20/10/1984 Kinh
Giáo viên , Trường

THPT Dân tộc nội trú
tỉnh

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Vi Thị Hải 16/02/1971 Tày
Giáo viên , Trường

THPT Dân tộc nội trú
tỉnh

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

18 Trường THPT Ba Sơn

1 Trần Văn Trường 30/11/1980 Tày Hiệu trưởng, Trường
THPT Ba Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Việt Hùng 20/4/1979 Tày Giáo viên, Trường
THPT Ba Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Đinh Hữu Chúc 02/5/1987 Tày Giáo viên, Trường
THPT Ba Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Dương Thị Vân 07/10/1972 Tày Giáo viên, Trường
THPT Ba Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Chu Mạnh Long 17/6/1977 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Ba Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác
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Kết quả
thẩm
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sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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6 Hà Khương Duy 15/4/1984 Mường Giáo viên, Trường
THPT Ba Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Vy Hồng Hiếu 10/7/1983 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Ba Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 Lương Thị Bích 29/12/1983 Tày Giáo viên, Trường
THPT Ba Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

9 Ngô Quang Thái 23/3/1983 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Ba Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

10 Nông Thị Ghi 11/10/1986 Tày Giáo viên, Trường
THPT Ba Sơn

Giáo viên THPT
Hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

11 Trần Phương
Tuấn 17/3/1988 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Ba Sơn
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

12 Dương Minh
Nguyệt 01/01/1985 Tày Giáo viên, Trường

THPT Ba Sơn
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

13 Trần Thị Hương
Thảo 22/5/1985 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Ba Sơn
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

19 Trường THPT Chi Lăng

1 Hoàng Mạnh
Hùng 13/02/1976 Tày Hiệu trưởng, Trường

THPT Chi Lăng
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

2 Vi Thị Kim Ngân 21/02/1983 Tày Giáo viên, Trường
THPT Chi Lăng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Nguyễn Thị Huệ 20/7/1983 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Chi Lăng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Hoài Nam 01/11/1986 Tày Giáo viên, Trường
THPT Chi Lăng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Nguyễn Văn
Hoàng 28/9/1982 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Chi Lăng
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

6 Lưu Như Trang 25/11/1987 Tày Giáo viên, Trường
THPT Chi Lăng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Vi Thị Thu Thoả 18/12/1986 Tày Giáo viên, Trường
THPT Chi Lăng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 Phạm Minh Tuấn 07/9/1984 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Chi Lăng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

9 La Thị Mai Loan 27/8/1985 Hoa Giáo viên, Trường
THPT Chi Lăng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

10 Hoàng Thu Hằng 08/9/1984 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Chi Lăng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
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lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
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11 Hoàng Thị Sơn
Hà 20/8/1985 Tày Giáo viên, Trường

THPT Chi Lăng
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

20 Trường THPT Hòa Bình

1 Vi Hồng Quang 05/3/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường THPT Hòa
Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Bùi Thị Hồng
Hạnh 18/8/1985 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Hòa Bình
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

3 Lương Thị Mai
Duyên 26/7/1991 Tày Giáo viên, Trường

THPT Hòa Bình
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị
Thuyền 09/5/1991 Tày Giáo viên, Trường

THPT Hòa Bình
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

5 Triệu Thị Thúy
Tình 25/01/1986 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Hòa Bình
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

6 Nguyễn Văn
Tám 01/9/1979 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Hòa Bình
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

7 Nguyễn Thị Thảo 21/01/1990 Tày Giáo viên, Trường
THPT Hòa Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 Phạm Vi Chọn 11/12/1977 Tày Giáo viên, Trường
THPT Hòa Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

9 Vi Thị Thắm 16/11/1983 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Hòa Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

10 Nông Thị Lê 15/3/1984 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Hòa Bình

giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

11 Nguyễn Thị Luân 02/5/1975 Tày Giáo viên, Trường
THPT Hòa Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

21 Trường THPT Đồng Bành (06 chỉ tiêu/ 09 hồ sơ)

1 Hoàng Thu Lệ
Hồng 29/8/1989 Tày Giáo viên, Trường

THPT Đồng Bành
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK TTCP
02 BK tỉnh
01 CSTĐ tỉnh
06 CSTĐCS
09 GK Sở

2 Dương Thị
Thanh Loan 21/9/1987 Tày Giáo viên, Trường

THPT Đồng Bành
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 2

02 BK tỉnh
01 CSTĐ tỉnh
07 CSTĐCS
08 GK Sở
01 GVG tỉnh

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Khổng Minh
Hạnh 10/8/1983 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Đồng Bành
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 3

01 BK tỉnh
06 CSTĐCS
07   GK   Sở,
huyện
01 GVG tỉnh

4 Dương Thị Tươi 02/7/1987 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Đồng Bành

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 4

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
07   GK   Sở,
huyện
01 GVG tỉnh

5 Hoàng Lan
Phương 10/6/1988 Tày Giáo viên, Trường

THPT Đồng Bành
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 5

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
05 GK Sở

6 Đàm Thị Thoa 05/7/1985 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Đồng Bành

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 6

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
03 GK Sở
01 GVG tỉnh

7 Chu Thị Phượng 20/3/1990 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Đồng Bành

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

01 BK tỉnh
01 CSTĐCS
06 GK Sở,
huyện

8 Nguyễn Thị Lan
Anh 18/10/1986 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Đồng Bành
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8

01 BK tỉnh
01 CSTĐCS
04 GK Sở
01 GVG tỉnh

9 Lưu Thị Thúy 24/4/1982 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Đồng Bành

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

02 CSTĐCS
13 GK Sở,
huyện

22 Trường THPT Hữu Lũng (07 chỉ tiêu/ 26 hồ sơ) không bao gồm viên chức quản lý

1 Nguyễn Thái
Dương 21/01/1970 Kinh Hiệu trưởng, Trường

THPT Hữu Lũng
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

2 Phạm Huyền
Phương 19/10/1985 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Hữu Lũng
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 1

01   CSTĐ   cấp
tỉnh
02 BK tỉnh
07 CSTĐCS
09 GK Sở

3 Vũ Thị Phấn 09/6/1984 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 2

02 BK tỉnh
05 CSTĐCS
08 GK Sở
01 GVG tỉnh

4 Đỗ Trần Hoài
Nam 23/10/1983 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Hữu Lũng
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 3

01 BK tỉnh
06 CSTĐCS
07 GK Sở

5 Nông Thương
Nghiệp 15/12/1973 Tày Giáo viên, Trường

THPT Hữu Lũng
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 4

01 BK tỉnh
06 CSTĐCS
03 GK Sở

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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6 Chu Thị Vân 19/9/1989 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 5

01 BK tỉnh
04 CSTĐCS
04 GK Sở;
01 GVG tỉnh
01 GK huyện
01 GVG tỉnh

7 Vũ Viết Văn 16/6/1986 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 6

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
06 GK Sở
01 GVG tỉnh

8 Ngô Tiến Dũng 27/4/1990 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 7

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
04 GK Sở

9 Đinh Văn Tuyên 12/10/1989 Tày Giáo viên, Trường
THPT Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
04 GK Sở
01 GVG tỉnh

10 Nguyễn Thị
Nhung 03/11/1984 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Hữu Lũng
Giáo viên THPT

Hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
01 GK Sở
01 GVG tỉnh

11 Bùi Thị Kim
Oanh 16/9/1988 Tày Giáo viên, Trường

THPT Hữu Lũng
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
01 GK Sở

12 Phan Thị Tuyền 25/5/1986 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
01 GK Sở

13 Trần Thị Bích
Thủy 22/12/1971 Tày Giáo viên, Trường

THPT Hữu Lũng
Giáo viên THPT

Hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

01 BK tỉnh
01 CSTĐCS
11 GK Sở

14 Nguyễn Văn
Mạnh 06/01/1979 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Hữu Lũng
Giáo viên THPT

Hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

05 CSTĐCS
02 GK Sở
04   GVG
trường

15 Triệu Thị Hoa 07/4/1984 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Hữu Lũng

Giáo viên THPT
Hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

05 CSTĐCS
01   GVG   cấp
tỉnh
01   GVG
trường

16 Nguyễn Thế Linh 02/02/1982 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Hữu Lũng

Giáo viên THPT
Hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

15

03 CSTĐCS
01 GVG tỉnh
05  GK Sở;   01
GK huyện

17 Nguyễn Thị Hoa
Hồng 21/01/1976 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Hữu Lũng
Giáo viên THPT

Hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

16

03 CSTĐCS
04 GK Sở
01   GVGCNG
trường

18 Vũ Thị Miên 03/9/1984 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

17

03 CSTĐCS
03 GK
04   GVG
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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19 Lê Thu Trang 27/02/1985 Tày Giáo viên, Trường
THPT Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

18

02 CSTĐCS
08 GK ;
03   QĐ   khen
thưởng   cấp
trường

20 Lộc Thị Bình 07/7/1980 Tày Giáo viên, Trường
THPT Hữu Lũng

Giáo viên THPT
Hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

19

02 CSTĐCS
07 GK Sở
01   GVG
trường

21 Nguyễn Thị Lan 20/4/1979 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

20

02 CSTĐCS
04 GK Sở

22 Phạm Thị Hà
Anh 03/7/1986 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Hữu Lũng
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

21

01 CSTĐCS
03 GK Sở
01 GVG tỉnh
04   GVG
trường

23 Nông Thị Tân
Uyên 25/9/1986 Tày Giáo viên, Trường

THPT Hữu Lũng
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

22

01 CSTĐCS
02 GK Sở
01 GVG tỉnh
03   QĐ   khen
thưởng   cấp
trường

24 Phùng Thị Hồng 19/4/1972 Tày Giáo viên, Trường
THPT Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

23

01 CSTĐCS
02 GK Sở
03   GVG
trường

25 Nguyễn Thị Thu
Hiền 24/7/1992 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Hữu Lũng
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

24

01 CSTĐCS
02 GK Sở
01   GVG
trường

26 Lê Văn Giang 07/7/1975 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

25

07   GK   Sở,
huyện
02   GVCNG
trường

27 Lê Danh Duy 06/9/1976 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Hữu Lũng

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

26

02   GK   (Sở,
huyện)
02   GVCNG
trường

23 Trường THPT Tân Thành

1 Bùi Thị Thanh
Nhàn 02/7/1990 Kinh Phó Hiệu trưởng trường

THPT Tân Thành
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

2 Lao Thị Hồng
Điệp 12/02/1984 Nùng Phó Hiệu trưởng trường

THPT Tân Thành
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

3 Triệu Quỳnh
Luân 25/6/1985 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Tân Thành
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

4 Linh Quang Tân 16/12/1988 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Tân Thành

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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5 Vi Văn Hùng 28/3/1986 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Tân Thành

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Bùi Văn Nhượng 30/7/1979 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Tân Thành

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Lê Thị Tuyết
Linh 20/01/1986 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Tân Thành
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

8 Nguyễn Văn
Triệu 26/11/1984 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Tân Thành
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

9 Lưu Văn Đoàn 17/01/1984 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Tân Thành

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

10 Đặng Thị Hoa 24/01/1986 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Tân Thành

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

11 Vy Thị Hồng
Nhung 21/11/1988 Tày Giáo viên, Trường

THPT Tân Thành
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

12 Bùi Nguyên Huy 08/12/1987 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Tân Thành

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

24 Trường THPT Vân Nham

1 Nguyễn Thị Lan
Anh 17/5/1973 Kinh Hiệu trưởng, Trường

THPT Vân Nham
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

2 Phạm Hùng
Cường 17/02/1983 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Vân Nham
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

3 Hà Thị Chiều 25/3/1984 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Vân Nham

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Lý Thiện Trọng 25/6/1981 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Vân Nham

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Phạm Xuân Hà 26/7/1986 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Vân Nham

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Nguyễn Thị Vân 19/5/1985 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Vân Nham

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Nguyễn Thị
Hương 02/3/1984 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Vân Nham
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

8 Hoàng Thị Mai 18/12/1984 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Vân Nham

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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9 Đỗ Kim Ngân 24/3/1985 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Vân Nham

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

10 Dương Thị
Phong Lan 31/3/1987 H'mông Giáo viên, Trường

THPT Vân Nham
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

11 Nguyễn Bá
Cường 07/10/1981 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Vân Nham
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

12 Phạm Thị Hà 26/5/1986 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Vân Nham

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

13 Trần Quốc Mến 10/10/1988 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Vân Nham

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

14 Phạm Hoàng Sơn 10/6/1979 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Vân Nham

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

15 Nguyễn Thị Huy 03/12/1987 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Vân Nham

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

16 Hoàng Thị Thanh
Xuân 04/6/1979 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Vân Nham
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

17 Giang Hồng
Thúy 20/8/1987 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Vân Nham
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

18 Nguyễn Anh
Tuấn 22/6/1990 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Vân Nham
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

19 Trương Thị Kim
Thúy 07/9/1980 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Vân Nham
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

20 Vũ Thanh Thủy 13/8/1991 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Vân Nham

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

25 Trường THPT Lộc Bình

1 Lành Thị Quyên 21/6/1986 Tày Giáo viên, Trường
THPT Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Trần Thị Phương 25/7/1985 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Ngọc
Linh 11/6/1983 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Lộc Bình
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

4 Trần Thị Thúy 17/02/1986 Tày Giáo viên, Trường
THPT Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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5 Dương Thụy
Kiều 09/12/1983 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Lộc Bình
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

6 Dương Văn
Quyết 02/02/1986 Tày Giáo viên, Trường

THPT Lộc Bình
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

7 Lộc Khánh Vân 23/9/1985 Tày Giáo viên, Trường
THPT Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 Hoàng Thị Nhàn 25/8/1980 Tày Giáo viên, Trường
THPT Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

9 Hoàng Thị Nụ 27/01/1983 Tày Giáo viên, Trường
THPT Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

10 Nguyễn Ánh
Sáng 08/10/1985 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Lộc Bình
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

26 Trường THPT Tú Đoạn

1 Tô Việt 25/01/1984 Nùng Hiệu trưởng Trường
THPT Tú Đoạn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Văn
Thực 16/9/1982 Kinh Phó Hiệu trưởng trường

THPT Tú Đoạn
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

3 Lăng Đức Mạnh 13/12/1989 Nùng Phó Hiệu trưởng trường
THPT Tú Đoạn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Văn
Dương 23/8/1989 Tày Giáo viên, Trường

THPT Tú Đoạn
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

5 Chu Thị Nhung 24/10/1986 Tày Giáo viên, Trường
THPT Tú Đoạn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Thị Lành 03/10/1987 Tày Giáo viên, Trường
THPT Tú Đoạn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Hồ Thị Hải Yến 14/05/1989 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Tú Đoạn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 Hoàng Văn Thi 18/05/1984 Tày Giáo viên, Trường
THPT Tú Đoạn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

9 Hoàng Thị Niên 01/10/1984 Tày Giáo viên, Trường
THPT Tú Đoạn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

27 Trường THPT Na Dương

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Vũ Đình Tuấn 22/10/1976 Kinh Hiệu trưởng, Trường
THPT Na Dương

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị Linh 03/09/1986 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Na Dương

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Lường Thị Ninh 17/10/1978 Tày Giáo viên, Trường
THPT Na Dương

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Nguyễn Thuỳ
Dung 30/03/1978 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Na Dương
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Ngọc
Hiếu 05/05/1987 Tày Giáo viên, Trường

THPT Na Dương
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

6 Nguyễn Thu
Trang 20/10/1985 Tày Giáo viên, Trường

THPT Na Dương
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

7 Lý Xuân Sơn 19/09/1986 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Na Dương

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 Lương Thị Mai
Ly 23/10/1991 Tày Giáo viên, Trường

THPT Na Dương
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

9 Vi Hiền Chắc 23/01/1987 Tày Giáo viên, Trường
THPT Na Dương

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

10 Hứa Thị Loan 26/07/1987 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Na Dương

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

28 Trường THPT huyện Đình Lập

1 Trần Thị Xuân 02/9/1969 Kinh Hiệu trưởng, Trường
THPT huyện Đình Lập

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Minh Ấn 12/02/1985 Tày Phó Hiệu trưởng trường
THPT huyện ĐÌnh Lập

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị
Duyên 22/11/1987 Nùng Giáo viên, Trường

THPT huyện Đình Lập
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

4 Nguyễn Thị Ái 08/07/1989 Tày Giáo viên, Trường
THPT huyện Đình Lập

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Hoàng Thị Hồng 03/10/1989 Tày Giáo viên, Trường
THPT huyện Đình Lập

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Lường Thị Hiển 17/12/1989 Tày Giáo viên, Trường
THPT huyện Đình Lập

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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7 Vi Văn Quang 05/09/1980 Tày Giáo viên, Trường
THPT huyện Đình Lập

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 Đồng Thị Thoa 22/12/1989 Tày Giáo viên, Trường
THPT huyện Đình Lập

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

9 Hoàng Thị
 Trang 01/02/1987 Tày Giáo viên, Trường

THPT huyện Đình Lập
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

10 Lương Lâm
 Kiên 06/03/1986 Tày Giáo viên, Trường

THPT huyện Đình Lập
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

11 Bùi Thị Nhàn 10/10/1977 Kinh Giáo viên, Trường
THPT huyện Đình Lập

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

29 Trường THPT Lương Văn Tri (10 chỉ tiêu/ 13 hồ sơ)

1 Trần Thu Hà 18/10/1986 Sán dìu Giáo viên, Trường
THPT Lương Văn Tri

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 1

02 BK
05 CSTĐCS
10 GK
01 GVG tỉnh
01   GVG
trường
01   GVCNG
trường

2 Vy Thi ̣Hồng
Thái 24/09/1984 Tày Giáo viên, Trường

THPT Lương Văn Tri
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 2

02 BK
04 CSTĐCS
07 GK
01 GVG tỉnh
06   GVG
trường
01 GK trường

3 Đàm Thị Hà Lan 10/08/1988 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Lương Văn Tri

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 3

01 BK
03 CSTĐCS
13 GK

4 Hà Thị Đạm 14/05/1983 Tày Giáo viên, Trường
THPT Lương Văn Tri

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 4

01 BK
03 CSTĐCS
08 GK
01 GVG tỉnh
02   GVG
trường

5 Trịnh Vy Giang 13/12/1991 Tày Giáo viên, Trường
THPT Lương Văn Tri

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 5

01 BK
02 CSTĐCS
05 GK
05 GVG c

6 Nguyễn Đình
Văn 27/10/1986 Tày Giáo viên, Trường

THPT Lương Văn Tri
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 6

01 BK
01 CSTĐCS
06 GK
02   GVG
trường

7 Hoàng Thị
Huyên 22/09/1985 Tày Giáo viên, Trường

THPT Lương Văn Tri
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 7

05 CSTĐCS
06 GK
03   GVG
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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8 Hoàng Thị Bích
Hồng 25/10/1985 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Lương Văn Tri
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 8

02 CSTĐCS
09 GK
01 GVG tỉnh
03   GVG
trường

9 Hứa Thị Thanh
Thương 01/04/1990 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Lương Văn Tri
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 9

02 CSTĐCS
04 GK
05   GVG
trường

10 Triệu Thị Uyên 23/08/1989 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Lương Văn Tri

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 10

01 CSTĐCS
02 GK
01 GVG tỉnh
06   GVG
trường

11 Hà Thị Thu Lê 08/02/1986 Tày Giáo viên, Trường
THPT Lương Văn Tri

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

11
01 CSTĐCS
02 GK
01   GVG
trường

12 Hoàng Thị Lệ 14/09/1991 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Lương Văn Tri

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12
01 CSTĐCS
01 GK
02   GVG
trường

13 Nông Bích
Huyền 24/08/1990 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Lương Văn Tri
Giáo viên THPT

hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

13
03 GK
01 GVG tỉnh
05   GVG
trường

30 Trường THPT huyện Văn Quan

1 Bùi Ngọc Đồng 12/06/197
7 Kinh

Hiệu trưởng, Trường
THPT huyện Văn

Quan

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Khổng Văn
Hạnh

02/08/198
2 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT huyện Văn

Quan

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Nguyễn Thị
Bích Vân

17/05/198
8 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT huyện Văn

Quan

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Trần Thị Quỳnh 24/08/198
6 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT huyện Văn

Quan

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Vi Thị Thu 06/11/198
3 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT huyện Văn

Quan

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Lành Thị Giang 20/01/198
9 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT huyện Văn

Quan

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Lâm Thiện
Ngân

05/03/198
6 Tày

Giáo viên, Trường
THPT huyện Văn

Quan

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 La Thị Thảo 16/11/198
6 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT huyện Văn

Quan

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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31 Trường THPT Đồng Đăng

1 Nguyễn Minh
Thu 17/09/1972 Kinh Hiệu trưởng, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

2 Nông Thị Chi 10/02/198
5 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

3 Bùi Thu Trang 27/09/197
9 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

4 Từ Tiến Thành 26/10/198
3 Sán dìu Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

5 Trương Thị
Ngọc Mỹ

19/10/198
1 Tày Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

6 Nguyễn Thị
Việt Linh

23/10/198
9 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

7 Nguyễn Thị
Thanh Hoa

29/12/198
6 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

8 Nông Kim
Phượng

13/06/198
7 Tày Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

9 Nông Thị
Quỳnh Trang 12/7/1984 Tày Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

10 Dương Trung
Thành

27/02/198
6 Tày Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

11 Hứa Thị Hải Hà 06/12/198
8 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

12 Hoàng Xuân
Hương

20/01/198
1 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

13 Lê Thị Huyền 10/6/1983 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Đồng Đăng

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

14 Hà Thị Hảo 28/10/198
0 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

15 Dương Thị
Hương Thu

28/10/198
6 Tày Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

16 Nguyễn Thị
Thanh Tuyền

17/06/198
3 Tày Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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17 Lê Trọng Quyết 17/09/198
6 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

18 Nguyễn Minh
Tuân

10/08/198
0 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

19 Hoàng Thị Kim
Loan 09/6/1983 Tày Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

20 Đường Mạnh
Quảng

31/10/197
3 Tày Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Không
đạt

Không
trúng
tuyển

Không minh
chứng đạt
DHTĐ hoặc
hình thức khen
thưởng

21 Nguyễn Thị
Phương Lan

10/12/197
9 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Đồng Đăng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

32 Trường THPT Bình Gia

1 Lê Hữu Tuấn 15/08/198
2 Kinh

Hiệu trưởng,
Trường THPT Bình

Gia

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Dương Thị
Hiếu

07/10/197
8 Tày Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

3 Giang Thị Kim
Nhung

26/08/197
2 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị
Ngọc Ánh

31/01/198
6 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thu
Huyền

09/03/197
7 Tày Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

6 Vi Văn Thắng 14/06/197
9 Tày Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

7 Nguyễn Thị
Hạnh

23/06/197
7 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

8 Lăng Thị Yến 13/04/198
4 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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9 Hoàng Thị
Hương

16/04/198
7 Tày Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

10 Hoàng Văn Việt 08/06/198
2 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

11 Hoàng Thị Nhì 30/04/198
9 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

12 Hoàng Mạnh
Hùng

09/11/198
4 Tày Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

13 Lý Thị Vân 12/12/199
0 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

14 Hoàng Thị
Nhàn

14/12/198
8 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

15 Hoàng Việt
Hoan

07/04/198
9 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

16 Trần Thị Thu
Bình

11/08/198
1 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

17 Dương Công
Hoạch

06/01/198
2 Tày Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

18 Đinh Đình Phúc 17/07/198
7 Thổ Giáo viên, Trường

THPT Bình Gia
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

33 Trường Trung học phổ thông Pác Khuông (03 chỉ tiêu/ 07 hồ sơ) không
bao gồm viên chức quản lý

1 Hoàng Văn Thắng04/04/198
1 Kinh Hiệu trưởng, Trường

THPT Pác Khuông
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

2 Ma Văn Tuân 14/10/198
4 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Pác Khuông
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 1

03 BK
04 CSTĐCS
01 GK
01 GVG tỉnh

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Đặng Văn Say 07/01/198
4 Dao Giáo viên, Trường

THPT Pác Khuông
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 2

02 BK
02 CSTĐCS
04 GK
01 GVG tỉnh

4 Lý Thị Hồi 13/07/198
7 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Pác Khuông
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 3

01 BK
05 CSTĐCS
06 GK
02 GVG
trường

5 Nông Văn Mút 04/12/199
0 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Pác Khuông
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4

01 BK
03 CSTĐCS
07 GK
01 GVG tỉnh

6 Ma Thị Yêu 20/11/198
9 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Pác Khuông
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5

01 BK
01 CSTĐCS
03 GK
01 GVG tỉnh

7 Hoàng Thị
Ngọc

11/11/199
0 Tày Giáo viên, Trường

THPT Pác Khuông
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6
02 CSTĐCS
02 GK
01 GVG tỉnh

8 Hoàng Văn
Dũng 09/5/1978 Tày Giáo viên, Trường

THPT Pác Khuông
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Không
đạt

Không
trúng
tuyển

Không minh
chứng đạt
DHTĐ hoặc
hình thức khen
thưởng

34 Trường THPT Bắc Sơn

1 Nông Ngọc
Lam 26/12/1984 Tày  Giáo viên, Trường

THPT Bắc Sơn
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

2 Đào Thế Anh 19/09/1979 Tày Giáo viên, Trường
THPT Bắc Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Văn Đức 07/05/1980 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Bắc Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Dương Thị
Hiền 09/01/1988 Tày Giáo viên, Trường

THPT Bắc Sơn
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

5 Dương Thị
Doanh 15/03/1982 Tày  Giáo viên, Trường

THPT Bắc Sơn
giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

6 Triệu Thị Lim 20/09/1984 Nùng Giáo viên, Trường
THPT Bắc Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Hoàng Thị Huệ 20/05/1986 Tày Giáo viên, Trường
THPT Bắc Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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8 Dương Thị Hải
Châu 01/04/1985 Tày Giáo viên, Trường

THPT Bắc Sơn
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

9 Ngô Thị Huế 06/11/1991 Kinh Giáo viên, Trường
THPT Bắc Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

10 Nguyễn Thị
Hoàng Bắc 01/11/1988 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Bắc Sơn
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

11 Dương Thị
Hiền 11/09/1984 Tày Giáo viên, Trường

THPT Bắc Sơn
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

12 Dương Ngọc
Thiện 02/12/1987 Tày Giáo viên, Trường

THPT Bắc Sơn
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

13 Dương Thị
Hiếu 04/09/1983 Tày Giáo viên, Trường

THPT Bắc Sơn
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

14 Dương Thị Vân 10/12/1988 Tày Giáo viên, Trường
THPT Bắc Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

15 Hoàng Thị Yến 08/12/1987 Tày Giáo viên, Trường
THPT Bắc Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

16 Hoàng Thị
Thanh Bình 15/06/1988 Tày Giáo viên, Trường

THPT Bắc Sơn
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

17 Dương Thị
Thuỳ

08/03/198
6 Tày Giáo viên, Trường

THPT Bắc Sơn
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

18 Dương Thị
Linh

21/09/199
0 Tày Giáo viên, Trường

THPT Bắc Sơn
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

19 Lưu Văn Long 16/07/197
9  Nùng Giáo viên, Trường

THPT Bắc Sơn
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

35 Trường THPT Vũ Lễ

1 Phạm Hồng
Giang ######### Kinh Phó Hiệu trưởng,

trường THPT Vũ Lễ
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

2 Trịnh Thị Nhạn 09/06/198
0 Tày Giáo viên, Trường

THPT Vũ Lễ
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

3 Nguyễn Thị
Thùy

25/02/198
7 Tày Giáo viên, Trường

THPT Vũ Lễ
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

4 Ma Thị Nhật 13/02/198
9 Tày Giáo viên, Trường

THPT Vũ Lễ
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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5 Dương Thuý
Huyền

02/08/198
5 Tày Giáo viên, Trường

THPT Vũ Lễ
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

6 Trần Thị Ngân 14/04/198
3 Tày Giáo viên, Trường

THPT Vũ Lễ
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

7 Dương Thị
Hồng

16/05/198
6 Tày Giáo viên, Trường

THPT Vũ Lễ
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

8 Dương Thị
Vưng

20/10/198
1 Tày Giáo viên, Trường

THPT Vũ Lễ
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

9 Phạm Thanh Lệ 11/08/198
0 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Vũ Lễ
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

10 Hoàng Hải Yến 15/03/197
6 Tày Giáo viên, Trường

THPT Vũ Lễ
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Không
đạt

Không
trúng
tuyển

Không minh
chứng đạt
DHTĐ hoặc
hình thức khen
thưởng

11 Trịnh Thị Biên 01/01/197
2 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Vũ Lễ
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Không
đạt

Không
trúng
tuyển

Không minh
chứng đạt
DHTĐ hoặc
hình thức khen
thưởng

36 Trường THPT Văn Lãng

1 Lương Thị
Ngọc Trâm

13/10/198
4 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thúy
Mai

15/07/198
9 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

3 Nguyễn Thị
Ngọc Hoa

06/11/198
6 Tày Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

4 Lăng Thúy Nga 16/01/198
9 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

5 Hứa Thị Hạnh 14/09/198
3 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

6 Nguyễn Thị Hải
Yến

29/10/199
1 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

7 Nguyễn Thị
Hậu

28/05/199
0 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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8 Lý Kiều Minh 18/08/198
9 Tày Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

9 Lý Thị Lan 24/09/198
9 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

10 Bạch Thu Trang 09/09/199
2 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

11 Lương Văn
Trần

07/02/198
8 Tày Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

12 Hà Thị Nhâm 27/07/199
2 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

13 Hoàng Huyền
Trang

13/09/197
7 Tày Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

14 Lâm Thị Linh 16/02/198
8 Tày Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

15 Nguyễn Thị Tú 25/10/197
8 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

16 Âu Thị Huyền 04/10/198
9 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

17 Lý Thu Giang 02/01/198
5 Tày Giáo viên, Trường

THPT Văn Lãng
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

37 Trường THPT Tràng Định (20 chỉ tiêu/ 36 hồ sơ) không bao gồm viên chức quản lý

1 Hoàng Thị Bích
Liên

15/02/197
6 Tày

Phó Hiệu trưởng,
trường THPT huyện

Tràng Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Quang
Lộc

13/01/198
5 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 1

02 BK
06 CSTĐCS
02 GVG
trường

3 Đoàn Ngọc
Minh Quyên

01/12/198
6 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 2

02 BK
05 CSTĐCS
01 GK
01 GVG tỉnh

4 Nông Thị Mừng 28/04/198
7 Tày

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 3

02 BK
04 CSTĐCS
01 GK
02 GVG
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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5 Chu Thị Lan
Anh

29/10/197
3 Tày

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 4

02 BK
03 CSTĐCS
08 GK
01 GVG tỉnh
01 GVG
trường

6 Huỳnh Ngọc
Lan

15/10/197
5 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 5

02 BK
03 CSTĐCS
05 GK
01 GVG
trường

7 Nguyễn Ngọc
Quyến

20/05/198
4 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 6
01 BK
06 CSTĐCS
05 GK

8 Đinh Thu
Huyền

07/04/199
0 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 7

01 BK
04 CSTĐCS
05 GK
03 GVG
trường

9 Nguyễn Thị
Hiệp

20/12/198
9 Tày

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 8

01 BK
04 CSTĐCS
03 GK
03 GVG
trường

10 Nông Kim Hiên 08/11/198
2 Tày

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 9

01 BK
04 CSTĐCS
01 GK
01 GVG tỉnh
06 GVG
trường

11 Hoàng Ngọc
Lành

07/04/198
7 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 11

01 BK
03 CSTĐCS
01 GK
01 GVG tỉnh
01 GVG
trường

12 Hứa Thị Liễu 12/06/198
5 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 10

01 BK
03 CSTĐCS
03 GK
03 GVG
trường

13 Trần Thị Vân 11/01/199
1 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 12
01 BK
02 CSTĐCS
01 GVG tỉnh

14 Hoàng Thị Bích
Ngọc

16/07/198
1 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 13

01 BK
01 CSTĐCS
03 GK
01 GVG
trường

15 Đặng Văn Đức 12/10/197
7

Sán
Dìu

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III

V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 14

01 BK
03 GK
01 GVG
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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16 Hoàng Thị
Ngọc Bích

24/08/197
5 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 16
04 CSTĐCS
03 GK
01 GVG
trường

17 Đàm Văn
Khánh

17/11/198
1 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 15
04 CSTĐCS
04 GK
01 GVG
trường

18 Triệu Thị Bằng 10/07/198
1 Dao

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 17

02 CSTĐCS
04 GK
01 GVG
trường

19 Triệu Thị Bé 11/08/198
9 Dao

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III

V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 18

02 CSTĐCS
02 GK
03 GVG
trường

20 Vi Thị Thắm 14/10/198
2 Tày

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III

V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 19

02 CSTĐCS
02 GK
01 GVG
trường

21 Hứa Thị Hoa 15/11/198
6 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 20

02 CSTĐCS
01 GK
01 GVG tỉnh
01 GVG
trường

22 Lý Thế Cường 18/11/198
9 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

21

01 CSTĐCS
04 GK
03 GVG
trường

25 Lục Hà Thùy
Linh

20/09/198
8 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

22
01 CSTĐCS
03 GK
01 GVG tỉnh

23 Phạm Thị Minh 03/02/198
6 Tày

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

23

01 CSTĐCS
03 GK
01 GVG
trường

24 Vũ Thị Thủy 03/07/198
4 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

24

01 CSTĐCS
03 GK
01 GVG
trường

26 Trần Thị Ly 04/04/198
8 Kinh

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

25

01 CSTĐCS
02 GK
02 GVG
trường

27 Sầm Thị Thu
Hà

24/09/198
8 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III

V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

26
01 CSTĐCS
02 GK

28 Hoàng Thị Hải
Yến

04/12/197
7 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

27

01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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29 Đường  Kim
Thoa

19/10/198
5 Tày

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

28

01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG
trường

31 Nguyễn Thu
Trà

04/01/198
8 Tày

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

29 04 GK
04 GVG
trường

30 Đàm Thị Hồi 03/12/198
6 Nùng

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

30 03 GK
02 GVG
trường

32 Vi Thị Thanh
Hằng

23/07/198
7 Tày

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

31 03 GK
01 GVG
trường

34 Nông Thị Nhị 11/01/198
7 Tày

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

32 02 GK
02 GVG
trường

35 Nông Thị
Duyên

08/07/197
8 Tày

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

33 02 GK
01 GVG
trường

33 Tô Thị Phương 04/08/198
0 Tày

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

34 02 GK
01 GVG
trường

36 Nguyễn Thị
Thanh Thùy

10/11/198
0 Tày

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

35 01 GK
01 GVG
trường

37 Trần Thị
Nguyệt

16/01/199
0 Tày

Giáo viên, Trường
THPT huyện Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

36 01 GK
01 GVG
trường

38 Trường THPT Hội Hoan  (08 chỉ tiêu/ 12 hồ sơ)

1 Lương Thị
Thanh Xuân

03/02/198
5 Tày Giáo viên, Trường

THPT Hội Hoan
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
03 CSTĐCS
03 GK
01 GVG tỉnh
01 GVG
trường

2 Hoàng Tùng 15/03/198
4 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Hội Hoan
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK
02 CSTĐCS
05 GK
01 GVG tỉnh
01 GVG
trường

3 Hoàng Đình
Huân

18/12/198
8 Nùng Giáo viên, Trường

THPT Hội Hoan
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 3

01 BK
02 CSTĐCS
01 GVG tỉnh
01 GVG
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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4 Hoàng Thị Thu
Hằng

01/05/197
8 Tày Giáo viên, Trường

THPT Hội Hoan
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 4

03 CSTĐCS
07 GK
01 GVG tỉnh
01 GVG
trường

5 Vũ Đăng Thỏa 20/11/198
0 Tày Giáo viên, Trường

THPT Hội Hoan
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
07 GK
01 GVG tỉnh
01 GVG
trường

6 Mông Thị Thu
Hoa

09/08/197
9 Tày Giáo viên, Trường

THPT Hội Hoan
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
03 GK
01 GVG tỉnh
01 GVG
trường

7 Nguyễn Thị
Liên

10/06/197
8 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Hội Hoan
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 7

01 CSTĐCS
02 GK
03GVG
trường

8 Nông Thị
Hường

11/10/198
2 Tày Giáo viên, Trường

THPT Hội Hoan
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển 8

01 CSTĐCS
01 GVG
trường

9 Hà Mạnh
Quỳnh

16/04/197
6 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Hội Hoan
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

04 GK
01 GVG tỉnh
05 GVG
trường

10 Hoàng Thị
Hồng Vân

22/09/198
4 Tày Giáo viên, Trường

THPT Hội Hoan
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10
02 GK
03 GVG
trường

11 Đinh Quốc Lâm 06/05/198
3 Tày Giáo viên, Trường

THPT Hội Hoan
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

01 GK
01 GVG tỉnh
01 GVG
trường

12 Nguyễn Như
An

30/07/198
2 Kinh Giáo viên, Trường

THPT Hội Hoan
Giáo viên

THPT hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12 01 GVG
trường

39 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn (06 chỉ tiêu/ 09
hồ sơ)

1 La Vũ Bách 31/01/1986 Nùng

Giáo viên, Trung tâm
GDTX, Tin học và

Ngoại ngữ tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK
03 CSTĐCS
01 GVG tỉnh

2 Liễu Thị Vân
Anh 11/04/1986 Nùng

Giáo viên, Trung tâm
GDTX, Tin học và

Ngoại ngữ tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 2

01 BK
02 CSTĐCS
02 GK
01 GVG tỉnh

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Hoàng Thị Én 13/08/1977 Tày 

Giáo viên, Trung tâm
GDTX, Tin học và

Ngoại ngữ tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 3

01 BK
02 CSTĐCS
02 GK
01 GVG
trường

4 Triệu Phi Nga 09/12/1985 Nùng

Giáo viên, Trung tâm
GDTX, Tin học và

Ngoại ngữ tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 4

01 BK
01 CSTĐCS
02 GK
01 GVG tỉnh

5 Lăng Thị Hà 02/03/1978 Nùng

Giáo viên, Trung tâm
GDTX, Tin học và

Ngoại ngữ tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 5

03 CSTĐCS
03 GK
03 GVG
trường

6 Lương Lan Anh 16/06/1981 Tày

Giáo viên, Trung tâm
GDTX, Tin học và

Ngoại ngữ tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển 6

01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG tỉnh
04 GVG
trường

7 Nông Thị Nhâm 14/01/1980 Nùng

Giáo viên, Trung tâm
GDTX, Tin học và

Ngoại ngữ tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7
03 GK
01 GVG
trường

8 Nông Thị
Nguyệt 07/09/1984 Nùng

Giáo viên, Trung tâm
GDTX, Tin học và

Ngoại ngữ tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8

02 GK
04 GVG
trường

9 Hà Thị Minh
Phương 01/10/1986 Kinh

Giáo viên, Trung tâm
GDTX, Tin học và

Ngoại ngữ tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9
01 GVG tỉnh
02 GVG
trường

40 Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2 tỉnh Lạng Sơn

1 Đậu Đinh
Phong

03/02/197
2 Tày

Giám đốc  Trung tâm
Giáo dục thường

xuyên 2 tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị Cúc
Phương

27/10/197
8 Kinh

Giáo viên, Trung tâm
Giáo dục thường

xuyên 2 tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Nguyễn Ngọc
Ánh

29/06/197
4 Kinh

Giáo viên, Trung tâm
Giáo dục thường

xuyên 2 tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Nông Thị Thủy 23/02/198
4 Nùng

Giáo viên, Trung tâm
Giáo dục thường

xuyên 2 tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Trần Thanh
Huyền

16/11/198
7 Nùng

Giáo viên, Trung tâm
Giáo dục thường

xuyên 2 tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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6 Trần Vân Anh 09/11/198
2 Kinh

Giáo viên, Trung tâm
Giáo dục thường

xuyên 2 tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Triệu Thị Hiền 28/01/197
5 Nùng

Giáo viên, Trung tâm
Giáo dục thường

xuyên 2 tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 Nguyễn Trung Hậu06/06/198
5 Kinh

Giáo viên, Trung tâm
Giáo dục thường

xuyên 2 tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

9 Lý Thị Hạnh 21/10/198
5 Nùng

Giáo viên, Trung tâm
Giáo dục thường

xuyên 2 tỉnh Lạng
Sơn

Giáo viên
THPT hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

(Danh sách gồm có 500 người)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị công
tác

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều
hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG
TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2025

Đơn vị: UBND HUYỆN BẮC SƠN

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXTH   ngày       tháng 6 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trường Mầm non thị trấn Bắc Sơn (10 chỉ tiêu/ 16 hồ sơ) Không bao gồm viên chức quản lý

1 Dương Kim An 12/4/1983 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường mầm non
Thị trấn Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Hải 28/04/1986 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non
thị trấn Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Dương Thị Quỳnh
Hoa 30/10/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
04 CSTDCS
01 GK huyện
01 GVDG tỉnh
02 GVDG huyện

4 Nguyễn Thị Hoàn 26/02/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK
02 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVDG huyện

5 Dương Thị Toàn 06/11/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 BK
01 GK
01 CSTDCS
03 GVDG huyện
04 GVDG trường

6 Dương Thị Linh 10/02/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 BK
01 CSTDCS
02 GVDG huyện

7 Phạm Kim Điền 25/12/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 BK
01 CSTDCS
01 GVDG huyện
03 GVDG trường

8 Đặng Thu Hương 15/7/1991 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

02 CSTDCS
02 GK huyện
02 GVDG huyện

9 Hoàng Thị Diên 04/12/1981 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7 01 CSTDCS

03 GK huyện
01 GVDG huyện

10 Dương Thị Quyền 01/01/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8

01 CSTDCS
02 GVDG huyện
04 GVDG trương

11 Linh Thị Hiền 26/4/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9

01 CSTDCS
02 GVDG huyện
03 GVDG trường

12 Lý Thị Ngọc
Ngoan 10/12/1985 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 10 01 CSTDCS

02 GVDG huyện
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13 Đàm Thị Điệp 20/4/1985 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

11
01 CSTDCS
01 GVDG huyện
04 GVDG trường

14 Nguyễn Thị Hải 04/8/1982 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12
01 CSTDCS
01 GVDG huyện
04 GVDG trường

15 Hoàng Thị Cúc 09/10/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

13
01 GK huyện
01 GVDG huyện
04 GVDG trường

16 Hoàng Thị Diệp 22/04/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

14 01 GK huyện
04 GVDG trường

17 Dương Thị Thoa 18/8/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

15 04 GVDG trường

18 La Thanh Yên 25/11/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

16 04 GVDG trường

2 Trường Mầm non xã Long Đống

1 Triệu Thị Tâm 07/01/1984 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Long Đống

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Dương Thị Thành 05/10/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm Non xã
Long Đống

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Dương Thị Luyến 15/8/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm Non xã
Long Đống

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Trình 08/3/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm Non xã
Long Đống

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Dương Thị Thuý 09/7/1993 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm Non xã
Long Đống

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Dương Thị An 06/02/1982  Tày
Giáo viên, Trường

Mầm Non xã
Long Đống

 Giáo viên
mầm non
hạng III

 V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Dương Thị Sình 11/8/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm Non xã
Long Đống

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Hoàng Thị Truyền 03/02/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm Non xã
Long Đống

giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Hoàng Thị Thuỳ 06/6/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm Non xã
Long Đống

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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3 Trường Mầm non xã Bắc Quỳnh

1 Dương Thị Thư 21/01/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc

Quỳnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Dương Thị Điềm 27/5/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc

Quỳnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Đinh Thị Thảo 26/6/1992 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc

Quỳnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Quyên 29/4/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc

Quỳnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Tú 06/12/1982 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc

Quỳnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Dương Thị Kim 24/11/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc

Quỳnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Dương Thị Xuân 13/6/1981 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc

Quỳnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Dương Thị Vân 16/5/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc

Quỳnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Trường Mầm non xã Hưng Vũ

1 Lộc Thị  Hằng 03/8/1986 Tày
Hiệu trưởng,

Trường Mầm non
xã Hưng Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Triểu 24/9/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Hưng Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Dương Thị Diên 02/9/1985 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Hưng Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Dương Thị Hằng 23/3/1986 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Hưng Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Thùy
Nguyên 02/12/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã

Hưng Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Hoàng Thị
Thượng 19/11/1984 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã

Hưng Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Dương Thị Yến 13/10/1987 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Hưng Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Luân Thị Bình 26/02/1989 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Hưng Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Dương Thị Yến 18/9/1993 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Hưng Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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10 Hoàng Thị Trình 20/6/1991 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Hưng Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

11 Dương Thị Nhiều 15/7/1992 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Hưng Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

12 Dương Thị Lịch 13/9/1990 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Hưng Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

13 Dương Thị
Hương 28/6/1991 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã

Hưng Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Trường Mầm non xã Trấn Yên

1 Dương Thị Cúc 26/4/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Trấn Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Hiền 28/01/1989 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Trấn

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Dương Thị Diệp 10/02/1995 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Trấn

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Nguyễn Thị
Chung 16/02/1988 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Trấn

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Lý Thị Thanh
Thủy 04/11/1985 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Trấn

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Hoàng Thị Giang 11/01/1981 Tày
Giáo viên trường
Mầm non xã Trấn

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Dương Thị Ngọc
Ánh 23/9/1991 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Trấn

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Nguyễn Thị
Thanh Nga 14/6/1984 Kinh

Giáo viên trường
Mầm non xã Trấn

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Dương Thị Thiết 12/10/1994 Tày
Giáo viên, trường
Mầm non xã Trấn

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

10 Nguyễn Thị Thảo 18/6/1992 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Trấn

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

11 Dương Thị Chỡ 08/11/1993 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Trấn

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

12 Hoàng Thị Dương 10/11/1984 Tày
Giáo viên trường
Mầm non xã Trấn

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

13 Dương Thị Khoát 01/02/1991 Tày
Giáo viên trường
Mầm non xã Trấn

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số

Page 41

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6 Trường Mầm non xã Vũ Lăng

1 La Thị Huệ 19/5/1983 Tày
Hiệu trưởng,

Trường Mầm non
xã Vũ Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thu Hoài 09/6/1990 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Vũ Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hà Thị Lan Anh 22/7/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Nhài 16/6/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Nông Thị Cúc 27/3/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Nguyễn Thị Huệ 22/9/1989 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Nguyễn Thị Mỹ
Trang 16/9/1987 Kinh

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Dương Thị Thùy 18/10/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Dương Hải Yến  12/9/1992 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

10 Dương Thị Đào 22/02/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

11 Hoàng Thị Thiệp 01/4/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

12 Hoàng Thị Liên 26/01/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

13 Nguyễn Thị Lệ 22/7/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Trường Mầm non xã Nhất Hoà (11 chỉ tiêu/ 15 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Lao Thị Liễu 24/10/1986 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Nhất Hoà

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Dương Thị Yến 18/07/1982 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Nhất Hoà

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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3 Hoàng Thị
Nguyệt 20/02/1991 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhất

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
02 CSTĐCS
01 GK
02 giỏi huyện
04 giỏi trường

4 Phạm Thúy Chinh 01/5/1993 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhất

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK
02 CSTDCS
01 giỏi huyện
04 giỏi trường

5 Lâm Thị Hồng
Ngọc 17/01/1994 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhất

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

03 CSTDCS
02 giỏi huyện
04 giỏi trường

6 Hoàng Thị Khuê 29/12/1997 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhất

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTDCS
03 GK
03 giỏi huyện

7 Nguyễn Thị Loan 28/8/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhất

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTDCS
01 GK
01 giỏi huyện
03 giỏi trường

8 Dương Thị Hảo 29/5/1993 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhất

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

01 CSTDCS
01 giỏi huyện
04 giỏi trường

9 Dương Thị Linh 02/9/1995 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhất

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

01 GK
01 giỏi huyện
03 giỏi trường

10 Hoàng Thị Hiên 24/11/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhất

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8 01 GK

04 giỏi trường

11 Hoàng Thị
Hồng Tâm 24/8/1991 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhất

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9 01 giỏi huyện

04 giỏi trường

12 Dương Thị Nết 20/10/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhất

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 10 01 giỏi huyện

03 giỏi trường

13 Dương Thị Long 16/12/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhất

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 11 04 giỏi trường

14 Dương Thị Chiến 26/9/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhất

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12 04 giỏi trường

15 Nguyễn Thị
Khuyên 06/10/1979 Kinh

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhất

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

13 02 giỏi trường
(cao tuổi hơn)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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16 Dương Thị Qúy 16/6/1981 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhất

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

14 02 giỏi trường

17 Nông Diệp
Bình 20/11/1985 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhất

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không đạt Không
rúng tuyển

Không có minh
chứng đạt DHTĐ
hoặc hình thức
khen thưởng

8 Trường mầm non xã Nhất Tiến  (12 chỉ tiêu/ 15 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Dương Thị Thư 21/3/1993 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Nhất Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Dương Thị Mai 14/10/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Xã Nhất

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện
02 GVG trường

3 Dương Thị Diệp 08/02/1994 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Xã Nhất

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện
03 GVG trường

4 Dương Thị Yên 03/8/1992 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Xã Nhất

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện
03 GVG trường

5 Lường Thị Thu
Huyền 09/8/1986 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non Xã Nhất

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GVG huyện
05 GVG trường

6 Hoàng Thị Lành 24/9/1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Xã Nhất

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
01 GVG huyện
02 GVG trường

7 Dương Thị Huệ 14/5/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Xã Nhất

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 04 GVG trường

8 Đường Thị Hiệp 15/12/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Xã Nhất

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7 03 GVG trường

9 Nguyễn Thị Hữu 12/7/1993 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Xã Nhất

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8 03 GVG trường

10 Dương Thị Riễu 11/02/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Xã Nhất

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9 02 GVG trường

11 Dương Thị Son 07/3/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Xã Nhất

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 10 02 GVG trường

12 Nguyễn Thị Hội 05/01/1991 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Xã Nhất

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 11 02 GVG trường

13 Lương Thị Hảo 22/8/1992 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Xã Nhất

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 12 02 GVG trường

(cao tuổi hơn)

14 Hoàng Thị Ngọc 06/12/1992 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Xã Nhất

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

13 02 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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15 Vũ Thị Nhung 16/12/1990 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non Xã Nhất

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

14 02 GVG trường

16 Dương Thị Châm 26/11/1993 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Xã Nhất

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

15 01 GVG trường

9 Trường mầm non xã Tân Thành

1 Trần Thị Hòa 30/3/1981 Kinh
Hiệu trưởng,

Trường Mầm non
xã Tân Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Đặng Ngọc Trâm 29/10/1987 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Tân Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hà Thị Điểm 07/02/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Bàn Thị Hồng 09/9/1981 Dao
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

10 Trường Mầm non xã Vũ Lễ

1 Nguyễn Thị Ngọc
Ân 10/5/1992 Kinh

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Dương Thị Trinh 14/5/1991 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Hồng
Thương 18/02/1984 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Đồng Thị Ngọc 11/7/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Vũ Thị Thanh 05/5/1984 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Dương Thị Thanh 17/02/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Nguyễn Thị Loan 22/10/1995 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Dương Thị Huyền 09/02/1982 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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11 Trường Mầm non xã Chiến Thắng  (05 chỉ tiêu/ 07 hồ
sơ) không bao gồm viên chức quản lý

1 Lộc Thị Thúy Lan 17/7/1986 Tày
Hiệu trưởng,

Trường Mầm non
xã Chiến Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Hải
Yến 15/10/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã
Chiến Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh;
03 CSTĐCS
02 GK huyện; Sở
01 GVG tỉnh;
03 GVG cấp
huyện

3 Nguyễn Thị Mỵ 20/3/1989 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Chiến Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh;
02 CSTĐCS
03 GK huyện
05 GVG cấp
huyện

4 Lương Thị Huyền 28/8/1986 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Chiến Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 BK tỉnh;
02 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG cấp
huyện;
04 GVG trường

5 Dương Thị Xuyến 04/02/1985 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Chiến Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

03 CSTĐCS
04 GVG cấp
huyện;
03 GVG trường

6 Dương Thị Nga 26/9/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Chiến Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

02 CSTĐCS
03 GK huyện
05 GVG cấp
huyện;
 04 GVG trường

7 Nguyễn Thị Trang 28/6/1987 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Chiến Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6

01 CSTĐCS
03 GK huyện
03 GVG cấp
huyện;
04 GVG trường

8 Nguyễn Thị Hoa 02/5/1988 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Chiến Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

01 CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVG cấp
huyện;
03 GVG trường

12 Trường Mầm non xã Vũ Sơn  (06 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Nông Thị Bướm 27/12/1982 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường mầm non

xã Vũ Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lương Thị Hào 15/9/1987 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường mầm non

xã Vũ Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Vy 19/3/1991 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
02 CSTĐCS
02 GK
01 GVG tỉnh

4 Lương Hồng
Hạnh 20/12/1990 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
01 GVG huyện
01 GVG trường

5 Đàm Thị Hiển 22/10/1991 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS
01 GVG huyện
01 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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6 Dương Thị Lan 10/12/1992 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GK
03 GVG huyện

7 Vũ Thị Liễu 11/01/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện
01 GVG trường

8 Hoàng Thị Thu 09/5/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện
01 GVG trường

9 Lộc Thị Nhị    05/5/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7
01 CSTĐCS
01 GVG huyện
02 GVG trường

10 Vũ Thị Loan 20/8/1986 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vũ

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 01 GK
02 GVG huyện

13 Trường Mầm non xã Tân Tri (09 chỉ tiêu/ 12 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Long Thu Thủy 11/4/1985 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Tân Tri

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Dương Minh Hồng 15/3/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Tân Tri

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Trần Thị Chinh 10/5/1992 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Tri

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
03 CSTĐCS
01 GVG huyện
03 GVG trường

4 Hoàng Như Quỳnh 22/12/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Tri

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
01 GK
03 GVG huyện
04 GVG trường

5 Lý Thị Hạ 08/5/1989 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Tri

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện
03 GVG trường

6 Tạ Lan Phương 19/02/1996 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Tri

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện
04 GVG trường

7 Hoàng Hồng Hòa 03/5/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Tri

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
01 GVG huyện
04 GVG trường

8 Trịnh Thị Như Vấn 19/6/1989 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Tri

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
01 GVG huyện
03 GVG trường

9 Dương Thị Quyên 16/3/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Tri

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

02 GK
02 GVG huyện
03 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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10 Dương Thị Nga 06/01/1992 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Tri

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8

02 GK
01 GVG huyện
03 GVG trường

11 Dương Thị Thuyết 01/7/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Tri

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9

01 GK
01 GVG huyện
04 GVG trường

12 Nông Thị Phượng 05/5/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Tri

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10
01 GK
01 GVG huyện
02 GVG trường

13 Hà Thị Mùi 30/10/1991 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Tri

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

11 01 GVG huyện
03 GVG trường

14 Hoàng Thị Toàn 01/7/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Tri

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12 02 GVG trường

14 Trường Mầm non xã Đồng Ý (11 chỉ tiêu/ 12 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Dương Thị Thêu 25/4/1984 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Đồng Ý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lương Thị Huế 25/01/1990 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Đồng Ý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
02 CSTĐCS
01 GVG huyện
03 GVG trường

3 Hoàng Thị Sang 15/5/1986 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Đồng Ý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐĐCS
01 GK
03 GVG huyện
04 GVG trường

4 Bùi Xuân Trung 10/10/199
4 Kinh

Giáo viên, Trường
Mầm non xã

Đồng Ý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS
02 GVG huyện
03 GVG trường

5 Hoàng Thị Lân 06/11/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Đồng Ý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
02 GK
02 GVG huyện
03 GVG trường

6 Dương Thị Tuyết 14/4/1993 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Đồng Ý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
01 GVG huyện
03 GVG trường

7 Hoàng Nguyến
Thị Thủy 24/5/1987 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non xã

Đồng Ý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 02 GK

03 GVG trường

8 Dương Thị Thái 06/5/1991 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Đồng Ý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

01 GK
02 GVG huyện
03 GVG trường

9 Cấn Thị Hà 10/12/1974 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Đồng Ý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8 01 GK

06 GVG trường

10 Tạ Thị Huyền 20/11/1984 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Đồng Ý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9 01 GVG huyện

03 GVG trường

11 Hoàng Thị Hương 01/11/1991 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Đồng Ý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 10 03 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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12 Dương Thị
Phương Khánh 14/10/1995 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã

Đồng Ý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 11 03 GVG trường

13 Dương Thị Liên 12/3/1995 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Đồng Ý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12 02 GVG trường

15 Trường Mầm non xã Vạn Thuỷ

1 Nguyễn Thị
Khuyên 14/10/1974 Kinh

 Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Vạn Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Tâm 20/11/1987  Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Vạn Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Thuận 27/5/1987 Nùng
Giáo viên, trường
Mầm non xã Vạn

Thủy

Giáo viên
mầm non
Hạng  III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Kiều 16/02/1991 Tày
Giáo viên, trường
Mầm non xã Vạn

Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Lê Thị Mây 01/6/1988 Kinh
Giáo viên, trường
Mầm non xã Vạn

Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Dương Thị Tám 07/02/1988 Tày
Giáo viên, trường
Mầm non xã Vạn

Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

16 Trường Mầm non xã Tân Lập (05 chỉ tiêu/ 06 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Hoàng Thùy Linh 28/11/1985 Tày
Hiệu trưởng,

Trường Mầm non
xã Tân Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Mạch 19/3/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

03 CSTĐCS
03 GVG huyện
05 GVG trường

3 Hoàng Thị Thoa 11/10/1993 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
02 GK
03 GVG huyện
03 GVG trường

4 Hoàng Thị Bích 16/3/1989 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
01 GVG huyện
03 GVG trường

5 Dương Thị Nga 22/12/1994 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GVG huyện
03 GVG trường

6 Lường Thị Thanh
Hiền 24/6/1986 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 GK
03 GVG huyện
05 GVG trường

7 Hoàng Thị Lam 04/3/1993 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 02 GVG trường

17 Trường Mầm non xã Tân Hương

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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1 Lương Thị Mai
Hoa 02/10/1984 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Tân Hương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Dương Thị Như
Quỳnh 09/4/1990 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Tân Hương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Dương Thị Niềm 25/11/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Hương

giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Lương Thị Diệu
Hương 20/12/1986 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Hương

giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Dương Thị Sanh 23/10/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Hương

giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Hoàng Thị Mai 14/10/1992 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Hương

giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Dương Thị Thuần 10/5/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Hương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

18 Trường Mầm non xã Chiêu Vũ  (06 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Dương Thị Thuỷ 04/3/1985 Tày
Hiệu trưởng

trường Mầm non
xã Chiêu Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Hồng  20/9/1984 Tày
Phó Hiệu trưởng

 trường Mầm
non Chiêu Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Dương Thị Mới 15/4/1990 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Chiêu Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
03 CSTĐCS
02 GVG huyện
03 GVG trường

4 Hoàng Thị Yến 05/6/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Chiêu Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
02 GK
03 GVG huyện
03 GVG trường

5 Hoàng Thị Nương 28/4/2985 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Chiêu Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
02 GVG huyện
04 GVG trường

6 Nông Thị Thanh
Vi 26/8/2987 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non xã

Chiêu Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
02 GVG huyện
03 GVG trường

7 Dương Thị Lụa 09/12/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Chiêu Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
01 GVG huyện
03 GVG trường

8 Hoàng Thị Diệu  04/10/1992 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Chiêu Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

01 GK
02 GVG huyện
03 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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9 Hoàng Thị Sang 28/10/1992 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Chiêu Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7
01 GK
01GVG huyện
04 GVG trường

10 Hoàng Thị Cúc 19/7/1992 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Chiêu Vũ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8
01 GK
01 GVG huyện
02 GVG trường

19 Trường Tiểu học thị trấn Bắc Sơn  (04 chỉ tiêu/ 13 hồ
sơ) không bao gồm viên chức quản lý

1 Dương Thị Ngân 27/12/1986 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học
thị trấn Bắc Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Dương Thu Hằng 29/3/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

03 BK
01 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện

3 Dương Hồng Vân 07/11/1982 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK
06 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện

4 Dương Đức
Quỳnh 06/3/1985 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

05 CSTĐCS
04 GK
05 GVG huyện

5 Hoàng Thị An 15/6/1976 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

04 CSTĐCS
09 GK
03 GVG huyện

6 Hoàng  Thị Diệp 02/8/1979 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5

04 CSTĐCS
05 GK
02 GVG huyện
01 GVG trường

7 Vi Diệu Linh 16/8/1980 Tày 
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6
03 CSTĐCS
05 GK
04 GVG huyện

8 Hoàng Thị Hậu 13/3/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7
02 CSTĐCS
01 GK
05 GVG huyện

9 Dương Thành Phú 15/5/1986 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8
02 CSTĐCS
01 GK
03 GVG huyện

10 Hoàng Thị Thủy 18/6/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9
01 CSTĐCS
04 GK
01 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số

Page 51

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11 Dương Thị Vui 07/9/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10
01 CSTĐCS
03 GK
03 GVG huyện

12 Lương Thúy Vân 26/7/1981 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

11
01 CSTĐCS
02 GK
02 GVG huyện

13 Hà Thị Hương 21/10/1978 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12 02 GK
03 GVG huyện

14 Phạm Thị Thu
Dung 14/4/1988 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Bắc Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

13 01 GVG tỉnh
03 GVG huyện
01 GVG trường

20 Trường Tiểu Học xã Long Đống

1 Hoàng Thị Xuân 04/7/1974 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học
xã Long Đống

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

21 Trường Tiểu học xã Bắc Quỳnh

1 Dương Thị Nhiễu 18/12/1972 Tày
Phó hiệu trưởng,
Trường Tiểu học
xã Bắc Quỳnh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

22 Trường Tiểu học xã Hưng Vũ  (05 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Hoàng Thị Bút 11/12/1986 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học

xã Hưng Vũ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Trịnh Văn Hưng 02/4/1985 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hưng

Vũ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
08 CSTĐCS
04 GK

3 Dương Thị Huyền 28/6/1989 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hưng

Vũ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

04 CSTĐCS
01 GVG tỉnh
03 GVG huyện

5 Đỗ Thị Thu Hồng 02/9/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hưng

Vũ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3 03 CSTĐCS

10 GK

4 Bế Thị Thoa 24/9/1989 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hưng

Vũ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

02 CSTĐCS
01 GK

7 Hứa Thị Mùi 24/12/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hưng

Vũ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5 01CSTĐCS

01 GVG huyện

6 Dương Thị Tuyết 23/3/1983 tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hưng

Vũ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 01 GK
02 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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8 Dương Thị Huyên 11/8/1978 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hưng

Vũ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 02 GVG huyện

9 Nguyễn Thị Thảo 18/8/1980 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hưng

Vũ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 02 GVG huyện

23 Trường PTDTBT Tiểu học 1 xã Trấn Yên  (03 chỉ tiêu/
09 hồ sơ) không bao gồm viên chức quản lý

1 Trần Thị Kim 07/9/1992 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
Tiểu học 1 xã

Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Dương Văn Thủy  01/10/196
7 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
Tiểu học 1 xã

Trấn Yên

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Dương Thị Quyến 03/4/1981 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học 1

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
05 CSTĐCS
04 GK
05 GVG huyện

4 Vũ Thị Hồng  27/7/1979 Nung

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học 1

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
02 GK
03 GVG huyện

5 Hoàng Phi Lâm 23/4/1983 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học 1

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

02 GK
03 GVG huyện

6 Hoàng Thị Nhuận 16/4/1977 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học 1

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4 02 GK
01 GVG huyện

7 Hoàng Thị Ngư  28/02/1983 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học 1

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 01 GK
01 GVG huyện

8 Vi Thị Thương 24/8/1983 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học 1

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 04 GVG huyện

9 Bế Văn Cưu  24/6/1986 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học 1

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 01 GVG huyện

10 Bế Thị Mới 20/11/1978 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học 1

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 02 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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11 Dương Văn Mẫn  15/9/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học 1

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 02 GVG trường

24 Trường PTDTBT Tiểu học 2 xã Trấn Yên  (05 chỉ tiêu/
08 hồ sơ)

1 Dương Quốc Dân 01/9/1987 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú tiểu học 2

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1 06 CSTĐCS

06 GK

4 Dương Thị Ly 05/8/1987 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú tiểu học 2

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

03 CSTĐCS
02 GK
03 giỏi huyện

2 Dương Thị Ngoan 21/02/1983 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú tiểu học 2

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
01 GK
02 giỏi huyện

3 Hoàng Thị Thắng 22/7/1982 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú tiểu học 2

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4 01 CSTĐCS

01 giỏi huyện

5 Dương Thị Huyên 24/5/1988 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú tiểu học 2

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5 01 CSTĐCS

01 giỏi huyện

6 Hoàng Tuyết
Minh 15/12/1979 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú tiểu học 2

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 02 GK
01 giỏi huyện

7 Hoàng Doãn
Tuyên 26/8/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú tiểu học 2

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 02 GK
01 giỏi huyện

8 Dương Thị Đào 10/01/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú tiểu học 2

xã Trấn Yên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 02 giỏi trường

25 Trường Tiểu học 1 xã Vũ Lăng  (07 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Lộc Văn Trấn 15/8/1984   Nùng
Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học
1 xã Vũ Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Đường Phương
Thảo 01/8/1989 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Vũ

Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

02 BK
05 CSTĐCS
06 GK

3 Nguyễn Văn Liền 13/4/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Vũ

Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

06 CSTDCS
07 GK
03 giỏi huyện
01 TPT giỏi

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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4 Dương Thanh
Tâm 06/7/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Vũ

Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS
02 Giỏi huyện

5 Cấn Thị Thảo 11/6/1985 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Vũ

Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

02 GK
02 giỏi huyện
02 giỏi trường

6 Hoàng Thị  Xuân 18/3/1973 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Vũ

Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5 02 GK

01 giỏi trường

7 Hoàng Văn Diên 27/7/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Vũ

Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6 01 GK

01 giỏi huyện

8 Dương Thị Xoan 04/12/1973 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Vũ

Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7 03 giỏi trường

9 Hoàng Thị Hương 21/5/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Vũ

Lăng

Giáo viên
Tiểu học
hạng  III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 02 GV giỏi
trường

26 Trường Tiểu học 2 xã Vũ Lăng

1 Bùi Gia Hưng 25/3/1983 Mườn
g

Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học

2 xã Vũ Lăng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Dương Đình Trọng 12/12/199
0 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học 2 xã Vũ

Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Lịch 23/3/1989 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học 2 xã Vũ

Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Ngoan 30/11/1977 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học 2 xã Vũ

Lăng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Lương Hoàng Sơn 20/5/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học 2 xã Vũ

Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Nguyễn Thị Thuỷ 06/01/1981 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học 2 xã Vũ

Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Hoàng Thị Ánh 05/7/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học 2 xã Vũ

Lăng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Nguyễn Đoàn
Giỏi 26/3/1973 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học 2 xã Vũ

Lăng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

27 Trường Tiểu học xã Nhất Hòa  (08 chỉ tiêu/ 12 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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1 Lương Thị Hằng 12/10/1981 Tày
Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học
xã Nhất Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Dương Công Mạnh 15/02/197
3 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1 04 CSTDCS

06 GK

3 Dương Quang
Chinh 12/4/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTDCS
01 GK
03 GVDG huyện

4 Dương Văn Tiễn 13/4/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3 01 GK

02 GVDG huyện

5 Hoàng Thị Ngân 17/8/1975 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4 1 GK

6 Dương Thị Hằng 24/10/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5 01 GK

7 Lương Thị Vy 25/11/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Không
đạt

Không
trúng
tuyển

Không có minh
chứng đạt DHTĐ
hoặc hình thức
khen thưởng

8 Hoàng Thị Trang 09/11/1990 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Không
đạt

Không
trúng
tuyển

Không có minh
chứng đạt DHTĐ
hoặc hình thức
khen thưởng

9 Lao Thị Huyền 08/6/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Không
đạt

Không
trúng
tuyển

Không có minh
chứng đạt DHTĐ
hoặc hình thức
khen thưởng

10 Nguyễn Thị Thuận 10/8/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Không
đạt

Không
trúng
tuyển

Không có minh
chứng đạt DHTĐ
hoặc hình thức
khen thưởng

11 Nông Thị Nơi 14/4/1973 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Không
đạt

Không
trúng
tuyển

Không có minh
chứng đạt DHTĐ
hoặc hình thức
khen thưởng

12 Hà Văn Liêm 20/11/197
4 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Không
đạt

Không
trúng
tuyển

Không có minh
chứng đạt DHTĐ
hoặc hình thức
khen thưởng

13 Lao Văn Sỹ 03/02/198
5 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Không
đạt

Không
trúng
tuyển

Không có minh
chứng đạt DHTĐ
hoặc hình thức
khen thưởng

28 Trường Tiểu học xã Nhất Tiến

1 Hoàng Thị Hiệu 17/12/1978 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học

xã Nhất Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số

Page 56

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2 Dương Thị Loan 12/4/1987 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học

xã Nhất Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Dương Thị Nga 12/9/1969 Dao
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Tiến

Giáo viên
Tiểu học
hạng  III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Dương Thị Diệp 22/8/1978 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Dương Thời
Cương

01/01/198
1 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Triệu Xuân
Cương 13/8/1985 Dao

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Hoàng Quang
Duyệt 09/8/1985 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Hoàng Công Chí 15/11/198
5 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

9 Lý Thị Hà 09/3/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

10 Dương Văn Roa 13/10/196
7 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

11 Hoàng Thị Trang 25/7/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

12 Hoàng Công
Chung 03/7/1984 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Nhất

Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

29 Trường Tiểu học 2 xã Vũ Lễ

1 Lường Thị Châm 26/02/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học 2 xã Vũ

Lễ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Vũ Văn Cường 05/7/1977 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học 2 xã Vũ

Lễ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Bàn Thị Màu 12/10/1982 Dao
Giáo viên, Trường
Tiểu học 2 xã Vũ

Lễ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

30 Trường Tiểu học xã Vũ Sơn  (07 chỉ tiêu/ 09 hồ sơ)

1 Nông Thị Niên 12/6/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học xã Vũ
Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
02 CSTĐCS
02 GK
01 giỏi huyện

2 Triệu Thanh Tân 09/10/198
3 Dao

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Vũ

Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2 05 CSTĐCS

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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3 Lương Thị Chang 07/9/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học xã Vũ
Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

04 CSTDCS
03 GK
02 giỏi huyện

4 Lưu Mai Lan 03/02/1978 Kinh
Giáo viên, Trường

Tiểu học xã Vũ
Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

03 CSTDCS
07 GK
03 giỏi huyện

5 Dương Thị Thúy 08/01/1990 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học xã Vũ
Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5 02 CSTDCS

02 giỏi huyện

6 Phạm Thu Hiền 24/9/1983 Kinh
Giáo viên, Trường

Tiểu học xã Vũ
Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6 03 giỏi huyện

7 Lương Thị Nội  07/6/1977 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học xã Vũ
Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7 01 giỏi huyện

8 Hoàng Thị Long 10/12/1975 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học xã Vũ
Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 01 giỏi trường
(dân tộc)

9 Lê Đức Thuận 29/01/197
9 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Vũ

Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 01 giỏi trường

31 Trường Tiểu học xã Tân Tri  (11 chỉ tiêu/ 15 hồ sơ)

1 Dương Quang Hồng29/4/1985 Tày 
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Tri

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

04 CSTDCS
03 giỏi huyện
01 giỏi trường

2 Lộc Hải Yến 18/10/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Tri

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTDCS
01 GK
02 giỏi huyên
01 TPT đội giỏi
huyện

3 Dương Công Thọ 27/7/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Tri

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTDCS
04 GK
03 Giỏi huyện

4 Lý Thị Sáu 08/6/1981 Tày
Giáo viên, Trường

tiểu học xã Tân
Tri

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTDCS
02 GK
04 giỏ huyện

5 Lương Thị Lan 06/7/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Tri

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTDCS
02 GK
04 giỏi huyện

6 Nông Thị Chương 23/9/1972 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Tri

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6 03 GK

01 giỏi huyện

7 Nguyễn Thị Dung 23/12/1976 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Tri

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7 01 GK

02 giỏi huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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8 Lương Thị Thùy 23/6/1978 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Tri

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 8 01 GK

02 giỏi huyện

9 Dương Công Quyết02/12/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Tri

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 9 01 GK

01giỏi huyện

10 Bàn Thị Hiến 26/9/1974 Dao
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Tri

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 10 02 giỏi  huyện

11 Nông Xuân Thảo  17/7/1985 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Tri

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 11 01 giỏi  huyện

01 giỏi trường

12 Lộc Thị Hành 10/9/1974 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Tri

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12 01 giỏi trường

13 Hà Văn Huyên 12/02/1977 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Tri

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

13 01 giỏi trường

14 Hoàng Thị Pháp
Luật 02/02/1986 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Tri

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

14 01 giỏi trường

15 Trần Thị Tâm 09/01/1983 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Tri

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

15 01 giỏi trường

32 Trường Tiểu học xã Đồng Ý  (03 chỉ tiêu/ 06 hồ sơ)

1 Mai Thu Hường 01/7/1981 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Đồng

Ý

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

08 CSTĐCS
05 GK huyện
03 GVG huyện;
01 GVG trường

2 Dương Lê Huy 05/01/1978 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Đồng

Ý

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
03 GK huyện
02 GVG huyện;
01 GVG trường

3 Dương Công Mạnh 25/4/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Đồng

Ý

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
02 GK huyện
02 GVG huyện;
01 GVG trường

4 Hoàng Thị Ái 02/12/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Đồng

Ý

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4 02 GK huyện
03 GVG huyện

5 Nguyễn Thị Gấm 19/7/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Đồng

Ý

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5
01 GK huyện
02 GVG huyện;
01 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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6 Nguyễn Văn Thảo 26/6/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Đồng

Ý

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6  01 GVG trường

33 Trường Tiểu học xã Tân Lập (04 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Dương Thị Vinh 23/02/1982 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học

xã Tân Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Dương Quốc
Tùng

10/10/198
4 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

06 CSTĐCS
08 GK huyện
03 GVG huyện

3 Hoàng Văn Quân 12/02/198
3 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
03 GK huyện
02 GVG huyện

4 Dương Thị Lan
Phương 10/4/1984 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
04 GK Sở, huyện
02 GVG huyện

5 Hoàng Thị Minh 22/6/1973 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

02 GK huyện
04 GVG, GV
TPTĐG huyện

6 Hoàng Doãn Tiến 01/12/198
6 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 01 GK huyện
02 GVG huyện

7 Dương Thị Hằng 24/3/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 05 GVG,
GVTPTĐG huyện

8 Lương Thị Chọng 17/10/1989 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 01 GVG huyện

9 Dương Thị Huyền 22/7/1977 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 01 GVG trường

34 Trường THCS xã Hưng Vũ (01 chỉ tiêu/ 07 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Hồng 03/5/1982 Kinh
Hiệu trưởng,

Trường THCS xã
Hưng Vũ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Thành
Nam 20/8/1984 Kinh

Giáo viên, trường
THCS xã Hưng

Vũ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG huyện

3 Dương Thị
Hường 05/01/1990 Tày

Giáo viên, trường
THCS xã Hưng

Vũ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

2

05 CSTĐCS
05 GK Sở, huyện
02 GVG tỉnh
06 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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4 Dương Thị Thiệp 24/10/1985 Tày
Giáo viên, trường
THCS xã Hưng

Vũ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3
01 CSTĐCS
07 GK Sở, huyện
07 GVG huyện

5 Đàm Thanh Lam 27/3/1988 Nùng
Giáo viên, trường
THCS xã Hưng

Vũ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4
03 GK huyện
01 GVG tỉnh
04 GVG huyện

6 Dương Hữu Ninh 02/01/197
9 Tày

Giáo viên, trường
THCS xã Hưng

Vũ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 01 GVG huyện

7 Hoàng Bích
Lường 01/01/1977 Tày

Giáo viên, trường
THCS xã Hưng

Vũ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 01 GVG trường
(cao tuổi hơn)

8 Hoàng Thị Tình 12/8/1979 Tày
Giáo viên, trường
THCS xã Hưng

Vũ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 01 GVG trường

35 Trường THCS xã Trấn Yên  (05 chỉ tiêu/ 10 hồ sơ)

1 Dương Việt Đức 15/02/197
2 Tày

Giáo viên, Trường
THCS xã Trấn

Yên

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
02 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG huyện

2 Dương Thị Diệp 05/01/1985 Tày
Giáo viên, Trường

THCS xã Trấn
Yên

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

01 CSTĐCS
04 GK huyện, Sở
04 GVG, GV
TPTĐG huyện

3 Dương Thị Vững 06/01/1976 Tày
Giáo viên, Trường

THCS xã Trấn
Yên

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
01 CSTĐCS
03 GK huyện

4 Hoàng Thu
Hường 20/4/1975 Tày

Giáo viên, Trường
THCS xã Trấn

Yên

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện
05 GVG trường

5 Hoàng Đình Thỏa 25/5/1979 Tày
Giáo viên, Trường

THCS xã Trấn
Yên

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5
01 CSTĐCS
01 GK huyện

6 Dương Hữu Dựng 19/11/198
2 Tày

Giáo viên, Trường
THCS xã Trấn

Yên

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 01 CSTĐCS
02 GVG huyện

7 Hoàng Công Toại 13/10/197
9 Tày

Giáo viên, Trường
THCS xã Trấn

Yên

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 01 CSTĐCS
01 GVG huyện

8 Dương Thị Hội 25/02/1982 Tày
Giáo viên, Trường

THCS xã Trấn
Yên

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 02 GK huyện
05 GVG huyện

9 Hoàng Thị Xuyến 19/5/1978 Tày
Giáo viên, Trường

THCS xã Trấn
Yên

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 01 GK huyện
01 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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10 Hoàng Thị Thúy 25/8/1977 Tày
Giáo viên, Trường

THCS xã Trấn
Yên

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Không đạt

Không
trúng
tuyển

Không có minh
chứng đạt DHTĐ
hoặc hình thức
khen thưởng

36 Trường THCS xã Vũ Lăng  (05 chỉ tiêu/ 06 hồ sơ)

1 Dương Thành Huy 11/11/198
2 Tày

Giáo viên, Trường
THCS xã Vũ

Lăng

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
02 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện

2 Hoàng Doãn Công 11/11/198
1 Tày

Giáo viên, Trường
THCS xã Vũ

Lăng

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
01 CSTĐCS
01 GK
05 GVG huyện

3 Dương Công Khương16/4/1990 Tày
Giáo viên, Trường

THCS xã Vũ
Lăng

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
03 GK
01 GVG tỉnh
02 GVG huyện

4 Nguyễn Thị Hà 01/10/197
8 Tày

Giáo viên, Trường
THCS xã Vũ

Lăng

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4 01 GK
01 GVG trường

5 Lê Thị Bích Điệp 17/02/1984 Kinh
Giáo viên, Trường

THCS xã Vũ
Lăng

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5 02 GVG huyện

6 Dương Đình Tân 08/10/198
0 Tày

Giáo viên, Trường
THCS xã Vũ

Lăng

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 01 GVG trường

37 Trường THCS xã Nhất Hòa  (01 chỉ tiêu/ 02 hồ sơ)

1 Lương Thị Mai 07/4/1991 Kinh
Giáo viên, Trường

THCS xã Nhất
Hoà

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1 01 CSTĐCS

2 Lương Văn Sơn 07/6/1977 Nùng
Giáo viên, Trường

THCS xã Nhất
Hoà

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

2 03 GK

38 Trường PTDTBT Trung học cơ sở xã Nhất Tiến

1 Nguyễn Thị Thùy
Linh 14/12/1979 Kinh

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
THCS xã Nhất

Tiến

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thọ Hòa 19/5/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú THCS xã

Nhất Tiến

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Kim Quế 16/6/1985 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú THCS xã

Nhất Tiến

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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4 Lăng Thị Hồi 17/7/1991 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú THCS xã

Nhất Tiến

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Nguyễn Văn Hiệp 15/02/198
3 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú THCS xã

Nhất Tiến

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Thị Thảo 07/8/1990 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú THCS xã

Nhất Tiến

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

39 Trường THCS xã Vũ Lễ  (04 chỉ tiêu/ 10 hồ sơ)

1 Nguyễn Anh
Dũng

22/02/197
8 Kinh Giáo viên, Trường

THCS xã Vũ Lễ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

03 CSTĐCS
06 GK
01 GVG huyện

2 Trần Quang Huy 30/9/1986 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Vũ Lễ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
03 CSTĐCS
01 GK
03 GVG huyện

3 Trần Thị Bích
Hảo 08/5/1981 Kinh Giáo viên, Trường

THCS xã Vũ Lễ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

02 CSTĐCS
03 GK
05 GVG huyện,
TPT, GVCN

4 Trần Thị Thanh
Hương 27/6/1980 Kinh Giáo viên, Trường

THCS xã Vũ Lễ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4
02 CSTĐCS
03 GK
03 GVG huyện

5 NguyễnThị
Phương Thảo 05/5/1977 Kinh Giáo viên, Trường

THCS xã Vũ Lễ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5
02 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện

6 Hoàng Thị Tâm 24/3/1982 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Vũ Lễ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6

01 CSTĐCS
06 GK
04 GVG huyện,
TPT đội

7 Long Thị Thảo 30/7/1982 Nùng  Giáo viên, Trường
THCS xã Vũ Lễ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7
01CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện

8 Nông Thị Quế
May 29/11/1979 Nùng Giáo viên, Trường

THCS xã Vũ Lễ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 02 GK
05 GVG huyện

9 Nguyễn Văn Thiết 19/8/1981 Kinh Giáo viên, Trường
THCS xã Vũ Lễ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9
02 GK
03 GVG huyện,
TPT đội

10 Lê Thị Hà 27/02/1977 Kính Giáo viên, Trường
THCS xã Vũ Lễ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10 01 GVG huyện

40 Trường THCS xã Vũ Sơn (02 chỉ tiêu/ 04 hồ sơ)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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1 Dương Thị
Thương 01/01/1981 Tày Giáo viên, Trường

THCS xã Vũ Sơn

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1 01 BK

2 Nguyễn Thị Thanh 10/10/1980 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Vũ Sơn

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2 02 CSTĐCS

3 Bùi Minh Hoàng 28/9/1979 Kinh Giáo viên, Trường
THCS xã Vũ Sơn

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3 02 GK

4 Hoàng Quang
Tuyên 17/6/1979 Tày Giáo viên, Trường

THCS xã Vũ Sơn

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4 02 GVG huyện

41 Trường THCS xã Tân Tri  (05 chỉ tiêu/ 10 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Ly ́Văn Tuyến 19/5/1981 Tày
Phó hiệu trưởng,
Trường THCS xã

Tân Tri

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Thị Hà 21/8/1986 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xa ̃Tân Tri

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

04 CSTĐCS
01 GK
04 GVG huyện
01 GVCNG
huyện

3 Hoàng Thị Thúy
Vân 21/10/1985 Tày Giáo viên, Trường

THCS xa ̃Tân Tri

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
02 CSTĐCS
03 GK
04 GVG huyện

4 Trần Thị Diệu
Linh 01/11/1983 Kinh Giáo viên, Trường

THCS xa ̃Tân Tri

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

01 CSTDCS
03 GK
01 GVG tỉnh
02 GVG huyện

5 Hoàng Thị Thảo 18/5/1982 Tày Giáo viên, Trường
THCS xa ̃Tân Tri

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4

01 CSTDĐCS
03 GK
03 GVG huyện
01 GVCNG
huyện

6 Lý Thị Thắm 14/4/1980 Tày Giáo viên, Trường
THCS xa ̃Tân Tri

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5

01 CSTĐCS
03 GK
03 GVG huyện

7 Nguyễn Thị Hà 12/01/1979 Tày Giáo viên, Trường
THCS xa ̃Tân Tri

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6
01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện

8 Nguyễn Văn Lực 06/7/1979 Kinh Giáo viên, Trường
THCS xa ̃Tân Tri

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 02 GK
05 GVG huyện

9 Riêu Thị Biên 26/11/1988 Tày Giáo viên, Trường
THCS xa ̃Tân Tri

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 01 GK
02 GVG huyện

10 Hoàng Thị Loan 20/6/1978 Tày Giáo viên, Trường
THCS xa ̃Tân Tri

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 01 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp
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11 Lộc Việt Hưng 06/7/1981 Tày Giáo viên, Trường
THCS xa ̃Tân Tri

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10 02 GVG trường

42 Trường TH và THCS sở xã Chiến Thắng

1 Hoàng Thu Trang 15/02/1990 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Dương Hữu Lương 19/02/198
7 Tày

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã
Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Dương Thị Tuyên 01/02/1989 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Đồng Thị Chang 16/11/1989 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Trần Ngọc Sơn 26/9/1987 Kinh
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Lương Đình Tùng 08/01/198
8 Tày

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã
Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Vi Thị Thành 04/01/1999 Nùng
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Lý Thị Thu 26/9/1979 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Chiến Thắng

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

43 Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở xã Vạn Thủy (05 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ)

1 Hoàng Thị
Tâm 27/10/1984 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học
và Trung học cơ
sở xã Vạn Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

02 CSTĐCS
03 GK
04 GVG huyện

2 Nguyễn Thị
Quyên 20/01/1984 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học
và Trung học cơ
sở xã Vạn Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2 02 CSTĐCS

02 GK

3 Hoàng Thị Thanh
 Hiếu 21/12/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học
và Trung học cơ
sở xã Vạn Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS
01 GK
04 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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4 Nguyễn Thị Huệ 04/11/1988 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học
và Trung học cơ
sở xã Vạn Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4 02 CSTĐCS

01 GK

5 Lương Thanh
Huyền 03/12/1984 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học
và Trung học cơ
sở xã Vạn Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
05 GK
05 GVG huyện

6 Hoàng Thọ Học 23/01/198
4 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học
và Trung học cơ
sở xã Vạn Thủy

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6
01 CSTĐCS
04 GK
05 GVG huyện

7 Hoàng Thị Tâm 05/4/1984 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học
và Trung học cơ
sở xã Vạn Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7
01 CSTĐCS
01 GK
06 GVG huyện

8 Nguyễn Sơn Hà 11/01/197
7 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú Tiểu học
và Trung học cơ
sở xã Vạn Thủy

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 03 GK
02 GVG huyện

44 Trường TH và THCS Xã Tân Hương

1 Dương Trường
Sơn

28/11/198
5 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường

TH&THCS xã
Tân Hương

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Dương Thị Đua  25/01/1983 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Tân Hương

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Dương Thị Thanh  22/4/1975 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Tân Hương

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Lai  12/4/1973 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Tân Hương

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Doãn
Lượng  '07/12/1975 Tày

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã

Tân Hương

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Dương Công Sình  '15/5/1978
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Tân Hương

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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7 Nguyễn Thu
 Trang  26/3/1990 Nùng

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã

Tân Hương

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Viên Hào Quang  16/01/1990 Nùng
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Tân Hương

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

9 Hoàng Doãn Bền  '01/5/1987 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Tân Hương

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

10 Hoàng Công
Chinh 18/02/1978 Tày

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã

Tân Hương

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

45 Trường  TH và THCS xã Chiêu Vũ (04 chỉ tiêu/ 06 hồ
sơ) không bao gồm viên chức quản lý

1 Đỗ Thị Tiên 23/7/1980 Kinh

Hiệu trưởng,
Trường

TH&THCS xã
Chiêu Vũ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Thị Thương 24/8/1983 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Chiêu Vũ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
03 CSTĐCS
07 GK
04 GVG huyện

3 Dương Hữu Thời 27/01/198
0 Tày

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã

Chiêu Vũ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
03 GK
03 GVG huyện

4 Hoàng Quang
Giang

20/02/197
9 Tày

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã

Chiêu Vũ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3 03 GK
05 GVG huyện

5 Hoàng Thị Ánh 07/4/1988 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Chiêu Vũ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4 01 GK

02 GVG huyện

6 Hoàng Công
Trình

21/12/198
0 Tày

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã

Chiêu Vũ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 02 GVG huyện
01 GVG trường

7 Đào Thị Phẩm 06/9/1978 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Chiêu Vũ

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 01 GVG huyện
02 GVG trường

46 Trường  TH và THCS xã Tân Thành (04 chỉ tiêu/ 05 hồ sơ)

1 Hoàng Nữ Ly Na 09/6/1984 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Tân Thành

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
01 BK
03 CSTĐCS
03 GK

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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2 Vi Thị Bình 21/8/1981 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Tân Thành

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

05 CSTĐCS
03 GK
06 GVG huyện

3 Lường Văn Quang 12/12/198
6 Tày

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã

Tân Thành

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

03 CSTĐCS
05 GK
03 GVG huyện

4 Hoàng Thị Kiều 10/12/1985 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Tân Thành

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
02 GK
03 GVG huyện
01 TPT giỏi

5 Dương Thị
Thuyên 19/9/1990 Tày

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã

Tân Thành

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 01 GK
02 GVG huyện

47 Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Sơn.

1 Hoàng Doãn
Thắng

24/12/197
5 Tày

Giáo viên, Trung
Tâm Giáo dục
nghề nghiệp -

Giáo dục thường
xuyên huyện Bắc

Sơn

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Thị Hạnh 16/4/1981 Kinh

Giáo viên, Trung
Tâm Giáo dục
nghề nghiệp -

Giáo dục thường
xuyên huyện Bắc

Sơn

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Dương Thị Thu 24/9/1989 Tày

Giáo viên, Trung
Tâm Giáo dục
nghề nghiệp -

Giáo dục thường
xuyên huyện Bắc

Sơn

Giáo viên
THPT

hạng III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

(Danh sách ấn định có 420  người./.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề
nghiệp, mã số, lương

hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ

Chức
danh
nghề

nghiệp

Mã số
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG
 TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2025

Đơn vị: UBND HUYỆN CAO LỘC

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXTH   ngày       tháng 6 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trường Mầm non Ba Sơn (07 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ) Không bao
gồm viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Thu
Hương 10/8/1985 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Ba Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị
Giang 02/5/1992 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Ba Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
05 CSTĐCS
03 GVDG huyện
04 GVDG
trường

3 Vũ Thị Yến 15/7/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Ba Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

03 CSTDCS
01 GK huyện
01 GVDG huyện

4 Nông Thị Danh 16/10/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Ba Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS
01 GVDG
trường

5 Hoàng Thị
Hương 27/5/1987 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Ba Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVDG
trường

6 Nguyễn Thị Luận 30/10/1987 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Ba Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01CSTĐCS
01 GVDG
trường

7 Chu Thị Phương 10/10/1981 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Ba Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

02 GK huyện
01 GVDG
trường

8 Long Thị Cường 27/12/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Ba Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7 01 GVDG

trường

9 Hoàng Thị Bé
Kiều  01/7/1986 Nùng Giáo viên, Trường

Mầm non Ba Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không đạt Không
trúng tuyển

Không có minh
chứng đã đạt
DHTĐ hoặc hình
thức khen
thưởng

2 Trường Mầm non xã Bảo Lâm

1 Phan Thị Hạnh 22/7/1975 Kinh
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Bảo Lâm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Hè 05/5/1989 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bảo

Lâm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Phan Thị Thúy 21/5/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bảo

Lâm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Hải 25/3/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bảo

Lâm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển
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5 Nguyễn Thị Thùy 03/9/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bảo

Lâm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Dương Thị Thùy
Dương 07/10/1987 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bảo

Lâm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Trường Mầm non Cao Lâu

p 1 Mã Thị Thanh 27/9/1981 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Cao Lâu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Thêm 12/4/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Cao Lâu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Lương Thảo Anh 20/11/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Cao Lâu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Trường Mầm non Hoa Đào  (06 chỉ tiêu/ 11 hồ sơ)

1 Phạm Thị Nhiên 17/6/1983 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Đào

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

05 CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVDG huyện
03 GVDG
trường

2 Hà Thị Nhung 23/4/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Đào

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVDG huyện
02 GVDG
trường

3 Nguyễn Thị Thúy 11/7/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Đào

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS
04 GVDG
trường

4 Nông Thu Hà 13/3/1982 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Đào

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTDCS
04 GK huyện
01 GVDG huyện
03 GVDG
trường

5 Hồ Thị Quế Anh 24/5/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Đào

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVDG huyện
04 GVDG
trường

6 Lương Thị Sen 02/8/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Đào

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVDG huyện
03 GVDG
trường

7 Phùng Thị Thành 12/02/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Đào

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7

01 CSTDCS
02 GK huyện
03 GVDG
trường

8 Dương Thị Thắm 18/10/1996 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Đào

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

03 GK huyện
02 GVDG huyện
03 GVDG
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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9 Lưu Thị Phương 26/10/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Đào

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9

01 GK huyện
01 GVDG huyện
03 GVBD
trường

10 Nông Thị Hiền 13/3/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Đào

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10
01 GK huyện
04 GVDG
trường

11 Hoàng Thị Hoan 02/5/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Đào

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11
01 GK huyện
02 GVDG
trường

5 Trường Mầm non Tân Liên

1 Đặng Thị Thuỳ 01/3/1982 Kinh
Hiệu trưởng,

Trường Mầm non
Tân Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị
Hướng 26/01/1983 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Tân Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hứa Thị Trâm 07/7/1989 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Tân
Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Tuyền 05/8/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Tân
Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Lưu Thị Bích 17/12/1990 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Tân
Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Hoàng Thị Thuận 25/02/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Tân
Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Hoàng Thị
Khánh 01/9/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non Tân

Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không đạt Không
trúng tuyển

Không có minh
chứng đã đạt
DHTĐ hoặc hình
thức khen
thưởng

8 Nguyễn Thị Thuỷ 10/10/1993 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Tân
Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Hoàng Thị Thuận 25/7/1986 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Tân
Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

10 Hoàng Thị Niên 05/02/1990 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Tân
Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Trường Mầm non thị trấn Cao Lộc  (07 chỉ tiêu/ 12 hồ sơ)
Không bao gồm viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Thúy
Hạnh 19/5/1976 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non
thị trấn Cao Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Chu Thị Sâm 08/6/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

04 CSTĐCS
03 GK
01 GVG tỉnh
05 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Triệu Kim Thoa 09/8/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

04 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện
02 GVG trường

4 Hoàng Thúy
Vinh 06/01/1979 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

03 CSTĐCS
02 GK
03 GVG huyện

5 Trần Thị Linh 09/10/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4 03 CSTĐCS

01 GK

6 Lê Thị Oai 04/02/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

02 CSTĐCS
03 GK
01 GVG huyện

7 Nông Thị Lan 29/9/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

02 CSTĐCS
02 GK
03 GVG huyện
02 GVG trường

8 Vi Thị Thùy 11/5/1981 H'Mông
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

02 CSTĐCS
02 GK
03 GVG trường

9 Phương Thúy
Nhiên 31/11/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

02 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện
02 GVG trường

10 Nguyễn Thị Thảo 19/12/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 02 CSTĐCS
02 GVG huyện

11 Vũ Thị Vân Anh 30/4/1980 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 02 CSTĐCS

12 Hoàng Thị
Huyền 11/10/1983 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11
01 CSTĐCS
02 GK
04 GVG trường

13 Thi Thị Quy 02/12/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12 01 CSTĐCS

7 Trường Mầm non thị trấn Đồng Đăng  (08 chỉ tiêu/ 10 hồ sơ)

1 Hoàng Kim Ngân 30/10/1992 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Đồng Đăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
04 CSTĐCS
02 GVG huyện
02 GVG trường

2 Nông Thuỳ Liên   10/3/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Đồng Đăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
01 GK
04 GVG trường

3 Nguyễn Bích
Thảo 23/5/1988 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Đồng Đăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
02 GK
03 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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4 Đặng Thị Thu
Hằng 30/5/1982 Kinh

Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Đồng Đăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
02 GK
02 GVG trường

5 Lô Thị Biên 16/10/1990 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Đồng Đăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện
06 GVG trường

6 Đỗ Thị Nguyệt 18/3/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Đồng Đăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện
02 GVG trường

7 Lương Thị Hồng 16/6/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Đồng Đăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7 01 CSTĐCS

02 GVG trường

8 Nguyễn Linh Chi 05/11/1994 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Đồng Đăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8 03 GK

02 GVG trường

9 Dương Thị
Tuyến 22/8/1993 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Đồng Đăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 01 GK
02 GVG trường

10 Phạm Thị Xuân 02/5/1990 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn

Đồng Đăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 01 GVG trường

8 Trường Mầm non Thụy Hùng (04 chỉ tiêu/ 09 hồ sơ)

1 Triệu Thị Mai
Loan 17/3/1989 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non Thụy

Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 CSTD cấp
tỉnh
05 CSTĐCS
03 GK
01 GVG huyện

2 Nguyễn Thị Tâm 14/6/1996 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Thụy
Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK
03 CSTDCS
01 GK
02 giỏi huyện
03 giỏ trường

3 Nguyễn Khánh
Diệp Phương 6/4/1992 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non Thụy

Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3 04 CSTĐCS

03 GVG trường

4 Giang Thị
Phượng 07/6/1987 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non Thụy

Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

02 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện
05 GVG trường

5 Đoàn Thị Vui 27/5/1990 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Thụy
Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5
02 CSTDCS
01 GK
02 giỏi trường

6 Lý Thị Hiên 20/10/1980 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Thụy
Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6
02 CSTDĐCS
01 GK
01 GVG trường

7 Hoàng Thị Triều 25/10/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Thụy
Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 03 GK
02 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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8 Chu Thị Ngà 03/3/1983 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Thụy
Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 01 GK
03 GVG trường

9 Lương Thị Thanh
Thảo 31/12/1987 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non Thụy

Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 01 GVG trường

9 Trường Mầm non xã Bình Trung

1 Đặng Thị Thu Hà 15/11/1984 Kinh
Hiệu trưởng,

Trường Mầm non
xã Bình Trung

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lành Thị Dung 11/7/1970 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Bình Trung

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Phạm Thanh
Thảo 13/4/1986 Kinh

Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Bình Trung

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Phương Thùy
Giang 11/02/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bình

Trung

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Vy Thị Biên 02/7/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bình

Trung

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Hà Thu Thủy 26/8/1985 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bình

Trung

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

10 Trường Mầm non xã  Công Sơn

1 Cố Thị Thu Hiền 12/5/1978 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã  Công Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2  Hoàng Thị Chi 22/7/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Công

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3   Dương Thùy
Dung 25/7/1990 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Công

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Phạm Lệ Thủy 30/4/1979 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Công

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Vi Thúy Kiều 23/10/1974 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Công

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6  Ma  Thúy Nga 07/05/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Công

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Đinh Thị Thu 27/08/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Công

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

11 Trường Mầm non xã Gia Cát

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số

Page 616

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 Nhạc Thị Hường 07/12/1995 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia

Cát

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Ngô Thị Liên 20/06/1990 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia

Cát

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hà Thị Duyên 05/3/1982 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia

Cát

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Nông Thị
Khuyên 14/02/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia

Cát

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị
Huyền 26/10/1990 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia

Cát

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Lâm Thị Thân 04/10/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia

Cát

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Chu Thị Phương 04/9/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia

Cát

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Nguyễn Thuý
Kiều 10/07/1992 Kinh

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia

Cát

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Hoàng Thị Ngọc 06/02/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia

Cát

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

10 Hoàng Thị Loan 27/10/1993 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia

Cát

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

12 Trường Mầm non xã Hải Yến  (05 chỉ tiêu/ 06 hồ sơ)

1 Triệu Thị Liên 24/9/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hải

Yến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

02 CSTĐCS
03 GK
01 GVG huyện
07 GVG trường

2 Chu Thị Thiệp 09/02/1989 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hải

Yến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện
03 GVG trường

3 Cam Thị Hậu 03/7/ 1991 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hải

Yến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
03 GK
01 GVG trường

4 Hoàng Thị Hoa 16/02/1981  Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hải

Yến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyên
01 GVG trường

5 Lục Thị Hồng 25/4/1979 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hải

Yến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5 03 GK

6 Hoàng Thị Sen 01/3/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hải

Yến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 02 GVG trường

13 Trường Mầm non xã Hoà Cư

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Ba Thị Thu 25/02/1991 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoà

Cư

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Việt
Anh 19/5/1989 Kinh

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoà

Cư

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Triệu Mai Sao 08/12/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoà

Cư

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Thiệp 16/7/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoà

Cư

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Nguyễn Thị Nhớ 07/02/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoà

Cư

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

14 Trường Mầm non xã Hồng Phong  (03 chỉ tiêu/ 06 hồ sơ)
Không bao gồm viên chức quản lý

1  Hà Thị Hạnh 21/01/1989  Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non
xã Hồng Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Nông Thị Làn 22/01/1991 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
03 CSTĐCS
01 GK
03 GVG trường

3 Nguyễn Thị Thủy 23/9/1988 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

04 CSTĐCS
01 GVG huyện
01 GVC trường

4 Hoàng Thị Hà
Trang 26/12/1993 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS
01 GK
02 GVG trường

5 Hoàng Thị Đào 03/10/1995 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4 01 CSTĐCS

6 Hoàng Thị Thu
Uyên 10/6/1995 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5 02 GK

7 Vi Thị Tuyết 25/11/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 02 GVG trường

15 Trường Mầm non xã Hợp Thành

1 Hoàng Thị Huệ 07/02/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Hợp Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Phùng Thị
Phượng 04/7/1985 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Hợp Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Lương Thị Phức 02/4/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hợp

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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4 Mã Thị Hương 14/01/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hợp

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Nông Thị Mai 03/3/1994 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hợp

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Hứa Thị Nga 15/9/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hợp

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Chu Thị Nhung 06/2/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hợp

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8  Hà Thị Kim
Thành 14/7/1981 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hợp

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Hoàng Thị Út 14/7/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hợp

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

16 Trường Mầm non xã Lộc Yên  (04 chỉ tiêu/ 05 hồ sơ) Không
bao gồm viên chức quản lý

1 Hứa Thị Kiệm 15/5/1989 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Lộc Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Đinh Thị Thúy 22/5/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Lộc

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK TTCP
01 BK tỉnh
04 CSTĐCS
02 GVG huyện

3 Hoàng Thị Thùy
Dung 09/3/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Lộc

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện

4 Hoàng Thị Thủy 15/10/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Lộc

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS
01 GVG huyện
01 GVG trường

5 Nông Thị Thu
Trang 10/8/1976 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Lộc

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện
02 GVG trường

6 Nguyễn Thị
Hồng Vân 26/3/1993 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Lộc

Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5 01 CSTĐCS
01 GVG trường

17 Trường Mầm non xã xã Mẫu Sơn

1 Vi Thị Toán 16/11/1981 Tày
Hiệu trưởng,

Trường Mầm non
xã xã Mẫu Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

18 Trường Mầm non xã Phú Xá  (06 chỉ tiêu/ 09 hồ sơ) Không
bao gồm viên chức quản lý

1 Liễu Thị Dứa 29/10/1981 Tày
Hiệu trưởng,

Trường Mầm non
xã Phú Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2  Hoàng Thị Đặng  30/7/1986  Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Phú Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Hà Thị Phượng  '03/11/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Phú

Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1 01 BK

02 CSTĐCS

4 Hoàng Thị Bích
Thuỷ 20/4/1986 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Phú

Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

05 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện
01 GVG trường

5  Lăng Thị Mùi  20/11/1990  Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Phú

Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện

6 Nguyễn Thị Mai
Anh 15/4/1996 Mùng

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Phú

Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

02 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện
01 GVG trường

7 Vy Thị Châm 24/12/1994 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Phú

Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

02 CSTĐCS
01 GVG huyện
01 GVG trường

8 Hứa Kim Thuỳ 29/11/1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Phú

Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 3 GVG trường

9 Hoàng Thị Bền 19/12/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Phú

Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 2 GVG trường

10 Hà Thị Xuân 25/11/1969 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Phú

Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 01 GVG trường

11 Vi Thị Hoàn 07/4/1974 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Phú

Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 01 GVG trường

19 Trường Mầm non xã Tân Thành

1 Chu Minh Thuỳ 13/01/1989 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Tân Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Nông Thị Thùy
Trang 28/8/1990 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Phạm Thị Ngọc 27/11/1987 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Phạm Thị Lệ Hải 30/7/1987 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

20 Trường Mầm non xã Thạch Đạn

1 Vũ Thị Hằng 17/8/1980 Kinh
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

xã Thạch Đạn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Phan Thị Hiên 30/01/1989 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Thạch Đạn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Hà Thị Xuân 26/3/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Thạch Đạn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Kim 24/8/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Thạch Đạn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Toàn Thị Hậu 02/5/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Thạch Đạn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Đỗ Thị Thu
Trang 28/4/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non xã
Thạch Đạn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

21 Trường Mầm non xã Thanh Lòa

1 Lương Thị
 Bích Thiệp 12/10/1991 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non xã
Thanh Lòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Đinh Thị Thùy 16/4/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Thanh Lòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Âu Thị Dung 10/10/1981 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã
Thanh Lòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị
Phượng 04/11/1988 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã
Thanh Lòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

22 Trường Mầm non xã Yên Trạch  (06 chỉ tiêu/ 18 hồ sơ)

1 Hoàng Phương
Linh 22/7/1990 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
05 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện

2 Hoàng Thị Mỹ
Lệ 10/4/1994 Kinh

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK
04 CSTĐCS
03 GVG huyện

3 Vi Thị Phượng 13/10/1991 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3 01 BK

01 GK

4 Hải Thị Mùi 11/9/1982 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

7 CSTĐCS
04 GK
01 GVG tỉnh
01 GVG huyện

5 Nguyễn Thị Thảo 26/7/1987 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

07 CSTĐCS
01 GK
04 GVG huyện

6 Lô Thị Chỏi 11/4/1980 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 02 CSTĐCS

03 GK

7 Lăng Thị Hương 18/4/1985 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 02 CSTĐCS
02 GK

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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8 Trần Thị Kim
Thoa 07/10/1985 Kinh

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8
02 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện

9 Vi Thị Xuân 08/01/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9
02 CSTĐCS
01 GVG huyện
01 GVG trường

10 Hoàng Thị Thoa 09/8/1995 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 02 CSTĐCS

11 Lường Thị Lơ 18/7/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11 01 CSTĐCS
01 GK

12 Nguyễn Thị Thu 11/11/1980 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12 01 CSTĐCS

13 Ngô Thị Hiền 04/6/1975 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13 02 GK

14 Hoàng Thị
Ngoan 29/8/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

14 01 GK

15 Trần Thị Huyền 27/4/1973 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

15 01 GVG trường

16 Hoàng Thị Xuân 30/11/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không đạt Không
trúng tuyển

Không có minh
chứng đã đạt
DHTĐ hoặc hình
thức khen
thưởng

17 Trần Thanh Xuân 24/02/1986 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không đạt Không
trúng tuyển

Không có minh
chứng đã đạt
DHTĐ hoặc hình
thức khen
thưởng

18 Lý Quỳnh Hương 20/8/1983 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Trạch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không đạt Không
trúng tuyển

Không có minh
chứng đã đạt
DHTĐ hoặc hình
thức khen
thưởng

23 Trường Mầm non Xuân Long (03 chỉ tiêu/ 04 hồ sơ)

1 Ngô Thị Chuyên 30/8/1986 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Xuân
Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Vũ Thị Hoa 07/02/1992 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Xuân
Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Chi   10/9/1982 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Xuân
Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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4 Hoàng Thị Cảnh 31/10/1983 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Xuân
Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không đạt Không
trúng tuyển

Không có minh
chứng đã đạt
DHTĐ hoặc hình
thức khen
thưởng

24 Trường Mầm non Xuất Lễ (08 chỉ tiêu/ 09 hồ sơ)

1 Nguyễn Thị Hiền 03/7/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Xuất Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

03 CSTĐCS
03 GK
02 GVG huyện
05 GVG trường

2 Vi Thị Hiệp 17/6/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Xuất Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

03 CSTĐCS
02 GVG huyện
01 GVG trường

3 Hoàng Thị Nụ 11/5/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Xuất Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3 02 CSTĐCS

03 GVG huyện

4 Hoàng Thị
Chưng 21/10/1983 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Xuất Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG trường

5 Lương Thị Cuối 18/02/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Xuất Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5 02 GK

04 GVG trường

6 Hoàng Thị
Hương 18/10/1984 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Xuất Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

01 GK
01 GVG huyện
02 GVG trường

7 Tô Thị Yến 03/8/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Xuất Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

01 GK
01 GVG huyện
02 GVG trường

8 Lăng Thị Luyện 22/02/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Xuất Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8 01 GK

04 GVG trường

9 Đỗ Thắm Tình 22/4/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Xuất Lễ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 01 GK
02 GVG trường

25 Trường Tiểu học Ba Sơn

1 Hoàng Thị Nhâm 08/02/1985 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Ba Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Dương Thị
Luyện 29/7/1982 Tày Giáo viên, Trường

Tiểu học Ba Sơn
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Lương Thị Thuỷ 05/11/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Ba Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Bế Thị Kiên 16/12/1978 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Ba Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Hà Thị Thoa 30/4/1986 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Ba Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Ngô Thị Thắm 13/9/1984 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Ba Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

26 Trường tiểu học Cao Lâu

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Nguyễn Thị Phúc 16/8/1986 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Cao Lâu

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Trần Việt Hùng 24/7/1989 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học Cao Lâu

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Lâm Thị Lệ
Dung 28/7/1983 Nùng Giáo viên, Trường

Tiểu học Cao Lâu
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Thị Ngô 30/11/1978 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Cao Lâu

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Hà Thị Huệ 08/9/1990 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Cao Lâu

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Dương Thị
Thanh 22/11/1982 Tày Giáo viên, Trường

Tiểu học Cao Lâu
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

7 Nguyễn Thị Thu 19/12/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Cao Lâu

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

27 Trường Tiểu học Đồng Đăng (14 chỉ tiêu/ 24 hồ sơ)

1 Nguyễn Thị
Hằng 30/4/1980 Kinh

Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học

Đồng Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Thị Mỵ 26/6/1980 Kinh
Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học

Đồng Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Đinh Thị Ngân 10/12/1982 Kinh
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK
04 CSTĐCS
04 GK huyện
01 GVDG huyện
01 GV chủ
nhiệm giỏi
huyện

4 Chu Bích
Phượng 06/5/1988. Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học Đồng

Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2
 01 BK
01 CSTĐCS
02 GVDG huyện

5 Lương Thị Nga 20/11/1975 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

05 CSTĐCS
02 GK huyện
04 GVDG huyện
03 GVDG
trường

6 Lê Thị Thuý 27/11/1973 kinh
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4

05 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG tỉnh
01 GVDG huyện

7 Hoàng Thị
Phương 30/5/1979 Tay

Giáo viên, Trường
Tiểu học Đồng

Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5
03 CSTDCS
02 GK huyện
02 GVDG huyện

8 Nguyễn Thị
Ngọc Thảo 12/01/1983 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học Đồng

Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6
02 CSTĐCS
04 GK huyện
03 GVDG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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9 Lý Lan Phương 13/9/1979 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 7
 02 CSTĐCS
03 GK huyện
02 GVDG huyện

10 Đào Thị Lan 19/11/1988 Kinh
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 8

02 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVDG huyện
01 GVDG
trường

11 Ngô Minh Huyến 08/8/1978 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 9 02 CSTĐCS
02 GK huyện

12 Hoàng Thị Thơ 12/11/1982 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 10 02 CSTĐCS
01 GVDG huyện

13 Nguyễn Thị Nga 22/4/1977 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 11
01 CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVDG huyện

14 Hoàng Thị Sáu 05/3/1988 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 12 04 GK huyện

15 La Quỳnh Mai 01/5/1975 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 13

03 GK huyện
01 GVDG huyện
04 GVDG
trường

16 Sầm Minh Tuyết 25/8/1981 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 14
02 GK
03 GVDG
trường

17 Hoàng Thị Minh 20/8/1974 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

15
01 GK huyện
02 GVDG
trường

18 Lý Thu Trường 30/01/1978 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

16
01 GK huyện
01 GVDG
trường

19 Nông Thị Huệ 02/01/1978 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

17 01 GK huyện

20 Nguyễn Thị Thoa 15/4/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

18
02 GVDG huyện
01 GVDG
trường

21 Nông Thị Nhung 05/9/1974 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

19 03 GVDG
trường

22 Mã Thị Hiền 03/10/1974 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

20 03 GVDG
trường

23 Lương Văn Sĩ 11/6/1983 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

21

02 GVDG
trường
01 chủ nhiệm
giỏi trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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24 Đinh Thùy Liễu 12/9/1975 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

22 01 GVDG
trường

25 Bế Thị Hậu 13/8/1979 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

23 01 GVDG
trường

26 Triệu Thị Mơ 17/01/1986 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng
Đăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

24 01 GVDG
trường

28 Trường  tiểu học Hồng Phong  (04 chỉ tiêu/ 05 hồ sơ)

1 Hoàng Thị Thùy 07/11/1982 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK
04 CSTĐCS
02 GK
01 GVG tỉnh
01 GVG huyện

2 Vi Thị Hữu 08/4/1987 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

01 BK
03 CSTĐCS
02 GK
02 GVG huyện

3 Hoàng Thị Thúy 30/5/1974 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

02 CSTĐCS
03 GK
05 GVG huyện

4 Chu Thị Nga 01/4/1986 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4 01 CSTĐCS
01 GVG huyện

5 Hoàng Thị Tuyết 08/6/1971 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5

01 GK
01 GVG huyện
01 GVG trường
01 GVCNG
trường

29 Trường Tiểu học xã Hợp Thành (04 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ)

1 Lương Văn Liệp 27/8/1978 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường tiểu học xã
Hợp Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Trương Diễm
Hoa 01/11/1977 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hợp

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1
06 CSTĐCS
02 GK
04 GVG huyện

3 Lưu Thị Hậu 12/02/1980 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hợp

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2
05 CSTĐCS
03 GK
07 GVG huyện

4 Nông Thị Hiên 08/6/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hợp

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3
03 CSTĐCS
03 GK
02 GVG huyện

5 Bùi Ngọc
Phượng 19/5/1974 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hợp

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4 02 CSTĐCS
02 GVG huyện

6 Vi Thị Bẩy 03/10/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hợp

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5
01 CSTĐCS
01 GK
05 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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7 Lương Thị Vân
Hoa 10/12/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hợp

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6

01 GK
01 TPT Đội
huyện
01 GVCNG
huyện

8 Nông Thị Huyên 08/12/1974 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hợp

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 01 GVG huyện
01 GVG trường

9 Đoàn Thị Quế 16/6/1974 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hợp

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 01 GVG trường

30 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xã Gia Cát  (03 chỉ tiêu/ 09 hồ sơ) không bao
gồm viên chức quản lý

1 Lương Tố Loan 03/3/1980 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học
Nguyễn Bá Ngọc

xã Gia Cát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Đặng Văn Toán 15/01/1985 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học Nguyễn
Bá Ngọc xã Gia

Cát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK
04 CSTĐCS
03 GK
01 GVDG huyện

3 Sầm Thị Hoàng
Anh 10/10/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học Nguyễn
Bá Ngọc xã Gia

Cát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

02 CSTĐCS
03 GK huyện
03 GVDG huyện
01 GVCN giỏi
huyện
02 GVDG
trưởng

4 Nông Thị Thầm 03/8/1984 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học Nguyễn
Bá Ngọc xã Gia

Cát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3
02 CSTĐCS
02 GVCN giỏi
huyện

5 Hoàng Thị Lam 28/11/1975 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học Nguyễn
Bá Ngọc xã Gia

Cát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4
01 CSTĐCS
05 GK
02 GVDG huyện

6 Hoàng Thị chín 06/9/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học Nguyễn
Bá Ngọc xã Gia

Cát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5
01 CSTĐCS
01 GVCN giỏi
huyện

7 Mã Thị Yên 10/02/1982 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học Nguyễn
Bá Ngọc xã Gia

Cát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 03 GK huyện

8 Vươmg Thanh
Thuỷ 10/10/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học Nguyễn
Bá Ngọc xã Gia

Cát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 03 GVDG huyện

9 Nông Thị Nhung 18/3/1983 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học Nguyễn
Bá Ngọc xã Gia

Cát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 01 GVDG
trường

10 Hoàng Thị Bắc 16/8/1976 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học Nguyễn
Bá Ngọc xã Gia

Cát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 01 GVDG
trường

31 Trường Tiểu học Tân Liên  (01 chỉ tiêu/ 07 hồ sơ)

1 Lộc Bích Phượng 10/5/1978 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Liên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1
03 CSTĐCS
02 GK huyện
04 GVDG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Hoàng Văn Mạo 13/6/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Liên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

2
01 CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVDG huyện

3 Nguyễn Thị
Luyến 10/5/1978 Tày Giáo viên, Trường

Tiểu học Tân Liên
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

3 01 CSTĐCS
01GK huyện

4 Dương Thành
Đồng 06/4/1982 Tày Giáo viên, Trường

Tiểu học Tân Liên
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4

01 CSTĐCS
01 GVDG huyện
02 GVDG
trường

5 Triệu Văn Vượng 15/7/1972 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Liên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5 03 GK huyện
01 GVDG huyện

6 Chu Thị Phòng 20/02/1978 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Liên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6
01 GK huyện
02 GVDG
trường

7 Lục Thị Hằng 13/4/1978 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Liên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7
01 GK huyện
01 GVDG
trường

32 Trường Tiểu học xã Tân Thành  (06 chỉ tiêu/ 12 hồ sơ) không
bao gồm viên chức quản lý

1 Hoàng Thị
Huyền 08/11/1976 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học

xã Tân Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Chu Văn Chi 20/5/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK
07 CSTĐCS
03 GK
02 GVG huyện

3 Phạm Thị Vấn 10/9/1981 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2
01 BK
06CSTĐCS
04 GVG huyện

4 Vi Thị Bé 18/8/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

01 BK
04 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện
01 GVCNG
huyện

5 Trịnh Thị Dung 22/6/1978 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4

05 CSTĐCS
02 GK
01 TPT đội
huyện

6 Tô Thị Thu 16/7/1974 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5

03 CSTĐCS
02 GK
04 GVG huyện
01 GVG trường

7 Hoàng Thị Thơm 01/9/1975 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6
03 CSTĐCS
02 GK
04 GVG huyện

8 Nông Thanh Tân 24/9/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7
02 CSTĐCS
01 GVG huyện
02 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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9 Nguyễn Thị
Thanh Huyền 09/3/1980 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

01 CSTĐCS
01 GK
05 GVG huyện
02 GVG trường

10 Liễu Thu Hường 04/10/1976 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9

01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện

11 Vy Thị Duyên 03/11/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11
01 GK
01 GVG huyện
01 GVG trường

12 Nguyễn Thanh
Bình 19/7/1978 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10
01 GK
01 GVG huyện
02 GVG trường

13 Hoàng Thị Minh 22/6/1974 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12 01 GVG trường

33 Trường Tiểu học Thạch Đạn  (03 chỉ tiêu/ 07 hồ sơ) không
bao gồm viên chức quản lý

1 Dương Thị Lái 15/12/1990 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học

Thạch Đạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Dương Thị
Duyên 15/10/1979 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học Thạch

Đạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK
04  CSTĐCS
03 GK
02 GVG huyện

3 Nguyễn Thị Hoa 08/6/1980 Kinh
Giáo viên, Trường

Tiểu học Thạch
Đạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

10 CSTĐCS
01 GK
06 GVG huyện
01 GVCN giỏi

4 Lý Phương Diệp 14/4/1980 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Thạch
Đạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

06 CSTĐCS
06 GK
04 GVG huyện
04 GVG trường

5 Liễu Thị Diệm 21/11/1983 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Thạch
Đạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4
04 CSTĐCS
03 GK
05 GVG huyện

6 Hoàng Thị Thế 01/10/1987 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Thạch
Đạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5
04 CSTĐCS
02 GK
05 GVG huyện

7 Trương Thị Hồng
Yến 11/7/1982 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học Thạch

Đạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 02 CSTĐCS

8 Lộc Thị Nga 22/11/1977 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Thạch
Đạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7
01 CSTĐCS
06 GK
03 GVG huyện

34 Trường Tiểu học thị trấn Cao Lộc  (02 chỉ tiêu/ 09 hồ sơ)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Hoàng Thu Hà 23/7/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK tỉnh
01 CSTĐCS
01 GK Sở; 02
GK huyện

2 Lộc Thị Hoa 18/9/1975 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

06 CSTĐCS
01 GK Sở; 02
GK huyện
01 GVG tỉnh; 09
GVG huyện

3 Nông Thị Hà 26/9/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

3

04 CSTĐCS
01 GK Sở; 02
GK huyện
05 GVG huyện

4 Đỗ Thanh Mai 19/02/1973 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4 04 CSTĐCS
03 GVG huyện

5 Vy Thị Thu Hằng 20/12/1981 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5
02 CSTĐCS
02 GK huyện
03 GVG huyện

6 Đinh Thị Phương 19/02/1974 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6

01 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG huyện;
02 GVCNG
huyện

7 Hoàng Thị Thanh
Hiền 23/4/1973 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7
01 CSTĐCS
01 GVG huyện
01 GVG trường

8 Triệu Thu Thành 22/9/1976 Dao
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 04 GVG huyện

9 Nông Thị Sự 08/8/1975 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn

Cao Lộc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 01 GVG trường

35 Trường Tiểu học Thuỵ Hùng  (04 chỉ tiêu/ 07 hồ sơ)

1 Lăng Thị Tuyết 10/10/1978 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Thuỵ
Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
02 GVG,
GVCNG huyện

2 La Thanh Ngà 09/4/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Thuỵ
Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

03 CSTĐCS
02 GK huyện
02 GVG huyện
01 GVG trường

3 Phùng Bích Huệ 03/9/1989 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Thuỵ
Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3
02 CSTĐCS
04, GV,
GVCNG huyện

4 Chu Thúy Hòa 14/6/1974 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Thuỵ
Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4 02 GK huyện
01 GVG huyện

5 Hoàng Thị Vân 02/3/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Thuỵ
Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5 01 GK huyện
01 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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6 Lộc Thị Liễu 09/5/1976 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Thuỵ
Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6

01 GK huyện

7 Lăng Thị Bình 21/3/1973 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Thuỵ
Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7
01 GVG huyện

36 Trường  tiểu học xã Xuất Lễ  (01 chỉ tiêu/ 02 hồ sơ) không
bao gồm viên chức quản lý

1 Hoàng Thanh
Ngân 21/12/1987 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường  tiểu học

xã Xuất Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Lương Minh Hoà 27/4/1984 Tày
Giáo viên, Trường
tiểu học xã Xuất

Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1 03 GK huyện
01 GVG huyện

3 Linh Thị Biện 22/6/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
tiểu học xã Xuất

Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

2 01 GK huyện
03 GVG trường

37 Trường Tiểu học Yên Trạch  (10 chỉ tiêu/ 12 hồ sơ)

1 Nguyễn Thị
Thuyền 19/11/1979 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học Yên

Trạch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK
01 CSTDCS
02 GK
02 GVG huyện
01 GVCNG
huyện

2 Nông Thị Kim
Hoa 24/4/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học Yên

Trạch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2
11 CSTĐCS
10 GK
10 GVG huyện

3 Lương Thị Kim
Năm 08/07/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học Yên

Trạch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

05 CSTĐCS
03 GK
04 GVG huyện
01 GVCNG
huyện

4 Lầu Thị Thảo 03/4/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Yên
Trạch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4

03 CSTDCS
02 GK
03 GVG huyện
01 GVCNG
huyện

5 Hà Thị Nguyệt 01/11/1978 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học Yên
Trạch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5

03 CSTĐCS
01 GK
03 GVG huyện
01 GVCNG
huyện

6 Phùng Thị Thúy
Kim 12/5/1985 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học Yên

Trạch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6
02 CSTĐCS
01 GK
03 GVG huyện

7 Hoàng Thị
Duyên 06/10/1979 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học Yên

Trạch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 7

01 CSTĐCS
01 GK
01 GVCNG
huyện

8 Trần Thị Vân
Anh 01/01/1978 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học Yên

Trạch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 8 01 CSTĐCS
01 GK

9 Hoàng Châu
Quế 10/5/1282 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học Yên

Trạch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 9 03 GK
01 GVG huyện

10 Đồng Thanh
Thuỳ 31/8/1976 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học Yên

Trạch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 10 01 GVG trường
(Dân tộc)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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11 Đỗ Hồng Lê 07/9/1974 Kinh
Giáo viên, Trường

Tiểu học Yên
Trạch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11 01 GVG trường

12 Trần Thị Phương 24/12/1978 Kinh
Giáo viên, Trường

Tiểu học Yên
Trạch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12 01 GVG trường

38 Trường THCS thị trấn Cao Lộc

1 Nguyễn  Thị
Quyên 21/3/1984 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường THCS thị

trấn Cao Lộc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

39 Trường THCS Đồng Đăng  (10 chỉ tiêu/ 13 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Lê Thị Hồng
Lĩnh 01/5/1983 Kinh

Phó Hiệu trưởng,
Trường THCS

Đồng Đăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Đình
Thự 06/7/1979 Tày Giáo viên, Trường

THCS Đồng Đăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK
09 CSTĐCS
07 GK
13 GVG huyện

3 Lương Thị Thu
Trường 17/9/1977 Kinh Giáo viên, Trường

THCS Đồng Đăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

01 BK
08 CSTĐCS
08 GK
06 GVG huyện

4 Hoàng Thế Chi 10/01/1987 Tày Giáo viên, Trường
THCS Đồng Đăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

01 BK
07 CSTĐCS
07 GK
01 GVG tỉnh
06 GVG huyện

5 Đinh Thị Thu
Liễu 23/8/1981 Tày Giáo viên, Trường

THCS Đồng Đăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4
04 CSTĐCS
05 GVG huyện
01 GVG trường

6 Lương Thị Minh
Hảo 17/3/1981 Tày Giáo viên, Trường

THCS Đồng Đăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5

03 CSTĐCS
03 GK
01 GVG tỉnh
05 GVG huyện
04 GVG trường

7 Hoàng Thị Loan 30/11/1983 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Đồng Đăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 6
02 CSTĐCS
03 GK
03 GVG huyện

8 Nguyễn Thị
Minh Phượng 30/8/1989 Tày Giáo viên, Trường

THCS Đồng Đăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 7

01 CSTĐCS
02 GK
01 GVG tỉnh
04 GVG huyện
01 GVCNG
huyện

9 Bùi Thị Quyên 06/10/1981 Tày Giáo viên, Trường
THCS Đồng Đăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 8
01 CSTĐCS
05 GVG huyện
03 GVG trường

10 Vi Thị Nga 28/4/1982 Tày Giáo viên, Trường
THCS Đồng Đăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 9

01 GK
01 GVCNG
huyện
03 GVG trường

11 Hoàng Thị Ánh
Tuyết 20/10/1978 Tày Giáo viên, Trường

THCS Đồng Đăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 10
01 GK
02 GVG trường
(Dân tộc)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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12 Nguyễn Kim Hoa 19/8/1978 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Đồng Đăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11 01 GK
02 GVG trường

13 Trần Thị Dương 16/7/1981 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Đồng Đăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12 02 GVG huyện

14 Nguyễn Thị Tươi 12/6/1978 Tày Giáo viên, Trường
THCS Đồng Đăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13 03 GVG trường

40 Trường Trung học cơ sở Gia Cát  (01 chỉ tiêu/ 02 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Đoàn Quốc Quân 15/01/1980 Tày
Hiệu trưởng,

Trường Trung học
cơ sở Gia Cát

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Nông Kim Xuyến 26/01/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở

Gia Cát

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1 01 BK

2 Vi Thị Ngà 02/02/1992 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở

Gia Cát

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

2 02 GK

41 Trường THCS Hồng Phong (01 chỉ tiêu/ 02 hồ sơ)

1 Hoàng Thị Lê 14/7/1983 Tày
Giáo viên, Trường

THCS Hồng
Phong

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1 03 CSTĐCS

2  Lăng Thúy Mười 16/4/1979 Nùng
Giáo viên, Trường

THCS Hồng
Phong

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

2 01 CSTĐCS

42 Trường THCS xã Tân Liên  (02 chỉ tiêu/ 03 hồ sơ)

1 Đường Chí
Thanh 13/03/1982 Nùng Giáo viên, Trường

THCS xã Tân Liên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1 01 CSTĐCS

2 Vi Thị Hiền 18/06/1978 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Tân Liên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2 03 GVG trường
(cao tuổi hơn)

3 Lê Thị Thắng 05/10/1978 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Tân Liên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

3 02 GVG trường

43 Trường Trung học cơ sở xã Tân Thành

1 Nông Bích Hiệp 15/12/1977 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở
xã Tân Thành

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

44 Trường PTDTBT THCS xã Thạch Đạn  (03 chỉ tiêu/ 08 hồ
sơ)

1 Vương Thị
Hương 16/6/1982 Nùng

Giáo viên, Trường
PTDTBT THCS
xã Thạch Đạn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

02 BK
01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Lương Hương
Lan 08/01/1979 Nùng

Giáo viên, Trường
PTDTBT THCS
xã Thạch Đạn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

01 BK
04 CSTĐCS
01 GK
06 GVG huyện

3 Nguyễn Thị Huệ 15/5/1982 Kinh
Giáo viên, Trường
PTDTBT THCS
xã Thạch Đạn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

01 BK
01 CSTĐCS
02 GK
03 GVG huyện

5 Giáp Thị Thanh
Huyền 24/02/1979 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTBT THCS
xã Thạch Đạn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4
04 CSTĐCS
01 GK
03 GVG huyện

4 Lành Thị Lực 26/3/1978 Tày
Giáo viên, Trường
PTDTBT THCS
xã Thạch Đạn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5 04 CSTĐCS
07 GVG huyện

6 Dương Văn Hoàn 4/01/1982 Nùng
Giáo viên, Trường
PTDTBT THCS
xã Thạch Đạn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6
02 CSTĐCS
01 GK
03 GVG huyện

7 Hà Chí Nguyện 8/02/1986 Tày
Giáo viên, Trường
PTDTBT THCS
xã Thạch Đạn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7
01 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện

8 Lô Thúy Diễm
Ánh 17/11/1981 Tày

Giáo viên, Trường
PTDTBT THCS
xã Thạch Đạn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 01 CSTĐCS
01 GVG huyện

45 Trường Trung học cơ sở Thụy Hùng (01 chỉ tiêu/ 03 hồ sơ)

1 Hứa Thị Thu
Hằng 17/9/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở

Thụy Hùng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK
02 CSTĐCS
01 GK

2 Nguyễn Minh
Lương 21/4/1981 Kinh

Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở

Thụy Hùng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

2

03 CSTĐCS
04 GK
01 GVG tỉnh
08 GVG huyện

3 Ma Thị Hồng
Vinh 18/7/1981 Tày

Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở

Thụy Hùng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

3
02 CSTĐCS
02 GK
02 GVG huyện

46 Trường PTDTBT THCS xã Xuân Long

1 Nông Thị Ngọc
Thư 21/4/1979 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
THCS xã Xuân

Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Thị Linh
Chi 15/12/1982 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
THCS xã Xuân

Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Đặng Thị Kim
Phượng 6/10/1979 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú THCS xã

Xuân Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Lê Thị Lan 09/9/1981 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú THCS xã

Xuân Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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47 Trường Trung học cơ sở xã Xuất Lễ (01 chỉ tiêu/ 03 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Hà Thanh Nghị 18/7/1980 Tày
Hiệu trưởng,

Trường Trung học
cơ sở xã Xuất Lễ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Vy Thị Duyên 18/11/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở

xã Xuất Lễ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện

3 Hoàng Thị Bích
Hường 31/10/1983 Tày

Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở

xã Xuất Lễ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

2
01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG trường

4 Phạm Phi Thành
Long 19/9/1983 Kinh

Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở

xã Xuất Lễ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

3 01 GVG trường

48 Trường Trung học cơ sở Yên Trạch

1 Chu Thi ̣Thu 13/7/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở

Yên Trạch

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Thi ̣Bình
Minh 27/4/1985 Tày

Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở

Yên Trạch

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Nông Thi ̣Thu
Hiền 26/02/1982 Tày

Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở

Yên Trạch

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Nguyễn Thị
Thanh Hằng 24/3/1978 Kinh

Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở

Yên Trạch

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Lưu Thi ̣Thu
Thủy 26/6/1983 Kinh

Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở

Yên Trạch

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

49 Trường TH&THCS xã Bảo Lâm  (06 chỉ tiêu/ 12 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Nông Thị Thuỷ 09/3/1984 Tày

Hiệu trưởng,
Trường

TH&THCS xã
Bảo Lâm

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị
Hường 29/12/1978 Nùng

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã

Bảo Lâm

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK
03 CSTĐCS
01 GK
06 GVG huyện
01 GVG trường

3 Hà Thuý Vân 29/11/1987 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Bảo Lâm

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

01 BK
02 CSTĐCS
02 GK
02 GVG huyện
01 GVG trường

4 Hoàng Thị Hiền 26/8/1978 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Bảo Lâm

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

01 BK
01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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5 Liễu Thị Biến 10/3/1974 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Bảo Lâm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4
07 CSTĐCS
06 GK
05 GVG huyện

6 Chu Diệu Thi 20/12/1975 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Bảo Lâm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5

02 CSTĐCS
04 GK
01 GVG tỉnh
05 GVG huyện
01 GVCNG
huyện

7 Hoàng Thị Bích
Hường 04/4/1978 Tày

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã

Bảo Lâm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6
02 CSTĐCS
03 GK
03 GVG huyện

8 Nguyễn Tuấn
Cường 02/10/1981 Kinh

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã

Bảo Lâm

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 02 CSTĐCS
02 GVG trường

9 Nguyễn Thị Gấm 08/8/1974 Kinh
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Bảo Lâm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 01 CSTĐCS
03 GK

10 Trần Thị Mai 22/10/1984 kinh
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Bảo Lâm

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9

01 CSTĐCS
01 GK
05 GVG huyện
04 GVG trường

11 Dương Thị
Thanh Ngà 24/7/1973 Nùng

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã

Bảo Lâm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10
01 CSTĐCS
03 GVG huyện
01 GVG trường

12 Linh Văn Đức 12/10/1988 Nùng
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Bảo Lâm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11

01 CSTĐCS
01 GVCNG
huyện
01 GVG trường

13 Hoàng Thị Sláy 18/6/1973 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Bảo Lâm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12 02 GVG huyện

50 Trường PTDTBT TH&THCS xã Công Sơn

1 Hoàng Trung
Hiếu 07/8/1983 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS xã

Công Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Như Thùy Dương 27/9/1983 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

bán trú
TH&THCS xã

Công Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Chu Thị Minh
Tâm 30/5/1983 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

bán trú
TH&THCS xã

Công Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Thúy Nga 01/7/1979 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

bán trú
TH&THCS xã

Công Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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5 Nguyễn Văn
Chiến 20/9/1972 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

bán trú
TH&THCS xã

Công Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Trần Thúy Nga 21/11/1985 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

bán trú
TH&THCS xã

Công Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

51 Trường TH&THCS xã Hải Yến  (05 chỉ tiêu/ 06 hồ sơ)

1 Nguyễn Minh
Thu 22/9/1978 Kinh

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Hải

Yến

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1
04 CSTĐCS
05 GK
01 GVG huyện

2 Hoàng Thị Biên 15/8/1974 Tày
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Hải

Yến

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

02 CSTĐCS
03 GK
02 GVG huyện

3 Nông Phương
Anh 15/8/1982 Tày

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Hải

Yến

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
02 CSTĐCS
01 GVG huyện
01 GVG trường

4 Triệu Thị Hoa
Phượng 04/6/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Hải

Yến

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4 02 CSTĐCS

5 Dương Thị Giang
Nguyệt 10/11/1977 Tày

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Hải

Yến

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5 01 CSTĐCS

6 Trịnh Thị Kim
Oanh 28/7/1977 Tày

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Hải

Yến

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 04 GK huyện
03 GVG trường

52 Trường TH&THCS xã Hòa Cư  (04 chỉ tiêu/ 07 hồ sơ)

1 Mã Thị Thanh
Mai 05/9/1986 Tày

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã

Hòa Cư

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1 03 CSTĐCS
03 GVG huyện

2 Hoàng Thị Nga 04/9/1977 Nùng
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Hòa Cư

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2 02 GK
01 GVG huyện

3 Vũ Thị Mai Điệp 20/3/1980 Kinh
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Hòa Cư

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3 02 GVG huyện

4 Dương Thị Hợp  22/10/1979 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Hòa Cư

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4 01 GVG huyện

5 Tô Thị Vựng 25/4/1973 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Hòa Cư

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5 01 GVG trường

6 Lý Thị Thủy 07/8/1981 Nùng
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã
Hòa Cư

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 01 GVG trường

7 Nguyễn Thị Tú
Oanh 16/4/1975 Kinh

Giáo viên, Trường
TH&THCS xã

Hòa Cư

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 01 GVG trường

53 Trường PTDTBT TH&THCS xã Mẫu Sơn

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Ngô Thế Tuấn 18/9/1986 Kinh

Phó Hiệu trưởng,
TrườngPhổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS xã

Mẫu Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị Vân
Thùy 29/9/1978 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

bán trú
TH&THCS xã

Mẫu Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

54 Trường PTDTBT TH&THCS xã Phú Xá

1 Hoàng Mạnh
Hành 18/02/1985 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS xã Phú

Xá

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

55 Trường PTDTBT TH&THCS xã Thanh Lòa

1 Chu Hương
Giang 28/12/1984 Nùng

Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS xã

Thanh Lòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Vy Thị Hằng 07/10/1981 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS xã

Thanh Lòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

56 Trung tâm GDNN-GDTX

1 Dương  Thị Huyền 16/5/1978 Tày

Phó Giám đốc,
Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Cao

Lộc

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Âu Thi Vân 03/01/1986 Tày

Giáo viên, Trung
tâm GDNN-

GDTX huyện Cao
Lộc

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Khắc Anh 27/9/1983 Kinh

Giáo viên, Trung
tâm GDNN-

GDTX huyện Cao
Lộc

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Trần Quang  Huy 14/10/1988 Kinh

Giáo viên, Trung
tâm GDNN-

GDTX huyện Cao
Lộc

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Phùng Thị
Phương Hiền 28/3/1981 Nùng

Giáo viên, Trung
tâm GDNN-

GDTX huyện Cao
Lộc

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Tống Thị Thanh
Hương 30/9/1982 Kinh

Giáo viên, Trung
tâm GDNN-

GDTX huyện Cao
Lộc

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

7 Mông Thị Thảo 24/10/1983 Nùng

Giáo viên, Trung
tâm GDNN-

GDTX huyện Cao
Lộc

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

8 Nguyễn Văn Tuấn 06/10/1982 Nùng

Giáo viên, Trung
tâm GDNN-

GDTX huyện Cao
Lộc

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

(Danh sách ấn định có 399 người)./.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG
TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2025

Đơn vị: UBND HUYỆN BÌNH GIA

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXTH   ngày       tháng 6 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trường Mầm non Tân Văn (10 chỉ tiêu/ 12 hồ sơ) Không bao
gồm viên chức quản lý

1 Hoàng Thị Thu
Hương 10/03/1983 Tày Hiệu trưởng, Trường

Mầm non Tân Văn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lường Thị Diệu 06/09/1986 Tày
Phó hiệu trưởng,

Trường Mầm non Tân
Văn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Nông Thị Thảo 15/03/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Văn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

- 01 BK
- 05 CSTĐCS
- 01 GK
- 04 GK cấp huyện

4 Mạc Thị Thao 17/05/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Văn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

- 01 BK
- 03 CSTĐCS
- 02 GK cấp huyện
- 01 GV dạy giỏi cấp tỉnh

5 Nông Thu Hòa 07/08/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Văn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

- 03 CSTĐCS
- 02 GK cấp huyện
- 02 GV dạy giỏi cấp
huyện

6 Hứa Bích Hồng 07/04/1994 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Văn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

- 02 CSTĐCS
- 01 GK cấp huyện
- 04 GV dạy giỏi cấp
huyện

7 Trần Thị Hiền 13/08/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Văn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

- 04 GK cấp huyện
- 01 GV dạy giỏi cấp
huyện
- 03 GV dạy giỏi cấp
trường

8 Hoàng Thị Gái 18/04/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Văn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

- 03 GK cấp huyện
- 03 lần GV dạy giỏi cấp
huyện

9 Hoàng Thị Thắm 25/03/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Văn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

- 01 GK cấp huyện
- 01 GV dạy giỏi cấp
huyện

10 Đồng Thị Nhàn 06/10/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Văn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8

 - 01 GK cấp huyện
- 01 GV dạy giỏi cấp
huyện

11 Hoàng Thị Thùy  26/12/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Văn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9

- 01 GK cấp huyện
- 04 GV dạy giỏi cấp
trường

12 Tô Thị Tố Iu 22/08/1994 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Văn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 10

- 01 GK cấp huyện
- 03 GV dạy giỏi cấp
trường

13 Hoàng Thị Hồng 22/02/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Văn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11 - 02 GV dạy giỏi cấp
trường

14 Lý Thị Hà 13/02/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Văn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12 - 02 GV dạy giỏi cấp
trường

2 Trường  Mầm non Hoa Thám  (08 chỉ tiêu/ 10 hồ sơ) Không
bao gồm viên chức quản lý
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1 Lộc Thị Liệm 17/08/1984 Nùng Hiệu trưởng, Trường
Mầm non Hoa Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Quản Phương Thanh 28/08/1989 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

02 BK
01 CSTĐCS
02 GVG trường

3 Dương Thị Tình 04/02/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVDG huyện
04 GVDG trường

4 Hoàng Thị Bừng 21/07/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3 03 GK huyện

02 GVDG trường

5 Hoàng Tuyết Nhung 15/05/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4 01 GK huyện

05 GVDG trường

6 Đỗ Thị Bé 28/12/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5 01 GK

03 GVDG trường

7 Linh Thị Nơi 04/01/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 01 GK huyện

03 GVDG trường

8 Hoàng Thị Lụa 27/02/1981 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7 01 GVDG huyện

02 GVDG trường

9 Hoàng Thị Ngôn 28/11/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8 03 GVDG trường

10 Lương Thị Diệp 18/10/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 02 GVDG trường

11 Lăng Thị Hà 26/06/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 01 GVDG trường

3 Trường Mầm non Tân Hòa

1 Lương Việt Thành 10/07/1993 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Thanh 04/02/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Hải Yến 14/04/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Trường Mầm non Hưng Đạo (05 chỉ tiêu/ 06 hồ sơ)

1 Hoàng Thị Duy 05/10/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hưng Đạo

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

02 CSTĐCS
01 GK
01 GVDG huyện

2 Triệu Thị Thúy 17/08/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hưng Đạo

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
04 GK
01 GVG trường

3 Dương Thị Hồng 17/08/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hưng Đạo

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
02 GK
05 GVDG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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4 Hoàng Thị Sen 02/03/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hưng Đạo

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4 03 GK

02 GVDG huyện

5 Hoàng Thị Dành 24/07/1982 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hưng Đạo

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5 01 GK

03 GVG trường

6 Lâm Thị Dung 23/08/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hưng Đạo

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 02 GVG trường

5 Trường Mầm non thị trấn Bình Gia  (07 chỉ tiêu/ 09 hồ sơ)
Không bao gồm viên chức quản lý

1 Lương Thị Hiện 08/10/1979 Tày
Phó hiệu trưởng

Trường mầm non thị
trấn Bình Gia

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lương Thị Xuân 12/5/1988 Tày
Giáo viên, trường
mầm non thị trấn

Bình Gia

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

02 BK
02 CSTDCS
01 GK huyện
01 GVDG huyện

3 Hà Thị Diệu Thu 8/5/1993 Tày
Giáo viên, trường
mầm non thị trấn

Bình Gia

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK
02 CSTDCS
02 GK huyện

4 Hoàng Nguyệt Ngà 12/11/1989 Tày
Giáo viên, trường
mầm non thị trấn

Bình Gia

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

02 CSTDCS
05 GK huyện
03 GVG huyện

5 Hà Thị Phu Phương 28/01/1988 Nùng
Giáo viên, trường
mầm non thị trấn

Bình Gia

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

02 CSTDCS
03 GK huyện
05 GVDG huyện

6 Hoàng Thị Cành 30/10/1989 Tày
Giáo viên, trường
mầm non thị trấn

Bình Gia

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

02 CSTDCS
01 GK huyện
03 GVDG huyện

7 Nông Thị Huyền 28/8/1986 Tày
Giáo viên, trường
mầm non thị trấn

Bình Gia

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 01 CSTDCS

01 GK huyện

8 Hoàng Thị Hằng 19/10/1984 Tày
Giáo viên, trường
mầm non thị trấn

Bình Gia

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7 01 GK huyện

9 Hoàng Thị Lệ 9/12/1984 Tày
Giáo viên, trường
mầm non thị trấn

Bình Gia

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 03 GVDG huyện

10 Nông Lê Thị Bình 23/8/1989 Nùng
Giáo viên, trường
mầm non thị trấn

Bình Gia

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 03 GVG trường

6 Trường Mầm non Tô Hiệu

1 Hoàng Thị Liễu 03/12/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tô Hiệu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Liên 28/09/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tô Hiệu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Gia Hân 02/09/1996 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tô Hiệu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Bích Liên 22/02/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tô Hiệu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Lý Thị Thùy 15/12/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tô Hiệu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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6 Hoàng Thị Thành 10/11/1981 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tô Hiệu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Phan Thị Vui 10/10/1972 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Tô Hiệu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Lương Thị Ngân 31/08/1983 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tô Hiệu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Hoàng Thị Lệ 28/05/1983 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tô Hiệu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Trường Mầm non Hồng Thái

1 Hoàng Thị Thu 03/12/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng Thái

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lộc Thị Gái 26/12/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng Thái

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Hoài Thương 29/10/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng Thái

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Linh 22/09/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng Thái

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Hà Thị Lệ 23/02/1981 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng Thái

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Trường Mầm non Yên Lỗ  (08 chỉ tiêu/ 12 hồ sơ) Không bao
gồm viên chức quản lý

1 Kiều Thị Lan Phương 20/03/1985 Kinh
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Yên Lỗ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Khuyên 17/05/1985 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Yên Lỗ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Hiển 12/04/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Lỗ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

03 CSTĐCS
01 GK
05 GVG trường

4 Hoàng Thị Ngọc 08/01/1995 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Lỗ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
03 GK
02 GVG huyện

5 Hoàng Thị Xuyên 01/10/1993 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Lỗ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện
03 GVG trường

6 Lưu Thị Nhung 25/06/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Lỗ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4 02 GK

01 GVG huyện

7 Hoàng Thị Ngọc 14/11/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Lỗ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5 02 GK

01 GVG trường

8 Lưu Thị Thơm 06/07/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Lỗ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 03 GVG trường

9 Lê Thị Mai 16/12/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Lỗ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7 03 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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10 Hoàng Thị Hòa 11/03/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Lỗ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8 02 GVG trường

11 Nông Thị Châm 22/03/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Lỗ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 02 GVG trường

12 Hoàng Thị Hiền
Thương 16/04/1992 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Yên Lỗ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 02 GVG trường

13 Hoàng Thị Nhé 08/09/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Lỗ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11 01 GVG trường

14 Triệu Thị Nóm 17/06/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Lỗ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12 01 GVG trường

9 Trường Mầm non Thiện Hòa  (07 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ) Không
bao gồm viên chức quản lý

1 Lô Thị Vặn 14/4/1987 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Thiện Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Điềm 13/05/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
02 GK huyện
03 GVG huyện

3 Hà Thị Hương 23/12/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2 03 CSTĐCS

02 GK huyện

4 Phạm Thị Ngân 13/11/1993 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG huyện

5 Nguyễn Thị Vinh
Hiển 24/10/1987 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Thiện Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện

6 Hoàng Thị Chiên 28/11/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5 01 CSTĐCS

01 GK huyện

7 Trương Thị Huyền 02/10/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 01 GK huyện

02 GVG trường

8 Lăng Thị Dung 05/7/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7 01 GVG huyện

01 GVG trường

9 Lương Thị Bông 12/11/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 02 GVG trường

10 Trường Mầm non Hồng Phong  (10 chỉ tiêu/ 11 hồ sơ) Không
bao gồm viên chức quản lý

1 Nông Thị  Hồng
Chuyên 19/05/1985 Nùng

Hiệu trưởng, trường
Mầm non Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Mai Thị Nhung 19/04/1981 Tày
Phó Hiệu trưởng,
trường Mầm non

Hồng Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Oanh 02/11/1986 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
trường Mầm non

Hồng Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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4 Đỗ Thị Trà My 29/05/1994 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1 01 BK

03 CSTĐCS

5 Nông Hoài Châm 19/10/1993 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện
03 GVG trường

6 Nông Thị Bông 15/02/1992 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện
02 GVG trường

7 Hoàng Thị Khương 17/07/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GK
03 GVG trường

8 Nguyễn Thị Quyên 04/10/1981 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5 01 GK

03 GVG trường

9 Lưu Hải Yến  12/05/1985 Nùng 
Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 01 GK

03 GVG trường

10 Viên Thị Nơi 13/08/1992 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7 01 GK

03 GVG trường

11 Hà Thị Hiền 15/06/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8 01 GK

02 GVG trường

12 Hoàng Thị Quản 28/08/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9 01 GK

02 GVG trường

13 Hoàng Thị Duyên 15/10/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 10 02 GVG trường

(cao tuổi hơn)

14 Hoàng Thị Linh 14/01/1993 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Hồng

Phong

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11 02 GVG trường

11 Trường Mầm non Vĩnh Yên

1 Hoàng Thị Tính 07/9/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Vĩnh Yên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

12 Trường Mầm non Minh Khai  (07 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ) Không
bao gồm viên chức quản lý

1 Hoàng Thị Hương  18/08/1984 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Minh Khai

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lâm Thị Mơ 08/12/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Minh Khai

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
02 CSTĐCS
02 GVG huyện

3 Hoàng Thị Hương 08/02/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Minh Khai

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện
03 GVG trường

4 Hoàng Thị Hậu 11/11/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Minh Khai

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện
02 GVG trường

5 Lộc Thúy Hường 05/07/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Minh Khai

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GK
05 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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6 Hoàng Thu Thảo 15/12/1976 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Minh Khai

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
01 GVG huyện
01 GVG trường

7 Nông Thị Tuyền 06/04/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Minh Khai

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 01 GK

03 GVG trường

8 Lành Thị Yến 26/08/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Minh Khai

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7 01 GK

01 GVG trường

9 Lý Thị Hợi 13/12/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Minh Khai

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 01 GVG trường

13 Trường Mầm non Quý Hòa

1 Hoàng Thị Tới 16/01/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Quý Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hứa Thị Nổi 16/04/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Quý Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Nơi 04/03/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Quý Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Bùi Thanh Mến 09/12/1988 Mường Giáo viên, Trường
Mầm non Quý Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Thanh Hảo 08/03/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Quý Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Lương Thị Thu Hường 19/04/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Quý Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

14 Trường Mầm non Quang Trung

1 Lâm Thị Hái 07/09/1984 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Quang Trung

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Trương Thị Mỡ 16/06/1985 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Quang Trung

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Triệu Thị Thịnh 22/02/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Quang

Trung

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Lộc Thị Cuội 30/01/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Quang

Trung

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Mai Thị Châm 11/11/1989 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non Quang

Trung

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Triệu Thị May 08/01/1992 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Quang

Trung

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Lý Thị Tấm 09/09/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Quang

Trung

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

15 Trường Mầm non Bình La (05 chỉ tiêu/ 06 hồ sơ)

1 Triệu Thị Ngọc Lan 30/10/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Bình La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
03 CSTĐCS
02 GK
02 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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2 Lý Thị Dung 06/08/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Bình La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
02 GK
01 GVG trường

3 Hoàng Thị Hà 21/02/1981 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Bình La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
01 GK
04 GVG huyện
04 GVG trường

4 Hoàng Thị Viền 04/10/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Bình La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4 01 CSTĐCS

05 GVG trường

5 Lý Thị Mai 23/03/1989 Dao Giáo viên, Trường
Mầm non Bình La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 GK
02 GVG huyện
03 GVG trường

6 Trần Xuân Ái 05/02/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Bình La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6
01 GK
01 GVG huyện
03 GVG trường

16 Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ  (05 chỉ tiêu/ 11 hồ sơ)
Không bao gồm viên chức quản lý

1 Lâm Sĩ Thế 08/12/1973 Nùng
Hiệu trưởng, Trường
Mầm non Hoàng Văn

Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Nông Thị Hiển 04/04/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

02 BK
01 CSTĐCS
01 GVG huyện

3 Lương Thị Diệp 11/10/1996 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK
02 CSTĐCS
01 GK
03 GVG huyện

4 Nông Thị Thục 07/08/1985 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01BK
02 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện

5 Hoàng Thị Nguyệt 06/07/1994 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 BK
01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện

6 Hoàng Thị Diệp 01/03/1993 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

02 GK
02 GVG huyện

7 Hoàng Thúy Phương 15/03/1995 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6
01 GK
02 GVG trường

8 Nông Thị Nhài 17/11/1986 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 01 GK
01 GVG trường

9 Hoàng Thị Miền 21/03/1985 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 01 GK

10 Hoàng Thị Thảo 26/09/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 01 GVG trường

11 Hoàng Thị Lý 26/08/1985 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 01 GVG trường
(cao tuổi hơn)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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12 Hoàng Thị Vân 02/01/1991 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11 01 GVG trường

17 Trường Mầm non Hòa Bình

1 Hứa Thị Thực 10/10/1985 Nùng Hiệu trưởng, Trường
Mầm non Hòa Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Vũ Thị Lan Hương 05/04/1985 Kinh
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Hòa Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Lâm Thị Tạ 01/12/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hòa Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Lý Thị Dằm 17/12/1987 Dao Giáo viên, Trường
Mầm non Hòa Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Huệ 09/05/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hòa Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Hoàng Thị Hà 11/07/1991 Tay Giáo viên, Trường
Mầm non Hòa Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

18 Trường Mầm non Thiện Long  (07 chỉ tiêu/ 09 hồ sơ) Không
bao gồm viên chức quản lý

1 Hứa Thị Duyên 06/09/1984 Nùng Hiệu trưởng, trường
mầm non Thiện Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Ngọ 04/05/1987 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường mầm non

Thiện Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Liễu Thị Dung 13/12/1988 Hoa
Phó Hiệu trưởng,
Trường mầm non

Thiện Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Lô Thị Bánh 23/03/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

02 CSTĐCS
02 GK
02 GVG huyện

5 Hoàng Thị Hoa 23/05/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện

6 Dương Thị Như Ngọc 26/09/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
02 GK
02 GVG huyện

7 Viên Thị Thương 01/10/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện

8 Lô Thị Nhiên 14/05/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG trường

9 Hoàng Thị Tiên 07/11/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 03 GK

03 GVG huyện

10 Lý Thị Lượng 21/03/1983 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7 02 GVG trường

(cao tuổi hơn)

11 Hoàng Thị Điệp 16/10/1988 Dao Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 02 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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12 Lâm Thị Lành 22/04/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 02 GVG trường

19 Trường Mầm non Thiện Thuật (10 chỉ tiêu/ 13 hồ sơ) Không
bao gồm viên chức quản lý

1 Hoàng Thị Ngọc 15/10/1987 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Thiện Thuật

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Son 02/02/1983 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Thiện Thuật

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Phạm Thị Hải 28/02/1989 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện

Thuật

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
03 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVDG tỉnh

4 Lê Thị Thu 04/06/1990 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện

Thuật

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK
02 CSTĐCS
02 GVDG huyện
01 GVDG trường

5 Nguyễn Thị Thu
Trang 23/04/1989 Kinh

Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện

Thuật

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVDG giỏi huyện
01 GVDG cấp trường

6 Lâm Thị Tuyền 02/03/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện

Thuật

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4 03 GK huyện

02 GV dạy giỏi huyện

7 Dương Thị Châm 19/07/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện

Thuật

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 GK huyện
01 GVDG tỉnh
01 GVDG huyện
01 GVDG trường

8 Dương Thị Xoan 19/11/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện

Thuật

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

01 GK huyện
02 GVDG huyện
03 GVDG trường

9 Hoàng Thị Thu Hà 28/03/1996 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện

Thuật

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

01 GK huyện
01 GVDG huyện
02 GVDG trường

10 Vy Thị Kiểm 23/10/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện

Thuật

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8 01 GK huyện

03 GVDG trường

11 Lý Thị Huế 20/03/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện

Thuật

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9 01 GK huyện

03 GVDG trường

12 Tô Thị Hương 24/07/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện

Thuật

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 10 01 GVDG trường

(cao tuổi hơn)

13 Hứa Thị Bộ 05/05/1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện

Thuật

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11 01 GVDG trường

14 Long Thị Thuận 02/03/1993 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện

Thuật

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12 01 GVDG trường

15 Triệu Thị Thiều 10/09/1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Thiện

Thuật

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không
đạt

Không
trúng tuyển 13

Không có minh chứng đạt
DHTĐ hoặc hình thức
khen thuỏng

20 Trường Mầm non Mông Ân

1 Hoàng Thị Lan 07/03/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Mông Ân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Nông Thị Hải 05/09/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Mông Ân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Hoàng Thị Thanh 13/05/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Mông Ân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Thảo 01/09/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Mông Ân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

21 Trường PTDTBT Tiểu học Hòa Bình

1 Hoàng Văn Hướng 16/12/1983 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường phổ thông dân

tộc bán trú tiểu học
Hòa Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Khánh Vi 16/5/1988 Tày
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Hòa Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Vy Thị Thiêm 15/07/1986 Nùng
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Hòa Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Bàn Thị Viên 08/05/1990 Dao
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Hòa Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Ngà 27/02/1989 Nùng
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Hòa Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Hoàng Thị Huệ 20/09/1989 Nùng
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Hòa Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Hoàng Thị Quyên 14/10/1983 Tày
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Hòa Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Hoàng Thị Lan 01/08/1987 Tày
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Hòa Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

9 Mông Văn Phung 12/08/1974 Nùng
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Hòa Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

10 Hoàng Tiến Dũng  03/7/1976 Nùng
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Hòa Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

22 Trường PTDTBT Tiểu học Yên Lỗ

1 Lâm Văn Vản 22/03/1988 Nùng

Phó hiệu trưởng,
Trường phổ thông dân

tộc bán trú tiểu học
Yên Lỗ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Văn Thủy 16/04/1987 Nùng
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Yên Lỗ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Lộc Văn Dũng 11/09/1988 Nùng
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Yên Lỗ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Văn Tú 26/10/1989 Nùng
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Yên Lỗ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Triệu Thị Hà 18/09/1986 Dao
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Yên Lỗ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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6 Hoàng Văn Bảy 15/09/1974 Tày
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Yên Lỗ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Vi Văn Duy 14/10/1984 Nùng
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Yên Lỗ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Hoàng Công Hùng 28/02/1983 Tày
Giáo viên, Trường

phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học Yên Lỗ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

23 Trường Tiểu học Tân Văn  (11 chỉ tiêu/ 15 hồ sơ) Không bao
gồm viên chức quản lý

1 Nông Ngọc Tự 02/12/1982 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học Tân
Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Dương Thanh Sơn 08-11-1989 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
05 CSTĐCS
03 GK
05 GV giỏi huyện

3 Hoàng Thị Bình 28/10/1982 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

06 CSTĐCS
01 GK
02 GV giỏi huyện

4 Hoàng Thị Bích
Nguyệt 26-9-1972 Nùng Giáo viên, Trường

Tiểu học Tân Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

05 CSTĐCS
02 GK
03 GV giỏi huyện
04 GV giỏi trường

5 Hoàng Văn Long 17/03/1985 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

03 CSTĐCS
01 GK
02 GV giỏi huỵen

6 Nông Thị Bích Huệ 01/12/1974 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5

02 CSTĐCS
03 Gk
02 GV giỏi huyện
06 GV giỏi trường

7 Hoàng Thị Vóc 17/07/1981 tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
02 GK
01 TPT đội tỉnh
04 GV giỏi và TPT đội
huyện

8 Hoàng Thị Hà 14/02/1977 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7

01 CSTĐCS
02 GK
04 GVDG huyện
02 GVCN giỏi trường

9 Nguyễn Thị Hương 30-10-1972 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 8

01 CSTĐCS
02 GK
03 GVDG huyện
05 GV giỏi trường

10 Trần Thị Liên 18/06/1979 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 9

04 GK
02 GV giỏi huyện
06 GV giỏi trường

11 Trần Thị Vân Hồng 05/02/1990 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 10

02 GK
01 TPT đội giỏi tỉnh
01 GVDG huyện

12 Hoàng Thị Bình 18/05/1977 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 11 02 GK

05 GV giỏi trường

13 Hoàng Thị Nghị 10/9/1073 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12
02 GVDG huyện
05 GV giỏi cấp trường

14 Nông Thị Nhã 12/11/1976 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13 01 GVDG huyện
04 GV giỏi trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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15 Hoàng Bích Liên 17-7-1986 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

14 04 GV giỏi trường

16 Nông Văn Hiển 06/07/1978 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Văn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

15 03 GV giỏi trưởng

24 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Tân Tiến

1 Lâm Văn Tám 21/05/1989 Nùng

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú Tiểu
học Tân Tiến

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Lý Văn Nội 11/08/1987 Nùng

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú Tiểu
học Tân Tiến

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Ngọc Lan 20/03/1981 Nùng

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú Tiểu
học Tân Tiến

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Văn Toàn 15/12/1984 Tày

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú Tiểu
học Tân Tiến

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Vi Văn Lý 10/03/1985 Nùng

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú Tiểu
học Tân Tiến

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Viên Văn Toàn 14/01/1972 Nùng

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú Tiểu
học Tân Tiến

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Nông Văn Soạn 26/08/1974 Nùng

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú Tiểu
học Tân Tiến

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

25 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hưng Đạo  (09
chỉ tiêu/ 12 hồ sơ)

1 Hoàng Thị Kích 25/07/1981 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ Thông dân tộc
bán trú Tiểu học

Hưng Đạo

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 CSTĐCS
02 GK huyện
02 GVG huyện
02 GVG trường

2 Lý Thị Yến 15/01/1989 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ Thông dân tộc
bán trú Tiểu học

Hưng Đạo

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVG trường

3 Liễu Chí Vinh 14/07/1985 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ Thông dân tộc
bán trú Tiểu học

Hưng Đạo

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
01 GVG huyện

4 Hoàng Thị Kỷ 18/02/1974 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ Thông dân tộc
bán trú Tiểu học

Hưng Đạo

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4 02 GK huyện

5 Lương Thị Thêu 14/01/1984 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ Thông dân tộc
bán trú Tiểu học

Hưng Đạo

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5

01 GK huyện
01 GVG huyện
03 GVG trường

6 Nông  Thị Tính 25/12/1988 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ Thông dân tộc
bán trú Tiểu học

Hưng Đạo

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6 01 GK huyện

 04 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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7 Lành Văn Hiên 05/09/1984 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ Thông dân tộc
bán trú Tiểu học

Hưng Đạo

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7 01 GK huyện

03 GVG trường

8 Triệu Thị Danh 16/06/1978 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ Thông dân tộc
bán trú Tiểu học

Hưng Đạo

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 8 01 GVG huyện

02 GVG trường

9 Lộc Thị Khan 17/04/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ Thông dân tộc
bán trú Tiểu học

Hưng Đạo

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 9

01 GK huyện
(cao tuổi hơn)

10 Nông Thị Giang 02/12/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ Thông dân tộc
bán trú Tiểu học

Hưng Đạo

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 01 GK huyện

11 Lộc Thị Duy 04/10/1985 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ Thông dân tộc
bán trú Tiểu học

Hưng Đạo

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11 03 GVG trường

12 Đinh Thị Trường 11/11/1971 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ Thông dân tộc
bán trú Tiểu học

Hưng Đạo

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12 02 GVG trường

26 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thiện Long

1 Hoàng Văn Thắng 18/02/1978 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú Tiểu
học Thiện Long

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Triệu Đức Tuấn 07/05/1988 Dao

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Long

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Lý Văn Tốt 06/10/1989 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Long

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Trần Thị Diễn 17/12/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Long

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Vân Anh 20/09/1990 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Long

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Đỗ Duy Tôn 17/09/1976 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Long

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

27 Trường Tiểu học thị trấn Bình Gia  (05 chỉ tiêu/ 11 hồ sơ)

1 Trần Đức Thơ 10/04/1985 Kinh Giáo viên trường Tiểu
học thị trấn Bình Gia

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

02 BK
07 CSTĐCS
03 GVG tỉnh

2 Vũ Thị Ngọc 15/07/1988 Kinh Giáo viên trường Tiểu
học thị trấn Bình Gia

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK
05 CSTĐCS
05 GK
01 GVG huyện
01 GVGCN giỏi huyện

3 Hoàng Thị Đường 22/04/1981 Tày Giáo viên trường Tiểu
học thị trấn Bình Gia

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

01 BK
05 CSTĐCS
03 GK

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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4 Chu Thị Hường 01/05/1976 Nùng Giáo viên trường Tiểu
học thị trấn Bình Gia

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

03 CSTĐCS
02 GK
06 GVG huyện

5 Nông Thị Thu 05/01/1979 Tày Giáo viên trường Tiểu
học thị trấn Bình Gia

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5

02 CSTĐCS
01 GK
04 GVG huyện

6 Nông Thị Hữu 23/04/1979 Nùng Giáo viên trường Tiểu
học thị trấn Bình Gia

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6

02 CSTĐCS
01 GK
04 GVG huyện

7 Trần Thị Thoa 28/06/1986 Tày Giáo viên trường Tiểu
học thị trấn Bình Gia

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7

01 CSTĐCS
05 GK
03 GVG huyện

8 Nguyễn Thị Tuyết
Nhung 23/11/1986 Kinh Giáo viên trường Tiểu

học thị trấn Bình Gia

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 03 GK
03 GVG huyện

9 Triệu Thị Vương 24/11/1976 Nùng Giáo viên trường Tiểu
học thị trấn Bình Gia

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9
02 GK
04 GVG huyện
(cao tuổi hơn)

10 Hoàng Thị Thiểm 20/11/1987 Nùng Giáo viên trường Tiểu
học thị trấn Bình Gia

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 02 GK
02 GVG huyện

11 Hà Thị Hằng 07/01/1974 Tày Giáo viên trường Tiểu
học thị trấn Bình Gia

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11 01 GK
02 GVG trường

28 Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ  (02 chỉ tiêu/ 04 hồ sơ)

1 Nông Thị Nhàn 26/12/1988 Tày
Giáo viên Trường

Tiểu học Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
04 CSTĐCS
02 GK
02 GVG huyện

2 Lê Thị Hương 20/12/1987 Kinh
Giáo viên Trường

Tiểu học Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK
03 CSTĐCS
03 GK Sở, huyện
01 GVG tỉnh
01 GVG huyện

3 Lương Quang Vinh 22/12/1987 Tày
Giáo viên Trường

Tiểu học Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

3

02 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện
04 GVG trường

4 Liễu Thị Thủy 22/01/1978 Nùng
Giáo viên Trường

Tiểu học Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4 03 GVG huyện

29 Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Thiện Hòa  (11 chỉ tiêu/ 16 hồ sơ) Không
bao gồm viên chức quản lý

1 Tô Thị Thu Xường 07/03/1983 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú Tiểu
học Thiện Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Triệu Thị Bèng 22/12/1983 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú Tiểu
học Thiện Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Văn Diệu 09/10/1983 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 CSTĐCS
06 GK
09 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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4 Vũ Thị Huê 08/06/1987 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
02 GK
02 GVG huyện
01 GVG trường

5 Hoàng Thị Hương 03/09/1985 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTDCS
02 GK
02 GVG huyện

6 Hoàng Văn Mai 25/05/1989 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện
02 GVG trường

7 Hứa Quang Thành 12/07/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện

8 Hà Thị Lương 15/12/1990 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6

01 CSTDĐCS
02 GVG huyện
05 GVG trường

9 Hoàng Văn Thiệp 03/07/1987 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7

02 GK
04 GVG huyện
01 GVG trường

10 Ma Văn Nụ 29/11/1980 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 8

02 GK
01 GVG huyện
06 GVG trường

11 Hoàng Thị Loan 04/07/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 9

01 GK
02 GVG huyện
06 GVG trường

12 Đặng Thị Hường 15/08/1986 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 10

01 GK
01 GVG huyện

13 Hoàng Thị Diệp 21/01/1984 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 11 01 GK

04 GVG trường

14 Lý Thị Hằng 21/11/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12 01 GK
01 GVG trường

15 Liễu Thanh Sơn 06/12/1986 Hoa

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13 01 GVG huyện
02 GVG trường

16 Hoàng Văn Đoan 19/09/1972 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

14 01 GVG trường

17 Đinh Thị Chiến 19/05/1974 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

15 01 GVG trường

18 Hoàng Văn Thanh 22/02/1971 Dao

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Không đạt Không
trúng tuyển 16

Không có minh chứng đạt
DHTĐ hoặc hình thức
khen thuỏng

30 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hồng Phong

1 Đỗ Thị Bồng 27/09/1987 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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2 Nông Thị Bến 20/09/1989 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Hứa Văn Hoan 01/07/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Nông Viết Hùng 28/12/1982 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Hà Thị Diện 27/10/1986 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Luân Thị Iu 25/11/1985 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Triệu Thanh Loan 08/11/1987 Dao

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Hoàng Thị Dung 18/11/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

9 Mông Thị Hảo 08/11/1985 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

10 Hứa Đình Chiều 01/09/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

11 Lâm Chí Khanh 30/06/1984 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

12 Lâm Thị Huyền 12/06/1980 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

13 Mỗ Thu Trà 07/12/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

14 Hoàng Thị Tuyết 28/02/1974 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hồng
Phong

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

31 Trường PTDTBT Tiểu học Thiện Thuật  (09 chỉ tiêu/ 18 hồ
sơ)

1 Hoàng Thị Ly 04/11/1988 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1 03 CSTĐCS

03 GVG huyện

2 Hứa Thanh Hằng 02/12/1989 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
01 GK
01 GVG tỉnh
02 GVG huyện

3 Hoàng Văn Hùng 05/04/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
02 GK
02 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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4 Hoàng Văn Giáp 07/07/1984 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4 01 CSTĐCS

02 GK

5 Lăng Chí Hiếu 07/09/1980 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện
02 GVG trường

6 Nguyễn Thị Minh
Huế 03/10/1978 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện

7 Hà Văn Định 22/08/1983 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7

01 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện

8 Mông Thị Mần 21/03/1981 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 8 03 GK

03 GVG trường

9 Hoàng Văn Hành 01/01/1981 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 9

02 GK
02 GVG huyện
02 GVG trường

10 Hoàng Văn Lình 21/07/1984 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10
02 GK
02 GVG huyện

11 Hoàng Thị Nga 08/01/1980 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11
02 GK
01 GVG huyện
05 GVG trường

12 Hoàng Mạnh Hùng 22/02/1983 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12 01 GK
01 GVG huyện

13 Hoàng Văn Thích 10/03/1972 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13 01 GK
01 GVG trường

14 Triệu Mai Liễu 29/09/1976 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

14 01 GK
01 GVG trường

15 Hoàng Thị Hào 03/10/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

15 01 GK
01 GVG trường

16 Hoàng Văn Anh 18/03/1984 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

16 01 GK

17 Lý Văn Sự 15/06/1987 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

17 01 GVCNG huyện

18 Nông Thị Hóa 12/04/1973 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Thiện
Thuật

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

18 01 GVG trường

32 Trường PTDTBT Tiểu học Hoa Thám

1 Nông Thị Huệ 12/05/1988 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú Tiểu
học Hoa Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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2 Nông Thị Nhung 02/12/1987 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Vi Thị Gấm 29/12/1983 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thế Hiển 03/02/1974 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Lưu Văn Hiền 27/11/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Ma Thị Hiền 16/06/1973 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Lương Thị Thu Hương 04/12/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Nông Thị Thùy Linh 17/02/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

9 Hoàng Thị Nô 23/09/1974 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

10 Hoàng Thị Nụ 13/06/1990 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

11 Bành Thị Quy 25/11/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

12 Hoàng Thị Sử 07/12/1988 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

13 Nông Thị Thế 14/11/1989 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

14 Hoàng Thị Vê 29/04/1975 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

15 Vương Thị Hiệp 02/08/1976 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

16 Hoàng Thị Điềm 25/07/1980 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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17 Hà Thị Thuỳ Nhung 09/09/1982 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Hoa
Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

33 Trường Tiểu học Tô Hiệu  (04 chỉ tiêu/ 11 hồ sơ)

1 Liễu Thị Vân 06/03/1985 Tày Giáo viên, Trường
tiểu học Tô Hiệu

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

02 BK tỉnh
07 CSTĐCS
06 GK huyện
01 GVG tỉnh
01 GVG huyện

2 Hà Thị Vương 03/08/1986 Nùng Giáo viên, Trường
tiểu học Tô Hiệu

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG tỉnh
01 GVG huyện

3 Hoàng Thị Hợp 15/04/1980 Nùng Giáo viên, Trường
tiểu học Tô Hiệu

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

03 CSTĐCS
02 GK Sở, huyện
05 GVG huyện
02 GVG, GVCNG trường

4 Lý Thị Huyền Nhung 21/11/1985 Nùng Giáo viên, Trường
tiểu học Tô Hiệu

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

02 CSTĐCS
03 GK huyện
01 GVG tỉnh
03 GVG huyện

5 Lường Thị Thiêp 21/10/1988 Tày Giáo viên, Trường
tiểu học Tô Hiệu

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5
02 CSTĐCS
02 GK huyện
04 GVG huyện

6 Hoàng Thị Trang 15/07/1987 Tày Giáo viên, Trường
tiểu học Tô Hiệu

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6
01 CSTĐCS
02 GK huyện
02 GVG huyện

7 Hoàng Thị Thắm 22/01/1987 Tày Giáo viên, Trường
tiểu học Tô Hiệu

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7
01 CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVG huyện

8 Phùng Văn Giáp 24/10/1979 Nùng Giáo viên, Trường
tiểu học Tô Hiệu

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 01 CSTĐCS
02 GVG trường

9 Hoàng Thị Định 08/12/1986 Tày Giáo viên, Trường
tiểu học Tô Hiệu

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9

05 GK huyện
01 GVTPTĐG tỉnh
01 GVG huyện
04 GVG trường

10 Hoàng Thị Quyền 21/08/1980 Tày Giáo viên, Trường
tiểu học Tô Hiệu

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10
03 GK huyện
02 GVG huyện
01 GVG trường

11 Hoàng Thị Huệ 17/07/1984 Tày Giáo viên, Trường
tiểu học Tô Hiệu

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11
01 GK huyện
04 GVG huyện
03 GVG trường

34 Trường Tiểu học Minh Khai  (12 chỉ tiêu/ 14 hồ sơ) Không
bao gồm viên chức quản lý

1 Lý Thùy Quyên 27/01/1987 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học

Minh Khai

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Hứa Văn Dụ 05/4/1981 Nùng Giáo viên, Trường
tiểu học Minh Khai

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
02 CSTĐCS
01 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Lương Xuân Hiển 12/09/1986 Nùng Giáo viên, Trường
tiểu học Minh Khai

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK
01 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện
02 GVG trường
01 GVCNG trường

4 Hoàng Thị Tươi 20/11/1978 Tày Giáo viên, Trường
tiểu học Minh Khai

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS
03 GK
03 GVG huyện
01 GVCNG huyện
02 GVG trường

5 Hoàng Thị Huế 08/08/1986 Nùng Giáo viên, Trường
tiểu học Minh Khai

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

02 CSTĐCS
01 GK
03 GVG huyện

6 Hoàng Thị Hà 30/10/1972 Tày Giáo viên, Trường
tiểu học Minh Khai

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
03 GK
02 GVG trường
01 GVCNG trường

7 Hoàng Thị Biến 17/05/1973 Tày Giáo viên, Trường
tiểu học Minh Khai

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
02 GK
02 GVG trường
01 GVCNG trường

8 Trần Quang Hưng 29/09/1982 Tày Giáo viên, Trường
tiểu học Minh Khai

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7

01 CSTĐCS
01 GVCNG huyện
03 GVG trường

9 Lâm Thị Thêu 01/03/1986 Nùng Giáo viên, Trường
tiểu học Minh Khai

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 8

01 CSTĐCS
03 GVG trường
01 GVCNG trường

10 Hoàng Thị Mến 17/10/1982 Tày Giáo viên, Trường
tiểu học Minh Khai

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 9 01 CSTĐCS

01 GVG trương

11 Hoàng Thị Huế 26/04/1991 Tày Giáo viên, Trường
tiểu học Minh Khai

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 10

03 GK
01 GVG huyện
01 GVCNG huyện
02 GVG trường
01 GVCNG trường

12 Hà Văn Thủy 02/12/1982 Tày Giáo viên, Trường
tiểu học Minh Khai

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 11

02 GK
01 GVG huyện
02 GVG trường
01 GVCNG trường

13 Lâm Văn Chiến 01/03/1979 Nùng Giáo viên, Trường
tiểu học Minh Khai

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 12

02 GK
01 GVG huyện
02 GVG trường

14 Nông Văn Cương 22/6/1968 Nùng Giáo viên, Trường
tiểu học Minh Khai

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13 02 GK
02 GVG trường

15 Lâm Thị Huệ 04/05/1989 Nùng Giáo viên, Trường
tiểu học Minh Khai

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

14
01 GK
01 GVG trường
01 GVCNG trường

35 Trường PTDTBT Tiểu học Quang Trung  (09 chỉ tiêu/ 17 hồ
sơ) Không bao gồm viên chức quản lý

1 Vy Văn Giáp 10/10/1974 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú Tiểu
học Quang Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Nông Thị Mai
Chuyên 25/09/1983 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

03 BK
11 CSTĐCS
03 GK
08 GVG, CNG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Hoàng Thị Quỳnh 03/02/1987 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK
02 CSTĐCS
01 GK
01 GVG huyện
04 GVG trường

4 Lương Thị Chuyên 05/09/1988 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

01 BK
02 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện
01 GVG trường

5 Hoàng Thị Hòa 11/12/1987 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

02 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện
05 GVG,CNG trường
(Cao tuổi hơn)

6 Hà Thị Đàm 29/06/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5

02 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện
05 GVG trường

7 Lê Quang Hiệp 07/05/1982 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG, CNG huyện
02 GVG trường

8 Nông Thị Lan 07/08/1988 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7

03 GK
02 GVG huyện
07 GVG, CNG trường

9 Hoàng Văn Tuyến 17/02/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 8

02 GK
02 GVG huyện
06 GVG trường

10 Lý Thị Hợp 12/04/1987 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 9

02 GK
01 GVG huyện
09 GVG trường

11 Hà Thị Quy 01/11/1981 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 01 GK
03 GVG, CN trường

12 Hoàng Thị Hiền 12/12/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11 04 GVG, CN trường

13 Lương Thị Phương 15/09/1988 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12 03 GVG, CNG trường

14 Vi Văn Táy 11/01/1968 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13 02 GVG, CNG trường

15 Lê Hồng Quân 09/02/1968 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

14 02 GVG, CNG trường

16 Hà Văn Phương 05/04/1968 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

15 02 GVG, CNG trường

17 Hoàng Thị Nhung 11/03/1978 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

16 02 GVG, CNG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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18 Lộc Văn Trường 19/02/1970 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Quang
Trung

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

17 01 GVG, CNG trường

36 Trường PTDTBT THCS Yên Lỗ

1 La Thị Thu 24/05/1983 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Yên Lỗ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

37 Trường PTDTBT THCS Hòa Bình

1 Hoàng Thị Huệ 28/11/1979 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Hòa Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Triệu Thị Ngọc 22/02/1985 Dao
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Hòa Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

38 Trường PTDTBT THCS Hoa Thám (01 chỉ tiêu/ 02 hồ sơ)

1 Hoàng Thị Liên 15/04/1985 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Hoa Thám

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1 01 CSTĐCS

2 Tô Văn Hòa 18/08/1989 Nùng
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Hoa Thám

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

2 02 GK

39 Trường THCS Minh Khai

1 Hoàng Văn Trang 06/06/1980 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường THCS Minh
Khai

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Phan Thị Hường 20/03/1986 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Minh Khai

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị Bích Liên 09/12/1982 tày Giáo viên, Trường
THCS Minh Khai

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

40 Trường THCSPTDTBT THCS Thiện Thuật (02 chỉ tiêu/ 05
hồ sơ) Không bao gồm viên chức quản lý

1 Triệu Văn Tân 21/05/1982 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường phổ thông dân

tộc bán trú THCS
Thiện Thuật

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Thị Lưu 14/04/1982 Tày

Giáo viên, Trường
phổ thông dân tộc bán

trú THCS Thiện
Thuật

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

05 CSTĐCS
02 GK
02 BK tỉnh đoàn
01 BK TW đoàn
01 TPT đội giỏi tỉnh
01 TPT đội giỏi huyện

3 Lăng Thị Thùy 30/08/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
phổ thông dân tộc bán

trú THCS Thiện
Thuật

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
02 CSTĐCS
02 GK
02 GVDG huyện

4 Nông Thị Hoa 21/09/1978 Tày

Giáo viên, Trường
phổ thông dân tộc bán

trú THCS Thiện
Thuật

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

3

01 CSTĐCS
04 GK
01 GVG huyện
01 GVG trường

5 Nông Thị Thắm 21/06/1979 Tày

Giáo viên, Trường
phổ thông dân tộc bán

trú THCS Thiện
Thuật

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4
01 CSTĐCS
02 GK
01 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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6 Hoàng Thị Ban 29/08/1978 Tày

Giáo viên, Trường
phổ thông dân tộc bán

trú THCS Thiện
Thuật

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5
01 CSTĐCS
01 GK
02 GVG huyện

41 Trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Thiện Hòa

1 Hoàng Văn Anh 01/09/1982 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

Bán trú THCS Thiện
Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Triệu Quang Hành 04/09/1971 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

Bán trú THCS Thiện
Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Vũ Thị Bích Thuận 02/09/1979 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

Bán trú THCS Thiện
Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Triệu Văn Hiệp 28/07/1987 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

Bán trú THCS Thiện
Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Nông Thị Dược 11/01/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

Bán trú THCS Thiện
Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Thị Thủy 29/09/1982 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

Bán trú THCS Thiện
Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

42 Trường THCS Tô Hiệu  (01 chỉ tiêu/ 07 hồ sơ) Không bao
gồm viên chức quản lý

1 Nông Thu Thủy 24/09/1981 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường THCS Tô

Hiệu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Lý Ngọc Hùng 02/09/1989 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Tô Hiệu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

02 BK
01 CSTĐCS
06 GK
02 GVG tỉnh

3 Hứa Thị Hồng Mơ 30/08/1978 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Tô Hiệu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

2

01 BK
07 CSTĐCS
03 GK
01 GVG tỉnh
01 GVG huyện

4 Hà Thị Ngọc Vân 08/08/1989 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Tô Hiệu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

3

01 BK
02 CSTĐCS
06 GK
01 GVG tỉnh

5 Hoàng Thủy Phong 07/10/1981 Tày Giáo viên, Trường
THCS Tô Hiệu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4 03 CSTĐCS
04 GK
01 GVG tỉnh

6 Lương Thị Kiều 31/07/1990 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Tô Hiệu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5 02 CSTĐCS

7 Hoàng Kim Huệ 16/01/1979 Tày Giáo viên, Trường
THCS Tô Hiệu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 01 CSTĐCS

8 Nông Thị Bình 08/01/1983 Tày Giáo viên, Trường
THCS Tô Hiệu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 01 GK

43 Trường PTDTBT THCS Hồng Phong  (07 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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1 Hoàng Thị Chính 19/06/1981 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú THCS Hồng
Phong

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

04 CSTĐCS
02 GK
03 GVG huyện
07 GVG trường

2 Dương Thị Lưu 09/09/1986 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú THCS Hồng
Phong

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
02 GK
02 GVG huyện
01 GVG trường

3 Triệu Thị Duyên 28/05/1989 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú THCS Hồng
Phong

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
01 GK
01 GVG tỉnh
01 GVG huyện

4 Nông Ngọc Dũng 21/03/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú THCS Hồng
Phong

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4 01 GK
01 GVG trường

5 Hoàng Văn Nghiêm 23/02/1980 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú THCS Hồng
Phong

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5 03 GVG trường

6 Hà Thị Bích Phương 30/03/1978 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú THCS Hồng
Phong

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 6 02 GVG trường

7 Hoàng Thị Dung 20/10/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú THCS Hồng
Phong

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 7 02 GVG trường

8 Hoàng Hải Văn 28/06/1979 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú THCS Hồng
Phong

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 01 GVG trường

44 Trường THCS Tân Văn  (02 chỉ tiêu/ 04 hồ sơ)

1 Vương Thị Tuyết
Nhung 25/10/1986 Nùng Giáo viên, trường

THCS Tân Văn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

 01 BK
-04 CSTĐCS
03 GK cấp huyện
03 GV dạy giỏi cấp
huyện

2 Lăng Văn Giáp 12/07/1989 Nùng Giáo viên, trường
THCS Tân Văn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

03 CSTĐCS
02 GK Sở Giáo dục
01 GK cấp huyện
01 GV dạy giỏi cấp
huyện

3 Dương Thị Như 16/04/1986 Tày Giáo viên, trường
THCS Tân Văn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

3

- 01 CSTĐCS
- 02 GK cấp huyện
- 02 GV dạy giỏi  cấp
huyện
-  02 GV dạy giỏi cấp
trường
- 01 GV chủ nhiệm giỏi
cấp trường

4 Nông Thị Bồng 14/09/1985 Tày Giáo viên, trường
THCS Tân Văn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4 01 GV dạy giỏi cấp huyện

45 Trường THCS Hoàng văn Thụ (01 chỉ tiêu/ 04 hồ sơ)

1 Nông Quý Đoàn 30/10/1980 Tày
Giáo viên, trường
THCS Hoàng Văn

Thụ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

01 CSTĐCS
01 GK Sở GD
02 GK huyện
01 GV dạy giỏi tỉnh
02 GV dạy giỏi huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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2 Lăng Thị Huệ 14/03/1988 Nùng
Giáo viên, trường
THCS Hoàng Văn

Thụ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

2
01 CSTĐCS
01 GV dạy giỏi tỉnh
02 GV dạy giỏi huyện

3 Hoàng Thị Hồng Biên 28/02/1982 Tày
Giáo viên, trường
THCS Hoàng Văn

Thụ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

3

01 GK Sở
02 GK huyện
03 GV dạy giỏi huyện
01 GV tổng phụ trách đội
huyện

4 Hoàng Thị Thúy '20/08/1987 Tày
Giáo viên, trường
THCS Hoàng Văn

Thụ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4

01 GK Sở
01 GV dạy giỏi tỉnh
01 GV dạy giỏi huyện
01 GV chủ nhiệm giỏi
huyện

46 Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hưng Đạo

1 Nông Thị Bích Trân 07/10/1983 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Hưng Đạo

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Văn Hiệp 27/04/1984 Nùng
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Hưng Đạo

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Văn Chiến 17/09/1983 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Hưng Đạo

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Vĩnh Linh 20/12/1987 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Hưng Đạo

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Bàn Văn Thành 21/08/1979 Dao
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Hưng Đạo

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

6 Vy Hoàng Yến 22/08/1984 Nùng
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Hưng Đạo

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Không

đạt
Không

trúng tuyển

Không có minh chứng đạt
DHTĐ hoặc hình thức
khen thuỏng

47 Trường PTDTBT THCS Thiện Long

1 Nông Văn Nam 14/01/1984 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
THCS Thiện Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

48 Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Mông Ân (06
chỉ tiêu/ 10 hồ sơ)

1 Hoàng Kim Dũng '08/05/1984 Tày

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS Mông Ân

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

02 CSTĐCS
02 GK huyện
04 GV dạy giỏi huyện

2 Dương Thị Roan 02/11/1981 Tày

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS Mông Ân

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GV dạy giỏi huyện

3 Phùng Thị Luyến 08/11/1974 Nùng

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS Mông Ân

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
01 GK Sở
05 GK huyện
01 GV dạy giỏi huyện

4 Dương Thị Oanh 21/03/1985 Dao

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS Mông Ân

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
02 GK Sở
02 GK huyện
01 GV dạy giỏi tỉnh
03 GV dạy giỏi huyện

5 Trần Thị Huyền 08/06/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS Mông Ân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5
01 CSTĐCS
02 GK huyện
02 GV dạy giỏi huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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6 Hoàng Thúy Lâm 26/08/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS Mông Ân

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
02 GV dạy giỏi huyện
01 GV chủ nhiệm giỏi
huyện

7 Lý Văn Dũng 19/03/1973 Nùng

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS Mông Ân

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 01 GK huyện
01 GV dạy giỏi trường

8 Hoàng Thị Lành 13/01/1977 Tày

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS Mông Ân

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 01 GV dạy giỏi huyện
01 GV dạy giỏi trường

9 Hoàng Thị Thắm 05/07/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS Mông Ân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 01 GV dạy giỏi huyện

10 Hà Thị Ly Nô 03/06/1973 Tày

Giáo viên, Trường
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS Mông Ân

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Không
đạt

Không
trúng tuyển

Không có minh chứng đạt
DHTĐ hoặc hình thức
khen thuỏng

49 Trường PTDTBT TH&THCS Hồng Thái (08 chỉ tiêu/ 13 hồ
sơ) không bao gồm viên chức quản lý

1 Vũ Văn Thính 15/09/1971 Kinh

Phó hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
TH&THCS Hồng

Thái

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Văn Chuyên 05/12/1986 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Hồng

Thái

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

02 BK
03 CSTDCS
04 GK huyện
01 GVDG tỉnh
01 GVDG huyện
01 GV chủ nhiệm giỏi
huyện

3 Lý Thị Hiền 19/11/1989 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Hồng

Thái

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

01 BK
03 CSTDCS
04 GK
02 GVDG huyên

4 Hà Thị Bích Thảo 26/01/1979 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Hồng

Thái

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

03 CSTDCS
03 GK huyện
06 GVDG huyện

5 Lý Thị Thanh Hoa 06/04/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Hồng

Thái

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4

01 CSTDCS
05 GK
01 giáo viên TPT đội giỏi
cấp tỉnh
03 giáo viên TPT đội giỏi
cấp huyện
02 GVDG huyện

6 Hoàng Thị Hoa 29/09/1973 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Hồng

Thái

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTDCS
04 GK huyện
01 GVDG tỉnh

7 Hoàng Văn Tư 25/03/1988 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Hồng

Thái

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 6
01 CSTDCS
02 GK
01 GVDG huyện

8 Nông Thị Xuân 26/09/1987 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Hồng

Thái

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7

01 CSTDCS
01 GK Sở
01 GVDG huyện
01 GV chủ nhiệm giỏi
huyện

9 Long Thị Trang 08/10/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Hồng

Thái

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 8

01 CSTDCS
01 GK huyện
01 GVDG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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10 Hoàng Kim Dương 04-9-1987 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Hồng

Thái

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9

01 CSTDCS
01 GK huyện
01 GVDG huyện

11 Mai Thế Hồng 19/04/1983 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Hồng

Thái

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10

02 GK huyện
02 GVDG huyện
01 GV chủ nhiệm giỏi
huyện
01 GVDG trường

12 Mông Thị Duyến 10-11-1973 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Hồng

Thái

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11
02 GK huyện
02 GVDG huyện
02 GVDG trường

13 Hoàng Thị Khỏe 12-1-1987 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Hồng

Thái

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12

01 GK huyện
01 GV chủ nhiệm giỏi
huyện
01 GVDG trường

14 Nông Thị Phượng 27-3-1984 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Hồng

Thái

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13 01 GK huyện
01 GVDG huyện

50 Trường PTDTBT TH&THCS Bình La (05 chỉ tiêu/ 10 hồ sơ)

1 Hoàng Thúy Hường 02/2/1974 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Bình

La

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK
01 GK
02 giỏi trường

2 Nông Văn Vận 23/9/1976 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Bình

La

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2 02 CSTĐCS

3 Nguyễn Thế Dũng 04/4/1982 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Bình

La

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
01 CSTĐCS
05 GK
02 GV giỏi huyện

4 Lưu Văn Đạt 02/2/1983 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Bình

La

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
02 GK
02 giỏi huyện

5 Lăng Thị Tuyết 28/11/1983 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Bình

La

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5 02 GK
02 GV giỏi trường

7 Lương Thị Hồng 11/9/1977 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Bình

La

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6
01 GK
01 GV giỏi trường
01 GVDG trường

8 Vy Thị Hảo 11/10/1974 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Bình

La

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 01 GV giỏi trường

6 Hoàng Văn Tiện 29/11/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Bình

La

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Không
đạt

Không
trúng tuyển 8

Không có đủ minh chứng
về đáp ứng tiêu chuẩn về
năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ

9 La Thi ̣Luyến 10/7/1975 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Bình

La

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Không
đạt

Không
trúng tuyển 9

Không có đủ minh chứng
về đáp ứng tiêu chuẩn về
năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ

10 Lương Thi ̣Thắm 09/8/1977 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Bình

La

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Không
đạt

Không
trúng tuyển 10

Không có đủ minh chứng
về đáp ứng tiêu chuẩn về
năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ

51 Trường TH&THCS Vĩnh Yên

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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1 Trương Văn Thắng 01/08/1986 Nùng Hiệu trưởng, Trường
TH&THCS Vĩnh Yên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Bàn Văn Nảy 09/04/1983 Dao
Phó hiệu trưởng,

Trường TH&THCS
Vĩnh Yên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Hà Thị Hoa 12/12/1971 Tày
Phó hiệu trưởng,

Trường TH&THCS
Vĩnh Yên

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Triệu Thị Mai 15/03/1978 Dao Giáo viên, Trường
TH&THCS Vĩnh Yên

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Kim 12/02/1984 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Vĩnh Yên

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Lý Văn Giỏi 20/06/1971 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Vĩnh Yên

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Đinh Văn Thọ 17/03/1979 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Vĩnh Yên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

8 Triệu Văn Hồng 24/11/1986 Dao Giáo viên, Trường
TH&THCS Vĩnh Yên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

9 Hoàng Thị Hương 01/5/1988 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Vĩnh Yên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

52 Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Quý Hoà

1 Hoàng Thị Hương 12/10/1981 Tày

Hiệu trưởng, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Quý

Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Triệu Thị Đào 01/11/1978 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Quý

Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Sinh 05/09/1989 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Quý

Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Triệu Thị Phương 18/11/1978 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Quý

Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Triệu Thị Mơ 23/06/1976 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Quý

Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Dương Thị Tâm 26/01/1985 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Quý

Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Phùng Thị Xen 08/12/1985 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Quý

Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Hoàng Văn Đông 12/9/1986 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Quý

Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

9 Đào Thị Liên 24/04/1985 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Quý

Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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53 Trường PTDTBT TH&THCS Tân Hòa

1 Hoàng Thị Thủy 27/03/1990 tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Tân

Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Ngô Thị Hoa 15/12/1989 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Tân

Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Nga 11/12/1991 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Tân

Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Bàn Văn Khang 29/11/1986 Dao

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Tân

Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Vi Thị Nhâm 02/03/1990 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Tân

Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

6 Nông Thị Ngân 20/08/1988 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Tân

Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

7 Hoàng Thị Tỷ 23/01/1986 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Tân

Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

8 Hoàng văn Hiển 19/08/1986 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Tân

Hòa

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Không
đạt

Không
trúng tuyển

Không có đủ minh chứng
về đáp ứng tiêu chuẩn về
năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ

9 Viên Văn Pảo 08/12/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Tân

Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Không

đạt
Không

trúng tuyển

Không có đủ minh chứng
về đáp ứng tiêu chuẩn về
năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ

54 Trung tâm GDNN - GDTX

1 Hoàng Thị Huệ 06/06/1985 Tày
Giáo viên, Trung tâm

GDNN - GDTX
huyện Bình Gia

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Thị Chầm 24/06/1988 Nùng
Giáo viên, Trung tâm

GDNN - GDTX
huyện Bình Gia

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Dương Thị Dưa 23/12/1986 Tày
Giáo viên, Trung tâm

GDNN - GDTX
huyện Bình Gia

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Lê Tuấn Hiệu 09/09/1974 Kinh
Giáo viên, Trung tâm

GDNN - GDTX
huyện Bình Gia

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

(Danh sách gồm có 474 người)./.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số

Page 669

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Chức vụ, đơn vị
công tác

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG
TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2025

Đơn vị: UBND HUYỆN CHI LĂNG

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXTH   ngày       tháng 6 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trường Mầm non thị trấn Chi Lăng

1 Mạc Thị Hằng 23/5/1986 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Chi
Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lành Thị Ánh Loan 02/03/1988 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Chi
Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Lý Thị Mơ 08/4/1992 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Chi
Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Nguyễn Thị Thoa 01/02/1987 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Chi
Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Vy Thị Xoan 11/05/1985 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Chi
Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Cao Thị Loan 09/5/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Chi
Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Phùng Thuý Chang 28/8/1990 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Chi
Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Long Thu Hà 04/12/1994 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Chi
Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Nguyễn Thị Thanh
Tuyền 20/02/1985 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn Chi

Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

10 Triệu Thị Linh 25/10/1995 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Chi
Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Trường Mầm non Sơn Ca TT Đồng Mỏ (14 chỉ tiêu/ 16
hồ sơ) không bao gồm viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Thanh
Dung 03/1/1985 Kinh

Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non Sơn
Ca thị trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lăng Thị Nhung 10/4/1984 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non Sơn
Ca thị trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị He 10/10/1986 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi
trường

4 Vy Thị Tuy 18/07/1991 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
trường
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5 Nghiêm Thị Tùng Lâm 24/8/1995 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện
- 07 Giáo viên giỏi
trường

6 Nông Thị Xim 13/7/1990 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

7 Triệu Thị Ngân 25/01/1989 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi
trường

8 Hoàng Thị Hiệu 06/8/1987 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

- 02 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
trường

9 Bùi Quỳnh Hoa 29/4/1984 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
trường

10 Phạm Thị Hồng 14/10/1985 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8

- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
trường

11 Hoàng Thị Hương 17/9/1976 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9

- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
trường

12 Hoàng Thị Hoàn 14/5/1985 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 10

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 06 Giáo viên giỏi
trường

13 Lê Thu Thảo 29/3/1987 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 11

- 01 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
trường

14 Nông Thị Hoa 07/01/1983 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 12

- 01 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
trường

15 Lăng Thị Thao 21/3/1989 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 13

- 01 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
trường

16 Vi Thu Huyền 21/01/1977 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 14

- 01 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
trường
(cao tuổi hơn)

17 Vi Thị Thiều 21/01/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

15
- 01 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
trường

18 Vi Thị Nga 09/10/1987 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Ca thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

16
- 01 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
trường

3 Trường Mầm non xã Bắc Thủy

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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1 Ninh Thanh Hòa 05/07/1989 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Bắc Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2  Triệu Thị Kim Đồng· 23/07/1976 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Bắc Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Giáp Thị Thanh Loan 26/02/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Đỗ Minh Phương 14/6/1989 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Nông Thị Anh 13/8/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Trịnh Thị Oanh 04/11/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Nguyễn Diệu Thúy 04/11/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Lăng Thị Hữu 09/12/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Lý Thị Vân 11/05/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Trường Mầm non xã Bằng Hữu

1 Lý Thị Tố Như 13/08/1984  Nùng Hiệu trưởng, Trường
Mầm non xã Bằng Hữu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Vi Thị Thơm 16/09/1984  Tày
Phó Hiệu trường,

Trường Mầm non xã
Bằng Hữu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Huyền  '11/05/1987  Tày
Phó Hiệu trường,

Trường Mầm non xã
Bằng Hữu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Triệu Thị Hằng 12/01/1986  Nùng  Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Hữu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thu Hoài  '15/5/1987   Tày  Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Hữu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Nông Thị Miền  '14/06/1988  Tày  Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Hữu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Hoàng Thị Oanh 04/3/1986  Tày  Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Hữu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Hoàng Thị Chưng  '26/10/1989   Tày  Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Hữu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Hoàng Thị Cần  '10/12/1990   Tày  Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Hữu

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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5 Trường Mầm non xã Bằng Mạc (07 chỉ tiêu/ 10 hồ sơ) không bao
gồm viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Mai 03/02/1990 Kinh
Phó hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Bằng Mạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Phạm Thị Thanh Hương 18/11/1986 Tày Hiệu trưởng, Trường
Mầm non xã Bằng Mạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Nguyễn Thị Liên 02/07/1989 Kinh
Phó hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Bằng Mạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Lý Thị Thương 29/07/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Mạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện
- 10 Giáo viên giỏi
trường

4 Hoàng Thị Trang 29/04/1993 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Mạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
trường

6 Vy Thị Cúc 24/06/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Mạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

7 Hoàng Thị Giang 09/05/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Mạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 09 Giáo viên giỏi
trường

8 Trương Thị Chi 23/12/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Mạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5 - 01 CSTĐCS

- 01 Giáo viên giỏi huyện

9 Vi Thị Hoàng Liên 16/03/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Mạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

- 01 CSTĐCS
- 05 Giáo viên giỏi
trường

10 Hoàng Thị Hồng Nhung 26/03/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Mạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

- 02 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
trường

11 Hoàng Thị Huế 23/06/1982 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Mạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8
- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
trường

12 Hoàng Thị Lâm 01/12/1980 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Mạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 - 08 Giáo viên giỏi
trường

13 Hoàng Thị Loan 21/06/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bằng Mạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10 - 05 Giáo viên giỏi
trường

6 Trường Mầm non xã Chi Lăng (16 chỉ tiêu/ 21 hồ sơ) không bao
gồm viên chức quản lý

1 Vi Thị Hải Duyên 10/8/1977 Tày Hiệu trưởng,  Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Mai Hương 18/3/1984 Tày
Phó Hiệu trưởng,

 Trường Mầm non xã
Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Trí Thị Thơm 15/01/1987 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

 Trường Mầm non xã
Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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4 Bùi Thị Thanh 01/8/1987 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

5 Hoàng Thị Thuỳ 22/12/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen

6 Lý Thị Thảo 28/02/1995 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

7 Đàm Thị Oanh 19/09/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

- 01 BKUBND tỉnh
- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

8 Hoàng Thanh Thúy 15/07/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

9 Tô Hồng Nghiệp 19/04/1993 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

- 02 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

10 Nông Thi ̣Hằng 15/01/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

11 La Hữu Thùy 29/04/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
trường

12 Bế Thị Nhị 20/04/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9

- 01 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
trường

13 Nông Phương Thảo 23/08/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 10

- 01 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
trường

14 Cao Thị Liên 05/10/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 11

- 01 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
trường

15 Nông Thị Mai 06/9/1976 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 12  09 Giáo viên giỏi trường

16 Vi Thị Hồng Gấm 29/10/1978 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 13  09 Giáo viên giỏi trường

17 Triệu Thị Hậu 27/04/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 14  07 Giáo viên giỏi trường

18 Hoàng Thu Huyền 01/9/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 15  06 Giáo viên giỏi trường

19 Phùng Thị Nhâm 28/02/1990 Nùng  Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 16  06 Giáo viên giỏi trường

20 Vi Thị Loan 01/11/1981 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

17  05 Giáo viên giỏi trường

21 Ngô Thị Dinh 01/01/1982 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

18  05 Giáo viên giỏi trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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22 Đỗ Thị Chăm 18/10/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

19  05 Giáo viên giỏi trường

23 Hoàng Thị Xuyến 19/8/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

20  05 Giáo viên giỏi trường

24 Cao Minh Bảo 11/4/1996 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

21  03 Giáo viên giỏi trường

7 Trường Mầm non xã Chiến Thắng (11 chỉ tiêu/ 13 hồ sơ) không
bao gồm viên chức quản lý

1 Vi Thị Mai Châu 18/07/1986 Tày
Phó Hiệu trưởng,

trường Mầm non xã
Chiến Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Vy Thị Biên Thùy 04/12/1984 Tày
Phó Hiệu trưởng,

trường Mầm non xã
Chiến Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Dung 03/08/1991 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chiến

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

4 Hứa Thị Ánh 03/07/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chiến

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2 - 01 CSTĐCS

- 03 Giấy khen

5 Lâm Thị Hợp 07/09/1991 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chiến

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

6 Vi Thị Thông 02/05/1994 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chiến

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4 - 02 Giấy khen

- 01 Giáo viên giỏi huyện

7 Lăng Thị Thu Hương 01/9/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chiến

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5 - 01 Giấy khen

- 01 Giáo viên giỏi huyện

8 Nông Thị Thiết 17/07/1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chiến

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

- 01 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
trường

9 Hoàng Thị Na 26/09/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chiến

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

- 01 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
trường

10 Phùng Thị Nhẫn 25/03/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chiến

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8 - 01 Giấy khen

11 Hà Thị Điện 13/02/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chiến

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9 - 06 Giáo viên giỏi

trường

12 Hoàng Thị Thanh 20/05/1990 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chiến

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 10 - 06 Giáo viên giỏi

trường

13 Hoàng Thị Thư 29/05/1990 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chiến

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 11 - 06 Giáo viên giỏi

trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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14 Linh Thị Thu 08/1/1982 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chiến

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12 - 04 Giáo viên giỏi
trường

15 Lăng Thị Mề 22/08/1982 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Chiến

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

13 - 03 Giáo viên giỏi
trường

8 Trường Mầm non xã Gia Lộc

1 Vi Thị Hiền 31/10/1976 Tày Hiệu trưởng, Trường
Mầm non xã Gia Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Phùng Thị Huệ 15/10/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Nông Thị Kiều Hoa 01/06/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Huế 04/08/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Vi Thị Hồng Điện 17/06/1981 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Triệu Thị Hoàn 06/03/1977 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Tô Thị Lường 18/11/1983 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Hoàng Thu Hương 22/09/1973 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia Lộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Trường Mầm non xã Hòa Bình

1 Lưu Mai Phương Lan 12/11/1986 Kinh Hiệu trưởng, Trường
Mầm non xã Hòa Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Triệu Thị Linh Chi 02/01/1993 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoà Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Vi Lệ Quyên 09/07/1993 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoà Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Lý Thị Ngàn 01/01/1993 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoà Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Lý Thị Sở Hồng 22/06/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoà Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Hoàng Thị Nguyệt Ánh 05/04/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoà Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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7 Vi Thị Nga 13/04/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoà Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Vi Thị Hà 05/10/1981 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoà Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Linh Thị Hồng Nguyên 25/01/1995 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoà Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

10 Vi Thị Đường 06/07/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoà Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

10 Trường Mầm non xã Hữu Kiên (10 chỉ tiêu/ 11 hồ sơ) không bao
gồm viên chức quản lý

1 Phan Thị Hà 17/5/1979 Kinh
Phó hiệu trưởng,

trường Mầm non xã
Hữu Kiên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Chi 10/10/1984 Nùng
Phó hiệu trưởng,

trường Mầm non xã
Hữu Kiên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Vũ Thị Kim Doan 08/11/1981 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu Kiên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1 - 01 BKUBND tỉnh

- 01 CSTĐCS

4 Vi Thị Nước 15/04/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu Kiên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2 - 01 BKUBND tỉnh

- 01 Giấy khen

5 Đặng Hạnh Linh 09/05/1996 Dao Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu Kiên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3 - 01 CSTĐCS

- 01 Giấy khen

6 Hà Ngọc Châm 12/7/1994 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu Kiên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

7 Nông Thị Diêm 23/4/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu Kiên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

- 01 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi
trường

8 Hoàng Thị Hải Yến 28/02/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu Kiên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi
trường

9 Vi Thị Hương 02/09/1979 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu Kiên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
trường

10 Vy Thị Thu Huyền 03/07/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu Kiên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8

- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
trường

11 Vi Thị Vân Anh 15/11/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu Kiên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
trường

12 Vi Thị Hoa 17/12/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu Kiên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 10

- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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13 Vy Thị Ngân 16/08/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu Kiên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

11 - 02 Giáo viên giỏi
trường

11 Trường Mầm non xã Lâm Sơn

1 Vi Hồng Quế 27/01/1978 Tày Hiệu trưởng, Trường
Mầm non xã Lâm Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Bích Ngọc 17/08/1985 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Lâm Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Nông Thanh Châm 15/11/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Lâm Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Đoài 18/02/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Lâm Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Vi Thị Cồ 10/10/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Lâm Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Dương Thị Ươm 30/9/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Lâm Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Nông Thị Hậu 8/12/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Lâm Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Lộc Thị Dần 28/9/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Lâm Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Trịnh Thị Thúy Xuân 20/11/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Lâm Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

12 Trường Mầm non xã Mai Sao (08 chỉ tiêu/ 09 hồ sơ)

1 Hoàng Thị Vân 29/11/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Mai Sao

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1 - 01 BKUBND tỉnh

- 02 CSTĐCS

2 Hoàng Bích Hồng 13/10/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Mai Sao

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

3 Hoàng Thị Giang 26/09/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Mai Sao

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3 - 01 CSTĐCS

- 02 Giấy khen

4 Vi Thị Mai Phương 12/04/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Mai Sao

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

5 Hoàng Thị Hương 16/08/1994 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Mai Sao

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

6 Dương Thị Kim Oanh 21/05/1984 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Mai Sao

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 - 01 CSTĐCS

- 01 Giáo viên giỏi huyện

7 Vy Thị Diệu 04/02/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Mai Sao

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi
trường

8 Lộc Thị Hà 14/04/1993 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Mai Sao

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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9 Đàm Thị Trâm 12/05/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Mai Sao

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
trường

13 Trường Mầm non xã Nhân Lý (06 chỉ tiêu/ 09 hồ sơ) không bao
gồm viên chức quản lý

1 Chu Thị Anh 21/11/1982 Nùng Hiệu trưởng, trường
Mầm non xã Nhân Lý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Vũ Thị Ngọc Quỳnh 16/11/1986 Tày
Phó Hiệu trường,

Trường  Mầm non xã
Nhân Lý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Vi Cúc Tần 28/09/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhân Lý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

4 Hoàng Linh Hạnh 01/10/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhân Lý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3 - 01 CSTĐCS

- 01 Giấy khen

5 Lý Thị Cám 09/06/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhân Lý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2 - 01 CSTĐCS

- 02 Giấy khen

6 Vi Hồng Huệ 03/06/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhân Lý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4 - 01 CSTĐCS

- 01 Giáo viên giỏi huyện

7 Vi Thị Hoạt 07/07/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhân Lý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5 - 01 CSTĐCS

8 Trần Thị Hằng 10/03/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhân Lý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 - 01 Giấy khen

- 01 Giáo viên giỏi huyện

9 Hoàng Thị Đông 20/05/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhân Lý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
trường

10 Hoàng Thị Bình 02/11/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhân Lý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 - 01 Giấy khen

11 Lý Thị Liên 02/05/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhân Lý

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 - 02 Giáo viên giỏi
trường

14 Trường Mầm non xã Quan Sơn (10 chỉ tiêu/ 13 hồ sơ) không bao
gồm viên chức quản lý

1 Vi Thị Kim Ngân 13/09/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Quan Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Nông Thị Bích Sao   '25/05/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quan Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1 - 01 BKUBND tỉnh

- 01 CSTĐCS

3 Nông Thị Hạnh 19/12/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quan Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

4 Lương Thị Hảo 01/03/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quan Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

5 Đinh Thị Thủy 04/02/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quan Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4 - 01 CSTĐCS

- 01 Giáo viên giỏi huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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6 Trần Thị Thúy 17/01/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quan Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5 - 01 CSTĐCS

- 01 Giáo viên giỏi huyện

7 Nông Hải Lý 10/03/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quan Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi
trường

8 Hoàng Thị Thúy   '10/10/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quan Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7 - 05 Giấy khen

9 Nguyễn Bạch Tuyết 05/07/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quan Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8 - 04 Giấy khen

- 01 Giáo viên giỏi huyện

10 Lý Thị Quế  '09/10/1978 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quan Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

11 Hoàng Thị Hảo   10/11/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quan Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 10

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
trường

12 Nông Thị Hoạt '06/03/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quan Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

11
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

13 Đường Thị Thủy 14/03/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quan Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12 - 02 Giáo viên giỏi
trường

14 Chu Thúy Hồng 13/02/1996 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quan Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

13 - 01 Giáo viên giỏi
trường

15 Trường Mầm non Ánh Dương  (13 chỉ tiêu/ 15 hồ sơ)

1 Hoàng Thị Hoa 26/03/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Ánh Dương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

- 02 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi

2 Nông Thị Thêm 26/11/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Ánh Dương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
trường

3 Triệu Thị Sao 17/02/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Ánh Dương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

4 Lô Thị Lệ Phương 14/06/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Ánh Dương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi

5 Vi Thị Yến 18/04/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Ánh Dương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5 - 01 BKUBND tỉnh

- 01 CSTĐCS

6 Vy Thị Kim Nhung 31/01/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Ánh Dương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi
trường

7 Hoàng Thị Huyền
Trang 28/09/1987 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Ánh Dương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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8 Lục Thị Gấm 04/5/1996 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Ánh Dương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

9 Lương Thị Vĩ 25/08/1985 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Ánh Dương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

10 Nguyễn Thị Thơm 19/04/1988 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Ánh Dương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 10

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

11 Mai Thu Hiếu 27/10/1982 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Ánh Dương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 11 - 01 CSTĐCS

- 02 Giáo viên giỏi

12 Hoàng Thị Phương
Dung 6/10/1993 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Ánh Dương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 12

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

13 Nông Thu Trang 25/09/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Ánh Dương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 13

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

14 Hoàng Thị Lượng 20/07/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Ánh Dương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

14
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
trường

15 Hùng Thị Hợp 10/10/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Ánh Dương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

15 - 02 Giáo viên giỏi
trường

16 Trường Mầm non xã Thượng Cường

1 Vi Thị Thuần 04/12/1983 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Thượng Cường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Triệu Hồng Bích 11/05/1973 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Thượng Cường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thu Hoài 20/11/1978 Nùng
Hiệu trưởng, Trường
Mầm non xã Thượng

Cường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Phùng Kim Phượng 06/01/1986 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non xã Thượng
Cường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Nông Thị Phượng 29/01/1993 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non xã Thượng
Cường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Luân Thị Lệ 01/09/1993 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non xã Thượng
Cường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Hoàng Thị Kim Chi 02/01/1995 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã Thượng
Cường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Vi Thị Thảo 11/05/1994 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã Thượng
Cường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Lô Thị Hoa 11/07/1991 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã Thượng
Cường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

10 Vi Thị Bình 01/02/1986 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non xã Thượng
Cường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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11 Vi Thị Mong 29/12/1990 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã Thượng
Cường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

17 Trường Mầm non xã Vân An (07 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ) không bao gồm
viên chức quản lý

1 Phùng Thị Lan 29/03/1983 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Vân An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lương Thị Hồng 12/11/1975 Nùng
Phó Hiệu trưởng

Trường Mầm non xã
Vân An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Lăng Thị Thu Hương 02/8/1995 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vân An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi
trường

4 Trình Phương Huyền 14/02/1996 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vân An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

5 Hà Kim Xuyến 15/11/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vân An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3 - 01 BKUBND tỉnh

- 02 CSTĐCS

6 Đỗ Thị Hường 23/01/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vân An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
trường

7 Chu Thị Ngơi 19/10/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vân An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
trường

8 Hoàng Thị Hà 07/10/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vân An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
trường

9 Trịnh Thị Thanh Thùy 16/03/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vân An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7 - 08 Giáo viên giỏi trường

10 Vi Thị Sằn 14/05/1993 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vân An

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 - 05 Giáo viên giỏi trường

18 Trường Mầm non xã Vạn Linh  (16 chỉ tiêu/ 19 hồ sơ) không bao
gồm viên chức quản lý

1 Hoàng Thị Mức 10/01/1983 Tày Hiệu trưởng, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lương Thị Như Quỳnh 04/08/1997 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1 - 02 BKUBND tỉnh

- 01 CSTĐCS

3 Phương Thị Qúy 12/06/1994 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

4 Triệu Thị Hường 24/12/1996 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3 - 02 CSTĐCS

5 Hoàng Thị Sim 11/07/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng
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6 Lương Thị Chang 08/03/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

7 Vi Thị Thiêm 18/11/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

8 Hoàng Thị Vẻ 16/06/1981 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi
trường

9 Lý Thu Hoài 02/03/1996 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8 - 01 CSTĐCS

10 Hoàng Thị Giang 15/05/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9 - 02 Giấy khen

- 01 Giáo viên giỏi huyện

11 Vi Thị Tuyền 15/10/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 10 - 02 Giấy khen

12 Nguyễn Thị Đời 19/12/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 11

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
(cao tuổi hơn)

13 Lương Thị Hiền 05/11/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 12 - 01 Giấy khen

- 01 Giáo viên giỏi huyện

14 Đàm Thị In 04/02/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 13 - 01 Giấy khen

15 Mồng Thị Nính 07/06/1984 Hmông Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 14 - 07 Giáo viên giỏi

trường

16 Lương Thị Nhưng 05/09/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 15 - 06 Giáo viên giỏi

trường

17 Hoàng Thị Duyên 04/07/1977 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 16 - 03 Giáo viên giỏi

trường

18 Lô Thị Chuyện 08/03/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

17 - 02 Giáo viên giỏi
trường

19 Lương Thị Thu Hạnh 29/07/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

18 - 02 Giáo viên giỏi
trường

20 Lô Thị  Ánh Điệp 26/03/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vạn Linh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

19 - 02 Giáo viên giỏi
trường

19 Trường Mầm non xã Vân Thủy  (06 chỉ tiêu/ 07 hồ sơ) không bao
gồm viên chức quản lý

1 Hà Cắm Làn 01/11/1983 Nùng
Phó hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Vân Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hứa Thị Thúy 08/07/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vân Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

- 02 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Hoàng Bích Huyền 16/10/1980 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vân Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

4 Hoàng Thị Ban 08/10/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vân Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
trường

5 Nguyễn Thị Hân 09/05/1982 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vân Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi
trường

6 Chu Thị Lành 05/10/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vân Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

7 Nông Thị Hiền 24/02/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vân Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi
trường

8 Phùng Thị Hoài 24/09/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Vân Thủy

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 - 03 Giáo viên giỏi
trường

20 Trường Mầm non xã Y Tịch

1 Hoàng Thị Dìu 30/08/1983 Tày
Phó Hiệu trưởng,

trường mầm non xã Y
Tịch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Hà 24/05/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Y Tịch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Kính 16/08/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Y Tịch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Đinh Thị Vân 24/07/1987 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Y Tịch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Thu Hà 30/03/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Y Tịch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Đàm Thị Thương 22/05/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Y Tịch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Nguyễn Thị Thúy 12/09/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Y Tịch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Vi Thị Bình 15/08/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Y Tịch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Đỗ Thị Giang 09/06/1984 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Y Tịch

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

21 Trường PTDTBT Tiểu học 1 xã Hữu Kiên  (07 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ)
không bao gồm viên chức quản lý

1 Hoàng Thị Tích 26/08/1976 Nùng

Hiệu trưởng, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học 1 xã Hữu

Kiên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Viện 14/05/1989 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học 1

xã Hữu Kiên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Ngọc Thị Thu Trang 06/11/1983 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học 1

xã Hữu Kiên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Nông Thị Lương 20/4/1990 Kinh

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học 1 xã Hữu

Kiên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1 - 01 CSTĐCS

- 01 Giấy khen

5 Hoàng Thị Thuý 23/10/1976 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học 1 xã Hữu

Kiên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2 02 Giấy khen

6 Trần Thị Hải Đường 14/10/1982 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học 1 xã Hữu

Kiên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3 01 Giấy khen

7 Hoàng Văn Phụng 05/01/1971 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học 1 xã Hữu

Kiên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4 01 Giáo viên giỏi huyện

8 Nông Đức Mạnh 18/08/1977 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học 1 xã Hữu

Kiên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5 01 Giáo viên giỏi huyện

9 Vi Xuân Hữu 29/09/1983 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học 1 xã Hữu

Kiên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6 01 Giáo viên giỏi huyện

10 Vi Văn Sang 04/08/1971 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học 1 xã Hữu

Kiên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7 01 Giáo viên giỏi trường

(cao tuổi hơn)

11 Hoàng Văn Bách 23/06/1972 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học 1 xã Hữu

Kiên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 01 Giáo viên giỏi trường

22 Trường PTDTBT Tiểu học 2 xã Hữu Kiên

1 Nông Thị Quỳnh Nga 30/07/1978 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học 2 xã Hữu

Kiên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Trần Thị Ngọc Hoa 13/03/1980 Kinh

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học 2 xã Hữu

Kiên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Nông Thị Bích Phương 30/12/1973 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học 2 xã Hữu

Kiên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Nông Văn Kính 19/01/1971 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học 2 xã Hữu

Kiên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

23 Trường Tiểu học 1 thị trấn Chi Lăng (15 chỉ tiêu/ 21 hồ sơ) không
bao gồm viên chức quản lý

1 Lương Thanh Thuỳ 06/03/1979 Kinh
Phó hiệu trưởng,

Trường Tiểu học 1 thị
trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Hương 31/01/1977 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 03 Giấy khen

3 Nông Thị Pén 24/09/1974 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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4 Lạc Văn Lâm 07/10/1978 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3 - 01 BKUBND tỉnh

- 03 CSTĐCS

5 Vũ Thu Hà 13/05/1982 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh

6 Lương Thị Viễn 20/02/1988 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 03 Giáo viên giỏi huyện

7 Vi Văn Cương 10/02/1986 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6 - 03 CSTĐCS

- 10 Giấy khen

8 Dương Thị Mơ 16/09/1974 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7 - 03 CSTĐCS

- 04 Giấy khen

9 Trịnh Thị Thanh Duyên 22/08/1976 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 8

- 02 CSTĐCS
- 06 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

10 Vi Thị Tố Oanh 07/04/1979 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 9

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

11 Hà Thị Hạnh 01/11/1983 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 10

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi huyện

12 Vi Thị Nhạc 15/05/1976 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 11 - 02 CSTĐCS

- 02 Giấy khen

13 Lương Kim Huế 03/07/1980 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 12 - 02 CSTĐCS

- 01 Giấy khen

14 Vi Thị Phượng 24/06/1980 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 13 - 02 CSTĐCS

- 03 Giáo viên giỏi huyện

15 Hoàng Thị Huyền 19/11/1980 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 14 - 02 CSTĐCS

- 03 Giáo viên giỏi huyện

16 Lành Thị Lý 25/04/1984 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 15

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

17 Triệu Thị Phượng 28/02/1984 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

16 - 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

18 Nông Thị Chính 26/03/1990 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

17 - 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

19 Giáp Vũ Tiến Cường 05/01/1992 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

18 - 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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20 Lăng Việt Hà 08/05/1974 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

19 - 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

21 Nông Thị Xứng 14/08/1974 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

20 - 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

22 Vi Thị Quyền 22/10/1977 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

21
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
trường

24 Trường Tiểu học 1 thị trấn Đồng Mỏ

1 Phùng Thi ̣Thu Thủy 07/03/1976 Nùng
Phó hiệu trưởng,

Trường Tiểu học 1 thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

25 Trường Tiểu học 2 thị trấn Đồng Mỏ

1 Trần Thị Phương Du 18/10/1977 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học 2 thị
trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Vi Thị Hồng Nhung 05/03/1980 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học 2 thị trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Hiền 16/10/1978 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 2 thị trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Trương Thị Chiêm 03/06/1984 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 2 thị trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Tốt 30/10/1977 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học 2 thị trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Chu Thị Chi 03/05/1987 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 2 thị trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Cung Thị Hồng Hạnh 19/10/1978 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học 2 thị trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Trần Thị Nhất 20/03/1975 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 2 thị trấn Đồng Mỏ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

26 Trường Tiểu học Lê Lợi thị trấn Đồng Mỏ (01 hỉ tiêu/ 05 hồ sơ)

1 Nguyễn Thị Giang 20/02/1979 Kinh
Giáo viên, Trường Tiểu

học Lê Lợi thị trấn
Đồng Mỏ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

2 Hoàng Thu Thanh 27/09/1982 Tày
Giáo viên, Trường Tiểu

học Lê Lợi thị trấn
Đồng Mỏ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

2

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
trường

3 Nông Minh Nhâm 30/08/1975 Tày
Giáo viên, Trường Tiểu

học Lê Lợi thị trấn
Đồng Mỏ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3 - 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

4 Trịnh Thị Hồng Phương 14/05/1978 Tày
Giáo viên, Trường Tiểu

học Lê Lợi thị trấn
Đồng Mỏ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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5 Lê Thị Hương 10/11/1972 Kinh
Giáo viên, Trường Tiểu

học Lê Lợi thị trấn
Đồng Mỏ

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 - 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

27 Trường Tiểu học xã Bằng Mạc (03 hỉ tiêu/ 07 hồ sơ)

1 Đàm Thị Biên 25/06/1977 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
học xã Bằng Mạc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

- 05 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi huyện

2 Vi Thị Thủy 03/06/1975 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học xã Bằng Mạc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

- 04 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

3 Phùng Minh Huệ 25/04/1972 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
học xã Bằng Mạc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

4 Vi Quốc Hoàn 11/06/1983 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học xã Bằng Mạc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 01 Giáo viên giỏi huyện

5 Nông Thị Quy 12/10/1977 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học xã Bằng Mạc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5
- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

6 Hà Thị Lan 26/03/1989 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
học xã Bằng Mạc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 - 01 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

7 Đặng Trung Kiên 30/08/1980 Kinh Giáo viên, Trường tiểu
học xã Bằng Mạc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 - 01 Giáo viên giỏi huyện

28 Trường Tiểu học xã Chi Lăng

1 Nguyễn Thị Thùy
Giang 02/10/1979 Kinh

Phó hiệu trưởng,
Trường Tiểu học xã

Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 La Thị Hảo 20/11/1977 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Nông Thị Huyền 11/12/1984 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Phùng Văn Tình 19/01/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Lương Thị Hoa 01/09/1979 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Lăng Thị Ngọc Minh 17/09/1981 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Vi Thị Hương 12/10/1975 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Chi Lăng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

29 Trường Tiểu học xã Chiến Thắng (08 chỉ tiêu/ 13 hồ sơ) không bao gồm viên chức quản lý

1 Vi Thị Nương 24/02/1979 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học xã
Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Lưu Thị Hường 04/4/1975 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1 - 01 CSTĐCS

- 01 Giáo viên giỏi huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Hoàng Thị Ngâm 10/01/1985 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2 - 03 Giấy khen

- 02 Giáo viên giỏi huyện

4 Nông Thị Mai 11/7/1991 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5 - 02 Giấy khen

- 01 Giáo viên giỏi huyện

5 Nông Thị Lan Phương 07/03/1981 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3 - 02 Giấy khen

- 01 Giáo viên giỏi huyện

6 Nông Thị Đẹp 15/9/1982 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4 - 02 Giấy khen

- 01 Giáo viên giỏi huyện

7 Vi Văn Quý 09/9/1986 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6 - 02 Giấy khen

- 01 Giáo viên giỏi huyện

8 Nguyễn Thị Thu
Hằng 02/06/1980 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu

học xã Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7 - 01 Giấy khen

- 03 Giáo viên giỏi huyện

9 Nguyễn Thị
Ngọc Mai 01/02/1987 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu

học xã Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 8 - 01 Giấy khen

- 02 Giáo viên giỏi huyện

10 Phan Thị Mỹ
 Hạnh 01/01/1990 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu

học xã Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 - 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

11 Hoàng Văn Được 10/07/1972 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10 - 01 Giáo viên giỏi huyện

12 Lưu Thị Hải 12/12/1978 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

11 - 02 Giáo viên giỏi
trường

13 Trần Thị Thu Trang 17/04/1980 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12 - 02 Giáo viên giỏi
trường

14 Vi Thị Tặng 09/06/1988 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chiến Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

13 - 01 Giáo viên giỏi
trường

30 Trường Tiểu học xã Hòa Bình

1 Vy Thị Mùi 14/12/1989 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Hoà Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Lý Thu Phương 06/09/1983 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Hoà Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Hải 23/09/1974 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Hoà Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Diệp 15/9/1978 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Hoà Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Nguyễn Thị Hoa 25/04/1981 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Hoà Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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6 Nông Thúy Nam 26/11/1977 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Hoà Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Vi Thị Tú Anh 28/11/1976 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Hoà Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Hoàng Thị Sáo 10/9/1991 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Hoà Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

31 Trường Tiểu học xã Mai Sao (06 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ) không bao gồm
viên chức quản lý

1 Phan Thanh Hải 03/01/1975 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

trường Tiểu học xã Mai
Sao

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Giáp Thị Hoa 02/01/1979 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Mai Sao

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 01 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

3 Trần Thị Diệu Thúy 15/01/1977 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Mai Sao

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2 - 05 CSTĐCS

- 02 Giấy khen

4 Nông Thị Anh Ngọc 01/01/1986 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Mai Sao

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

- 03 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi tỉnh

5 Vi Thị Tiền 02/05/1974 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Mai Sao

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

6 Ma Thị Thu Lạng 18/09/1977 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Mai Sao

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5 - 02 Giấy khen

- 04 Giáo viên giỏi huyện

7 Hứa Thị Minh Thu 26/06/1977 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Mai Sao

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
(cao tuổi hơn)

8 Đàm Minh Tiến 09/11/1979 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Mai Sao

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 - 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

9 Vi Thị Thu Hương 01/8/1973 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Mai Sao

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 - 01 Giấy khen

32 Trường Tiểu học xã Nhân Lý (03 chỉ tiêu/ 05 hồ sơ) không bao gồm viên chức quản lý

1 La Thị Hoàn 17/01/1983 Nùng Hiệu trưởng, Trường
Tiểu học xã Nhân Lý

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Mậu 06/8/1978 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Nhân Lý

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

3 Chu Thị Lỷ 14/5/1975 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Nhân Lý

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2 - 01 BKUBND tỉnh

- 01 CSTĐCS

4 Nông Bích Dung 21/10/1973 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Nhân Lý

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3 - 03 CSTĐCS

- 01 Giấy khen

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số

Page 926

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5 Vi Thị Lý 04/01/1977 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Nhân Lý

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4 - 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

6 Trịnh Thị Quyên 25/08/1973 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Nhân Lý

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 - 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

33 Trường Tiểu học xã Quan Sơn (06 chỉ tiêu/ 09 hồ sơ) không bao gồm viên chức quản lý

1 Hoàng Thị Xuân 07/4/1991 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học xã
Quan Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Trịnh Thị Kim Thoa 30/11/1986 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học xã
Quan Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Lăng Thị Hường 06/8/1989 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quan Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

4 Nông Thị Oanh 05/10/1985 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quan Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

5 Ma Thị Mơ 22/04/1981 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quan Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3 - 01 Giấy khen

- 02 Giáo viên giỏi huyện

6 Phùng Thị Loan 07/8/1983 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quan Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4 - 01 Giấy khen

- 01 Giáo viên giỏi huyện

7 Vi Thị Miều 16/10/1975 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quan Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
trường

8 Triệu Thanh Bình 12/11/1975 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quan Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6 - 01 Giáo viên giỏi huyện

(cao tuổi hơn)

9 Hoàng Thị Loan 08/11/1986 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quan Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 - 01 Giáo viên giỏi huyện

10 Vy Hồng Thắm 04/12/1976 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quan Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 - 01 Giáo viên giỏi trường

11 Hoàng Thị Hường 07/8/1977 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quan Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 - 01 Giáo viên giỏi trường

34 Trường Tiểu học xã Vạn Linh

1 Hoàng Thị Chiêm 24/02/1991 Tày
Phó Hiệu trưởng,

trường Tiểu học xã
Vạn Linh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Mã Thị Nhớ 07/6/1973 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

trường Tiểu học xã
Vạn Linh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Nguyễn Văn Dương 16/08/1981 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học xã Vạn Linh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Lý Thị Chè 18/5/1990 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
học xã Vạn Linh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Nông Thị Cơ 27/11/1987 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
học xã Vạn Linh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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6 Lý Viết Lượng 27/04/1977 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
học xã Vạn Linh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Hoàng Văn Lưu 16/12/1986 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học xã Vạn Linh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Hoàng Thị Hồng 16/9/1971 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học xã Vạn Linh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

9 Nông Trường Giang 15/05/1985 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học xã Vạn Linh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

10 Nông Thị Huyền Trang 18/7/1987 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học xã Vạn Linh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

11 Nguyễn Hồng Nhung 09/1/1987 Kinh Giáo viên, Trường tiểu
học xã Vạn Linh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

12 Vi Thị Thấm 21/8/1976 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học xã Vạn Linh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

35 Trường Tiểu học xã Vân An

1 Vi Văn Nình 20/7/1977 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Vân An

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Đặng Thị Mây 04/04/1976 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Vân An

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Vi Thị Bái 26/07/1975 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Vân An

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

 

4 Hứa Văn Chắp 28/08/1975 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Vân An

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Lâm Thị Viện 09/02/1979 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Vân An

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Lường Thị Kiêm 10/10/1984 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Vân An

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Vi Thị Tuyến 28/10/1985 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Vân An

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

 

8 Đàng Thị Hưởng 28/04/1982 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Vân An

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

 

9 Nông Văn Cường 23/08/1980 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Vân An

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

10 Lường Thị Hoan 16/9/1977 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Vân An

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

 

11 Hoàng Thị Hằng 06/2/1989 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Vân An

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

12 Vũ Thị Thanh Xoan 02/5/1978 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Vân An

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

13 Vi Thị Thủy Trang 07/01/1985 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Vân An

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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14 Trương Minh Kiểm 19/5/1983 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Vân An

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

 

15 Hoàng Hữu Văn 27/08/1973 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Vân An

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

 

36 Trường Tiểu học xã Y Tịch

1 Triệu Thị Hoa 09/07/1991 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học xã Y
Tịch

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Triệu Quang Minh 30/10/1980 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Y Tịch

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Vi Duy Hưng 20/08/1979 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Y Tịch

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Lương Thị Sự 15/10/1976 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Y Tịch

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Long Thị Khuyên 14/03/1979 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Y Tịch

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Hoàng Thu Lợi 15/8/1973 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Y Tịch

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Mai Xuân Thiện 08/12/1966 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Y Tịch

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

37 Trường PTDTBT THCS xã Hữu Kiên  (02 chỉ tiêu/ 06 hồ sơ)

1 Dương Thị Lụa 10/10/1979 Kinh
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
THCS xã Hữu Kiên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
- 03 CSTĐCS
- 09 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi huyện

2 Phùng Đắc Thắng 29/04/1982 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
THCS xã Hữu Kiên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
- 01 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

3 Ngô Thị Nga 06/01/1989 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
THCS xã Hữu Kiên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

4 Vi Quang Huỳnh 05/10/1978 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
THCS xã Hữu Kiên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4 - 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

5 Vi Thị Nhật Linh 14/01/1986 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
THCS xã Hữu Kiên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 - 01 Giáo viên giỏi huyện

6 Hoàng Văn Đảm 01/01/1971 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
THCS xã Hữu Kiên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 - 01 Giáo viên giỏi trường

38 Trường PTDTBT THCS xã Vân An

1 Trần Thị Phương 10/4/1982 Kinh
 Hiệu trưởng, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú THCS xã Vân An

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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39 Trường THCS thị trấn Chi Lăng (05 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ) không bao
gồm viên chức quản lý

1 Nguyễn Văn Được 05/04/1986 Kinh
Hiệu trưởng, trường
THCS thị trấn Chi

Lăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Thị Liễu 20/09/1977 Tày
Phó Hiệu trưởng,

trường THCS thị trấn
Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Đỗ Thị Minh Nguyệt 11/01/1980 Kinh
Giáo viên, trường
THCS thị trấn Chi

Lăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

- 02 BKUBND tỉnh
- 06 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh

4 Hoàng Thị Hải 09/04/1980 Kinh
Giáo viên, trường
THCS thị trấn Chi

Lăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
- 01 BKUBND tỉnh
- 07 CSTĐCS
- 08 Giấy khen

5 Nông Thị Kim Thoa 01/11/1979 Tày
Giáo viên, trường
THCS thị trấn Chi

Lăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

- 01 BKUBND tỉnh
- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

6 Hoàng Thị Liên 10/04/1982 Kinh
Giáo viên, trường
THCS thị trấn Chi

Lăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4
- 03 CSTĐCS
- 08 Giấy khen
- 07 Giáo viên giỏi huyện

7 Lê Thị Thúy Ngần 8/11/1981 Kinh
Giáo viên, trường
THCS thị trấn Chi

Lăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5
- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 07 Giáo viên giỏi huyện

8 Hoàng Thị Huệ 27/11/1979 Tày
Giáo viên, trường
THCS thị trấn Chi

Lăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6
- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 11 Giáo viên giỏi huyện

9 Hoàng Thị Hồng Hạnh 13/02/1981 Tày
Giáo viên, trường
THCS thị trấn Chi

Lăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7
- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

10 Lành Thị Thuần 27/9/1977 Nùng
Giáo viên, trường
THCS thị trấn Chi

Lăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 - 03 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi huyện

40 Trường THCS thị trấn Đồng Mỏ

1 Hoàng Thị Thùy
Nguyên 12/4/1983 Tày

Phó Hiệu trưởng,
trường THCS thị trấn

Đồng Mỏ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

41 Trường THCS xã Chi Lăng  (03 chỉ tiêu/ 04 hồ sơ) không bao gồm viên chức quản lý

1 Nguyễn Thị Thành 06/2/1984 Kinh Hiệu trưởng, trường
THCS xã Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Lâm Thị Nhã 20/02/1979 Nùng Giáo viên, trường
THCS xã Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

3 Vi Bích Thùy 25/01/1980 Tày Giáo viên, trường
THCS xã Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

4 Trịnh Kiều Uyên 16/12/1977 Tày Giáo viên, trường
THCS xã Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
- 02 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi
trường

5 Trần Thanh Tuấn 19/02/1982 Tày Giáo viên, trường
THCS xã Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4
- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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42 Trường THCS xã Chiến Thắng (02 chỉ tiêu/ 05 hồ sơ) 

1 Nông Trung Hiếu 23/11/1985 Tày Giáo viên trường
THCS xã Chiến Thăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
- 01 BKUBND tỉnh
- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

2 Hoàng Thị Thu 31/08/1982 Tày Giáo viên trường
THCS xã Chiến Thăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

3 Đoàn Thị Huyền 14/11/1987 Tày Giáo viên trường
THCS xã Chiến Thăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 02 Giáo viên giỏi huyện

4 Hoàng Thị Kim Dung 29/10/1978 Nùng Giáo viên trường
THCS xã Chiến Thăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4 - 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

5 Nguyễn Thùy Linh 07/07/1988 Nùng Giáo viên trường
THCS xã Chiến Thăng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 - 01 Giáo viên giỏi huyện

43 Trường THCS xã Hòa Bình  (05 chỉ tiêu/ 06 hồ sơ) không bao gồm
viên chức quản lý

1 Vi Duy Niềm 13/12/1976 Tày Hiệu trưởng, Trường
THCS xã Hoà Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Trần Thanh Hưng 12/10/1978 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường THCS xã Hoà
Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Hải Triều 27/06/1983 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Hòa Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh

4 Vũ Huy Hoàng 17/06/1982 Kinh Giáo viên, Trường
THCS xã Hòa Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
- 01 BKUBND tỉnh
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh

5 Lê Thị Như Quỳnh 01/07/1987 Kinh Giáo viên, Trường
THCS xã Hòa Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
- 06 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

6 Triệu Văn Phương 14/12/1979 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Hòa Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4 - 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

7 Trương Thị Huệ 26/01/1990 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Hòa Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5 - 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

8 Hoàng Thị Lịch 18/06/1980 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Hòa Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 - 01 CSTĐCS
- 05 Giáo viên giỏi huyện

44 Trường THCS xã Mai Sao   (02 chỉ tiêu/ 04 hồ sơ) không bao gồm
viên chức quản lý

1 Trịnh Thị Hoa Mai 19/07/1982 Tày
Phó hiệu trưởng,

Trường THCS xã Mai
Sao

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Lê Thị Minh Dịu 29/04/1981 Kinh Giáo viên, Trường
THCS xã Mai Sao

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 01 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Chu Thị Huệ 30/08/1981 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Mai Sao

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2 - 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

4 Hoàng Tuệ Minh 18/04/1979 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Mai Sao

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3 - 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen

5 Hoàng Thị Hải 21/04/1982 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Mai Sao

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4 - 01 CSTĐCS
- 03 Giáo viên giỏi huyện

45 Trường THCS xã Quan Sơn  (02 chỉ tiêu/ 04 hồ sơ) không bao gồm
viên chức quản lý

1 Đỗ Thị Ngọc 06/10/1983 Kinh
Phó Hiệu trưởng

trường THCS xã Quan
Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Lâm Sơn 23/02/1979 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Quan Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
- 01 BKUBND tỉnh
- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

3 Nguyễn Thị Hạnh 21/12/1982 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Quan Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
(Nữ)

4 Hoàng Văn Cương 15/10/1980 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Quan Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3 - 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

5 Bùi Văn Chiến 29/8/1979 Kinh Giáo viên, Trường
THCS xã Quan Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4 - 01 Giáo viên giỏi huyện

46 Trường THCS Quang Lang  (04 chỉ tiêu/ 06 hồ sơ) không bao gồm
viên chức quản lý

1 Nguyễn Văn Mật 05/06/1982 Kinh Hiệu trưởng, trường
THCS Quang Lang

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Vi Thị Thoan 10/01/1979 Tày Giáo viên, Trường
THCS Quang Lang

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 05 Giấy khen

3 Trần Thanh Hương 21/5/1984 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Quang Lang

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

4 Lăng Ngọc Sơn 19/11/1982 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Quang Lang

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

5 Lưu Thị Huyền 11/03/1984 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Quang Lang

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 01 Giáo viên giỏi huyện

6 Nguyễn Thị Trang 21/02/1992 Tày Giáo viên, Trường
THCS Quang Lang

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi tỉnh
- 03 Giáo viên giỏi huyện

7 Nông Thị Huệ 01/8/1986 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Quang Lang

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 - 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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47 Trường THCS xã Vạn Linh  (07 chỉ tiêu/ 09 hồ sơ)

1 Dương Thị Nhung 08/12/1986 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Vạn Linh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
- 02 BKUBND tỉnh
- 06 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

2 Nguyễn Thị Diệp 08/02/1983 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Vạn Linh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2 - 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS

3 Đặng Thị Hồng Thúy 15/03/1981 Kinh Giáo viên, Trường
THCS xã Vạn Linh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3 - 06 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

4 Phạm Hồng Khánh 19/12/1984 Kinh Giáo viên, Trường
THCS xã Vạn Linh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4 - 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen

5 Nguyễn Thị Xuyên 03/02/1989 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Vạn Linh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5 - 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

6 Triệu Văn Nghị 08/08/1979 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Vạn Linh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 6 - 01 CSTĐCS
- 03 Giáo viên giỏi huyện

7 Nông Thị Độ 07/07/1981 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Vạn Linh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 7 - 01 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

8 Phạm Tuấn Hải 01/11/1979 Kinh Giáo viên, Trường
THCS xã Vạn Linh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 - 02 Giấy khen

9 Triệu Thị Thủy 07/07/1977 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Vạn Linh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 - 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

48 Trường THCS xã Y Tịch

1 Mùng Văn Thịnh 03/03/1983 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Y Tịch

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Vi Khánh Hưng 28/10/1976 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Y Tịch

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Cao Minh 05/10/1978 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Y Tịch

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Vi Lê Hoàng 22/10/1978 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Y Tịch

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Triệu Thúy Hảo 09/03/1979 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Y Tịch

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

49 Trường TH và THCS xã Liên Sơn

1 Hoàng Thu Chang 14/8/1990 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH&THCS xã
Liên Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Chu Thị Huấn 31/01/1981 Nùng
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Liên

Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Lương Thị Chi 20/12/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Liên

Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Chu Thị Slịch 09/10/1980 Nùng
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Liên

Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Thảo 02/11/1979 Nùng
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Liên

Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Văn Vĩnh 12/12/1986 nùng
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Liên

Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

50 Trường TH và THCS Mỏ Đá

1 Lộc Văn Nhất 01/08/1974 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Mỏ Đá

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Lương Minh Xuân 21/01/1981 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Mỏ Đá

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Phùng Thị Dung 23/07/1986 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Mỏ Đá

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

51 Trường TH và THCS xã Lâm Sơn

1 Nguyễn Thị Kim Chi 07/06/1993 Kinh
Phó hiệu trưởng,

Trường TH&THCS xã
Lâm Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Hải Yến 03/03/1980 Kinh
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Lâm

Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

52 Trường TH và THCS xã Gia Lộc

1 Vi Văn Thọ 24/05/1969 Tày Hiệu trưởng, Trường
TH&THCS xã Gia Lộc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Vi Lệ Thùy 06/10/1979 Tày
Phó hiệu trưởng,

Trường TH&THCS xã
Gia Lộc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Lăng Văn Thống 03/12/1978 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Gia Lộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Minh Tuấn 17/10/1984 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Gia Lộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Lăng Văn Khu 05/11/1982 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Gia Lộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Vi Văn Đôn 06/12/1972 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Gia Lộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Vi Thanh Ký 17/05/1976 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Gia Lộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Lương Văn Hiệp 22/10/1989 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Gia Lộc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

9 Lương Ngọc Duy 12/01/1986 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Gia Lộc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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10 Nông Thị Phượng 24/10/1986 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Gia Lộc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

11 Hoàng Ngọc Vĩnh 18/01/1981 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Gia Lộc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

53 Trường TH và THCS xã Thượng Cường

1 Vi Thành Chung 27/11/1978 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH&THCS xã
Thượng Cường

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Hương 22/02/1988 Nùng
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Thượng
Cường

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Trịnh Đình Toàn 11/10/1984 Kinh
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Thượng
Cường

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Vi Thị Cầm 21/01/1980 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Thượng
Cường

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Linh Xuân Phú 20/05/1984 Nùng
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Thượng
Cường

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Trịnh Thị Huyền 12/4/1979 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Thượng
Cường

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Vi Phương Quý 27/08/1976 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Thượng
Cường

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

54 Trường TH và THCS xã Bằng Hữu (14 chỉ tiêu/ 15 hồ sơ) không
bao gồm viên chức quản lý

1 Vi Thị Thảo 13/01/1974 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH&THCS xã
Bằng Hữu

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Lương Thị Kim Dung 08/05/1989 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Bằng
Hữu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 01Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh

4 Vi Ngọc Trưởng 25/01/1987 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Bằng
Hữu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2 - 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS

3 Vi Văn Sơn 14/4/1983 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Bằng
Hữu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
- 01 BKUBND tỉnh
- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

5 Vi Thị Vân 19/11/1989 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Bằng
Hữu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4 - 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

6 Hoàng Văn Anh 19/10/1978 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Bằng
Hữu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5
- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

7 Hoàng Thị Sâm 26/12/1989 Nùng
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Bằng
Hữu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 6 - 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

8 Nông Thị Yên 01/12/1986 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Bằng
Hữu

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7 - 03 Giấy khen

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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11 Nông Thị Châm 20/7/1981 Nùng
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Bằng
Hữu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 8
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện
(Nữ)

9 Vi Anh Thuấn 28/06/1983 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Bằng
Hữu

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 9 - 02 Giấy khen

- 02 Giáo viên giỏi huyện

10 Hoàng Thị Hương 02/02/1971 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Bằng
Hữu

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 10 - 02 Giấy khen

12 Vi Thị Thùy Dương 28/3/1988 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Bằng
Hữu

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 11 - 01 Giấy khen

- 01 Giáo viên giỏi huyện

13 Vi Hoài Diên 22/3/1986 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Bằng
Hữu

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 12 - 03 Giáo viên giỏi huyện

14 Vi Ngọc Cương 08/08/1985 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Bằng
Hữu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 13 - 02 Giáo viên giỏi huyện

15 Vi Tiến Dũng 30/5/1978 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Bằng
Hữu

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 14
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

16 Hoàng Thị Thường 02/9/1969 Nùng
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Bằng
Hữu

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

15 - 01 Giáo viên giỏi
trường

55 Trường TH và THCS xã Vân Thủy (04 chỉ tiêu/ 08 hồ sơ) không
bao gồm viên chức quản lý

1 Hoàng Thu Hà 23/03/1984 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

trường TH&THCS xã
Vân Thủy

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Trần Thị Hoa 16/04/1982 Kinh
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Vân

Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

3 Vi Thị Yêu 29/09/1978 Tày
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Vân

Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

4 Vy Minh Tuấn 23/10/1993 Tày
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Vân

Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

5 Hoàng Thu Hiền 06/01/1983 Tày
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Vân

Thủy

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4
- 03 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

6 Hoàng Thị Nguyệt 06/02/1983 Tày
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Vân

Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5
- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

7 Nông Hải Yến 25/11/1977 Tày
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Vân

Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 - 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

8  Vi Thị Hằng 11/11/1979 Tày
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Vân

Thủy

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 - 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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9 Vương Văn Cải 07/05/1971 Nùng
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Vân

Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 - 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

56 Trường TH và THCS xã Bắc Thủy (07 chỉ tiêu/ 09 hồ sơ) không
bao gồm viên chức quản lý

1 Hứa Thị Phiến 16/10/1973 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH&THCS xã
Bắc Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Lê Thị Thu Hương 08/01/1987 Kinh
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Bắc

Thủy

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

- 02 BKUBND tỉnh
- 05 CSTĐCS
- 08 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

3 Lăng Thúy Vui 14/04/1980 Nùng
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Bắc

Thủy

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
- 02 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

4 Hoàng Thị Minh Hoa 12/09/1979 Tày
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Bắc

Thủy

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

5 Mai Thị Chiến 04/05/1973 Tày
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Bắc

Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4 - 01 CSTĐCS

- 02 Giấy khen

6 Nông Thị Lâm 19/12/1976 Tày
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Bắc

Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5 - 01 CSTĐCS

- 02 Giấy khen

7 Ngô Mạnh Công 06/05/1982 Nùng
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Bắc

Thủy

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 6 - 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

8 Hoàng Văn Vĩnh 09/06/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Bắc

Thủy

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 7 - 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

9 Hoàng Thị Thùy 23/10/1976 Nùng
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Bắc

Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 - 01 Giấy khen

10 Lăng Thị Yến 15/01/1973 Nùng
Giáo viên, Trường
TH&THCS xã Bắc

Thủy

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 - 01 Giáo viên giỏi
trường

57 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

1 Nông Thị Thơm Nữ 03/11/1976 Nùng

Giáo viên, Trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp -
Giáo dục thường xuyên

huyện Chi Lăng

Giáo viên
trung học
phổ thông
hạng III

V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Thơm Nữ 06/05/1989 Kinh

Giáo viên, Trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp -
Giáo dục thường xuyên

huyện Chi Lăng

Giáo viên
trung học
phổ thông
hạng III

V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

(Danh sách ấn định có 525 người)./.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số, lương hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG
TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2025

Đơn vị: UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP
(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXTH   ngày       tháng 6 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trường Mầm non thị trấn Đình Lập: 14 chỉ tiêu/17 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức Lãnh đạo quản lý)

1 Vũ Thị Thái 19/09/1985 Kinh
Hiệu trưởng, Trường

Mầm non thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Đàm Thị Tới 04/7/1993 Sán Chỉ
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non thị
trấn Đình Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Nguyễn Thị Nhàn 24/06/1996 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK UBND tỉnh;
02 CSTĐCS;
03 GVG huyện

4 Hoàng Thị
 Bích Đào 29/08/1987 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn Đình

Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS;
02 GK UBND
huyện;
03 GVG huyện

5 Nguyễn Thị
Nguyên 10/10/1987 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn Đình

Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS;
01 GK UBND
huyện;
03 GVG huyện

6 Hà Thị Dịu 03/4/1987 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4

02 CSTĐCS;
01 GVG tỉnh;
02 GVG huyện

7 Lý Thị Thương 14/12/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS;
01 GK UBND
huyện;
03 GVG huyện

8 Nông Thị Vân 05/10/1996 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS;
01 GK UBND
huyện;
02 GVG huyện

9 Hoàng Thị
Vân Anh 22/03/1991 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn Đình

Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 7

01 CSTĐCS;
01 GK UBND
huyện.

10 Lê Thị Tươi 21/10/1988 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 8 01 CSTĐCS;

01 GVG huyện

11 Mã Thị Thắm 12/06/1988 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 9

03 GK UBND
huyện;
03 GVG huyện

12 Nông Thị Bông 14/06/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 10

02 GK UBND
huyện;
02 GVG huyện

13 Hoàng Thị Bích 17/03/1991 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 11

02 GK UBND
huyện;
02 GVG huyện

14 Lường Thị
Huyện 27/02/1995 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn Đình

Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 12

02 GK UBND
huyện;
02 GVG huyện
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15 Lương Thị
Nguyệt 15/06/1990 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn Đình

Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 13 02 GK UBND

huyện

16 Lý Thị Quyên 30/03/1992 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 14 02 GK UBND huyện

17 Phạm Thị Thơm 14/05/1994 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

15 03 GVG trường

18 Hoàng Thu Thủy 24/01/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

16 02  GVG trường

19 Nông Thị Lý 12/10/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

17 01 GVG trường

2 Trường Mầm non xã Đình Lập

1 Hoàng Thu
Thúy 07/07/1991 Tày

Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non

xã Đình Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Mã Thị Hường 10/10/1988 Tày
Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non

xã Đình Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Vi Thị Thái 09/01/1990 Tày
Giáo viên,

Trường Mầm non
xã Đình Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Chu Thị Hiến 10/03/1989 Tày
Giáo viên,

Trường Mầm non
xã Đình Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Vi Thị Lan 29/11/1998 Tày
Giáo viên,

Trường Mầm non
xã Đình Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Bế Thị Hằng 06/7/1990 Tày
Giáo viên,

Trường Mầm non
xã Đình Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Nông Thị Tuệ 01/07/1991 Tày
Giáo viên,

Trường Mầm non
xã Đình Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

8 Nguyễn Thị Mây 04/8/1985 Tày
Giáo viên,

Trường Mầm non
xã Đình Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

9 Vương Thị Xanh 24/02/1992 Nùng
Giáo viên,

Trường Mầm non
xã Đình Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

10 Lành Thị Hà 03/07/1986 Nùng
Giáo viên,

Trường Mầm non
xã Đình Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

11 Hoàng Thị Linh 18/03/1996 Nùng
Giáo viên,

Trường Mầm non
xã Đình Lập

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Trường Mầm non xã Cường Lợi

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Vũ Thị Thu
Phương 16/09/1983 Kinh

Phó hiệu trưởng
trường mầm non xã

Cường Lợi

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Nông Thị Quyên 11/12/1987 Tày
Phó hiệu trưởng

trường mầm non xã
Cường Lợi

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Bế Thu Hà 08/10/1995 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã Cường
Lợi

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 14/03/1991 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non xã Cường
Lợi

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Chu Thị Dương 11/03/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã Cường
Lợi

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Dương Thị
Thanh 01/12/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cường

Lợi

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Nông Thị Hiệp 01/9/1987 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã Cường
Lợi

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

8 Hoàng Thị Giang 28/02/1991 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã Cường
Lợi

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

9 Hoàng Thị Mai 09/05/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã Cường
Lợi

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

10 Mã Thị Hằng 09/08/1991 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non xã Cường
Lợi

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Trường Mầm non xã Châu Sơn: 06 chỉ tiêu/08 hồ sơ

1 Nông Ngọc
Thúy 28/11/1993 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non xã Châu Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh;
03 CSTĐCS;
02 GK huyện và Sở
GD
03 GVG huyện

2 Tăng Thị Hường 02/7/1996 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Châu Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS;
01 GK huyện;
02 GVG huyện

3 Nguyễn Thị Vân 12/02/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Châu Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS;
01 GK huyện;
01 GVG huyện

4 Hoàng Thị
Chang 20/02/1995 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non xã Châu Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4 01 CSTĐCS;

01 GVG huyện

5 Bế Thị Trang 10/8/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Châu Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5 01 CSTĐCS

6 Bế Thị Lương 27/10/1993 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Châu Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6 02 GK huyện

05 GVG trường

7 Vi Thị Tuy 29/01/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Châu Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 02 GK huyện
04 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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8 Chu Thị Tuyết 17/8/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Châu Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 02 GVG trường

5 Trường Mầm non xã Bắc Lãng: 09 chỉ tiêu/10 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức Lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thanh
Xuân Chung 28/01/1985 Tày

Hiệu trưởng,
 Trường Mầm non xã

Bắc Lãng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Trần Thị Yến 23/07/1979 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Bắc Lãng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Lê Thị Thắm 10/11/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Lãng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 CSTĐCS;
06 GK huyện
(tuổi cao hơn)

4 Trần Thị Kim
Tuyến 21/11/1994 Sán Chỉ Giáo viên, Trường

Mầm non xã Bắc Lãng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2 01 CSTĐCS;

06 GK huyện

5 Vi Thị Thủy 01/11/1982 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Lãng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3 01 CSTĐCS;

04 GK huyện

6 Trần Thị Mai
 Loan 19/09/1992 Sán Chỉ Giáo viên, Trường

Mầm non xã Bắc Lãng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4 02 GK huyện

7 Dương Thị Hoài 22/08/1993 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Lãng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5 02 GK huyện

8 Đàm Thị Minh 01/02/1996 Sán Chỉ Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Lãng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6 02 GK huyện

9 Vi Thị Vân 12/03/1982 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Lãng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 7 01 GK huyện

10 Tô Thị Chìu 14/01/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Lãng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 8 04 GVG trường

11 Nông Thị Mừng 05/7/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Lãng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 9 04 GVG trường

12 Lưu Thanh Hạnh 18/11/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Lãng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10 02 GVG trường

6 Trường Mầm non I xã Bính Xá: 06 chỉ tiêu/08 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức Lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thị Huệ 25/10/1989 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non I xã
Bính Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Bế Thị Thu 08/8/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non I xã Bính Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh;
02 CSTĐCS;
01 GK huyện

3 Phạm Thị Yến 25/10/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non I xã Bính Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS;
01 GK huyện;
01 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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4 Nguyễn Bích
Thoa 21/10/1992 Kinh Giáo viên, Trường

Mầm non I xã Bính Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3 01 CSTĐCS;

01 GK huyện

5 Lộc Thị Thương 10/04/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non I xã Bính Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4 03 GK huyện

6 Vi Thúy Phượng 11/12/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non I xã Bính Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5 02 GK huyện

7 Hoàng Thị Thùy 12/08/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non I xã Bính Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6 01 GK huyện

(dân tộc TS)

8 Trần Thị Tĩnh 12/02/1984 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non I xã Bính Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 01 GK huyện

9 Nông Thị Trang 12/9/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non I xã Bính Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 03 GVG trường

7 Trường Mầm non II xã Bính Xá

1 Hoàng Thị An 27/03/1987 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non II xã
Bính Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Tô Thị Hường 20/8/1986 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non II xã Bính
Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Nông Thi Thơ 10/01/1992 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non II xã Bính
Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Lý Thị Ngân 18/03/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non II xã Bính
Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Kiểm 24/8/1994 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non II xã Bính
Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Lương Thị Triệu 22/03/1994 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non II xã Bính
Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Chu Thị Hoa 25/02/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non II xã Bính
Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

8 Hoàng Thị Hoan 15/6/1995 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non II xã Bính
Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

9 Bế Ánh Lâm 01/11/1990 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non II xã Bính
Xá

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

8 Trường Mầm non xã Kiên Mộc: 11 chỉ tiêu/14 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức Lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thị Đào 16/01/1988 Tày
Phó hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Lường Thị Vĩnh 04/10/1982 Tày
Phó hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Kiều 03/7/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
02 GK huyện
03 GVG huyện

4 Nông Thị Tình 15/08/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

03 CSTĐCS
03 GK huyện và Sở
GD
01 GVG huyện

5 Nông Thị Hường 22/10/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3 01 CSTĐCS

02 GK huyện

6 Mã Thị Huệ 29/10/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4 01 CSTĐCS

02 GVG huyện

7 Mã Hương Thùy 26/04/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5 01 GK huyện

01 GVG huyện

8 Hoàng Thị Chính 13/11//1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6 01 GK huyện

9 Nông Thị Ngọc 10/9/1987 tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 7 01 GK huyện

10 Hoàng Thùy
Dung 04/3/1995 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non xã Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 8 01 GK huyện

11 Nông Thị Sen  '02/8/1982  Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 9 03 GVG trường

12 Bế Nhật Lệ 29/06/1996 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 10 02 GVG trường

(cao tuổi hơn)

13 Mã Thị Dung 06/10/1997 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 11 02 GVG trường

14 Vi Thị Lưu 06/11/1975 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12 01 GVG trường

15 Hà Công Thương '26/6/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

13 01 GVG trường

16 Triệu Thuỳ
Hương '11/02/1992 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non xã Kiên Mộc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

14 01 GVG trường

9 Trường Mầm non xã Bắc Xa

1 Lý Thị Thoa 06/03/1969 Tày Hiệu trưởng, Trường
Mầm non xã Bắc Xa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Hoàng Thị Nam 10/03/1991 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Bắc Xa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Ngô Thanh
 Thủy 19/9/1975 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non xã Bắc Xa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Hứa Thị Hạnh 08/01/1979 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Xa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Vân 21/7/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Xa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Chu Thị Dim 27/03/1993 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Xa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Phan Thị Hiêm 28/11/1993 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Xa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

8 Phan Thị Hằng 24/07/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Xa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

9 Hoàng Thị Hồng 20/8/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Xa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

10 Lương Thị Hồng 04/9/1998 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc Xa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

10 Trường Mầm non thị trấn Nông Trường

1 Nguyễn Phương
 Dung 28/7/1984 Tày

Hiệu trưởng, Trường
 Mầm non thị trấn

Nông Trường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Trần Thị Minh
Huệ 30/07/1984 Tày

Giáo viên, Trường
 Mầm non thị trấn

Nông Trường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Ánh 23/05/1990 Tày
Giáo viên, Trường
 Mầm non thị trấn

Nông Trường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Nông Thị Ngàn 25/04/1985 Tày
Giáo viên, Trường
 Mầm non thị trấn

Nông Trường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Phạm Thị Luyến 08/06/1977 Kinh
Giáo viên, Trường
 Mầm non thị trấn

Nông Trường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

11 Trường Mầm non xã Thái Bình: 06 chỉ tiêu/07 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức Lãnh đạo quản lý)

1 Phạm Thu Mây 17/10/1991 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Thái Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Sâm 06/02/1975 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Thái Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Phạm Thị Thúy
Quỳnh 04/7/1986 Kinh Giáo viên, Trường

Mầm non xã Thái Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

03 CSTĐCS
04 GK huyện
01 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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4 Đỗ Thị Nga '01/1/1978 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Thái Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
04 GK huyện, Sở
GD
02 GVG huyện

5 Trần Thị Nga 22/11/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Thái Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện

6 Đặng Thị Minh
Huệ '06/4/1995 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non xã Thái Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GVG huyện (Dân
tộc)

7 Nguyễn Thị Huế 29/11/1973 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Thái Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5 01 CSTĐCS

01 GVG huyện

8 Nguyễn Thị Nga 22/11/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Thái Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6 01 GK huyện

9 La Thị Tuyền 20/05/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Thái Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 01 GVG trường

12 Trường Mầm non I xã Lâm Ca: 02 chỉ tiêu/08 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức Lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thị Đạo '24/7/1984 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non I xã
Lâm Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Chìu Thị Thu 22/10/1992 Dao Giáo viên, Trường
Mầm non I xã Lâm Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

04 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG tỉnh
03 GVG huyện

3 Nguyễn Thị Tươi 31/03/1978 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non I xã Lâm Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2 04 CSTĐCS

02 GVG huyện

4 Hà Thị Thu Tình 10/11/1982 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non I xã Lâm Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3 02 GK huyện
02 GVG huyện

5 Vi Thị Thắm 19/09/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non I xã Lâm Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4 02 GK huyện
01 GVG huyện

6 Mã Thị Hựu 06/07/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non I xã Lâm Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 01 GK huyện
02 GVG trường

7 Đinh Thị Hoa 29/01/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non I xã Lâm Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 01 GK huyện
01 GVG huyện

8 Tô Thị Thu 23/02/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non I xã Lâm Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 02 GVG trường

9 Nông Thị Hoàn 21/01/1978 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non I xã Lâm Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 01 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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13 Trường Mầm non II xã Lâm Ca: 05 chỉ tiêu/10 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức Lãnh đạo quản lý)

1 Phạm Thị Tâm 08/08/1985 Kinh
Phó hiệu trưởng,

Trường Mầm non II xã
Lâm Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị
 Đương 21/07/1992 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non II xã Lâm

Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

05 CSTĐCS
04 GK huyện và Sở
GD
05 GVG huyện

3 Vi Thị Vân 14/09/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non II xã Lâm
Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
03 GK huyện
02 GVG huyện

4 Vi Thị Hiền 18/02/1990 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non II xã Lâm
Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3 03 GK huyện

02 GVG huyện

5 Hoàng Thị Vân 24/9/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non II xã Lâm
Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4 02 GK huyện

02 GVG huyện

6 Hoàng Thị Thu
Hương 13/05/1995 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non II xã Lâm

Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5 01 GK huyện

02 GVG trường

7 Vũ Thị Hoa 31/8/1983 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non II xã Lâm
Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 01 GK huyện

8 Chu Thị Hằng 15/02/1988 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non II xã Lâm
Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 01 GK huyện

9 Bế Thị Kim 26/02/1985 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non II xã Lâm
Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 03 GVG trường

10 Nguyễn Thị
Huynh 05/10/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non II xã Lâm

Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 02 GVG trường

11 Nông Thị Hiên 24/11/1974 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non II xã Lâm
Ca

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không đạt
Không
trúng
tuyển

Không có minh
chứng đạt các danh
hiệu thi đua hoặc
hình thức khen
thưởng

14 Trường Tiểu học thị trấn Đình Lập:  07 chỉ tiêu/09 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức Lãnh đạo quản lý)

1 Lành Thị Hoa 07-4-1971 Tày
Hiệu trưởng, Trường
Tiểu học thị trấn Đình

Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị
Phượng 27/01/1989 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn Đình

Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 1

05 CSTĐCS
04 GK huyện và Sở
GD
4 GVG huyện

3 Vương Thị Kiên
 Giang 11/09/1978 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn Đình

Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 2

04 CSTĐCS
08 GK huyện và Sở
GD
07 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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4 Vi Thị Dung 15/3/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 3

03 CSTĐCS
05 GK huyện
01 GVG tỉnh
07 GVG huyện

5 Phạm Thị Huyền
Nhung 14/6/1989 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn Đình

Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 4

02 CSTĐCS
04 GK huyện và Sở
02 GVG huyện

6 Bế Thị Thùy 19/3/1987 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
02 GK huyện
05 GVG huỵện

7 Đặng Thế Nam 11/10/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
02 GK huyện và Sở
GD

8 Bế Thị Giang 21/8/1982 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 7

01 GK huyện
06 GVG, TPT đội
huyện

9 Bế Thu Huyền 27-10-1987 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Đình
Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 01 GK huyện
01 GVG huyện

10 Nguyễn Bích
Phượng 20/02/1986 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn Đình

Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 01 GVG trường

15 Trường Tiểu học xã Đình Lập

1 Ôn Thị Thuỳ 29/07/1987 Tày
Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học xã
Đình Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Hoài
 Thu 05/05/1985 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học xã

Đình Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Toàn 04/04/1978 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học xã
Đình Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

4 Hà Thu Thuỷ 09/09/1990 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Đình Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

5 Đỗ Thị Thuý 14/10/1981 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Đình Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

6 Đặng Thu Hoài 08/10/1991 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Đình Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

7 Hoàng Thị Yêu
 Quí 29/7/1990 Tày Giáo viên, Trường

Tiểu học xã Đình Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

8 Hoàng Thị Dung 08/1/1979 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Đình Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

9 Hoàng Thị Bình 18/10/1980 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Đình Lập

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

16 Trường Tiểu học xã Châu Sơn

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Lành Thị Xuân 19/1/1974 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học xã
Châu Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

2 Chu Thị Hỷ 09/11/1974 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Châu Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

3 Vi Thị Hương 06/01/1980 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Châu Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

4 Hoàng Văn
Chung 16/01/1990 Nùng Giáo viên, Trường

Tiểu học xã Châu Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Hoe 20/4/1973 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Châu Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

6 Lê Thị Tình 10/01/1970 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Châu Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

7 Lý Thị Khuyên 29/01/1976 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Châu Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

8 Cao Thanh Tâm 24/4/1977 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Châu Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

17 Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học I xã Bính Xá

1 Hoàng Thị
Khánh 04/10/1991 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học I xã Bính

Xá

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

2 Bế Thị Cải 05/09/1986 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học I xã Bính

Xá

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

3 Vi Văn Phúc 29/07/1973 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học I xã Bính

Xá

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Hiển 23/03/1978 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học I xã Bính

Xá

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

5 Hà Thị Đàm 31/10/1972 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học I xã Bính

Xá

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

18 Trường Tiểu học II xã Bính Xá

1 Nông Thị Hạnh 07/03/1978 Tày Hiệu trưởng, Trường
Tiểu học II xã Bính Xá

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

2 Bế Thị Tú 04/08/1973 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học II xã Bính Xá

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị
 Hương 25/10/1988 Nùng Giáo viên, Trường

Tiểu học II xã Bính Xá

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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4 Đàm Anh Thu 29/12/1983 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học II xã Bính Xá

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

5 Lộc Thị Vượng 30/05/1974 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học II xã Bính Xá

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

6 Hoàng Văn
 Giỏng 12/10/1984 Nùng Giáo viên, Trường

Tiểu học II xã Bính Xá

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

19 Trường PTDTBT Tiểu học I xã Kiên Mộc

1 Vi Thị Thanh 19/11/1975 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học I xã Kiên

Mộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

2 Bế Thị Hạ 30/12/1979 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học I xã Kiên

Mộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

3 Chu Thị Hồng 26/02/1987 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học I xã Kiên

Mộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

4 Nông Thị Đương 20/08/1985 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học I xã Kiên

Mộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

5 Trần Thị Mùa 05/04/1990 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú tiểu học I xã Kiên

Mộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

20 Trường PTDTBT Tiểu học II xã Kiên Mộc

1 Nông Thị Vui 22/12/1970 Tày

Hiệu trưởng,  Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học II xã Kiên

Mộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

2 Vũ Thị Minh 06/10/1970 Kinh

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học II

xã Kiên Mộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

3 Phương Thị Hồng 08/07/1977 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học II xã Kiên

Mộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

4 Nông Diệu
Hương 14/07/1983 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học II xã Kiên

Mộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

5 Hoàng Hải Yến 18/01/1978 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học II xã Kiên

Mộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

6 Lương Quốc
Tùng 07/02/1985 Kinh

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học II xã Kiên

Mộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

7 Bế Thị Hiêm 15/10/1977 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học II xã Kiên

Mộc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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21 Trường Tiểu học xã Bắc Xa

1 Hoàng Văn Trung 21/3/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Bắc Xa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

2 Chu Thị Hiền 19/5/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Bắc Xa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

3 Dương Thị Trinh 11/04/1990 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Bắc Xa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

4 Nguyễn Ngọc Ly 28/5/1979 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Bắc Xa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

22 Trường Tiểu học thị trấn Nông Trường Thái Bình:  02 chỉ
tiêu/04 hồ sơ (Không bao gồm viên chức Lãnh đạo quản lý)

1 Nguyễn Thị
Khánh 20/10/1973 Kinh

Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học thị
trấn Nông Trường

Thái Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Hằng 22/01/1986 Kinh
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Nông
Trường Thái Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 1

02 BK tỉnh;
02 CSTĐCS;
07 GK của huyện,
Sở GD,
05 GVG huyện

3 Hoàng Thị Hoa 01/6/1986 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Nông
Trường Thái Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 2

05 CSTĐCS;
05 GK huyện và Sở
GD
03 GVG huyện

4 Lộc Thị Khánh 24/7/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Nông
Trường Thái Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3

04 CSTĐCS;
04 GK của huyện và
Sở GD
05 GVG huyện
02 GVG trường

5 Nông Thị Thủy 06/3/1976 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Nông
Trường Thái Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4

01 CSTĐCS;
02 GK của huyện và
Sở GD
02 GVG, TPTĐG
huyện

23 Trường Tiểu học I xã Thái Bình

1 Phạm Thị Lành 18-10-1979 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học I xã Thái

Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

2 Chu Thị Yến 27-10-1990 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học I xã Thái

Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

3 Vi Xuân Hiếu 04/12/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học I xã Thái

Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

24 Trường PTDTBT Tiểu học II xã Thái Bình

1 Nguyễn Thị Thuý 20/08/1975 Kinh

Phó Hiệu trưởng
trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học II

xã Thái Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Nguyễn Thị
Quyên 26/08/1980 Kinh

Phó Hiệu trưởng
trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học II

xã Thái Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

3 Dương Thị Liên 15/04/1987 Nùng

Giáo viên, Trường
 Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học II xã Thái

Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

4 Lục Thị Khôn 16/10/1990 Nùng

Giáo viên, Trường
 Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học II xã Thái

Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

5 Phạm Thị Quỳnh 16/08/1991 Kinh

Giáo viên, Trường
 Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học II xã Thái

Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

6 Hoàng Thị Duyên 07/10/1976 Tày

Giáo viên, Trường
 Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học II xã Thái

Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

25 Trường Tiểu học xã Đồng Thắng

1 Chu Thị Sinh 25-10-1975 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Đồng

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

2 Hà Thị Bích 19-10-1976 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Đồng

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

26 Trường Tiểu học xã Lâm Ca: 13 chỉ tiêu/20 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức Lãnh đạo quản lý)

1 Phạm Thị
Thu Huyền 25/11/1975 Kinh

Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học xã

Lâm Ca

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

2 Lâm Thị Hương
Thảo 11/02/1975 Kinh Giáo viên, Trường

Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK Bộ GD
07 CSTĐCS
01 GVG tỉnh
03 GVG huyện

3 Đào Thị Hương
Thảo 05/10/1985 Kinh Giáo viên, Trường

Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh
05 CSTĐCS
02 GK huyện
06 GVG huyện

4 Đặng Thị Lĩnh 13/08/1976 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS
03 GK huyện
04 GVG huyện
04 GVG trường

5 Vi Thị Yên 24/09/1975 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
03 GK huyện và Sở
GD
01  GVG huyện
02 GVG trường

6 Lương Thị Dim 25/01/1990 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG huyện
01 GVG trường

7 Chu Thị Thùy 15/11/1976 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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8 Phan Thị Nhài 23-10-1980 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 7

01 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG huyện

9 Nguyễn Thị Giá 07/8/1990 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 8

01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện
01 GVG trường

10 Hoàng Thị Tới 15/7/1988 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 9

01 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG trường

11 Vy Thị Thuận 10/04/1989 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 10 01 CSTĐCS

02 GVG trường

12 Nông Thị
Minh Xuân 14/6/1977 Tày Giáo viên, Trường

Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 11

02 GK huyện
02 GVG huỵện
02 GVG trường

13 Hoàng Thị Thảo 10/11/1990 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 12

01 GK huyện
01 GVG huyện
01 GVG trường

14 Ma Thị Nga 20/02/1979 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 13 01 GK huyện

02 GVG trường

15 Mã Thị Minh 03/7/1987 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

14 01 GK huyện
02 GVG trường

16 Lành Thị Phương 15/08/1988 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

15 01 GVG huyện

17 Chu Thị Hằng 16/01/1975 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

16 03 GVG trường

18 Hoàng Thị Thơm 22/09/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

17 01 GVG trường

19 Hoàng Văn Thao 21/12/1979 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

18 01 GVG trường

20 Hoàng Văn Binh 27/5/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

19 01 GVG trường

21 Vi Thị Hùng 08/10/1973 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Lâm Ca

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Không đạt
Không
trúng
tuyển

Không có minh
chứng đạt các danh
hiệu thi đua hoặc
hình thức khen
thưởng

27 Trường THCS xã Đình Lập: 01chỉ tiêu/02 hồ sơ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Hà Bích Công 24-06-1980 Tày 

Giáo viên, Trường
 Trung học cơ sở xã

Đình Lập

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển 1

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
02 GK huyện và Sở
GD
02 GVG tỉnh
02 GVG huyện

2  Vi Thị Phượng  01/05/1978 Tày

Giáo viên, Trường
 Trung học cơ sở xã

Đình Lập

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

2 03 GK huyện
03 GVG huyện

28 Trường PTDTBT THCS xã Châu Sơn

1 Vi Hồng Phượng 14/04/1983 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
trung học cơ sở xã

Châu Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

2 Lý Văn Thu 21/09/1978 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
trung học cơ sở xã

Châu Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

3 Đặng Quang Vinh 14/04/1980 Kinh

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
trung học cơ sở xã

Châu Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

29 Trường THCS Bính Xá

1 Vi Tiến Thành 03/12/1982 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Trung học cơ
sở Bính Xá

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

2 Chu Thị Duyên 05/02/1981 Tày
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở Bính
Xá

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

3 Đỗ Thị Hồng Ngọc 15/11/1980 Kinh
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở Bính
Xá

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

4 Vũ Thị Tuyết  19/05/1980 Kinh
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở Bính
Xá

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

5 Lô Thị Huyền 25/05/1983 Tày
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở Bính
Xá

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

6 Dương Công
Thuận 22/05/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở Bính

Xá

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

30 Trường PTDTBT THCS xã Kiên Mộc

1 Bế văn Nam 28/10/1978 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú trung học
cơ sở xã Kiên Mộc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

2 Vi Văn Toàn 09/11/1990 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
trung học cơ sở xã

Kiên Mộc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

3 Bế Thị Hoa 24/08/1980 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
trung học cơ sở xã

Kiên Mộc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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4 Hà Việt Thành 29/09/1978 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
trung học cơ sở xã

Kiên Mộc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

31 Trường THCS Bắc Xa: 01 chỉ tiêu/03 hồ sơ (Không bao gồm
viên chức Lãnh đạo quản lý)

1 Nguyễn Đắc Lực 18/08/1980 Kinh
Hiệu trưởng, Trường
Trung học cơ sở Bắc

xa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

2 Chu Thị Tám 03/07/1978 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Trung học cơ
sở Bắc xa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

3 Nông Thị Liên 05/02/1980 Tày
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở Bắc
xa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

01 CSTĐCS
04 GK huyện và Sở
GDĐT
05 GVG huyện

4 Hoàng Thị Điệp 21/5/1989
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở Bắc
xa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

2
01 CSTĐCS
02 GK huyện
01 TPTĐ G huyện

5 Hà Thị Đào 17/03/1980 Tày
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở Bắc
xa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3 01 CSTĐCS
01 GK huyện

32 Trường THCS thị trấn Nông Trường Thái Bình: 04 chỉ
tiêu/05 hồ sơ (Không bao gồm viên chức Lãnh đạo quản lý)

1 Tô Thị Kiên 22/10/1980 Tày

Hiệu trưởng, Trường
Trung học cơ sở thị
trấn Nông Trường

Thái Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Vi Thị Xuân 21/06/1984 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Trung học cơ

sở thị trấn Nông
Trường Thái Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Chu Thị Mai Ly 24/10/1984 Tày

Giáo viên, Trưởng
trường Trung học cơ

sở thị trấn Nông
Trường Thái Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển 1

02 BK tỉnh
05 CSTĐCS
06 GK huyện
02 GVG huyện

4 Hoàng Thị Hưởng 16/05/1978 Tày

Giáo viên, Trưởng
trường Trung học cơ

sở thị trấn Nông
Trường Thái Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển 2 02 CSTĐCS
03 GK huyện

5 Vi Thị Thoan 28/05/1978 Tày

Giáo viên, Trưởng
trường Trung học cơ

sở thị trấn Nông
Trường Thái Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển 3

02 CSTĐCS
02 GK huyện, Sở
GD
02 GVG huyện

6 Nông Thị Hậu 29/01/1990 Tày

Giáo viên, Trưởng
trường Trung học cơ

sở thị trấn Nông
Trường Thái Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4 01 GK huyện
02 GVG huyện

7 Hoàng Thị Bích 16/08/1981 Tày

Giáo viên, Trưởng
trường Trung học cơ

sở thị trấn Nông
Trường Thái Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 01 GVG huyện
02 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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33 Trường PTDTBT THCS xã Thái Bính: 01 chỉ tiêu/02 hồ sơ

1 Vi Thị Thắm 10/10/1980 Tày

Giáo viên, Trường
 Phổ thông dân tộc bán
trú trung học cơ sở xã

Thái Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển 1
05 CSTĐCS
05 GK huyện
06 GVG huyện

2 Hoàng Thị Vương 12/01/1981 Tày

Giáo viên, Trường
 Phổ thông dân tộc bán
trú trung học cơ sở xã

Thái Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

2

01 CSTĐCS
05 GK huyện
08 GVG, TPTĐG
huyện

34 Trường PTDTBT THCS xã Lâm Ca: 03 chỉ tiêu/04 hồ sơ

1 Vũ Sỹ Trung 15/11/1983 Kinh

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
trung học cơ sở xã

Lâm Ca

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển 1
03 CSTĐCS
02 GK Sở GD
01 GVG huyện

2 Trương Thị Lan 18/09/1989 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
trung học cơ sở xã

Lâm Ca

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển 2
02 CSTĐCS
03 GK huyện
02 GVG huyện

3 Hoàng Thị Nhất 08/9/1993 Nữ

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
trung học cơ sở xã

Lâm Ca

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển 3
01 CSTĐCS
02 GK huyện
02 GVG huyện

4 Nguyễn Thị Thúy
Nhung 08/05/1979 Kinh

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
trung học cơ sở xã

Lâm Ca

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4 01 GK huyện
01 GVG huyện

35 Trường TH và THCS xã Cường Lợi: 07 chỉ tiêu/09 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức Lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thị Thúy
Hạnh 12/09/1978 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học và
trung học cơ sở  xã

Cường Lợi

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

2 Vy Thị Quy 28/12/1976 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học và trung học
cơ sở  xã Cường Lợi

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK Bộ GD
02 CSTĐCS
02 GVG huyện

3 Hoàng Khánh
Toàn 04/01/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và trung học
cơ sở  xã Cường Lợi

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển 2

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
03 GK huyện
02 GVG huyện

4 Nông Thanh Thủy 13/09/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học và trung học
cơ sở  xã Cường Lợi

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 3

03 CSTĐCS
02 GK huyện
04 GVG huyện
02 GVg trường

5 Nông Thị Hiền 15/05/1973 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học và trung học
cơ sở  xã Cường Lợi

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 4

02 CSTĐCS
02 GK huyện,
01 GVG huyện
03 GVG trường

6 Hà Thị Hường 12/04/1976 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học và trung học
cơ sở  xã Cường Lợi

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 5 01 GK huyện

03 GVG trường

7 Hoàng Thị Lan 18/05/1973 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học và trung học
cơ sở  xã Cường Lợi

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 6 01 GK huyện

02 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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8 Lành Thu Phan 15/04/1982 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học và trung học
cơ sở  xã Cường Lợi

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển 7 01 GVG huyện

9 Hoàng Thúy
Hạnh 07/08/1984 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và trung học
cơ sở  xã Cường Lợi

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 03 GVG trường

10 Vi Nghệ Sỹ 24/09/1969 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học và trung học
cơ sở  xã Cường Lợi

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 02 GVG trường

36 Trường TH và THCS Bắc Lãng

1 Vi Thị Quý 13/09/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học và trung học
cơ sở Bắc Lãng

Giáo viên
THCS hạng

III
 V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

2 Mã Thị Lan 14/06/1978 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học và trung học
cơ sở Bắc Lãng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

3 Nông Thị Hoàng
Ngoan 17/08/1982 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và trung học

cơ sở Bắc Lãng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển

4 Vi Thi Thu Thảo 25/04/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học và trung học
cơ sở Bắc Lãng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Làu 10/10/1974 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học và trung học
cơ sở Bắc Lãng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

6 Phan Thanh Nga 18/06/ 1982 Kinh
Giáo viên, Trường

Tiểu học và trung học
cơ sở Bắc Lãng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

7 Phạm Thị Hiên 28/02/1988 Kinh
Giáo viên, Trường

Tiểu học và trung học
cơ sở Bắc Lãng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

8 Hoàng Thị Duyên 09/03/1979 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học và trung học
cơ sở Bắc Lãng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

9 Bế Thị Thắm 28/ 07/ 1973 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học và trung học
cơ sở Bắc Lãng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

10 Nông Huyền
Trang 19/10/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và trung học

cơ sở Bắc Lãng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển

37 Trung tâm GDNN-GDTX

1 Vi Thị Phương 30/11/1981 Tày
Phó Giám đốc Trung
tâm GDNN-GDTX

huyện Đình Lập

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt  Trúng

tuyển

(Danh sách ấn định có 283 người)./.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có số

lượng dự
xét nhiều

hơn chỉ tiêu
thăng hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG
TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2025

Đơn vị: UBND HUYỆN HỮU LŨNG

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXTH   ngày       tháng 6 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trường Mầm non xã Minh Sơn: 04 chỉ tiêu/08 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thị Hồng Hạnh 20/12/1982 Kinh
 Hiệu trưởng, Trường

Mầm non xã Minh
Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Đặng Thị Hiền 27/04/1983 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Minh Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Mè Thị Ngọc 15/01/1993 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh;
02 CSTĐCS;
03 GVG
trường

4 Vũ Thị Hoa 26/07/1987 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS;
03 GVG
trường

5 Ngô Thị Xuyên 28/12/1993 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS;
02 GK huyện
01 GVG huyện
02 GVG
trường

6 Đặng Thị Quỳnh 18/05/1989 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS;
01 GK huyện
02 GVG huyện
05 GVG
trường

7 Đặng Thị Quỳnh 13/02/1989 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5
01 CSTĐCS;
02 GVG
trường

8 Từ Thị Hồng 15/06/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 04 GVG trường

9 Hà Thị Cúc 02/04/1984 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7
04 GVG
trường (Dân
tộc Kinh)

10 Triệu Thị Dung 11/06/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 03 GVG trường

2 Trường Mầm non 2 xã Minh Sơn

1 Hoàng Thị Yến 28/02/1991 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non 2
xã Minh Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển
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2 Lạc Thị Sâm 27/12/1985 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Minh
Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Triệu Thị Bích 09/09/1996 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Minh
Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Dịp Thúy Anh 11/09/1993 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Minh
Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Nguyễn Thị Hiếu 24/02/1986 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Minh
Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Trương Thị Mai 07/04/1984 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Minh
Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Vi Thị Hồng Nhiễu 21/10/1987 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Minh
Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

8 Trần Thanh Hương 09/05/1983 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Minh
Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Trường Mầm non 1 xã Tân Thành

1 Đỗ Thị Hằng 09/05/1991 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non 1
xã Tân Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Nông Thị Kiều Chinh 21/06/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Mã Thị Đại 24/04/1982 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Hứa Thị Điệp  26/07/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Nông Mỹ Hạnh 20/12/1983 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Hứa Thị Hiệp 09/09/1990 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Triệu Thị Ngân 02/02/1990 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

8 Lý Thị Bích Ngọc 23-07-1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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9 Triệu Thị Nga 19-10-1994 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

10 Trần Thị Trang 25-06-1985 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

11 Nguyễn Thị Toán 30.03.1988 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

12 Nông Thị Loan 16-09-1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Trường Mầm non 2 xã Tân Thành

1 Đỗ Thị Nhàn 11/9/1993 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non 2 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Phùng Thị Hiền 18/10/1983 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 2 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Lâm Thị Xuân 06/10/1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 2 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Nguyễn Thị Út Huệ 03/10/1989 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non 2 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Phan Thị Thu Hương 08/11/1995 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non 2 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Đinh Thị Huệ Yến 25/3/1990 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 2 xã Tân

Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Trường Mầm non 1 xã Vân Nham: 16 chỉ tiêu/20 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Linh Thị Cẩm Lệ  05/02/1984 Nùng
Hiệu trưởng, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Triệu Thị Thuỷ 07/01/1977 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non 1
xã Vân Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Phạm Thị Vân Anh 09/02/1986 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 CSTĐ tỉnh;
01 BK tỉnh;
05 CSTĐCS;
03 GK huyện

4 Lưu Thị Nga 24/08/1985 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

02 BK tỉnh;
05 CSTĐCS;
01 GK huyện;
03 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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5 Hứa Thị Thanh 11/12/1985 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3

01 BK tỉnh;
03 CSTĐCS;
01 GVG huyện
10 GVG
trường

6 Nông Thị Hồng Gấm 10/01/1981 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4

01 BK tỉnh;
02 CSTĐCS;
01 GK huyện;
03 GVG huyện

7 Hà Ngọc Bích  10/04/1975 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5

01 BK Bộ
GDĐT;
02 CSTĐCS;
09 GVG
trường;

8 Nguyễn Thị Hằng Nga 25/12/1990 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6

02 CSTĐCS;
01 GK huyện;
02 GVG
huyện;
09 GVG
trường

9 Nguyễn Thị Thúy Hằng 16/06/1984 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 7

02 CSTĐCS;
02 GVG
huyện;
07 GVG
trường

10 Đinh Thị Tuyết 6/5/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 8

02 CSTĐCS;
06 GVG
trường

11 Lại Thuý Nga 05/10/1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 9

01 CSTĐCS;
01 GK huyện;
02 GVG huyện
08 GVG
trường

12 Vi Thị Thăm 07/07/1978 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 10

01 GVG huyện
07 GVG
trường

13 Trần Thị Việt Hải 26/01/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 11

01 GVG huyện
03 GVG
trường

14 Hoàng Kim Thúy 06/7/1983 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 12 05 GVG

trường

15 Đặng Thị Phương 16/08/1990 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 13 05 GVG

trường

16 Lăng Thị Lạng 14/04/1983 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 14 04 GVG

trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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17 Lý Oanh Huyền 02/3/1992 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 15 04 GVG

trường

18 Ngô Thị Tuyến 09/02/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 16 03 GVG

trường

19 Hoàng Thi ̣Duyên 22/11/1994 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

17 03 GVG
trường

20 Phù Thi ̣Ngọc 25/10/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

18 02 GVG
trường

21 Lương Thi ̣Anh 22/09/1983 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

19 01 GVG
trường

22 Lăng Thi ̣Nam 20/10/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

20 01 GVG
trường

6 Trường Mầm non 2 xã Vân Nham: 11 chỉ tiêu/12 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Đinh Hải Yến 21-06-1979 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
2 xã Vân Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Tống Thị Diệu 06-02-1986 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
2 xã Vân Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Thỏa 05-12-1985 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã 2 xã

Vân Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
01 GVG huyện
02 GVG
trường

4 Vi Thị Huyền 02-05-1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã 2 xã

Vân Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG
trường

5 Lý Thị Liễu 18-06-1988 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã 2 xã

Vân Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3 01 CSTĐCS

01 GVG huyện

6 Nguyễn Thị Thoa 29-11-1996 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã 2 xã

Vân Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4 01 CSTĐCS

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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7 Sầm Thị Cường 03-03-1979 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã 2 xã

Vân Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5

01 GK huyện
01 GVG
trường

8 Hứa Thị Hồng Xiêm 14-06-1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã 2 xã

Vân Nham

Giáo Viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6 03 GVG trường

9 Vi Thị Hương 06-07-1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã 2 xã

Vân Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 7 03 GVG trường

10 Lục Thị Quỳnh 17-08-1995 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã 2 xã

Vân Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 8 03 GVG trường

11 Lục Thị Châm 09-04-1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã 2 xã

Vân Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 9 02 GVG trường

12 Hoàng Thị Kim
Oanh 13-04-1995 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non xã 2 xã

Vân Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 10 02 GVG trường

13 Lý Thị Thoa 19-03-1993 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã 2 xã

Vân Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 11 01 GVG trường

14 Đặng Thị Nhi 18-04-1994 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã 2 xã

Vân Nham

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12 01 GVG trường

7 Trường Mầm non 1 xã Thiện Tân

1 Sầm Thị Tuyến 27/07/1981 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non 1
xã Thiện Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Đào Thị Thu Thủy 18/11/1986 Tày
Phó Hiệu trưởng

Trường Mầm non 1
xã Thiện Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Lý Thị Lan 29/01/1993 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non 1 Xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Hứa Thị Sâm 26/3/1992 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non 1 Xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Đặng Thị Hoàng Thảo 09/10/1983 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non 1 Xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Nguyễn Thị Chí
Nguyện 27/07/1979 Kimh

Giáo viên, Trường
Mầm non 1 Xã Thiện

Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Trần Thị Ngân 26/4/1993 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non 1 Xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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8 Dương Thị Thương 10/11/1989 Cao
Lan

Giáo viên, Trường
Mầm non 1 Xã Thiện

Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

9 Lý Thị Linh 10/4/1992 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non 1 Xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

10 Hà Thị Mến 07/9/1993 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non 1 Xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

11 Đồng Thị Huyền 06/11/1992 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non 1 Xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

12 Hoàng Thị Miền 02/4/1986 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non 1 Xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

13 Ninh Thị Xuân 07/02/1990 Cao lan
Giáo viên, Trường

Mầm non 1 Xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

8 Trường Mầm non 2 xã Thiện Tân: 08 chỉ tiêu/10 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nông Thị Tăng 03-08-1988 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non 2
xã Thiện Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Thuý Hằng 29/11/1991 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
02 GK huyện
02 GVG huyện

3 Hoàng Thị Thu Hường 19/02/1990 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện
02 GVG
trường

4 Dương Thị Hiền 16-12-1985 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
02 GVG
trường

5 Hoàng Thị Trà My 19/08/1985 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4

01 GK huyện
01 GVG huyện
01 GVG
trường

6 Long Thị Thủy 27/8/1986 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5 03 GVG trường

7 Hoàng Thị Bồng 01/10/1990 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6 03 GVG trường

8 Hoàng Thị Thương 17/4/1991 Cao
Lan

Giáo viên, Trường
Mầm non 2 xã Thiện

Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 7 02 GVG trường

9 Phạm Thị Luận 01/09/1989 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 8 02 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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10 Triệu Ngọc Ánh 14/12/1998 Dao
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 01 GVG trường

11 Nguyễn Thị Hằng 13/5/1995 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non 2 xã Thiện
Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10 01 GVG trường

9 Trường Mầm non Liên Cơ: 03 chỉ tiêu/10 hồ sơ

1 Đinh Thị Thu 20/04/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Cơ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
04 CSTĐCS
02 HK huyện
01 GVG tỉnh
02 GVG huyện

2 Chu Thị Nhàn 18/11/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Cơ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
03 GVG huyện

3 Tạ Thị Lan Phương 28/05/1987 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Cơ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3 03 CSTĐCS

03 GVG huyện

4 Nguyễn Thị Thanh
Loan 03/07/1984 Kinh Giáo viên, Trường

Mầm non Liên Cơ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4
01 CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVG huyện

5 Nguyễn Thị Thúy Hoa 24/05/1988 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Cơ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5
01 CSTĐCS
01 GVG huyện
02 GVG
trường

6 Trần Thị Hải Sâm 08/11/1972 kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Cơ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6
01 GVG huyện
01 GVG
trường

7 Hoàng Hồng Nhung 13/11/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Cơ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 01 CSTĐCS

8 Vy Giang Ly 23/08/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Cơ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8
01 GK huyện
01 GVG huyện
04 GVG
trường

9 Nguyễn Thị Thanh
Dung 17/11/1983 kinh Giáo viên, Trường

Mầm non Liên Cơ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 01 GK huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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10 Trần Thị Định 02/07/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Cơ

Giáo viên
mầm non
Hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10 02 GVG trường

10 Trường Mầm non Lâm Trường: 04 chỉ tiêu/08 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thị Xuân Hiền 20/02/1986 Kinh
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Lâm Trường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Đào Thị Hải 01/08/1985 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Lâm
Trường

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
03 GVG
trường
(Dân tộc)

3 Phạm Thị Thanh Dung 06/04/1989 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non Lâm
Trường

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
03 GVG
trường

4 Nguyễn Thị Hương 12/07/1988 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Lâm
Trường

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3

01 BK tỉnh
01 CSTĐCS
01 GVG huyện
04 GVG
trường
(nhiều tuổi
hơn)

5 Lương Kim Ngân 22/03/1993 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Lâm
Trường

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4

01 BK tỉnh
01 CSTĐCS
01 GVG huyện
04 GVG
trường

6 Đỗ Thị Thanh Loan 14/12/1997 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non Lâm
Trường

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5
02 CSTĐCS
03 GVG
trường

7 Trần Thị Quyên 31/08/1994 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Lâm
Trường

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6
01 GK huyện
01 GVG huyện
03 GVG
trường

8 Hà Thị Duyên 29/08/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Lâm
Trường

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 02 GVG
trường

9 Đỗ Thị Huyên 18/07/1988 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Lâm
Trường

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 01 GVG
trường

11 Trường Mầm non xã Đồng Tân

1 Nguyễn Thanh Thủy 10/05/1983 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2  Hoàng Thu Trang 16/02/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Trần Thị Tuyết Ngân 10/07/1991 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Vi Thị Phương 10/02/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Hà Thị Thái 01/02/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Ngụy Như Hải 30/04/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Phan Thị Thanh Điệp 28/06/1984 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tân

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

12 Trường Mầm non Vĩnh Thịnh: 08 chỉ tiêu/11 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nguyễn Thị Hà 07/11/1983 Kinh
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Vĩnh Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Trường Xa 05/02/1985 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Vĩnh Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
06 CSTĐCS
04 GVG huyện
05 GVG
trường

3 Ngô Thị Thủy 20/02/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Vĩnh Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
02 GVG huyện
04 GVG
trường

4 Nguyễn Thuý Sang 24-06-1991 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Vĩnh Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
02 GVG huyện
03 GVG
trường

5 Hoàng Thị Tuyết Ly 28/08/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Vĩnh Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG
trường

6 Lành Thị Oanh 06/10/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Vĩnh Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5

03 CSTĐCS
03 GVG huyện
03 GVG
trường

7 Trần Kim Thúy 15/09/1981 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Vĩnh Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6

02 CSTĐCS
03 GK huyện
05 GVG huyện
05 GVG
trường

8 Nông Thị Vui 30/01/1983 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Vĩnh Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 7

02 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện
05 GVG
trường

9 Quách Thanh Hòa 17/11/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Vĩnh Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 8

01  CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVG huyện
03 GVG
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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10 Lành Thục Hạnh 21/07/1981 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Vĩnh Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9
01 CSTĐCS
02 GVG huyện
03 GVG
trường

11 Hà Thị Tuyền 01/09/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Vĩnh Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10
01 CSTĐCS
03 GVG
trường

12 Nguyễn Thị Thanh Xuân 18/10/1984 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Vĩnh Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

11
01 GK huyện
03 GVG
trường

13 Trường Mầm non xã Cai Kinh: 09 chỉ tiêu/16 hồ sơ

1 Nguyễn Thị
Thanh Hương 20/08/1986 Kinh

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
02 GVG huyện
02 GVG
trường

2 Đào Thị Trang 28/04/1987 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
01 GVG
trường

3 Lương Thị Hoa 09/09/1995 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
01 GK huỵện
02 GVG huyện
01 GVG
trường

4 Hoàng Thị Kim Liên 08/03/1993 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GVG huyện
02 GVG
trường

5 Vi Thị Nguyệt 15/08/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
02 GVG
trường

6 Nguyễn Thị
 Huyền Trang 21/11/1995 Kinh

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6

02 GK huyện,
Sở
01 GVG huyện
02 GVG
trường

7 Nguyễn Thị
 Minh Huệ 06/06/1987 Kinh

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 7

01 GK Sở GD
01 GVG huyện
02 GVG
trường

8 Nguyễn Thị Điều 07/06/1988 Cao
Lan

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 8

01 GK huyện
03 GVG
trường

9 Hứa Thị Nguyệt 30/11/1983 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 9

01 GK huyện
02 GVG
trường

10 Nông Thị Thủy 17/09/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10 03 GVG
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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11 Đinh Thị
Phương Thúy 12/01/1985 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

11 03 GVG
trường

12 Lạc Thị Thu 19/7/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12 03 GVG
trường

13 Trần Thị
Thanh Huyền 15/12/1995 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

13 03 GVG
trường

14 Lý Thị Hiển  19/07/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

14 02 GVG
trường

15 Vi Thị Hợi 25/06/1983 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

15 01 GVG
trường

16 Nguyễn Thị Trang 02-06-1991 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Cai

Kinh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

16 01 GVG
trường

14 Trường Mầm non xã Đồng Tiến: 09 chỉ tiêu/11 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Lương Thị Thuận 11/01/1986 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Đồng Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Triệu Thị Hồng 03/03/1994 Dao
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện
02 GVG
trường

3 Vũ Thị Huyền 22/11/1988 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
02 GK huyện
02 GVG huyện
08 GVG
trường

4 Hoàng Thị Hồng
 Nhung 26/02/1989 Kinh

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS
04 GVG
trường

5 Mạch Thị Lựu 17/10/1995 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
02 GK huyện
07 GVG
trường

6 Lưu Thị Loan 07/08/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
01 GVG huyện
03 GVG
trường

7 Mã Hải Yến 07/08/1985 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
02 GVG
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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8 Trần Thị Hoan 26/09/1988 Cao
Lan

Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 7

03 GK huyện
08 GVG
trường

9 Lương Thị Phượng 16/03/1982 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 8

01 GK huyện
01 GVG huyện
03 GVG
trường

10 Nông Kim Đức  27/07/1975 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 9

01 GK huyện
06 GVG
trường

11 Lương Thị Tường Vi 11/07/1991 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10 04 GVG
trường

12 Lý Thị Bé 29/08/1981 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Đồng

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

11 02 GVG
trường

15 Trường Mầm non xã Hòa Bình: 08 chỉ tiêu/09 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nông Thị Hạng 09/10/1982 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Hòa Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Thuý 27/05/1983 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Hòa Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Triệu Thị Hậu 15/8/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
02 GVG huyện
03 GVG
trường

4 Lê Thị Bích Thuý 23/8/1985 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
01 GVG huyện
03 GVG
trường

5 Hứa Thị Thảo 09/02/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG huyện
06 GVG
trường

6 Linh Thị Hoà 17/10/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GK huyện
05 GVG
trường

7 Long Thị Mười 12/9/1992 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5

01 GK huyện
01 GVG huyện
06 GVG
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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8 Nông Thị Én 20/05/1990 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6 01 GK huyện

9 Long Thị Thanh Hoa 26/03/1992 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 7 03 GVg trường

10 Ma Thị Mùi 01/01/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 8 02 GVG

trường

11 Nông Thị Nhung 21/06/1983 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 02 GVG
trường

16 Trường Mầm non xã Hòa Lạc:  09 chỉ tiêu/13 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Trần Thu Hiền 25/05/1976 Kinh Hiệu trưởng, trường
Mầm non xã Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Hứa Thị Kim
Thành 10/10/1986 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non xã

Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Lý Thị Dương 02/07/1986 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Vi Thị Phương Thảo 05/10/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

02 BK tỉnh
05 CSTĐCS
02 GVG huyện
02 GVG
trường

5 Linh Thị Kim 13/12/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

02 BK tỉnh
05 CSTĐCS
01 GVG huyện
01 GVG
trường

6 Lê Thị Thúy 22/01/1985 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3

02 BK tỉnh
03 CSTĐCS
02 GVG huyện
15 GVG
trường

7 Lâm Quỳnh Như 22/01/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện
02 GVG
trường

8 Nguyễn Thị Chinh 15-05-1985 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
04 GVG
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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9 Lương Kim Thanh 05/11/1989 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
03 GVG
trường

10 Lành Thị Thu Hoài 14/12/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 7

01 CSTĐCS
02 GVG
trường

11 Hoàng Thị Bích 08-01-1982 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 8

01 GK huyện
03 GVG
trường

12 Nguyễn Thị Hường 16/02/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 9

01 GK huyện
02 GVG
trường

13 Hoàng Thị Len 16/07/1993 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10
01 GVG huyện
04 GVG
trường

14 Đỗ Thị Thu 27-11-1994 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

11 03 GVG trường

15 Hoàng Thị Thêm 04/06/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

12 02 GVG trường

16 Lục Thị Na 08-03-1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa Lạc

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

13 02 GVG trường

17 Trường Mầm non xã Hòa Sơn

1 Nguyễn Thị Ngọc 26/03/1984 Kinh
Hiệu trưởng, Trường

Mầm non xã Hòa
Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Hà Thị Dung 15/01/1986 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Hòa Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Chuyên 29/10/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Hòa Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Nguyễn Thị Liên 25/02/1984 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Triệu Thị Bảy 01/04/1992 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Hoàng Phương Thảo 13/06/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Sơn

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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7 Phạm Thị Lương 09/07/1992 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Sơn

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

8 Trần Thị Xuân Phương 29/05/1994 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

9 Vi Thị Ngọc Linh 12/08/1992 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

10 Hà Thị Hoan 28/05/1991 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

11 Hoàng Thị Hoài 03/06/1993 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

18 Trường Mầm non xã Hoà Thắng

1 Trần Thị Thanh Hảo 01/01/1991 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Hoà Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Yến 21/08/1986 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Phương Lan 02/09/1994 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Thái 12/01/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Dương Thị Thu Uyên 04/08/1995 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Vi Thị Bình 02/09/1985 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Mã Thị Đan 15/08/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Trần Thị Thanh Phong 30/05/1986 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Đặng Thị Liên 16/12/1994 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

10 Phùng Thị So 01/02/1983 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

11 Hoàng Thị Hương 14/08/1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

12 Lâm Thị Hải Hà 25/05/1992 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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13 Nguyễn Thị Huyền 29/08/1997 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hòa

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

19 Trường Mầm non xã Hồ Sơn:  03 chỉ tiêu/08 hồ sơ (Không bao
gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nguyễn Thị Hà 06/05/1982 Kinh  Hiệu trưởng, Trường
Mầm non xã Hồ Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 06 CSTĐCS

2 Mạc Thị Hương 30/10/1986 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồ Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

02 BK UBND
tỉnh;
01 GK GVG
tỉnh;
05 CSTĐCS;
01 GK huyện
02 GVG huyện

3 Vi Thu Dược 28/05/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồ Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
01 GVG huyện
02 GVG trường

4 Nguyễn Thị Hương 20/12/1986 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồ Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS;
02 GK huyện;
01 GVG tỉnh;
05 GVG huyện

5 Lương Thị Thu Hằng 28/04/1990 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồ Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4
01 CSTĐCS;
01 GVG huyện
02 GVG trường

6 Nguyễn Phương Lan 28/08/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồ Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5
01 GK UBND
huyện
03 GVG trường

7 Trần Thị Huyền 20/09/1988 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồ Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 03 GVG trường

8 Nông Thị Liên 28/05/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồ Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 02 GVG trường

9 Linh Thị Xít 14/08/1983 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồ Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 01 GVG trường

20 Trường Mầm non xã Hữu Liên

1 Vy Thị Tích 05/02/1990 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu

Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Lèo Thị Ten 07/12/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu

Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Bế Thị Nới Hà Vy 24/04/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu

Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Lườn 03/12/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu

Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Thấm 05/02/1989 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu

Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Bành Thị Lệ 26/12/1996 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu

Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Quách Khánh Linh 19/09/1995 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu

Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Hoàng Thị Kiều Anh 19/09/1992 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hữu

Liên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

21 Trường Mầm non xã Minh Hòa

1 Trương Thị Phương 20/8/1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lý Thị Gấm 04/07/1994 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Thanh Hải 21/06/1990 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Nguyễn Thị Thu Hằng 03/9/1987 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Phan Thị Tin 05/11/1994 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

22 Trường Mầm non xã Minh Tiến

1 Triệu Xuân Hoà 20/01/1987 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Minh Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Phạm Thị Thu Hồng 03/12/1980 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Minh Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Trần Thị Như 07/11/1989 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Phùng Thị Nhung 09/03/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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5 Lý Thị Thương 07/12/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Nguyễn Thị Kim Anh  09/02/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Nguyễn Hồng Trang  22/05/1986 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Nông Thị Hằng 14/6/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Minh

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

23 Trường Mầm non xã  Nhật Tiến: 07 chỉ tiêu/08 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Đỗ Thị Hoa 13/05/1985 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Nhật Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Triệu Thị Quyên 16/10/1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhật

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh;
02 CSTĐCS;
01 GK huyện;
01 GVG huyện;
01 GVG trường

3 Nông Thị Thảo 26/01/1990 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhật

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh;
02 CSTĐCS;
01 GVG huyện;
04 GVG trường

4 Tô Thị Chiến 24/12/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhật

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

03 CSTĐCS;
03 GVG huyện;
01 GVG trường

5 Nông Thị Linh 22/09/1985 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhật

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4 03 CSTĐCS;

01 GVG trường

6 Nhữ Thị Hồng Hải 22/01/1985 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhật

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS;
01 GK huyện;
03 GVG huyện;
03 GVG trường

7 Nông Thị Thảo 29/11/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhật

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS;
02 GVG huyện
05 GVG trường

8 Trần Thị Hiền 15/08/1983 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhật

Tiến

giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7

01 CSTĐCS;
01 GVG huyện;
04 GVG trường

9 Nguyễn Thúy Hằng 20/10/1985 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Nhật

Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 02 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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24 Trường Mầm non xã Yên Vượng

1 Hoàng Thị Yến 23/10/1996 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Vượng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Triệu Thị Kim Quế 02/04/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Vượng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Nguyễn Trang Nhung 17/07/1992 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Vượng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Nguyễn Thị Huyền 25/09/1993 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Vượng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Hà Mai Hương 19/04/1994 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Vượng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

25 Trường Mầm non xã Yên Thịnh: 12 chỉ tiêu/16 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Lâm Thị Điệp 28/11/1983 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Yên Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Nông Thị Tuyên 15/08/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

02 CSTĐCS;
05 GK huyện;
04 GVG huyện
02 GVG trường

3 Nguyễn Thị Mai 30/11/1991 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS;
02 GVG huyện;
05 GVG trường

4 Vy Thị Cường 14/12/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS;
01 GK huyện;
02 GVG huyện;
06 GVG trường

5 Tô Kim Thương 19/03/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS;
01 GK Sở GD;
01 GVG huyện;
05 GVG trường

6 Hứa Thị Oanh 29/10/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS;
01 GVG huyện;
05 GVG trường

7 Hoàng Thị Xuyến 14/02/1985 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 01 GK huyện;

04 GVG trường

8 Triệu Thị Diệu Hương 29/09/1982 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7 01 GVG huyện;

04 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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9 Bành Thị Huyền 10/09/1991 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 8 01 GVG huyện;

03 GVG trường

10 Nguyễn Thị Thao 16/02/1993 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9 07 GVG trường

11 Hoàng Thanh Thủy 25/11/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 10 06 GVG trường

12 Lương Thị Sâm 11/11/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 11 05 GVG trường

13 Mè Thị Thu Hà 21/11/1994 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 12 05 GVG trường

14 Sầm Thị Hiền 20/06/1985 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

13 04 GVG trường

15 Lê Thị Sớm 10/01/1994 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

14 04 GVG trường

16 Ngô Thị Huế 02/07/1993 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

15 03 GVG trường

17 Đoàn Thị Yến 05/09/1993 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Thịnh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

16 02 GVG trường

26 Trường Mầm non xã Yên Sơn:  07 chỉ tiêu/08 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thị Minh Sơn 13/11/1976 Tày
 Hiệu trưởng, Trường

Mầm non xã Yên
Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lộc Thị Hồng 15/4/1984 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Yên Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Vi Thị Yên 04/01/1989 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Yên Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Vi Diệu Thuý 21/08/1994 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 CSTĐCS;
01 GVG huyện;
02 GVG trường

5 Vũ Thị Dung 08/10/1991 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2 01 GK huyện;

03 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số

Page 989

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6 Lý Thị Ánh 13/8/1995 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3 05 GVG trường;

7 Vy Thị Dung 28/3/1996 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4 05 GVG trường;

8 Vũ Thị Tươi 15/5/1979 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5 04 GVG trường

9 Nguyễn Thị Hải Yến 26/09/1989 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 04 GVG trường

10 Vi Thị Hải 20/02/1994 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 7 03 GVG trường

11 Vi Thị Thanh Hoa 03/4/1987 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 03 GVG trường
 (dân tộc kinh)

27 Trường Mầm non xã Yên Bình

1 Hoàng Thị Ngọc Ánh 02/12/1987 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Yên Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Vũ Thị Thanh Hằng 23/11/1986 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Bùi Thị Loan 30/10/1987 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hồ Lệ Viên 01/06/1986 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Lăng Thị Hường 18/6/1992 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Vũ Thị Liên 14/3/1983 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Vũ Thị Huệ 04/05/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Phương Thị Lan Anh 02/05/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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9 Nguyễn Thị Thương 19/3/1983 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

10 Phương Thị Lan 10/10/1983 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Yên

Bình

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

28 Trường Mầm non xã Thanh Sơn

1 Vi Thị Thu Nguyệt 17/05/1980 Nùng
 Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Thanh  Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng  Thị Loan 10/11/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Thanh

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Vi Thị Giang 21/11/1993 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Thanh

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Sầm Thị Sao 06/08/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Thanh

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Phượng 18/09/1995 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Thanh

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Sầm Thị Yến 13/10/1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Thanh

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Triệu Thị Nguyệt 03/08/1979 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Thanh

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Tạ Thị Ánh 08/01/1990 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Thanh

Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

29 Trường Mầm non xã Quyết Thắng

1 Phan Thị Bích Thỏa 25/02/1987 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Quyết Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lục Thị Hoạt 06/12/1986 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Quyết Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Lý Thị Dung 27/09/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quyết

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Sầm Thị Như 08/03/1991 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quyết

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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5 Lương Thị Lệ 05/02/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quyết

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Nông Thị Diện 13/09/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quyết

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Lành Bích Phượng 16/12/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quyết

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Phan Thị Dự 23/12/1987 Dao
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quyết

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Hoàng Thị Loan 27/08/1991 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quyết

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

10 Vũ Thị Thảo 19/07/1995 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quyết

Thắng

Giáo Viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

11 Triệu Thị Mơ 22/10/1990 Dao
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quyết

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

12 Nguyễn Thu Hương 10/08/1980 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quyết

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

13 Trương Minh Giang 16/10/1988 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Quyết

Thắng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

30 Trường Mầm non Sơn Hà Thị trấn Hữu Lũng

1 Lăng Ngọc Lan 13/02/1985 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Hà thị
trấn Hữu Lũng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Bùi Minh Trang 09/10/1984 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non Sơn Hà thị
trấn Hữu Lũng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

31 Trường Tiểu học 1 xã Hoà Thắng

1 Triệu Tố Uyên 25/10/1979 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường tiểu học 1 xã
Hòa Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Hứa Văn Khánh 07/01/1977 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học 1 xã
Hoà Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Lê Thị Hoa 15/10/1988 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Hòa

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Dương Thị Ban 13/08/1971 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Hòa

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Nguyễn Thị Luyến 30/04/1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Hòa

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Nguyễn Thị Hường 30/08/1976 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Hòa

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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7 Vương Văn Hoà 21/08/1977 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Hòa

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Vương Thị Sen 25/09/1980 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Hòa

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

9 Vương Thị Thu Hương 06/08/1978 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Hòa

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

32 Trường Tiểu học 1 Thị trấn Hữu Lũng: 02 chỉ tiêu/07 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hứa Thị Thu Huệ 22/07/1977 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học 1
Thị trấn Hữu Lũng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Bích Huyền 22/05/1975 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 Thị trấn

Hữu Lũng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
05 CSTĐCS
03 GK huyện và
Sở GD
02 GVG huyện

3 Nguyễn Thị Phương
Thảo 31/10/1978 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 Thị trấn

Hữu Lũng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh
05 CSTĐCS
01 GK Sở GD
05 GVG huyện

4 Nông Hoàng Lan 14/04/1980 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 Thị trấn

Hữu Lũng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3

01 BK tỉnh
04 CSTĐCS
02 GK huyện và
Sở GD
02 GVG huyện

5 Hoàng Thị Phượng 03/06/1985 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 Thị trấn

Hữu Lũng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4

01 BK tỉnh
02 CSTDCS
04 GK huyện và
Sở GD
01 GVG huyện

6 Nguyễn Thị Thanh Hoa 29/01/1980 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 Thị trấn

Hữu Lũng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVG huyện
06 GVG trường

7 Chu Thị Hồng 07/11/1980 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 Thị trấn

Hữu Lũng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6
01 BK tỉnh
01 CSTĐCS
02 GK huyện

8 Hoàng Thị Ngọc 14/9/1978 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 Thị trấn

Hữu Lũng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7
04 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG tỉnh
03 GVG huyện

33 Trường Tiểu học 1 xã Minh Sơn

1 Bùi Thu Thủy 01/10/1977 Kinh
 Hiệu trưởng, Trường
Tiểu học 1 xã Minh

Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Phùng Thị Ngân 05/01/1990 Nùng
 Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Minh

Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Nguyễn Thị Trang 26/08/1990 Kinh
 Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Minh

Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Nguyễn Thúy Mai 14/10/1985 Kinh
 Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Minh

Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Lê Mai Hương 04/08/1977 Kinh
 Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Minh

Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

34 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học 1 xã Thiện Tân

1 Nguyễn Thị Hợp 05/10/1979 Kinh

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú Tiểu
học 1 xã Thiện Tân

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Hân 11/04/1985 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

bán trú Tiểu học 1 xã
Thiện Tân

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Nguyễn Công Vinh 04/04/1985 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

bán trú Tiểu học 1 xã
Thiện Tân

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Trần Văn Độ 21/12/1980 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

bán trú Tiểu học 1 xã
Thiện Tân

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Đào Thị Tâm 07/11/1978 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

bán trú Tiểu học 1 xã
Thiện Tân

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Ninh Văn Tự 15/08/1973 Cao lan

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

bán trú Tiểu học 1 xã
Thiện Tân

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

35 Trường Tiểu học Sơn Hà Thị Trấn Hữu Lũng: 01 chỉ tiêu/04 hồ sơ

1 Hoàng Thị Hồng
Nhung 08/06/1981 Hoa

Giáo viên, Trường
Tiểu học Sơn Hà Thị

Trấn Hữu Lũng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
06 CSTĐCS
03 GK huyện và
SỞ GD
05 GVG huyện

2 Lê Thị Thuý Hằng 10/10/1985 Kinh
Giáo viên, Trường

Tiểu học Sơn Hà Thị
Trấn Hữu Lũng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

2
04 CSTĐCS
04 GK huyện
02 GVG huyện

3 Nguyễn Thị Thu
Hường 03/02/1981 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học Sơn Hà Thị

Trấn Hữu Lũng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3
03 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG huyện
09 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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4 Hoàng Mai Giang 23/08/1979 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học Sơn Hà Thị
Trấn Hữu Lũng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4
01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện

36 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học 2 xã Thiện Tân:
02 chỉ tiêu/03 hồ sơ

1 Đoàn Thị Ngọc Oanh 01/07/1983 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

bán trú Tiểu học 2 xã
Thiện Tân

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 CSTĐCS
03 GK huyện
01 GVG huyện

2 Vi Thị Nụ 02/01/1970 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

bán trú Tiểu học 2 xã
Thiện Tân

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2 01 CSTĐCS

03 GK huyện

3 Lý Văn Lập 15/06/1976 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc

bán trú Tiểu học 2 xã
Thiện Tân

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3
01 CSTĐCS
01 GK Sở GD
01 GVG huyện

37 Trường Tiểu học xã Cai Kinh: 04 chỉ tiêu/07 hồ sơ

1 Lăng Thị Mai Hường 19/05/1981 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Cai Kinh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
05 CSTĐCS
02 GK huyện
02 GVG huyện

2 Âu Hồng Nhung 10/10/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Cai Kinh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
01 GK SỞ GD
04 GVG huyện

3 Nông Thị Mộng Vân 27/08/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Cai Kinh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
01 GK huyện
04 GVG trường

4 Nguyễn Thị Yến 28/10/1981 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Cai Kinh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG tỉnh
01 GVG huyện

5 Vũ Xuân Lan 22/10/1982 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Cai Kinh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5
07 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG huyện

6 Nông Thị Mai 27/07/1973 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Cai Kinh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6
01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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7 Vi Thị Khương 28/11/1979 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Cai Kinh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7
01 CSTĐCS
02 GVG,
GVCNG huyện

38 Trường tiểu học xã Đồng Tân

1 Nông Thị Duyên 17/12/1988 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Đồng

Tân

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Triệu Thị Minh Huệ 01/04/1982 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Đồng

Tân

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

39 Trường Tiểu học xã Hòa Lạc

1 Nguyễn Hà Huy 05/01/1976 Kinh Hiệu trưởng, Trường
Tiểu học xã Hòa Lạc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Lành 17/03/1979 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hòa Lạc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Nhung 02/12/1977 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hòa Lạc

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

40 Trường Tiểu học xã Hòa Sơn: 03 chỉ tiêu/07 hồ sơ (Không bao
gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hà Văn Hiệp 04/06/1980 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học xã
Hòa Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Thanh Hòa 20/07/1978 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hòa Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

04 CSTĐCS
01 GK huyện
05 GVG huyện
11 GVG trường

3 Hoàng Thị Hoa 30/06/1989 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hòa Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

03 CSTĐCS
01 GVG huyện
04 GVG trường

4 Hoàng Thị Đào 28/08/1980 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hòa Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
03 GVG huyện

5 Nguyễn Doãn Bình 06/06/1980 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hòa Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4 03 GVG huyện

6 Vy Thị Chờ 25/07/1975 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hòa Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 03 GVG trường

7 Nông Thị Luân 06/10/1978 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hòa Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 01 GVg trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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8 Lương Văn Huy 11/05/1986 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hòa Sơn

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 01 GVg trường

41 Trường Tiểu học xã Hồ Sơn:  06 chỉ tiêu/11 hồ sơ (Không bao
gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Chu Thị Hoa Mai 19-08-1969 Kinh Hiệu trưởng, Trường
Tiểu học xã Hồ Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Kim Oanh 23/07/1975 Nùng Giáo viên, Trường
tiểu học xã Hồ Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

02 BK tỉnh
06 CSTĐCS
02 GK huyện và
Sở GD

3 Nguyễn Thị Kim
Phước 26/04/1980 Tày Giáo viên, Trường

tiểu học xã Hồ Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

02 BK tỉnh
05 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG huyện
01 GVG trường

4 Tạ Thị Thu Hà 10/03/1975 Kinh Giáo viên, Trường
tiểu học xã Hồ Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

06 CSTĐCS
03 GK huyện
05 GVG huyện
01 GVG trường

5 Triệu Thị Hoa Thủy 07/05/1977 Nùng Giáo viên, Trường
tiểu học xã Hồ Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

02 CSTĐCS
01 GVG huyện
04 GVG trường

6 Phạm Thị Thanh Ngọ 01/03/1978 Kinh Giáo viên, Trường
tiểu học xã Hồ Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5 02 CSTĐCS

01 GVG trường

7 Ong Thị Thảo 20/9/1978 Kinh Giáo viên, Trường
tiểu học xã Hồ Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
02 GK huyện
03 GVG huyện
03 GVG trường

8 Vi Thị Hồng Xuyến 14/04/1980 Tày Giáo viên, Trường
tiểu học xã Hồ Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7
01 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG huyện
03 GVG trường

9 Hoàng Thanh Nhàn 16/09/1976 Nùng Giáo viên, Trường
tiểu học xã Hồ Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8
01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện
04 GVG trường

10 Vũ Thu Giang 15/11/1983 Kinh Giáo viên, Trường
tiểu học xã Hồ Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9
01 GK huyện
02 GVG huyện
02 GVG trường

11 Lâm Tuấn Anh Viên 20/09/1977 Nùng Giáo viên, Trường
tiểu học xã Hồ Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10 01 GVG huyện
02 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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12 Hoàng Tiến Trung 18/09/1981 Kinh Giáo viên, Trường
tiểu học xã Hồ Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

11 01 GVG trường

42 Trường Tiểu học xã Minh Hoà:  02 chỉ tiêu/03 hồ sơ

1 Dịch Thị Thu Hảo 03/10/1980 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Minh

Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện
02 GVG trường

2 Nguyễn Thị Tâm 19/10/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Minh

Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện
01 GVG trường

3 Lương Thị Thực 07/12/1969 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Minh

Hòa

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3 01 GVG trường

43 Trường Tiểu học xã Quyết Thắng

1 Khúc Mai Hương 02/09/1979 Kinh
Hiệu trưởng, Trường
Tiểu học xã Quyết

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Thu Hương 11/12/1976 Tày
 Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học xã
Quyết Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Bẩy 20/11/1978 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Quyết

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Nông Văn Lộc 26/11/1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Quyết

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Triệu Thị Yến 20/11/1991 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Quyết

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Mai Văn Thu 15/05/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Quyết

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Lê Thanh Tùng 30/09/1983 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Quyết

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Trịnh Thị Thúy Hường 23/10/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Quyết

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

9 Chu Thị Xuân 04/03/1982 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Quyết

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

10 Lương Thị Thư 30/06/1979 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Quyết

Thắng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

44 Trường Tiểu học 1 xã Vân Nham

1 Nguyễn Thị Nga 22/06/1980 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Đỗ Thị Dung 07/10/1981 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Nguyễn Thị Diện 28/9/1976 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học 1 xã Vân

Nham

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

45 Trường Tiểu học xã Tân Thành

1 Bế Minh Thuý 06/08/1991 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Hồng Hà 17/03/1992 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Nguyễn Thu Thuỷ 25/01/1973 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Lục Thị Tuyết 14/06/1977 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Trương Thị Cảnh 05/08/1981 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Cổ Văn Đồng 17/11/1966 Ngái
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thành

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

46 Trường Tiểu học xã Yên Thịnh

1 Hoàng Văn Xường 12-10-1978 Tày
Hiệu trưởng, Trường

Tiểu học xã Yên
Thịnh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Triệu Thị Thủ 28/08/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Yên

Thịnh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Chu Thị Kiệm 25/12/1974 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Yên

Thịnh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

47 Trường Tiểu học xã Yên Bình:  01 chỉ tiêu/03 hồ sơ

1 Triệu Thị Thanh Tuyền 15/03/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Yên

Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1 01 BK tỉnh;

02 CSTĐCS;

2 Vũ Thị Ngọc Quyên 21/12/1983 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Yên

Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

2 01 BK tỉnh;
01 CSTĐCS;

3 Hoàng Thị Đổi 04/06/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Yên

Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3 01 CSTĐCS

48 Trường Trung học cơ sở 1 xã Hòa Thắng

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Nguyễn Thị Huyên 15/11/1982 Kinh
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở 1 xã
Hòa Thắng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Đặng Thị Hằng 11/01/1980 Tày
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở 1 xã
Hòa Thắng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Lý Hồng Minh 30/08/1982 Nùng
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở 1 xã
Hòa Thắng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Thị Thu Hằng 06/05/1982 Tày
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở 1 xã
Hòa Thắng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Nhữ Khắc Điệp 12-10-1983 Kinh
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở 1 xã
Hòa Thắng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

49 Trường PTDTBT Trung học cơ sở 1 xã Thiện Tân

1 Nguyễn Mạnh Hằng 16/11/1977 Kinh

Hiệu trưởng, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú THCS 1 xã

Thiện Tân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Ngọc Dũng 15/6/1981 Kinh

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
THCS 1 xã Thiện

Tân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Dương Thị Hòa 6/9/1983 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú THCS 1 xã

Thiện Tân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Thị Gấm 27/12/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú THCS 1 xã

Thiện Tân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Trần Thúy Nga 18/3/1981 Cao
Lan

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú THCS 1 xã

Thiện Tân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

6 Sầm Thị Ngọc Bé 24/10/1983 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú THCS 1 xã

Thiện Tân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

50 Trường PTDTBT Trung học cơ sở 2 xã Thiện Tân

1 Cao Vũ Ngọc 03/07/1977 Kinh

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông

dân tộc bán trú
THCS 2 xã Thiện

Tân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thế Tài 07/08/1984 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú THCS 2 xã

Thiện Tân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/05/1988 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú THCS 2 xã

Thiện Tân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Lã Thị Huyền 13/05/1978 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc
bán trú THCS 2 xã

Thiện Tân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

51 Trường Trung học cơ sở 1 xã Vân Nham:  04 chỉ tiêu/07 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thanh Ngọc 06/09/1982 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Trung học cơ
sở 1 xã Vân Nham

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Thị Thanh Nga 19/4/1986 Nùng
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở 1 xã
Vân Nham

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
01 BK tỉnh;
04 CSTDCS;
02 GK huyện;
03 GVG huyện

3 Nguyễn Hồng Chiêm 29/10/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở 1 xã
Vân Nham

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
01 BK tỉnh;
04 CSTDCS;
02 GVG huyện

4 Trần Thị Huế 10/12/1976 Kinh
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở 1 xã
Vân Nham

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

04 CSTDCS;
01 GK huyện;
01 GVG
huyện;
01 GVG
trường

5 Nguyễn Thị Hằng 03/03/1984 Kinh
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở 1 xã
Vân Nham

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4
02 CSTĐCS;
02 GK huyện;
02 GVG huyện

6 Hoàng Thị Hằng 09-10-1980 Tày
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở 1 xã
Vân Nham

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 02 CSTĐCS;
01 GK huyện

7 Triệu Thị Quỳnh 17/4/1981 Nùng
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở 1 xã
Vân Nham

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6
01 CSTĐCS;
03 GK huyện
và Sở GD
02 GVG huyện

8 Nguyễn Thị Minh Hải 13/8/1979 Tày
Giáo viên, Trường

Trung học cơ sở 1 xã
Vân Nham

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7
01 CSTĐCS;
01 GK huyện
01 GVG huyện

52 Trường Trung học cơ sở xã Cai Kinh: 04 chỉ tiêu/05 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Triệu Thị Huyền 21/12/1976 Nùng
Hiệu trưởng, Trường
trung học cơ sở xã

Cai Kinh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Hoàng Thị Phương 07/05/1981 Nùng
Giáo viên, Trường
trung học cơ sở xã

Cai Kinh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
01 BK tỉnh;
04 CSTĐCS;
01 GVG
trường

3 Triệu Thị Bằng 05/02/1981 Nùng
Giáo viên, Trường
trung học cơ sở xã

Cai Kinh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2 01 BK tỉnh;
02 CSTĐCS

4 Hoàng Thị Thuý 13/10/1979 Kinh
Giáo viên, Trường
trung học cơ sở xã

Cai Kinh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

04 CSTĐCS;
05 GVG
huyện;
02 GVG
trường

5 Nông Văn Đông 15/05/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
trung học cơ sở xã

Cai Kinh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4

01 CSTĐCS;
04 GK Sở GD;
01 GVG tỉnh;
02 GVG
huyện

6 Nguyễn Nhật Chung 25/07/1981 Kinh
Giáo viên, Trường
trung học cơ sở xã

Cai Kinh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 01 GK huyện

53 Trường Trung học cơ sở xã Đồng Tân:  01 chỉ tiêu/05 hồ sơ

1 Nguyễn Thanh Mai 30/04/1982 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Đồng Tân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK tỉnh;
07 CSTĐCS;
02 GK huyện
và Sở GD;
04 GVG
huyện;
02 GVG
trường

2 Trần Thị Minh Thu 29/07/1979 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Đồng Tân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

2

01 BK tỉnh;
02CSTĐCS;
02 GK huyện
và Sở GD;
01 GVG tỉnh
02 GVG huyện

3 Nguyễn Thị Hương 01/06/1977 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Đồng Tân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3

02 CSTĐCS;
02 GK của
huyện và Sở
GD;
02 GVG
trường

4 Lý Thị Hoàng Yến 05/01/1977 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Đồng Tân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4

02 CSTĐCS;
02 GVG
huyện;
01 GVG
trường

5 Lê Đăng Hải 13/08/1978 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Đồng Tân

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 01 GK huyện
02 GVG huyện

54 Trường Trung học cơ sở xã Hồ Sơn: 01 chỉ tiêu/03 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Nguyễn Thành Trung 24/03/1979 Kinh
Hiệu trưởng, Trường
Trung học cơ sở xã

Hồ Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Tạ Bảo Nguyên 13/11/1984 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Hồ Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
01 BK tỉnh
04 CSTĐCS;
03 GK huyện
01 GVG huyện

3 Nguyễn Thị Ngọc
Huyền 18/12/1992 Kinh

Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Hồ Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

2

01 CSTĐCS
02 GK
huyệnvà Sở
GD
01 GVG tỉnh
02 GVG huyện

4 Phan Thị Thu Hường 20/10/1978 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Hồ Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3 01 GVG
trường

55 Trường Trung học cơ sở xã Hoà Lạc

1 Lê Lệnh Huấn 12/03/1985 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Trung học cơ
sở xã Hòa Lạc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Thùy Anh 16/04/1976 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Hòa Lạc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Nguyễn Thị Trung Mai 12/02/1980 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Hòa Lạc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Lâm Thị Nhương 03/01/1981 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Hòa Lạc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Cao Khánh Kiên 20/12/1990 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Hòa Lạc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

6 Phương Thị Hường 13/05/1990 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Hòa Lạc

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

56 Trường Trung học cơ sở xã Hòa Sơn

1 Triệu Thị Én 24/6/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Hoà Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Thế Tân 08/06/1976 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Hoà Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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57 Trường Trung học cơ sở xã Minh Hòa

1 Trần Thị Kim Thanh 04/11/1981 kinh
Hiệu trưởng, Trường
Trung học cơ sở xã

Minh Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Lưu Thị Hải Hội 26/10/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Minh Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Chu Thị Thu Hương 19/09/1978 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Minh Hòa

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

58 Trường Trung học cơ sở xã Minh Sơn: 01 chỉ tiêu/03 hồ sơ

1 Hà Thị Thùy 20/11/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Minh Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

03 BK tỉnh
04 CSTĐCS
04 GK huyện
và Sở GD
03 GVG huyện

2 Nông Trường Sơn 03/04/1980 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Minh Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

2 01 CSTĐCS
05 GVG huyện

3 Phạm Thị Bình 20/10/1978 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Minh Sơn

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3 01 GVG huyện

59  Trường Trung học cơ sở xã Nhật Tiến: 03 chỉ tiêu/04 hồ sơ

1 Vũ Thị Quỳnh Lan 24/01/1981 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Nhật Tiến

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

02 BK tỉnh
05 CSTĐCS
02 GK huyện
và Sở GD
03 GVG huyện

2 Đỗ Thị Toán 28/08/1989 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Nhật Tiến

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
01 GVG huyện

3 Hoàng Thị Thu Thủy 29/08/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Nhật Tiến

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
02 CSTĐCS
03 GVG huyện

4 Đào Thị Yến Nghi 10/5/1979 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Nhật Tiến

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4
01 CSTĐCS
01 GK Sở GD
02 GVG huyện

60 Trường Trung học cơ sở xã Quyết Thắng

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Vũ Thị Hải 06/02/1984 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Quyết Thắng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Trần Thị Thiện 01/08/1983 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Quyết Thắng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Mai Kiên Quý 30/10/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Quyết Thắng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Lý Thị Bằng 20/9/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Quyết Thắng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

61 Trường Trung học cơ sở Sơn Hà, Thị trấn Hữu Lũng

1 Hoàng Văn Vinh 12/11/1982 Nùng

Hiệu trưởng,
Trường Trung học cơ
sở Sơn Hà Thị trấn

Hữu Lũng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Thu Thảo 08/11/1978 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Trung học cơ
sở Sơn Hà Thị trấn

Hữu Lũng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

62 Trường Trung học cơ sở xã Tân Thành:  06 chỉ tiêu/09 hồ sơ

1 Vi  Thị Hải 21/01/1981 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Tân Thành

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
03 CSTĐCS
01 GVG tỉnh
01 GK huyện
02 GVG huyện

2 Nguyễn Thị Thành 08/03/1982 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Tân Thành

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
01 CSTĐCS
02 GK huyện
06 GVG huyện

3 Hoàng Thị Hương 09/10/1980 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Tân Thành

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
01  CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG huyện

4 Tạ Thuỳ Linh 12/12/1982 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Tân Thành

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4
01 CSTĐCS
01 GVG tỉnh
02 GVG huyện

5 Nông Thị Miên 08/02/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Tân Thành

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5
01 CSTĐCS
02 GVG huyện
04 GVG
trường

6 Ngô Thị Quế 11/06/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Tân Thành

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 6 01 CSTĐCS
02 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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7 Phan Thị Bích 14/05/1978 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Tân Thành

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7
01 GVG huyện
08 GVG
trường

8 Hoàng Thị Nga 18/07/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Tân Thành

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 03 GVG trường

9 Sầm Thị Thúy Chinh 06/09/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Tân Thành

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 02 GVG trường

63 Trường Trung học cơ sở xã Yên Bình: 07 chỉ tiêu/10 hồ sơ

1 Chu Thị Lan 27/05/1978 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
01 BK tỉnh
04 CSTĐCS
01 GVG tỉnh
01 GVG huyện

2 Nguyễn Hữu Dũng 09/09/1982 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện

3 Hà Hân Hoan 18/03/1980 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
01 CSTĐCS
02 GK huyện
và Sở GD

4 Hoàng Văn Đặng 02/06/1984 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4 01 CSTĐCS
02 GVG huyện

5 Phạm Ngọc Trí 05/12/1981 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5
02 GK huyện
03 GVG huyện
01 GVG
trường

6 Lê Quang Trung 04/04/1976 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 6 01 GK huyện
02 GVG huyện

7 Trần Thị Sen 19/01/1980 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 7 01 GK huyện
01 GVG huyện

8 Nông Văn Ngơi 11/12/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8
01 GVG huyện
01 GVG
trường

9 Hoàng Thị Thực 01/11/1981 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 01 GVG trường

10 Trần Thanh Hiếu 09/07/1982 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10 01 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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64 Trường Trung học cơ sở xã Yên Thịnh

1 Hoàng Văn Lục 01/03/1986 Kinh
Hiệu trưởng, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Thịnh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Văn Tứ 11/05/1980 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Trung học cơ
sở xã Yên Thịnh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Nguyễn Thị Lân 14/10/1985 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Thịnh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Trần Lan Anh 01/06/1991 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Thịnh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Nguyễn Văn Dũng 02/10/1983 Kinh
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Thịnh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

6 Vi Văn Hữu 24/12/1979 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Thịnh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

7 Linh Văn Cầu 01/01/1978 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Thịnh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

8 Hoàng Thị Thanh Tâm 05/08/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Thịnh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

9 Triệu Xuân Thủy 20/01/1982 Nùng
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Thịnh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

10 Nông Anh Tú 30/07/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Trung học cơ sở xã

Yên Thịnh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

65 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đồng Tiến

1 Triệu Thị Bông 04/03/1982 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học và
Trung học cơ sở xã

Đồng Tiến

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị Hiếu 22/04/1978 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Đồng

Tiến

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Nông Thị Hải Anh 01/11/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Đồng

Tiến

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Lương Thị Ninh 18/10/1980 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Đồng

Tiến

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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5 Hoàng Thị Lan 03/06/1984 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Đồng

Tiến

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

66 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hòa Bình: 02 chỉ
tiêu/08 hồ sơ

1 Hoàng Thị Nga 05/11/1984 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hòa

Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện
02  GVG
trường

2 Nguyễn Thị Lưu 05/06/1976 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hòa

Bình

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
01 GVG huyện

3 Ngô Thị Hồi 24/11/1985 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hòa

Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3
01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
02 GVG
trường

4 Đỗ Thị Lan Hương 21/10/1983 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hòa

Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4 01 CSTĐCS
02 GK huyện

5 Nguyễn Quang Tứ 13/061980 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hòa

Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5
01 CSTĐCS
03 GVG
trường

6 Nông Thị Quyên 08/08/1981 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hòa

Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6
01 GK huyện
01 GVG
trường

7 Hoàng Thị Đào 15/12/1974 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hòa

Bình

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

7 01 GK huyện

8 Long Thị Sơn 15/09/1980 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hòa

Bình

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 01 GVG trường

67 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hòa Thắng: 02 chỉ
tiêu/06 hồ sơ

1 Đào Phương Thúy 22/10/1983 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hoà

Thắng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
01 BK tỉnh
05 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG huyện

2 Hà Văn Kiên 10/12/1980 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hoà

Thắng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
01 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Nguyễn Thị Lệ Hà 26/01/1977 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hoà

Thắng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

3
01 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG huyện

4 Nguyễn Thị Nga 09/07/1980 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hoà

Thắng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

4 01 CSTĐCS
01 GK huyện

5 Lương Việt Trung 11/05/1977 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hoà

Thắng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

5 01 CSTĐCS
04 GVG huyện

6 Trần Thị Toán 15/07/1973 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hoà

Thắng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

6 01 CSTĐCS
01 GVG huyện

68 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Minh Tiến: 09 chỉ
tiêu/11 hồ sơ

1 Trịnh Thị Hà  02/02/1977 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Minh

Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG huyện

2 Hoàng Thị Nguyệt 24/03/1979 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Minh

Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
03 GVG huyện

3 Nguyễn An Na 07/07/1983 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Minh

Tiến

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 3 01 CSTĐCS

01 GVG huyện

4 Lý Thị Thêm 24/05/1990 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Minh

Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4 01 CSTĐCS

03 GVG
trường

5 Nguyễn Đình Tuân 25/12/1976 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Minh

Tiến

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 5 01 CSTĐCS

01 GVCNG
trường

6 Vũ Thị Mai 17/09/1984 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Minh

Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6

02 GVG huyện
01 GVG
trường

7 Nông Thị Loan 25/09/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Minh

Tiến

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 7 02 GVG huyện

(Dân tộc)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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8 Vũ Thị Thanh Thuý 03-03-1983 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Minh

Tiến

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 8 02 GVG huyện

9 Lê Thị Nam 30/08/1976 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Minh

Tiến

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 9

03 GVG
trường

10 Hoàng Thị Hồng
Nhung 16/08/1991 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Minh

Tiến

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

10
02 GVG,
GVCNG
trường

11 Lăng Thị Kim Cảnh 08-09-1978 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Minh

Tiến

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

11 01 GVG
trường

69 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Sơn

1 Dương Thị Khanh 21/07/1982 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Thanh

Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Văn Nhẫn 02/01/1982 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Thanh

Sơn

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Vân Anh 04/10/1982 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Thanh

Sơn

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

4 Ngô Xuân Minh 07/01/1980 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Thanh

Sơn

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Hương 26/04/1978 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Thanh

Sơn

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

70 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Sơn: 07 chỉ
tiêu/09 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nguyễn Trung Kiên 15/7/1981 Kinh

Hiệu trưởng, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Yên

Sơn

Giáo viên
trung học cơ

sở
 hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Hương  Trà My 29/05/1987 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Yên

Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
02 GK huyện
và Sở GD
02 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Bùi Thị Yến Lan 17/6/1981 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Yên

Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
02 GVG huyện

4 Lý Đức Phương 15/07/1981 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Yên

Sơn

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 3 02 CSTĐCS

02 GVG huyện

5 Hoàng Thị Ngân 23/05/1990 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Yên

Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
03 GK huyện
và Sở GD
03 GVg huyện
01 GVG
trường

6 Hoàng Văn Tình 09/06/1989 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Yên

Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG huyện
01 GVG
trường

7 Nông Thị Vương 06/07/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Yên

Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 6

01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện
01 GVG
trường

8 Phạm Đình Dương 22/07/1979 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Yên

Sơn

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 7

01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG
trường

9 Vi Thị Minh Huệ 20/07/1978 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Yên

Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

8 04 GVG trường

10 Lý Thị Kim Thoa 09/01/1977 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Yên

Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng

tuyển (hết
chỉ tiêu)

9 02 GVG trường

71 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Vân Nham

1 Mai Thị Quyên 05/02/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Vân

Nham

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Nga 27/10/1986 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Vân

Nham

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Duy 27/05/1982 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Vân

Nham

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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4 Nguyễn Thị Nga 06/03/1980 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Vân

Nham

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

5 Lê Thu Hà 18/03/1978 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Vân

Nham

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

6 Hoàng Thị Huệ 11/03/1977 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Vân

Nham

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

7 Hà Thị Yên 15/03/1985 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Vân

Nham

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

8 Sầm Văn Tráng 26/12/1981 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Vân

Nham

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

72 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hữu Liên

1 Lương Thị Mỹ An 18/09/1977 Tày

Phó hiệu trưởng
trường Tiểu học và
Trung học cơ sở xã

Hữu Liên

Giáo viên
Trung học cơ
sở  hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Thoại 24/07/1981 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hữu

Liên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Hồng 24-02-1987 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hữu

Liên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Văn Lương 20/03/1987 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hữu

Liên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Nguyễn Thị Thuần 24/06/1988 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hữu

Liên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Lại Thị Hồng Vân 05/06/1990 Sán Dìu

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hữu

Liên

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Trần Thị Thu Hiền 27/11/1986 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hữu

Liên

Giáo viên
Trung học cơ
sở  hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

8 Đặng Ngọc Giang 05/09/1983 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hữu

Liên

Giáo viên
Trung học cơ
sở  hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

9 Nông Trung Hính 20/06/1983 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hữu

Liên

Giáo viên
Trung học cơ
sở  hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

10 Nguyễn Mạnh Tình 20/06/1980 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Hữu

Liên

Giáo viên
Trung học cơ
sở  hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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73 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Vượng

1 Lương Minh Nguyệt 14/08/1982 Kinh

Phó Hiêu trưởng,
Trường Tiểu học và
Trung học cơ sở xã

Yên Vượng

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

2 Nông Thị Kim Ngân 02/01/1983 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Yên

Vượng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Ninh Thị Nghị 11/10/1978 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Yên

Vượng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Triệu Xuân Thu 30/11/1978 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Yên

Vượng

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Lý Thị Lịch 01/6/1981 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học và Trung
học cơ sở xã Yên

Vượng

Giáo viên
trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

(Danh sách ấn định có 572 người)./.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề
nghiệp, mã số hiện

hưởng Kết
quả

thẩm
định hồ

sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành tích
từ cao xuống
thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiên thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG
TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2025

Đơn vị: UBND HUYỆN LỘC BÌNH

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXTH   ngày       tháng 6 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Trường Mầm non Đồng Bục

1 Vương Thị Thanh
Tuyền 16/8/1985 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường mầm non

Đồng Bục

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Vũ Thị Vân Anh 02/10/1987 Kinh Giáo viên, Trường
mầm non Đồng Bục

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

3 Hoàng Thị Nơi 19/11/1985 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Đồng Bục

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

4 Hoàng Thị Dương 15/02/1992 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Đồng Bục

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

5 Vương Thị Quý 27/02/1994 Nùng Giáo viên, Trường
mầm non Đồng Bục

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

6 Hoàng Thị Tuyền 05/01/1993 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Đồng Bục

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

7 Nông Ngọc Thúy 01/7/1994 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Đồng Bục

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

8 Hà Thị Luyện 08/6/1990 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Đồng Bục

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

9 Hứa Thị Tươi 03/12/1990 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Đồng Bục

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Trường Mầm non Hữu Lân: 09 chỉ tiêu/14 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Trần Thị Thanh 05/5/1984 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Hữu
Lân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Nông Thị Vinh 26/12/1982 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Hữu
Lân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

3 Lương Xuân Lành 03/9/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non  Hữu Lân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

4 Lâm Thị Hạnh 30/01/1983 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non  Hữu Lân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

5 Nông Thị Hợp 08/6/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non  Hữu Lân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

6 Hoàng Thị Thúy 20/8/1981 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non  Hữu Lân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

7 Lộc Thị Thúy 04/4/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non  Hữu Lân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

8 Trầm Thị Thanh 23/10/1994 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non  Hữu Lân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6
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9 Nguyễn Thị
Nguyện 03/5/1985 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non  Hữu Lân
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 7

10 Hoàng Thị Cúc 03/01/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non  Hữu Lân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 8

11 Trần Thị Nhung 16/02/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non  Hữu Lân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 9

12 Nguyễn Thị Lan 10/7/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non  Hữu Lân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

13 Mông Thị Quỳnh
Lan 11/6/1992 Nùng Giáo viên, Trường

Mầm non  Hữu Lân
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt
Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

14 Nông Ngọc Châm 02/9/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non  Hữu Lân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

15 Mông Thị Hội 09/11/1996 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non  Hữu Lân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

16 La Thùy Dung 14/01/1999 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non  Hữu Lân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

3 Trường Mầm non Hữu Khánh: 09 chỉ tiêu/13 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thị Thắm 29/8/1982 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Hữu
Khánh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Trịnh Thị Hạnh 14/6/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Hữu
Khánh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

3 Lộc Thu Huyền 29/12/1990 Tày Giáo viên trường mầm
non Hữu Khánh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

4 Hoàng Thị Hồng
Quyên 10/6/1984 Tày Giáo viên trường mầm

non Hữu Khánh
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

5 Lường Thị Ngọc 29/9/1991 Tày Giáo viên trường mầm
non Hữu Khánh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

6 Hoàng Thị Kim 09/7/1986 Tày Giáo viên trường mầm
non Hữu Khánh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

7 Nông Thị Bích
Xiêm 08/6/1994 Nùng Giáo viên trường mầm

non Hữu Khánh
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

8 Hà Thị Hương 05/8/1995 Tày Giáo viên trường mầm
non Hữu Khánh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

9 Lường Thị Nhung 20/6/1991 Tày Giáo viên trường mầm
non Hữu Khánh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 7

10 Lê Thị Phượng 27/6/1992 Tày Giáo viên trường mầm
non Hữu Khánh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 8

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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11 Triệu Thị Hòa 29/5/1971 Nùng Giáo viên trường mầm
non Hữu Khánh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 9

12 Âu Thị Oanh 01/7/1980 Tày Giáo viên trường mầm
non Hữu Khánh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

13 Vy Thị Yêu 20/6/1984 Tày Giáo viên trường mầm
non Hữu Khánh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

14 Nông Ngọc Ánh 03/3/1996 Tày Giáo viên trường mầm
non Hữu Khánh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

15 Lý Thị Trình 10/9/1997 sán chỉ Giáo viên trường mầm
non Hữu Khánh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

4 Trường Mầm non Mỏ Na Dương

1 Hoàng Minh Huệ 03/6/1986 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Mỏ
Na Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Bế Thị Vân Anh 01/9/1992 Tày
Giáo viên, Ttrường
mầm non Mỏ Na

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

3 Hoàng Thị Thu
Huyền 19/5/1986 Tày

Giáo viên, Ttrường
mầm non Mỏ Na

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

4 Vi Thị Minh 09/12/1982 Tày
Giáo viên, Ttrường
mầm non Mỏ Na

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

5 Lê Thị Ngọc 11/11/1983 Nùng
Giáo viên, Ttrường
mầm non Mỏ Na

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

6 Bùi Thanh Huyền 12/3/1987 Kinh
Giáo viên, Ttrường
mầm non Mỏ Na

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

7 Vy Thị Vụ 10/10/1986 Tày
Giáo viên, Ttrường
mầm non Mỏ Na

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

8 Vi Thị Tuyền 06/7/1986 Nùng
Giáo viên, Ttrường
mầm non Mỏ Na

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

9 Vi Thị Hường 18/7/1985 Tày
Giáo viên, Ttrường
mầm non Mỏ Na

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

10 Hứa Thị Niệp 16/10/1982 Nùng
Giáo viên, Ttrường
mầm non Mỏ Na

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

11 Vi Thị Hậu 20/11/1991 Tày
Giáo viên, Ttrường
mầm non Mỏ Na

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

12 Vi Thị Thảo 06/6/1993 Tày
Giáo viên, Ttrường
mầm non Mỏ Na

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

13 Hà Thị Hiệu 21/8/1983 Tày
Giáo viên, Ttrường
mầm non Mỏ Na

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

14 Nông Thị Thảo 23/8/1988 Nùng
Giáo viên, Ttrường
mầm non Mỏ Na

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

5 Trường Mầm non Quan Bản: 04 chỉ tiêu/07 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Đoàn Phương
Thảo 03/01/1987 Kinh

Phó Hiệu trưởng
trường Mầm non Quan

Bản

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Chu Thị Nhung 29/01/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Quan Bản

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

3 Tăng Thị Nhung 12/9/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Quan Bản

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

4 Trần Thị Hợp 02/6/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Quan Bản

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

5 Nông Thị Thùy 25/7/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Quan Bản

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

6 Nông Thị Mười 14/02/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Quan Bản

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

5

7 Lý Thị Lưu 27/11/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Quan Bản

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

6

8 Nông Thị Quỳnh 10/11/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Quan Bản

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

6 Trường Mầm non Tú Đoạn II: 09 chỉ tiêu/10 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thị Ngoại 21/8/1983 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Tú
Đoạn II

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Đinh Thị Hồng
Thảo 12/02/1987 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường mầm non Tú

Đoạn II

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

3 Hoàng Thị Hường 27/12/1984 Nùng Giáo viên, Trường
mầm non Tú Đoạn II

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

4 Hoàng Thị
Phương 09/11/1995 Nùng Giáo viên, Trường

mầm non Tú Đoạn II
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

5 Nguyễn Ngọc
Hồng 13/4/1989 Tày Giáo viên, Trường

mầm non Tú Đoạn II
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

6 Hoàng Thị Liên 02/6/1996 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Tú Đoạn II

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

7 Hoàng Thị Ương 26/9/1986 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Tú Đoạn II

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

8 Vi Thị Mai 20/01/1996 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Tú Đoạn II

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

9 Vi Thị Thủy 27/8/1983 Nùng Giáo viên, Trường
mầm non Tú Đoạn II

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 7

10 Chu Thi ̣Thúy 18/02/1984 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Tú Đoạn II

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 8

11 La Thị Chanh 08/8/1987 Nùng Giáo viên, Trường
mầm non Tú Đoạn II

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 9

12 Hứa Thị Ngọc 19/12/1983 Nùng Giáo viên, Trường
mầm non Tú Đoạn II

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

7 Trường Mầm non Nam Quan:  06 chỉ tiêu/11 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Hoàng Thị Kim
Hồng 14/01/1986 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường mầm non Nam

Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị
Tuyết 16/11/1989 Kinh Giáo viên, Trường

Mầm non Nam Quan
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

3 Hoàng Thị Hầu 18/6/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Nam Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

4 Lộc Thị Tý 21/8/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Nam Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

5 Hoàng Bích Diệp 15/3/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Nam Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

6 Hoàng Thị Dung 15/02/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Nam Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

7 Hoàng Thị
Hiền 16/8/1986 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Nam Quan
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

8 Vi Thị Mạnh 12/3/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Nam Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

9 Nguyễn Thị
Khôn 07/02/1988 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Nam Quan
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt
Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

8

10 Lộc Thị Bình 25/10/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Nam Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

11 Sầm Thị
Chuyền 15/12/1995 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Nam Quan
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt
Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

12 Vi Thị Nga 13/5/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Nam Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

8 Trường Mầm non Tam Gia: 06 chỉ tiêu/09 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hà Thị Niên 01/3/1989 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Tam
Gia

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Hoàng Thị Yến 31/10/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Tam
Gia

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

3 Đường Thị Sen 06/6/1984 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Tam Gia

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

4 Ngô Mai Hoa 20/12/1982 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Tam Gia

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

5 Chu Thị Loan 11/4/1984 Nùng Giáo viên, Trường
mầm non Tam Gia

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

6 Trần Thị Yến 13/3/1995 Nùng Giáo viên, Trường
mầm non Tam Gia

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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7 Lành Thị Chiều 27/3/1987 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Tam Gia

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

8 Phương Thị Hiền 08/3/1991 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Tam Gia

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

9 Lộc Thị Nguyệt 11/7/1987 Nùng Giáo viên, Trường
mầm non Tam Gia

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

10 Lường Thị Thơm 13/5/1992 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Tam Gia

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

8

11 Tô Thị Đôn 01/3/1984 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Tam Gia

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Không đạt Không trúng

tuyển

9 Trường Mầm non 19 tháng 10: 06 chỉ tiêu/08 hồ sơ

1 Lèo Thị Nga 30/10/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 19 tháng 10

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

2 Triệu Thị Mơ 12/5/1982 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 19 tháng 10

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

3 Trần Thị Nguyệt 16/01/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 19 tháng 10

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

4 La Thị Hằng 20/7/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 19 tháng 10

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

5 Ngô Thị Sâm 08/7/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 19 tháng 10

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

6 Vi Thị Hiệu 07/11/1982 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 19 tháng 10

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

7 Lành Thị Thanh 20/8/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 19 tháng 10

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

8 Nông Thúy Thanh 14/8/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 19 tháng 10

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Không đạt Không trúng

tuyển

10 TRƯỜNG  MẦM NON VÂN MỘNG: 04 chỉ tiêu/07 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nông Thuý Ngọc 06/9/1984 Nùng Hiệu trưởng, Trường
Mầm non Vân Mộng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Vi Thị Nhàn 01/10/1991 Nùng
Phó hiệu trưởng,

Trường Mầm non Vân
Mộng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

3 Lường Thị Sự 26/7/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Vân Mộng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

4 Vi Thị Thu Nga 04/9/1983 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Vân Mộng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

5 Đinh Thị Hằng 14/8/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Vân Mộng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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6 Nông Thuý Kiều 16/7/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Vân Mộng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

7 Lương Thị Hằng 15/6/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Vân Mộng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

5

8 Lê Thị Bích Hà 02/9/1993 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Vân Mộng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

6

9 Hoàng Thị Huế 15/9/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Vân Mộng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

11 TRƯỜNG MẦM NON HIỆP HẠ: 06 chỉ tiêu/07 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Vi Thị Trường 11/9/1980 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Hiệp Hạ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Lưu Thị Giằng 20/02/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hiệp Hạ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

3 Mai Thị Kim Cúc 06/10/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hiệp Hạ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

4 Vy Thị Liễu 22/8/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hiệp Hạ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

5 Vi Thị Thuần 05/4/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hiệp Hạ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

6 Hứa Thị Huyền 24/8/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hiệp Hạ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

7 Ngô Thị Thảo 06/02/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hiệp Hạ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

8 Vi Thị Huế 07/6/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hiệp Hạ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

12 Trường Mầm non Thống Nhất: 09 chỉ tiêu/13 hồ sơ 

1 Đường Thị Hạnh 16/9/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Thống Nhất

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

2 Lường Thị Thu 20/9/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Thống Nhất

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

3 Vi Thị Hiện 20/8/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Thống Nhất

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

4 Vi Thị Huế 26/11/1998 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Thống Nhất

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

5 Hứa Thị Hạnh 29/01/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Thống Nhất

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

6 Phương Thị Xuân 09/02/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Thống Nhất

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

7 Hoàng Thị Na 13/8/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Thống Nhất

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 7

8 Hoàng Thị Thoa 23/8/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Thống Nhất

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 8

9 Hoàng Thị Chi 13/01/1998 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Thống Nhất

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 9

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
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Dân
tộc
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Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng
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thẩm định
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viên chức tại
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lượng dự xét
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10 Hoàng Thị Lụng 15/7/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Thống Nhất

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

11 Bùi Thị Thảo 01/12/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Thống Nhất

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

12 Nông Thị Thơ 16/7/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Thống Nhất

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

13 Mạc Thị Lan 04/8/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Thống Nhất

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Không đạt Không trúng

tuyển

13 Trường Mầm non Yên Khoái: 11 chỉ tiêu/14 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Ngô Thị Thắm 19/6/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non Yên
Khoái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Trần Thị Thoa 25/10/1987 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non Yên
Khoái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

3 Hoàng Thị Thuỳ 04/7/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Khoái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

4 Hà Thị Quyên 25/4/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Khoái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

5 Bế Thị Quý 29/3/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Khoái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

6 Võ Thị Thu Hằng 18/7/1982 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Khoái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

7 Nông Hoàng
Xuyến 29/12/1991 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Yên Khoái
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

8 Hoàng Thị Đào 20/10/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Khoái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

9 Âu Thị Huyền
Chi 27/5/1995 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Yên Khoái
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 7

10 Nguyễn Thị
Thanh Huyền 26/8/1981 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Yên Khoái
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 8

11 Hồ Kim Hạnh 04/5/1974 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Khoái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 9

12 Chu Thị Phánh 22/6/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Khoái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 10

13 Lý Thị Thường 28/02/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Khoái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 11

14 Hoàng Thị Nhung 10/10/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Khoái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

15 Lý Thị Von 13/4/1983 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Khoái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
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Dân
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16 Hoàng Thị Yền 12/01/1980 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Khoái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

14 Trường Mầm non Ái Quốc: 04 chỉ tiêu/07 hồ sơ

1 Hoàng Thị Hiệu 12/5/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Ái Quốc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

2 Triệu Thị Minh 14/6/1990 Dao Giáo viên, Trường
Mầm non Ái Quốc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

3 Triệu Thị Hồng 14/10/1988 Dao Giáo viên, Trường
Mầm non Ái Quốc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

4 Nông Thị Thanh 18/4/1996 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Ái Quốc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

5 Vi Thị Viên 07/10/1996 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Ái Quốc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

5

6 Vi Hồng Nhị 05/10/1982 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Ái Quốc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

6

7 Vi Thị Trang 01/3/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Ái Quốc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

15 Trường Mầm non Tú Đoạn I: 09 chỉ tiêu/13 hồ sơ

1 Hà Thị Nghệ 01/8/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Đoạn I

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

2 Chu Thị Hậu 04/9/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Đoạn I

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

3 Vương Thị Toàn 07/7/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Đoạn I

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

4 Hoàng Thị
Nguyên 17/12/1993 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Tú Đoạn I
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

5 Vi Thị Điềm 05/10/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Đoạn I

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

6 Vi Thị Thuyên 10/11/1993 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Đoạn I

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

7 Hoàng Thị Yến 09/3/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Đoạn I

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 7

8 Lăng Thị Xuân 19/01/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Đoạn I

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 8

9 Lường Thị Liên 17/02/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Đoạn I

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 9

10 Nông Thị Quyết 07/7/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Đoạn I

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10
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11 Vi Thị Toán 10/6/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Đoạn I

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

12 Trần Thị Liễu 03/10/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Đoạn I

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

13 Chu Thuý Nga 10/9/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Đoạn I

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

16 Trường Mầm non Minh Phát: 04 chỉ tiêu/09 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Lưu Thị Hậu 28/8/1987 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường mầm non

Minh Phát

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Dương Thanh
Thủy 14/01/1988 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường mầm non

Minh Phát

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

3 Tô Thị Chi 04/10/1982 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Minh Phát

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

4 Lường Thị Liên 22/7/1983 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Minh Phát

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

5 Lý Thị Hường 21/8/1985 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Minh Phát

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

6 Lý Thị Luyện 02/11/1983 Nùng Giáo viên, Trường
mầm non Minh Phát

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

7 Nông Thị Huệ 18/4/1984 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Minh Phát

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

5

8 Trần Thị Dung 11/6/1993 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Minh Phát

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

6

9 Vi Thị Hỏi 21/01/1990 Nùng Giáo viên, Trường
mầm non Minh Phát

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

10 Bế Thị Hậu 03/11/1985 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Minh Phát

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

8

11 Hoàng Thị Ngơi 05/12/1992 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Minh Phát

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

17 Trường Mầm non Nhượng Bạn

1 Chu Thị Thu 19/9/1984 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường mầm non

Nhượng Bạn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Bùi Thị Bích
Thảo 07/3/1992 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non Nhượng

Bạn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

3 Nông Thị Kim
Dung 19/3/1982 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non Nhượng

Bạn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

4 Hoàng Thị Huệ 07/5/1992 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non Nhượng

Bạn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

5 Lê Thị Hồng 29/6/1992 Kinh
Giáo viên, Trường
Mầm non Nhượng

Bạn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

STT Họ và tên
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6 Hoàng Thị Hồng 17/10/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Nhượng

Bạn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

7 Hứa Thị Thiệu 13/02/1997 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non Nhượng

Bạn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

18 Trường Mầm non Hoa Đào: 08 chỉ tiêu/10 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nông Thị Phượng 24/9/1984 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Hoa
Đào

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Nông Thị Dung 22/02/1990 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Hoa Đào

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

3 Đỗ Thị Ánh Ngọc 14/3/1985 Kinh Giáo viên, Trường
mầm non Hoa Đào

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

4 Vi Hồng Hạnh 04/9/1974 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Hoa Đào

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

5 Lường Thị Ngân 20/02/1986 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Hoa Đào

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

6 Ngô Thị Đoàn 12/9/1992 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Hoa Đào

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

7 Chu Ngọc Thanh 31/7/1987 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Hoa Đào

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

8 Hoàng Thị
Phương Mến 06/8/1981 Sán chỉ Giáo viên, Trường

mầm non Hoa Đào
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 7

9 La Thị Thơm 15/02/1982 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Hoa Đào

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 8

10 Vũ Thị Thu 18/8/1983 Kinh Giáo viên, Trường
mầm non Hoa Đào

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

11 Vi Thị Thu 03/8/1991 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Hoa Đào

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Không đạt Không trúng

tuyển

19 Trường Mầm non Xuân Dương: 05 chỉ tiêu/07 hồ sơ

1 Hoàng Thị Thuỷ 16/7/1987 Tày
Giáo viên, Trướng

Mầm non Xuân
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

2 Chu Thị Liêm 10/7/1986 Tày
Giáo viên, Trướng

Mầm non Xuân
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

3 Đinh Thị Hường 02/4/1983 Tày
Giáo viên, Trướng

Mầm non Xuân
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

4 La Thị Luyện 21/6/1992 Tày
Giáo viên, Trướng

Mầm non Xuân
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

5 Hà Thị Thanh
Hiền 20/01/1986 Tày

Giáo viên, Trướng
Mầm non Xuân

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

6 Chu Thị Minh
Huệ 28/11/1985 Tày

Giáo viên, Trướng
Mầm non Xuân

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

6

7 Hoàng Thị Huyền 08/9/1984 Tày
Giáo viên, Trướng

Mầm non Xuân
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
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Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống
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lượng dự xét
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20 Trường Mầm non Đông Quan: 10 chỉ tiêu/17 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Mùi Thị Tuyết 21/01/1984 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường mầm non

Đông Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Hoàng Thị Lan
Phương 13/11/1984 Nùng Giáo viên, Trường

Mầm non Đông Quan
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

3 Triệu Thị Ngân 02/9/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Đông Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

4 Hoàng Thị Thu
Huyền 30/10/1991 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Đông Quan
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

5 Chu Thị Hiển 09/10/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Đông Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

6 Lộc Thị Hưởng 22/01/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Đông Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

7 Ma Thị Tâm 28/9/1993 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Đông Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

8 Vi Thị Quyên 20/12/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Đông Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 7

9 Hoàng Thị Mai
Hoa 22/02/1991 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Đông Quan
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 8

10 Hoàng Thị Múa 09/8/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Đông Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 9

11 Hoàng Thùy
Trang 16/12/1994 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Đông Quan
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 10

12 Nguyễn Thị Ánh 18/10/1992 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Đông Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

13 Hoàng Thị Kim
Huệ 30/8/1984 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Đông Quan
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt
Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

14 Hà Thị Niệm 14/6/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Đông Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

15 Hoàng Thị Biên 14/6/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Đông Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

16 Lường Thị Len 05/11/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Đông Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

15

17 Nông Thị Hậu 01/9/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Đông Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

16
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18 Vi Khánh Ly 10/11/1998 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Đông Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

17

21 Trường Mầm non Khánh Xuân: 09 chỉ tiêu/13 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Hải Yến 28/6/1986 Tày
Phó hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Khánh Xuân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Vi Thị Thanh Huệ 16/10/1986 Tày
Phó hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Khánh Xuân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

3 Lương Thị Ninh 15/01/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Xuân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

4 Lường Thị Lý 24/6/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Xuân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

5 Hoàng Thị Liêu 16/10/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Xuân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

6 Hoàng Thị
Trường 11/11/1987 Nùng Giáo viên, Trường

Mầm non Khánh Xuân
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

7 Dương Thị Bich 18/7/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Xuân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

8 Trần Thị Hằng 30/7/1982 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Xuân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

9 Vi Thị Mến 16/11/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Xuân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 7

10 Phạm Thị Tuyết 28/01/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Xuân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 8

11 Lý Thị Mến 26/01/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Xuân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 9

12 Hà Thị Cúc 01/8/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Xuân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

13 Hoàng Thị Đợi 21/7/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Xuân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

14 Hoàng Thị Hằng 03/8/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Xuân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

15 Vi Thị Kim 20/02/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Xuân

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

22 Trường Mầm non Lợi Bác: 09 chỉ tiêu/11 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Dương Thị Nga 14/02/1991 Nùng
Phó hiệu trưởng,

Trường mầm non Lợi
Bác

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Hứa Thị Dự 08/10/1986 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Lợi Bác

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm
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số hiện hưởng
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tiên theo
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cao xuống
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viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ
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hạng
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Page 1026

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 Trần Thị Cúc 28/02/1981 Nùng Giáo viên, Trường
mầm non Lợi Bác

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

4 Vi Thị Tâm 07/6/1996 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Lợi Bác

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

5 Vi Thị Khánh
Hòa 08/11/1992 Tày Giáo viên, Trường

mầm non Lợi Bác
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

6 Nguyễn Thị Hiên 17/02/1986 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Lợi Bác

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

7 Hoàng Thị Mai 01/4/1982 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Lợi Bác

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

8 Vy Thị Na 10/6/1973 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Lợi Bác

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 7

9 Nông Thị Hương 10/11/1980 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Lợi Bác

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 8

10 Nông Thúy Hằng 20/11/1983 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Lợi Bác

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 9

11 Hoàng Thanh
Hương 05/8/1977 Tày Giáo viên, Trường

mầm non Lợi Bác
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt
Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

12 Vi Thị Thủy 01/10/1985 Tày Giáo viên, Trường
mầm non Lợi Bác

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

23 Trường Mầm non thị trấn Lộc Bình:  19 chỉ tiêu/28 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Âu Thị Loan 12/12/1985 Tày
Hiệu trưởng, trường
Mần non thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Nông Thị Hiền 31/01/1985 Nùng
Phó hiệu

trưởng, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

3 Lã Bích Hồng 28/10/1987 Tày
Phó Hiệu

 trưởng, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

4 Trần Thu Thảo 22/5/1994 Tày Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

5 Tạ Thị Hậu 21/6/1983 Kinh Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

6 Trần Thị Thu Hà 30/4/1993 Kinh Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

7 Nguyễn Thị Thu
Mai 29/8/1988 Kinh Giáo viên, trường Mần

non thị trấn Lộc Bình
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4
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8 Lương Thị Thoa 05/3/1982 Tày Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

9 Vi Thúy Tâm 11/8/1995 Tày Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

10 Trần Thị Ngâm 29/6/1993 Nùng Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 7

11 Hoàng Thị Hoa 15/4/1981 Tày Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 8

12 Hoàng Bích
Nhung 08/3/1989 Tày Giáo viên, trường Mần

non thị trấn Lộc Bình
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 9

13 Lê Thị Thiều 11/8/1993 Tày Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 10

14 Lý Nguyệt Mai 05/11/1968 Nùng Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 11

15 Lâm Thị Minh 03/11/1983 Nùng Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 12

16 Nông Thị Biên 09/11/1989 Tày Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 13

17 Hoàng Minh
Thuận 13/12/1992 Tày Giáo viên, trường Mần

non thị trấn Lộc Bình
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 14

18 Vi Ngọc Duyên 30/4/1981 Tày Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 15

19 Lương Thị Thu
Ba 01/4/1978 Tày Giáo viên, trường Mần

non thị trấn Lộc Bình
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 16

20 Chu Thị Hường 02/10/1981 Nùng Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 17

21 Chu Thị Thoa 09/11/1982 Tày Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 18

22 Nông Thị Gái 16/7/1989 Nùng Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 19

23 Hoàng Thị Hợp 10/10/1992 Tày Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

20

24 Phùng Thị Lớn 07/11/1995 Nùng Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

21

25 Trần Thúy Ngân 28/11/1990 Kinh Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

22
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26 Lường Thị Thùy
Ngoan 29/3/1991 Nùng Giáo viên, trường Mần

non thị trấn Lộc Bình
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt
Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

23

27 Lường Thị Ngay 09/7/1992 Tày Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

24

28 Mã Thị Ánh Luân 23/12/1995 Nùng Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

25

29 Đào Thị Mai
Hương 05/01/1983 Tày Giáo viên, trường Mần

non thị trấn Lộc Bình
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt
Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

26

30 Nguyễn Thị
Thanh 04/11/1983 Tày Giáo viên, trường Mần

non thị trấn Lộc Bình
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt
Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

27

31 Vương Thị Thẩm 16/6/1991 Tày Giáo viên, trường Mần
non thị trấn Lộc Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

28

24 Trường Mầm non Tú Mịch:  12 chỉ tiêu/18 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Vũ Thị Ngọc Ánh 22/5/1985 Kinh Hiệu trưởng, Trường
mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Nông Thị Vụ 24/3/1984 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Tú
Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

3 Phương Thị Cúc 19/01/1985 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

4 Hoàng Thị Toan 05/5/1988 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

5 Nông Thị Biên 05/9/1984 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

6 Trần Thị Nga 28/02/1991 Nùng Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

7 Dương Thúy Hà 29/12/1985 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

8 Phùng Thị Học 19/4/1983 Nùng Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

9 Tàng Thị Luyến 04/4/1985 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 7

10 Phạm Thị Thanh 04/3/1986 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 8

11 Trịnh Thu Hằng 24/12/1993 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 9

12 Hoàng Thị Tưởng 10/7/1992 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 10

13 Hoàng Thị Thúy 04/12/1986 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 11

14 Hoàng Thị Thu 10/12/1982 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 12

15 Nông Thị Thảo 29/12/1990 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13
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16 Hoàng Thị Xuyên 22/5/1982 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

17 Lường Thị Bộ 02/02/1985 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

15

18 Đinh Thị Hồng 03/10/1993 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

16

19 La Thị Diệu 25/7/1994 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

17

20 Triệu Việt Hồng 06/4/1988 Dao Giáo viên, trường
Mầm non Tú Mịch

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

18

25 Trường Mầm non Sàn Viên: 08 chỉ tiêu/14 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thị Sa 13/7/1986 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Sàn
Viên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Chu Thị Thảo 08/12/1991 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Sàn Viên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

3 Nông Thị Lan 08/01/1987 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Sàn Viên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

4 Hoàng Thị Đại 29/7/1981 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Sàn Viên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

5 Trịnh Thị Nghi 20/7/1987 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Sàn Viên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

6 Lý Thị Mến 05/6/1994 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Sàn Viên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

7 Đinh Thị Hằng 12/02/1987 Nùng Giáo viên, trường
Mầm non Sàn Viên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

8 Lường Thị Yến 01/4/1989 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Sàn Viên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 7

9 Phan Tố Hoài 13/5/1990 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Sàn Viên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 8

10 Lường Thị Điểm 02/01/1994 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Sàn Viên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

11 Lường Thu Trang 06/11/1991 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Sàn Viên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

12 Hà Thị Hoa 28/3/1972 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Sàn Viên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

13 Hà Thị Cúc 09/10/1979 Tày Giáo viên, trường
Mầm non Sàn Viên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12
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14 Hoàng Thị Tâm 09/4/1989 Nùng Giáo viên, trường
Mầm non Sàn Viên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

15 Hoàng Thu
Huyền 15/01/1987 Tày Giáo viên, trường

Mầm non Sàn Viên
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt
Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

26 Trường Mầm non Tĩnh Bắc:  06 chỉ tiêu/08 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Bế Thị Hiển 15/10/1982 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Tĩnh Bắc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Đường Hương
Thảo 27/7/1986 Kinh Giáo viên, Trường

Mầm non Tĩnh Bắc
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

3 Lê Thị Đan 16/8/1995 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tĩnh Bắc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

4 Sầm Thị Điệp 15/6/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tĩnh Bắc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

5 Hoàng Thị Thu
Trang 28/02/1995 Nùng Giáo viên, Trường

Mầm non Tĩnh Bắc
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

6 Hoàng Thị Vân 21/3/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tĩnh Bắc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

7 Lành Thị Phương 10/3/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tĩnh Bắc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

8 Hoàng Thị Huyền 01/3/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tĩnh Bắc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

9 Mai Thị Hằng 06/3/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tĩnh Bắc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

8

27 Trường Mầm non thị trấn Na Dương: 11 chỉ tiêu/14 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Ngô Thùy Trang 28/02/1984 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non thị
trấn Na Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển

2 Hoàng Bích Thùy 02/01/1991 Tày
Giáo viên, trường

mầm non thị trấn Na
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

3 Phan Thị Thương 18/6/1987 Tày
Giáo viên, trường

mầm non thị trấn Na
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

4 Phùng Thị Lan 19/5/1983 Nùng
Giáo viên, trường

mầm non thị trấn Na
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

5 Vi Thị Oanh 24/4/1982 Tày
Giáo viên, trường

mầm non thị trấn Na
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

6 Nông Thị Tuyến 28/8/1986 Tày
Giáo viên, trường

mầm non thị trấn Na
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

7 Triệu Thị Thu
Thúy 03/02/1995 Nùng

Giáo viên, trường
mầm non thị trấn Na

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

8 Vi Thị Hương 12/11/1994 Tày
Giáo viên, trường

mầm non thị trấn Na
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 7

9 Lường Thị
Thuyền 13/01/1992 Tày

Giáo viên, trường
mầm non thị trấn Na

Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 8

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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10 Vi Thị Điểm 04/5/1998 Tày
Giáo viên, trường

mầm non thị trấn Na
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 9

11 Lường Thị Chiều 28/6/1997 Tày
Giáo viên, trường

mầm non thị trấn Na
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 10

12 Nông Thị Yến 16/7/1986 Nùng
Giáo viên, trường

mầm non thị trấn Na
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 11

13 Hà Thị Năm 27/11/1988 Tày
Giáo viên, trường

mầm non thị trấn Na
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

14 Lành Thị Hương 02/7/1991 Tày
Giáo viên, trường

mầm non thị trấn Na
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

15 La Huyền Chi 18/3/1989 Tày
Giáo viên, trường

mầm non thị trấn Na
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

28 Trường Mầm non Khuất Xá: 10 chỉ tiêu/15 hồ sơ

1 Hoàng Thị Sợi 27/11/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khuất Xá

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 1

2 Hoàng Thị Thu 13/10/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khuất Xá

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 2

3 Lành Thị Hương
Trà 10/4/1994 Nùng Giáo viên, Trường

Mầm non Khuất Xá
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 3

4 Phạm Lan Nhi 19/12/1993 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Khuất Xá

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 4

5 Lành Thị Khuyên 04/5/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khuất Xá

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 5

6 Hoàng Thị Nga 18/02/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khuất Xá

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 6

7 Hoàng Thị Hồng 15/4/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khuất Xá

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 7

8 Vi Thị Bích Thoa 29/9/1982 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khuất Xá

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 8

9 Hoàng Thị Huế 08/10/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khuất Xá

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 9

10 Hoàng Thị Tâm 20/7/1993 Sán
Chỉ

Giáo viên, Trường
Mầm non Khuất Xá

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng tuyển 10

11 Lê Thị An 25/5/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khuất Xá

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

12 Hoàng Thị Bắc 04/9/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Khuất Xá

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

13 Nông Thị Nga 15/10/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khuất Xá

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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14 Trần Thị Duyên 07/12/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khuất Xá

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

15 Phùng Thị Kiều 14/7/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Khuất Xá

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

15

29 TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TH HỮU LÂN: 08 chỉ tiêu/09 hồ sơ

1 Lường Văn
Tường 07/12/1985 Tày

Giáo viên, trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Hữu Lân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

2 Cam Thị Thanh 01/7/1977 Tày
Giáo viên, trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Hữu Lân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

3 Vũ Thu Huyền 05/4/1983 Kinh
Giáo viên, trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Hữu Lân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

4 Phạm Thị Hiền 14/9/1975 Kinh
Giáo viên, trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Hữu Lân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

5 Lăng Thị Thoa 28/7/1992 Nùng
Giáo viên, trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Hữu Lân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

6 Lương Thị Hạnh 22/8/1987 Nùng
Giáo viên, trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Hữu Lân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

7 Nguyễn Thị Phúc 15/01/1980 Tày
Giáo viên, trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Hữu Lân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

8 Hoàng Thị
Thương 09/9/1975 Sán chỉ

Giáo viên, trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Hữu Lân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 8

9 Hoàng Thị Hường 04/02/1972 Tày
Giáo viên, trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Hữu Lân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

30 TRƯỜNG TIỂU HỌC MỎ NA DƯƠNG: 08 chỉ tiêu/15 hồ sơ

1 Bùi Thị Lập 22/10/1980 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học Mỏ Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

2 Bế Thanh Tầm 08/12/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học Mỏ Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

3 Tàng Thị Huyền 22/02/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học Mỏ Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

4 Hoàng Thị Đài 04/9/1979 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học Mỏ Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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5 Bế Thị Hằng 20/01/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học Mỏ Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

6 Mai Thị Thơm 13/12/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học Mỏ Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

7 Hoàng T. Hồng
Nhung 10/10/1984 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học Mỏ Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

8 Lương Thị Hà 02/7/1976 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học Mỏ Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 8

9 Nông Thị Điểm 14/01/1974 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học Mỏ Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

10 Sầm Thị Liễu 22/12/1975 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học Mỏ Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

11 Vi Thị Hòa 21/11/1974 San
Chay

Giáo viên, Trường
Tiểu học Mỏ Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

12 Hoàng Thị Liên 30/9/1990 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học Mỏ Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

13 Nông Thị Thúy 13/5/1976 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học Mỏ Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

14 Hoàng Thị Thu
Thủy 08/8/1988 tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học Mỏ Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

15 Trần Thu Hương 12/11/1980 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học Mỏ Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

15

31 TRƯỜNG TIỂU HỌC KHUẤT XÁ II: 07 chỉ tiêu/08 hồ sơ

1 Nông Thị Kiều 08/7/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Khuất Xá II

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

2 Hoàng Thị Hoài 11/7/1978 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Khuất Xá II

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

3 Hoàng Thị Hoa 10/7/1978 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Khuất Xá II

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

4 Đặng Thị Phương 13/3/1982 Dao Giáo viên, Trường
Tiểu học Khuất Xá II

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

5 Mai Trường Thúy 27/11/1973 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Khuất Xá II

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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6 Lâm Thị Duyên 08/10/1974 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Khuất Xá II

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

7 Lý Thị Sơn  '26/9/1972 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Khuất Xá II

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

8 Hoàng Thị Xuân 11/3/1969 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Khuất Xá II

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Không đạt Không trúng

tuyển

32 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÚ ĐOẠN

1 Hoàng Thị Hiền 26/5/1981 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học Tú
Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

2 Sầm Thị Phương 07/6/1975 Tày
Phó hiệu trưởng,

Trường Tiểu học Tú
Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

3 Phan Thị Thanh
Nhàn 12/10/1984 Nùng Giáo viên, Trường

Tiểu học Tú Đoạn
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

4 Đường Thị Hoa 11/4/1979 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

5 Hoàng Khánh
Linh 06/11/1991 Tày Giáo viên, Trường

Tiểu học Tú Đoạn
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

6 Phùng Thị Thu 12/4/1983 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

7 Hoàng Thị Hà 22/4/1982 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

8 Đặng Thi ̣Hồng 02/5/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

9 Tô Hồng Hậu 09/02/1990 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

10 Hoàng Thị Thiện 04/3/1977 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

11 Hoàng Thị Khíu 24/9/1973 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

12 Vương Thị Liên 25/6/1974 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

13 Đặng Thị Chuyên 18/6/1979 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

14 Nông Hoàng Yến 04/6/1989 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

15 Nông Thị Vui 16/10/1977 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Không đạt Không trúng

tuyển

33 TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC ÁI QUỐC

1 Hoàng Phúc
Vượng 04/7/1968 Dao

Hiệu trưởng, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học Ái Quốc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

2 Hứa Văn Duyên 27/7/1974 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học

Ái Quốc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Nông Thị Hưng 04/4/1989 Nùng
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học Ái Quốc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

4 Đinh Văn Suốt 11/3/1987 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học Ái Quốc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

5 Triệu Tiến Định 16/11/1990 Dao
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học Ái Quốc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

6 Nông Văn Liên 22/7/1976 Nùng
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học Ái Quốc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

7 Dương Công Bao 20/5/1981 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học Ái Quốc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

8 Nông Văn Tiệp 19/8/1985 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học Ái Quốc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

34 TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH:  07 chỉ tiêu/11 hồ sơ

1 Hoàng Thị Hợp 12/10/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Hoà Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

2 Hoàng Thị Ngọc
Thư 11/7/1988 Tày Giáo viên, Trường

Tiểu học Hoà Bình
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

3 Hoàng Thị Huệ 12/02/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Hoà Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

4 Nguyễn Thị Hoài 15/11/1981 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học Hoà Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

5 Nông Thị Hồng
Chuyên 10/02/1987 Tày Giáo viên, Trường

Tiểu học Hoà Bình
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

6 Vi Thị Bích Thủy 12/4/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Hoà Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

7 Vi Thị Thuần 15/6/1976 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Hoà Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

8 Ma Thị Thu 08/3/1981 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Hoà Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

8

9 Chu Thị Hiển 01/11/1980 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Hoà Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

10 Triệu Thúy
Nhung 05/6/1982 Nùng Giáo viên, Trường

Tiểu học Hoà Bình
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

11 Phan Kiều Vân 14/11/1979 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học Hoà Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

35 TRƯỜNG TIỂU HỌC 19 THÁNG 10:  05 chỉ tiêu/06 hồ sơ

1
Hoàng Thị
Hương 10/3/1980 Nùng Giáo viên, Trường

Tiểu học 19 tháng 10
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Vy Văn Hưng 25/5/1987 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học 19 tháng 10

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

3 Hà Thị Ngân 24/4/1981 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học 19 tháng 10

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

4 Vũ Thị Tuyết Lê 22/6/1978 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học 19 tháng 10

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

5 Hoàng Khoa
Thương 02/5/1991 Tày Giáo viên, Trường

Tiểu học 19 tháng 10
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

6 Vi Thị Minh 22/12/1974 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học 19 tháng 10

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

6

36 TRƯỜNG TIỂU HỌC SÀN VIÊN: 09 chỉ tiêu/15 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nông Thị Vân 07/02/1976 Tày Hiệu trưởng, Trường
Tiểu học Sàn Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

2 Phan Vũ Quân 05/7/1983 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học Sàn
Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

3 Lương Thùy
Chinh 13/10/1982 Tày Giáo viên, trường Tiểu

học Sàn Viên
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

4 Hoàng Văn Huy 18/7/1986 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Sàn Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

5 Nguyễn Thị Oanh 06/5/1976 Kinh Giáo viên, trường Tiểu
học Sàn Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

6 Hoàng Đình Mẫn 22/12/1974 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Sàn Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

7 Hoàng Thị Bình 10/11/1975 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Sàn Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

8 Đoàn Thị Hồng
Hạnh 10/11/1989 Tày Giáo viên, trường Tiểu

học Sàn Viên
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

9 Nông Thị Đại 10/02/1974 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Sàn Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

10 Hoàng Thị Ngọc
Lưu 06/01/1978 Tày Giáo viên, trường Tiểu

học Sàn Viên
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 8

11 Hoàng Thị Vàng 15/11/1976 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Sàn Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 9

12 Ngô Thị Tươi 20/7/1972 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Sàn Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

13 Hoàng Thị Dung 10/12/1980 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Sàn Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số

Page 1037

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



14 Hoàng Thị Nga 11/7/1970 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Sàn Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

15 Lành Thị Tới 20/02/1974 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Sàn Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

16 Bế Thị Liên 15/02/1975 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Sàn Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

17 Lý Thị Hải 16/02/1989 Nùng Giáo viên, trường Tiểu
học Sàn Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

15

37 TRƯỜNG TIỂU HỌC LỢI BÁC: 11 chỉ tiêu/16 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thị Thơm 10/6/1983 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học Lợi
Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

2 Hoàng Thị Bình 06/11/1973 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Lợi Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

3 Hà Văn Tuấn 23/6/1988 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Lợi Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

4 Trần Thị Cúc 16/11/1979 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học Lợi Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

5 Hoàng Thị
Phương 06/08/1976 Nùng Giáo viên, Trường

Tiểu học Lợi Bác
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

6 Lương Thị Vệ 05/7/1973 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Lợi Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

7 Hoàng Thị Hằng 01/6/1974 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Lợi Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

8 Hoàng Thị Khoa 24/02/1969 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Lợi Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng tuyển 7

9 Vi Thị Nghệ 23/9/1979 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Lợi Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 8

10 Vi Thị Bóng 10/5/1989 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Lợi Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 9

11 Hoàng Thị Thành 01/11/1971 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Lợi Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng tuyển 10

12 Hà Thị Lừng 14/01/1986 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Lợi Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng tuyển 11

13 Nguyễn Thị Hạnh 16/6/1977 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học Lợi Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt 

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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14 Vi Thị Mai Thanh 12/7/1984 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Lợi Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt 

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

15 Lộc Thị Huệ 10/5/1986 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Lợi Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt 

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

16 Hoàng Thị Hòa 22/9/1975 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Lợi Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt 

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

15

17 Lý Thị Trang 27/8/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Lợi Bác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt 

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

16

38 TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC MINH PHÁT

1 Liễu Thi ̣Nhàn 25/11/1984 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Minh
Phát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hậu 28/01/1974 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Minh
Phát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

3 Chu Thị Lan 20/01/1990 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Minh
Phát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị
Thanh 26/6/1988 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Minh
Phát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

5 Vi Thị Thanh 02/01/1976 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Minh
Phát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

6 Hoàng Thị Hậu 14/12/1972 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học Minh
Phát

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

39 TRƯỜNG TIỂU HỌC MẪU SƠN: 06 chỉ tiêu/12 hồ sơ

1 Nguyễn Thùy
Ngân 31/12/1985 Tày Giáo viên, Trường tiểu

học Mẫu Sơn
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

2 Đinh Thị Nga 28/01/1975 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Mẫu Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

3 Đỗ Thị Phương 03/7/1980 Kinh Giáo viên, Trường tiểu
học Mẫu Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

4 Lành Thị Hữu 01/02/1989 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Mẫu Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

5 Vy Thị Thoa 15/5/1975 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Mẫu Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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6 Lường Thuý
Xuân 14/02/1984 Tày Giáo viên, Trường tiểu

học Mẫu Sơn
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

7 Vi Thị Trang 17/6/1988 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Mẫu Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

8 Hoàng Thị Bông 19/02/1994 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Mẫu Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

8

9 Nông Thị Thúy 03/12/1974 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Mẫu Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

10 La Thị Hồng 28/7/1994 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Mẫu Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

11 Dương Thị Thanh 05/7/1987 Dao Giáo viên, Trường tiểu
học Mẫu Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

12 Hoàng Thị Nhàn 25/4/1993 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Mẫu Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

40 TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN KHOÁI

1 Đinh Thanh Huế 20/3/1979 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường tiểu học Yên
Khoái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

2 Hứa Thu Hà 28/4/1987 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
học Yên Khoái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

3 Nguyễn Thi ̣Hoa 11/7/1989 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Yên Khoái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

4 Vy Thị Kiều 16/12/1976 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Yên Khoái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

5 Phạm Thị Thi 10/9/1986 Mường Giáo viên, Trường tiểu
học Yên Khoái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

6 Hoàng Thị Vân 18/9/1985 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
học Yên Khoái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

7 Nguyễn Thuý Lan 17/02/1979 Kinh Giáo viên, Trường tiểu
học Yên Khoái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

8 Nông Thị Nương 13/7/1978 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Yên Khoái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

9 Hoàng Thị Lạnh 16/9/1968 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Yên Khoái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

10 Phạm Thị Được 10/5/1972 Kinh Giáo viên, Trường tiểu
học Yên Khoái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

11 Hoàng Lệ Quyên 16/8/1979 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Yên Khoái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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12 Nông Thị Cường 28/9/1973 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
học Yên Khoái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

13 Hoàng Văn Bồng 29/5/1972 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
học Yên Khoái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

14 Hoàng Thị
Phượng 10/11/1973 Tày Giáo viên, Trường tiểu

học Yên Khoái
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

41 TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH XUÂN: 10 chỉ tiêu/12 hồ sơ

1 Chu Thị Phương 25/11/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Khánh Xuân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

2 Vi Thị Loan 09/9/1979 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Khánh Xuân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

3 Hoàng Thị Thúy
Phương 10/7/1974 Nùng Giáo viên, Trường

Tiểu học Khánh Xuân
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

4 Lâm Thị Thảo 16/4/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Khánh Xuân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

5 Lộc Thị Liên 06/11/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Khánh Xuân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

6 Ngô Thị Cảnh 21/10/1987 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Khánh Xuân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

7 Chu Thị Xuyên 01/3/1986 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Khánh Xuân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

8 Vi Thị Thanh 13/12/1989 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Khánh Xuân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 8

9 Chu Văn Đệ 22/01/1991 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Khánh Xuân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 9

10 Hoàng Thị Bích 07/6/1989 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Khánh Xuân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 10

11 Nông Thị Hạnh 18/02/1991 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Khánh Xuân

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

12 Đoàn Hương
Quỳnh 19/12/1987 Kinh Giáo viên, Trường

Tiểu học Khánh Xuân
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

42 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG QUAN: 07 chỉ tiêu/11 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Nguyễn Thị Hồng 07/12/1973 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học

Đông Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

2 Vi Hồng Khiêm 26/12/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Đông Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

3 Hoàng Thị Thúy 02/9/1989 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Đông Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

4 Hoàng Thị Hảo 20/8/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Đông Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

5 Hoàng Thị Chung 04/12/1974 Sán
Chỉ

Giáo viên, Trường
Tiểu học Đông Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

6 Hoàng Thùy Luân 26/7/1990 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Đông Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

7 Lành Hoàng
Mạnh 18/11/1986 Tày Giáo viên, Trường

Tiểu học Đông Quan
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

8 Hoàng Thúy
Chang 24/01/1990 Tày Giáo viên, Trường

Tiểu học Đông Quan
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

9 Chu Thị Cường 09/02/1973 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Đông Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

8

10 Vi Thị Niềm 11/01/1975 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Đông Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

11 Bế Minh Khiêm 08/02/1984 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Đông Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

12 Lý Thành Trung 07/3/1981 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Đông Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Không đạt Không trúng

tuyển

43 TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH KHAI: 08 chỉ tiêu/11 hồ sơ 

1 Lương Thị Hòa 22/8/1981 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Minh Khai

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

2 Hoàng Thị Huyền 11/4/1984 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Minh Khai

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

3 Lăng Thị Lam 08/5/1990 Nùng Giáo viên, trường Tiểu
học Minh Khai

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

4 Vi Văn Luyến 16/12/1984 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Minh Khai

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

5 Lầu Thị Soan 10/4/1974 Hoa Giáo viên, trường Tiểu
học Minh Khai

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

6 Đoàn Thị Chung 6/5/1981 Kinh Giáo viên, trường Tiểu
học Minh Khai

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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7 Lê Thị Thu
Hương 01/8/1972 Kinh Giáo viên, trường Tiểu

học Minh Khai
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

8 Hoàng Thị Hạnh 13/8/1978 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Minh Khai

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 8

9 Vũ Thu Trang 01/12/1986 Kinh Giáo viên, trường Tiểu
học Minh Khai

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

10 Nguyễn Thị Thu
Trang 22/3/1991 Kinh Giáo viên, trường Tiểu

học Minh Khai
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

11 Vi Thị Chung 28/9/1973 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Minh Khai

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

44 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG BỤC: 08 chỉ tiêu/13 hồ sơ 

1 Nguyễn Thị Lý 24/7/1981 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học Đồng Bục

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

2 Hứa Thị Hồng 28/6/1978 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Đồng Bục

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

3 Hoàng Thị Linh 18/9/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Đồng Bục

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

4 Lý Thị Thu Trà 03/5/1984 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Đồng Bục

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

5 Lô Thị Ít 23/02/1980 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Đồng Bục

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

6 Hoàng Thị Lợi 03/7/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Đồng Bục

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

7 Nguyễn Duyên
Hải 04/12/1978 Kinh Giáo viên, Trường

Tiểu học Đồng Bục
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

8 Tô Thị Trịnh 18/5/1987 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Đồng Bục

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 8

9 Vi Văn Hiển 22/6/1987 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Đồng Bục

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

10 Hoàng Thị Dựng 12/9/1972 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Đồng Bục

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

11 Dương Thị Nga 24/01/1986 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Đồng Bục

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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12 Hoàng Thị Nga 14/4/1988 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Đồng Bục

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

13 Lý Thị Xuân 12/6/1976 Sán
Chay

Giáo viên, Trường
Tiểu học Đồng Bục

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Không đạt Không trúng

tuyển

45 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÚ MỊCH: 12 chỉ tiêu/13 hồ sơ 

1 Lý Thị Hợp 10/02/1972 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Mịch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

2 Lê Thị Nở 22/9/1988 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Mịch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

3 Hoàng Văn Tuấn 09/12/1980 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Mịch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

4 Lường Thị Hồng 21/11/1983 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Mịch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

5 Vi Thị Huệ 15/4/1990 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Mịch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

6 Hoàng Thị Tâm 01/6/1987 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Mịch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

7 Hoàng Văn Lưu 19/9/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Mịch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

8 Hoàng Thị Tuyết
Mai 30/6/1983 Tày Giáo viên, Trường

Tiểu học Tú Mịch
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 8

9 Lương Thị Hằng 10/10/1976 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Mịch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 9

10 Hoàng Văn Minh 04/8/1984 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Mịch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 10

11 Nguyễn Thị Hợi 01/5/1972 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Mịch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 11

12 Hoàng Văn Cấy 10/7/1979 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Mịch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 12

13 Hoàng Thị Hạnh 10/11/1974 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tú Mịch

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

46 TRƯỜNG TIỂU HỌC KHUẤT XÁ I

1 Trần Văn Dực 24/9/1970 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường tiểu học Khuất
Xá I

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

2 Linh Thế Học 29/4/1987 Nùng Giáo viên, trường Tiểu
học Khuất Xá I

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Hoàng Thị Huệ 25/01/1987 Nùng Giáo viên, trường Tiểu
học Khuất Xá I

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

4 Trần Thanh Diệp 16/8/1981 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Khuất Xá I

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

5 Dì Sính Hòa 15/3/1972 Kinh Giáo viên, trường Tiểu
học Khuất Xá I

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

6 Phùng Văn Quý 11/02/1977 Nùng Giáo viên, trường Tiểu
học Khuất Xá I

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

7 Mai Thị Hoa 07/3/1989 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Khuất Xá I

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

8 Lành Văn Khải 05/11/1977 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học Khuất Xá I

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

47 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN NA DƯƠNG: 07 chỉ tiêu/12 hồ sơ 

1 Lầu Thị Trinh 04/02/1980 Hoa
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

2 Hoàng Thị Tới 01/6/1980 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

3 Hoàng Thị Thu
Hiền 03/6/1979 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

4 Nguyễn Thị Ngọ 18/9/1978 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

5 Hoàng Thị Hiển 22/3/1984 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

6 Tăng Thị Đức 02/7/1987 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

7 Lương Thị Đào 15/10/1974 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

8 Hoàng Thị Vân 27/7/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

8

9 Nông Thị Loan 02/3/1982 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

10 Trịnh Thị Hà 06/12/1990 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

11 Nông Thị Bông 07/10/1973 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

12 Triệu Quang
Trung 26/8/1987 Nùng

Giáo viên, Trường
Tiểu học thị trấn Na

Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

48 Trường PTDT bán trú THCS Hữu Lân: 05 chỉ tiêu/06 hồ sơ 

1 Cam Văn Đạt 24/4/1985 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Hữu Lân

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 1

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Hứa Thị Na 18/10/1982 Nùng
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Hữu Lân

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 2

3 Phùng Quang
Nhỏ 11/11/1981 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú THCS Hữu Lân

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 3

4 Trần Thị Vân 17/6/1980 Kinh
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Hữu Lân

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 4

5 Hà Thị Loan 12/11/1982 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Hữu Lân

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 5

6 Vương Thúy Vân 13/02/1977 Nùng
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Hữu Lân

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

6

49 Trường  THCS Tú Đoạn

1 Lường Văn Thọ 25/6/1980 Tày Giáo viên, Trường
THCS Tú Đoạn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

2 Lâm Thị Nâng 08/7/1980 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Tú Đoạn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

3 Vương Thị
 Mai Loan 08/10/1986 Nùng Giáo viên, Trường

THCS Tú Đoạn
Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

50 Trường THCS Khánh Xuân

1 Hoàng Văn Tuấn 19/05/1978 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường THCS Khánh
Xuân

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

2 Lương Mai Tuyến 12/10/1984 Tày Giáo viên, Trường
THCS Khánh Xuân

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

3 Lê Hoàng Phú 11/6/1979 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Khánh Xuân

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

4 Lưu Thị Diệp 07/11/1978 Tày Giáo viên, Trường
THCS Khánh Xuân

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

5 Vũ Thị Thùy 12/12/1981 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Khánh Xuân

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

51 Trường THCS Tú Mịch

1 Nông Thị Hương 16/5/1978 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Tú Mịch

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

2 Hà Thị Thắm 31/12/1983 Tày Giáo viên, Trường
THCS Tú Mịch

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

3 Âu Hồng Thắm 17/5/1984 Tày Giáo viên, Trường
THCS Tú Mịch

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Vẫn 14/10/1992 Tày Giáo viên, Trường
THCS Tú Mịch

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm
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số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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52 Trường  THCS Khuất Xá: 02 chỉ tiêu/03 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Văn Tuân 07/10/1982 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường THCS Khuất
Xá

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

2 Tô Ái Chương 07/01/1983 Tày Giáo viên, Trường
THCS Khuất Xá

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 1

3 Nguyễn Thị Vân 22/02/1986 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Khuất Xá

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 2

4 Lành Thị Xuân 24/7/1983 Tày Giáo viên, Trường
THCS Khuất Xá

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

3

53 Trường  PTDT Bán trú THCS Minh Phát: 05 chỉ tiêu/06 hồ sơ

1 Nông Thị Thọ 03/12/1984 Nùng
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Minh Phát

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 1

2 Lường Văn Vững 24/11/1983 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Minh Phát

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 2

3 Lương Văn Lựu 20/9/1979 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Minh Phát

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 3

4 Lý Thị Lầy 07/11/1978 Sán
Chỉ

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Minh Phát

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 4

5 Lý Thúy Vinh 09/02/1978 Nùng
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Minh Phát

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 5

6 Hoàng Thị Hợp 01/11/1979 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Minh Phát

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

6

54 Trường  PTDT Bán trú THCS Mẫu Sơn

1 Nông Thị Nhiệm 16/6/1980 Nùng
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Mẫu Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

2 Nguyễn Quang
Thịnh 24/11/1978 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Mẫu Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

3 Ngô Kim Dung 07/01/1985 Nùng
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Mẫu Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

55 Trường  PTDT Bán trú THCS Lơị Bác: 04 chỉ tiêu/06 hồ sơ

1 Lý Thị Cẩm
Thạnh 12/9/1976 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú THCS Lợi Bác

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 1

2 Nông Thị Huệ 01/12/1979 Nùng
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Lợi Bác

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 2

3 Vi Thị Duyên 10/3/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Lợi Bác

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 3

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
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nhiều hơn chỉ
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hạng

Nam Nữ Chức danh
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4 Âu Thị Kim
Tuyến 11/7/1985 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú THCS Lợi Bác

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 4

5 Nông Thị Bình 10/02/1977 Tày
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Lợi Bác

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

5

6 Hoàng Thị Hậu 24/7/1978 Nùng
Giáo viên, Trường

Phổ thông dân tộc bán
trú THCS Lợi Bác

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

6

56 Trường THCS Đồng Bục

1 Nông Thị Theo 19/7/1990 Tày Giáo viên, trường
THCS Đồng Bục

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

57 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LỘC BÌNH: 11 chỉ tiêu/17 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Lê Thị Kim Huệ 02/03/1979 Kinh
Hiệu trưởng, trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thoa 07/7/1984 Kinh
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 1

3 Trần Mai Chung 06/01/1984 Kinh
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 2

4 Tô Thị Nga 08/10/1988 Tày
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 3

5 Hoàng Minh
Hằng 21/9/1982 Tày

Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 4

6 Vi Thị Trang 28/9/1981 Tày
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 5

7 Hứa Văn Thành 26/10/1987 Tày
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 6

8 Phan Văn Nghĩa 09/02/1980 Tày
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 7

9 Nguyễn Thị Thu
Trang 31/10/1978 Kinh

Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 8

10 Lâm Văn Nhàn 12/4/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 9

11 Hoàng Thanh
Hương 23/10/1979 Tày

Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 10

12 Lộc Thúy Kiều 18/7/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 11

13 Vy Thúy Thuận 29/10/1979 Tày
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12
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14 Vi Thị Đeo 10/11/1978 Tày
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

15 Hoàng Thị Hòa 02/02/1981 Tày
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

16 Bùi Thị Phương
Loan 14/8/1981 Kinh

Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

15

17 Nông Thị Hạnh 10/11/1982 Nùng
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

16

18 Nhữ Thị Hạnh 04/8/1981 Kinh
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Lộc

Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Không đạt Không trúng

tuyển

58 Trường THCS Đông Quan

1 Hoàng Thị Thời 06/10/1978 Tày Giáo viên, trường
THCS Đông Quan

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

2 Nông Thị Quỳnh
Như 01/11/1981 Tày Giáo viên, trường

THCS Đông Quan
Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

3 Ngô Văn Bình 06/01/1981 Tày Giáo viên, trường
THCS Đông Quan

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

4 Vi Thị Thoa 02/10/1984 Tày Giáo viên, trường
THCS Đông Quan

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

5 Hoàng Diệu
Thuần 17/02/1987 Tày Giáo viên, trường

THCS Đông Quan
Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

59 Trường Trung học cơ sở Sàn Viên: 02 chỉ tiêu/05 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Trần Ngọc Bình 08/7/1982 Kinh Hiệu trưởng, Trường
THCS Sàn Viên

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

2 Lộc Thùy Linh 24/7/1991 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Sàn Viên

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 1

3 Nguyễn Văn
 Nguyên 04/11/1979 Kinh Giáo viên, Trường

THCS Sàn Viên
Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 2

4 Lành Văn Tuấn 25/11/1981 Tày Giáo viên, Trường
THCS Sàn Viên

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

3

5 Mai Thị Hương 10/12/1981 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Sàn Viên

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

4

6 Bế Thị Dung 13/4/1987 Tày Giáo viên, Trường
THCS Sàn Viên

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

5

60 Trường Trung học cơ sở Yên Khoái: 05 chỉ tiêu/07 hồ sơ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
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1 Hứa Thị Thùy 13/12/1991 Tày Giáo viên, trường
THCS Yên Khoái

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 1

2 Triệu A Man 17/11/1981 Dao Giáo viên, trường
THCS Yên Khoái

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 2

3 Lường Thị Thúy 24/9/1985 Nùng Giáo viên, trường
THCS Yên Khoái

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 3

4 Nguyễn Minh
Khánh 11/7/1985 Kinh Giáo viên, trường

THCS Yên Khoái
Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 4

5 Lương Xuân Thao 05/02/1983 Tày Giáo viên, trường
THCS Yên Khoái

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 5

6 Hoàng Thị Thanh
Thiết 03/7/1982 Tày Giáo viên, trường

THCS Yên Khoái
Giáo viên THCS

hạng III V.07.04.32 Đạt
Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

6

7 Lưu Bá Toại 31/5/1980 Tày Giáo viên, trường
THCS Yên Khoái

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

61 Trường THCS thị trấn Na Dương: 10 chỉ tiêu/12 hồ sơ

1 Nguyễn Văn Tuấn 28/8/1979 Nùng
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Na

Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 1

2 Nguyễn Thị Thu
Hà 16/12/1984 Tày

Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Na

Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 2

3 Hoàng Văn Hưng 07/8/1989 Tày
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Na

Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 3

4 Phạm Đức Thuận 14/7/1979 Kinh
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Na

Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 4

5 Đoàn Thị Lan 17/7/1982 Kinh
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Na

Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 5

6 Hoàng Thị Na 21/6/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Na

Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 6

7 Dương Thị Mùi 20/8/1980 Tày
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Na

Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 7

8 Dương Thị Hạnh 17/8/1976 Kinh
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Na

Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 8

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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9 Lành Thị Hồng
Thắm 19/10/1979 Tày

Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Na

Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 9

10 Nguyễn Thị Hiền 28/10/1978 Kinh
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Na

Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 10

11 Vy Thị Hồng
Thuỷ 08/3/1981 Nùng

Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Na

Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

12 Ma Khánh Dương 26/5/1985 Tày
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Na

Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

62 Trường  PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Ái Quốc

1 Bàng Văn Ty 02/10/1982 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Ái Quốc

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

2 Nông Thị Huệ 04/5/1977 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Ái Quốc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

3 Hoàng Đức Toàn 26/8/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Ái Quốc

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Không đạt Không trúng

tuyển

63 Trường Tiểu học và THCS Nam Quan: 07 chỉ tiêu/08 hồ sơ

1 Hoàng Anh
Thuận 17-11-1981 Tày

Giáo viên, trường Tiểu
học và THCS Nam

Quan

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 1

2 Hoàng Thị Hồng 01/10/1980 Tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Nam
Quan

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 2

3 Hứa Thị Sủi 05/9/1979 Tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Nam
Quan

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 3

4 Lâm Thị Thúy 16/11/1982 Tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Nam
Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

5 Lương Thị Kiều 18/01/1978 Tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Nam
Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

6 Vy Hải Yến 18/3/1991 Tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Nam
Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

7 Hoàng Thị Thoa 29/12/1990 Tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Nam
Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

8 Hoàng Thị Tươi 30/3/1992 Tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Nam
Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

8

64 Trường Tiểu học và THCS Nhượng Bạn: 08 chỉ tiêu/12 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Hoàng Thanh
Tùng 14/3/1988 Tày

Phó hiệu trưởng,
Trường Tiểu học và
THCS Nhượng Bạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

2 Hoàng Thị Yến 24/01/1982 Tày
Giáo viên, trường Tiểu
học và THCS Nhượng

Bạn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 1

3 Hứa Thị Ngọc
Thúy 01/01/1989 Tày

Giáo viên, trường Tiểu
học và THCS Nhượng

Bạn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 2

4 Lành Thị Soạn 09/01/1984 Tày
Giáo viên, trường Tiểu
học và THCS Nhượng

Bạn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 3

5 Đỗ Thị Thắm 24/5/1985 Kinh
Giáo viên, trường Tiểu
học và THCS Nhượng

Bạn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 4

6 Lô Văn Long 29/6/1985 Tày
Giáo viên, trường Tiểu
học và THCS Nhượng

Bạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

7 Cam Văn Hưng 19/5/1979 Tày
Giáo viên, trường Tiểu
học và THCS Nhượng

Bạn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 6

8 Lành Thị Lê 04/01/1982 Tày
Giáo viên, trường Tiểu
học và THCS Nhượng

Bạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

9 Nguyễn Kim
Hương 27/8/1972 Tày

Giáo viên, trường Tiểu
học và THCS Nhượng

Bạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 8

10 An Ngọc Quỳnh 03/04/1989 Kinh
Giáo viên, trường Tiểu
học và THCS Nhượng

Bạn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

11 Chu Thủy Tiên 31/7/1981 Tày
Giáo viên, trường Tiểu
học và THCS Nhượng

Bạn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

12 Nguyễn Thu
Huyền 06/4/1991 Kinh

Giáo viên, trường Tiểu
học và THCS Nhượng

Bạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

13 La Thị Thắm 02/02/1973 Tày
Giáo viên, trường Tiểu
học và THCS Nhượng

Bạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

65 Trường Tiểu học và THCS Tú Đoạn

1 Hoàng Văn Toán 12/02/1979 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học và THCS Tú Đoạn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

2 Ngô Thị Hằng 26/7/1980 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học và THCS Tú Đoạn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

3 Lăng Thị Hiền 04/3/1979 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học và THCS Tú Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

4 Dương Thị Luyến 27/8/1987 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học và THCS Tú Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

5 Hoàng Văn Chiến 09/10/1986 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học và THCS Tú Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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6 Phùng Thị Minh 01/11/1987 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
học và THCS Tú Đoạn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Không đạt Không trúng

tuyển

7 Nguyễn Thị
Nhung 20/11/1986 Nùng Giáo viên, Trường tiểu

học và THCS Tú Đoạn
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Không đạt Không trúng

tuyển

66 Trường Tiểu học và THCS Hữu Khánh: 09 chỉ tiêu/14 hồ sơ

1 Đàng Thị Thỏa 27/3/1980 Tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Hữu
Khánh

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 1

2 Nguyễn Hải Vân 28/10/1981 Tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Hữu
Khánh

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 2

3 Luân Thị Kiên 08/02/1981 Nùng
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Hữu
Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

4 Trịnh Thị Pạu 12/9/1976 Tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Hữu
Khánh

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 4

5 Lăng Thị Điệp 16/10/1984 Nùng
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Hữu
Khánh

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 5

6 Đặng Văn Hưng 12/08/1976 Tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Hữu
Khánh

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 6

7 Hoàng Thị Lê
Huyền 02/3/0184 Tày

Giáo viên, trường Tiểu
học và THCS Hữu

Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

8 Nguyễn Việt
Hưng 17/5/1978 Kinh

Giáo viên, trường Tiểu
học và THCS Hữu

Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 8

9 Hoàng  Kim Cúc 08/4/1985 Tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Hữu
Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 9

10 Nông Thị Hường 20/8/1985 Nùng
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Hữu
Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

11 Nông Thị Kiên 23/7/1976 Tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Hữu
Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

12 Hà Thị Nhàn 29/11/1979 Tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Hữu
Khánh

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

13 Nguyễn Thị Thắm 03/10/1991 tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Hữu
Khánh

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

14 Mã Văn Quang 28/10/1979 Tày
Giáo viên, trường Tiểu

học và THCS Hữu
Khánh

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

67 Trường Tiểu học và THCS Thống Nhất: 12 chỉ tiêu/17 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nguyễn Thị Sang 15/9/1987 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học và
THCS Thống Nhất

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Lương Vương Lợi 06/5/1977 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học và
THCS Thống Nhất

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thu
Hương 13/10/1990 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 1

4 Lương Thị Nga 25/11/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 2

5 Ngô Thị Thúy 29/3/1978 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

6 Lành Thị Thu 11/7/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 4

7 Lương Văn Tuân 04/7/1982 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 5

8 Mông Thị Lệ 11/4/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

9 Chu Thị Thêm 26/10/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

10 Phan Thanh Hiền 12/01/1984 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 8

11 Trịnh Thị Mai 21/8/1976 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 9

12 Hoàng Đắc Sang 05/10/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 10

13 Lưu Thị Ninh 09/3/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 11

14 Lành Thị Bé 08/4/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 12

15 Nguyễn Thị Hằng 08/10/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

16 Hứa Thị Hương 21/12/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

17 Hoàng Thị
Nghiệm 01/5/1977 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

15

18 Hoàng Văn Phùng 20/4/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

16

19 Nông Thị Tuyến 14/8/1978 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Thống Nhất

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

17

68 Trường Tiểu học và THCS Quan Bản: 08 chỉ tiêu/09 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Dương Văn Khu 20/10/1982 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường tiểu học và
THCS Quan Bản

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Vi Thị Luyến 28/8/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Quan Bản

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

3 Nguyễn Thị Thơ 13/02/1977 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Quan Bản

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

4 Nguyễn Thị Kim
Trọng 27/11/1981 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Quan Bản

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 3

5 Nguyễn Thị Tâm 17/12/1979 KInh
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Quan Bản

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

6 Dương Thị Múi 09/12/1973 Dao
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Quan Bản

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

7 Âu Văn Thương 22/3/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Quan Bản

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 6

8 Nguyễn Thị Cẩm
Vân 15/12/1984 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Quan Bản

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 7

9 Ngô Thị Ngay 23/02/1975 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Quan Bản

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 8

10 Phạm Trung Kiên 08/8/1977 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Quan Bản

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

69 Trường Tiểu học và THCS Vân Mộng:  06 chỉ tiêu/12 hồ sơ

1 Nguyễn Thị Bích
  Ngọc 19/02/1991 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Vân Mộng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

2 Nguyễn Thị Hạnh 12/10/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Vân Mộng

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 2

3 Hoàng Thị Thêm 07/10/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Vân Mộng

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 3

4 Hoàng Thị Thùy 13/01/1979 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Vân Mộng

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 4

5 Trần Thị Bắc 16/11/1980 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Vân Mộng

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 5

6 Nông Văn Cảnh 29/7/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Vân Mộng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

7 Hoàng Thị Hợi 13/9/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Vân Mộng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

8 Đinh Thị Thanh
Huyền 10/02/1982 tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Vân Mộng

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

8

9 Hoàng Thị Tích 08/9/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Vân Mộng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

10 Lê Thanh Xuân 12/8/1975 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Vân Mộng

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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11 Hoàng Thị Thơ 06/4/1975 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Vân Mộng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Không đạt Không trúng

tuyển

12 Hoàng Thị Hướng 19/5/1977 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Vân Mộng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Không đạt Không trúng

tuyển

70 Trường Tiểu học và THCS Tĩnh Bắc: 04 chỉ tiêu/08 hồ sơ

1 Hà Thị Hằng 09/02/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tĩnh Bắc

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 1

2 Lộc Văn Quý 14/11/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tĩnh Bắc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

3 Trần Thị Tuyết 17/7/1974 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tĩnh Bắc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

4 Đinh Thị Thanh
Huyền 06/01/1987 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tĩnh Bắc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

5 Hà Thị Lan 24/6/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tĩnh Bắc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

5

6 Lâm Văn Quý 20/12/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tĩnh Bắc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

6

7 Nông Thị Thoa 08/02/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tĩnh Bắc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

7

8 Hà Thị Quyên 12/02/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tĩnh Bắc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

8

71 Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hạ

1 Lương Thị Lanh 13-11-1976 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Hiệp Hạ

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

2 Lưu Văn Tầm 28/02/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Hiệp Hạ

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

3 Dương Thị Thu 15/9/1981 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Hiệp Hạ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

4 Nông Thị Phương 09/3/1973 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Hiệp Hạ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

5 Lương Thị Hoan 17/10/1973 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Hiệp Hạ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển

72 Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Xuân Dương: 08 chỉ tiêu/13 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Phạm Văn
Phương 07/9/1974 Kinh

Hiệu trưởng, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Xuân Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển

2 Hoàng Thị Hà 09/01/1978 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Xuân Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

3 Lương Thị Xuân 03/9/1988 Nùng

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Xuân Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 2

4 Nguyễn Văn
Dũng 24/7/1981 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Xuân Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 3

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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5 Nguyễn Thị Hằng 19/5/1979 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Xuân Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 4

6 Vi Thị Bình 16/5/1978 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Xuân Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

7 Hoàng Thị Đào 17/01/1979 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Xuân Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 6

8 Nguyễn Thị Kim
 Thuận 09/11/1970 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Xuân Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

9 Lương Thị Xuân 15/10/1971 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Xuân Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 8

10 Hoàng Thị Ninh 25/01/1989 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Xuân Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

9

11 Hoàng Văn Kim 23/8/1979 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Xuân Dương

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

12 Hoàng Thị Hạnh 26/4/1980 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Xuân Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

13 Tạ Thị Xoan 13/10/1973 Kinh

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Xuân Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

14 Bế Thị Lâm 10/10/1972 Tày

Giáo viên, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học và THCS

Xuân Dương

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Không đạt Không trúng

tuyển

73 Trường  tiểu học và THCS Tam Gia: 09 chỉ tiêu/14 hồ sơ

1 Hoàng Văn Nâng 26/3/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tam Gia

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 1

2 Nông Minh Lan 15/6/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tam Gia

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 2

3 Lành Thị Huệ 04/10/1981 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tam Gia

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 3

4 Vương Thị Nơi 14/4/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tam Gia

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 4

5 Vi Thị Khao 28/10/1973 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tam Gia

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 5

6 Hoàng Thu Hằng 16/4/1980 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tam Gia

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 6

7 Lộc Thị Hiền 17/01/1982 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tam Gia

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 7

8 Hoàng Thị Hằng 30/11/1983 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tam Gia

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng tuyển 8

9 Trần Thị Thu
Hương 19/8/1977 Kinh

Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tam Gia

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng tuyển 9

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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10 Lường Thị Trà 26/10/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tam Gia

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

10

11 Hoàng Thị Chung 16/02/1983 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tam Gia

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

11

12 Lành Thị Điệp 03/12/1974 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tam Gia

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

12

13 Hoàng Thị Xuân 26/6/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tam Gia

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

13

14 Thi Văn Nhì 28/9/1978 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học và THCS

Tam Gia

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không trúng
tuyển (hết
chỉ tiêu)

14

74 TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN LỘC BÌNH

1 Vi Văn Quốc 10/10/1979 Tày
Giám đốc, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện

Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng tuyển

2 Hoàng Thị Minh
Huệ 01/11/1987 Tày

Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện

Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng tuyển

3 Lý Vĩnh Việt 06/8/1980 Hoa
Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện

Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng tuyển

4 Trương Thị Lộng
Ngọc 03/3/1987 Nùng

Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện

Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng tuyển

5 Lý Thị Phượng 28/8/1979 Tày
Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện

Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng tuyển

6 Hoàng Văn Phát 13/11/1983 Tày
Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện

Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng tuyển

7 La Xuân Hản 15/5/1984 Tày
Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện

Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng tuyển

8 Nông Văn Thông 02/11/1982 Tày
Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện

Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng tuyển

9 Tô Thị Tuyết 18/7/1987 Tày
Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện

Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Đạt Trúng tuyển

10 Đỗ Thanh Huyền 08/8/1989 Kinh
Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện

Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Không đạt Không trúng

tuyển

11 Lăng Thị Dền 16/9/1983 Nùng
Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện

Lộc Bình

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Không đạt Không trúng

tuyển

(Danh sách ấn định có 800 người)./.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân
tộc

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng

Kết quả
thẩm định

hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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Ghi chú

12

- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG
TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2025

Đơn vị: UBND HUYỆN LỘC BÌNH

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXTH   ngày       tháng 6 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng)
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- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi trường
(Nhiều tuổi hơn)

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen

Ghi chú
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- 02 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

Ghi chú
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- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

Ghi chú
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- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giáo viên giỏi trường

Không có minh chứng đạt
danh hiệu thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 02 Giấy khen

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen

Không có minh chứng đạt
danh hiệu thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường
(Nhiều tuổi hơn)

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 03 CSTĐCS

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen

Ghi chú
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- 03 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

Đang trong thời gian thi
hành kỷ luật

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 04 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 04 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 04 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 05 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giấy khen
- 08 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi trường

- 05 Giáo viên giỏi trường

Ghi chú
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- 04 Giáo viên giỏi trường

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giáo viên giỏi trường
(Nhiều tuổi hơn)

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 04 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

Ghi chú
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- 03 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi trường

Ghi chú
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- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

Không có minh chứng đạt
danh hiệu thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen

Ghi chú
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- 01 BKUBND tỉnh
- 01 BK Bộ GDĐT
- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh

- 03 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 03 Giấy khen

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

Ghi chú
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- 01 Giáo viên giỏi trường

- 03 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
(Nhiều tuổi hơn)

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 03 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi trường

Ghi chú
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- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 BKUBND tỉnh
- 05 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen

- 02 Giấy khen

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
(Nhiều tuổi hơn)

- 01 Giấy khen

- 01 Giấy khen

- 01 Giấy khen

Ghi chú
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- 03 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
(Nhiều tuổi hơn)

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 03 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi trường
(Nhiều tuổi hơn)

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

Ghi chú
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- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS

- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 BK Bộ GDĐT
- 02 CSTĐCS
- 06 Giấy khen

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 04 Giáo viên giỏi trường

- 04 Giáo viên giỏi trường

- 04 Giáo viên giỏi trường

Ghi chú
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- 04 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 04 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 02 CSTĐCS
- 06 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 02 BKUBND tỉnh
- 10 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi tỉnh
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 04 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 04 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 03 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 06 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi tỉnh
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen

- 01 Giấy khen

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen

Không có minh chứng vầ
tiêu chuẩn chuyên môn,
nghiệp vụ

Không có minh chứng đạt
danh hiệu thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

Ghi chú
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- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 05 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 05 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 03 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen

- 07 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 05 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS

- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS

- 01 Giấy khen

- 01 Giấy khen

Ghi chú
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- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 01 BKUBND tỉnh
- 05 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 04 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 07 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen

- 01 Giấy khen
(Dân tộc thiểu số)

- 01 Giấy khen

Ghi chú
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- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 03 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 BKUBND tỉnh
- 08 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi tỉnh
- 07 Giáo viên giỏi huyện

- 06 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giáo viên giỏi trường

Ghi chú
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- 01 BKUBND tỉnh
- 05 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi tỉnh
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 04 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 01 BKUBND tỉnh
- 05 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện
- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 02 Giấy khen

- 01 Giấy khen

- 01 Giáo viên giỏi trường

Không có minh chứng đạt
danh hiệu thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

- 01 BKUBND tỉnh
- 05 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 06 CSTĐCS
- 09 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 08 Giáo viên giỏi huyện

- 05 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 02 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện
- 02 Giáo viên giỏi trường

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 BKUBND tỉnh
- 07 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 05 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

Không có minh chứng đạt
danh hiệu thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

- 06 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen

Ghi chú

Page 1089

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



- 06 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 04 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 04 CSTĐCS
- 06 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen

- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi tỉnh
- 03 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 05 Giáo viên giỏi huyện

- 04 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

-01 Giấy khen

Ghi chú
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- 04 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 04 Giấy khen

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
(Nhiều tuổi hơn)

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐ cấp tỉnh
- 01 BKUBND tỉnh
- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 03 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 05 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 07 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 04 Giấy khen

Không có minh chứng đạt
danh hiệu thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

- 01 BKUBND tỉnh
- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 02 BKUBND tỉnh
- 06 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi tỉnh
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 04 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 03 CSTĐCS
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 BKUBND tỉnh
- 05 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 04 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 04 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giáo viên giỏi trường

Không có minh chứng đạt
danh hiệu thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen

- 02 Giấy khen
(Cao tuổi hơn)

- 02 Giấy khen

Ghi chú
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- 03 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 08 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 06 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giáo viên giỏi trường

Ghi chú

Page 1097

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Không có minh chứng đạt
danh hiệu thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

Không có minh chứng đạt
danh hiệu thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

- 01 BKUBND tỉnh
- 05 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 05 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 05 CSTĐCS

- 03 CSTĐCS
- 03 Giấy khen

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 02 GVG huyện

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 05 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 05 GVG huyện

- 03 CSTĐCS
- 06 Giấy khen
- 06 GVG huyện

- 03 CSTĐCS
- 04 Giấy khen

- 03 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 04 GVG huyện

- 03 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 01 GVG huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 GVG huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 04 GVG huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 GVG huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 GVG huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 GVG huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 Giấy khen
- 01 GVG huyện

- 01 Giấy khen
- 01 GVG huyện

- 01 Giấy khen

Ghi chú
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- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen

- 04 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

- 02 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 BKUBND tỉnh
- 05 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 06 CSTĐCS
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 05 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 04 Giấy khen

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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Không có minh chứng đạt
danh hiệu thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

Không có minh chứng đạt
danh hiệu thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

- 05 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 08 Giấy khen
- 07 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi huyện

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 03 CSTĐCS
- 03 Giấy khen

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi huyện

Ghi chú
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- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

Không có minh chứng đạt
danh hiệu thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

- 04 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi huyện

- 03 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi huyện

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi trường

Ghi chú
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- 02 Giấy khen

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi huyện
- 01 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 03 Giáo viên giỏi trường

- 01 Giáo viên giỏi trường

Không đáp ứng tiêu chuẩn
về năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ

Không đáp ứng tiêu chuẩn
về năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ

Ghi chú
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON,
PHỔ THÔNG TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2025

Đơn vị: UBND HUYỆN VĂN LÃNG

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXTH   ngày       tháng 6 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trường Mầm non xã Thanh Long

1 Hoàng Thị Thảo 13/10/1991 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Thanh Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Bạch 16-10-1984 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Thanh Long

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Trường Mầm non xã Hoàng Việt

1 Hoàng Thị Huệ 10/10/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Hoàng Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thanh Bách 14/11/1995 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoàng

Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hứa Thị Xanh 28/07/1992 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoàng

Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Trương Hồng Huế 26/04/1991 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoàng

Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Lý Thị Vĩ 16/10/1996 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoàng

Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Lý Thị Xinh 16/04/1998 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hoàng

Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Trường Mầm non xã Tân Thanh

1 Lương Hồng Yêm 14/04/1978 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non xã
Tân Thanh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lành Thị Thu 04/08/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Thanh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Đoàn Thanh Trang 21/02/1994 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Thanh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển
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4 Hoàng Thị Thu Hà 18/08/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Thanh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Nông Mỹ Duyên 01/06/1991 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Thanh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Trung Thị Chi 03/01/1992 nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Thanh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Nguyễn Thị Luyến 02/11/1989 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Thanh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Dương Thị Phương Trinh 17/02/1996 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Thanh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Đinh Hồng Thắm 30/12/1990 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Thanh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

10 Nguyễn Thị Hồng Thắm 01/02/1994 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Thanh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

11 Hứa Thị  Huyền 22/03/1981 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân

Thanh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

12 Nguyễn Thị Xinh 11-08-1992 Tày
Giáo viên trường
Mầm non xã Tân

Thanh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Trường Mầm non xã Tân Mỹ

1 Phạm Thị Lan 11/01/1980 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Tân Mỹ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Đỗ Thị Huyền 20/05/1995 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Tân Mỹ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hà Thị Ngọc 04/03/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân Mỹ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Nguyễn Thị Binh 02/11/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân Mỹ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Phương Thị Xanh 15/05/1997 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân Mỹ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Hoàng Thị Lự 08/10/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân Mỹ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Đoàn Thị Hương Thảo 01/10/1989 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân Mỹ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Nông Thị Thơ 15/03/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân Mỹ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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9 Lý Thị Thơ 07/02/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Tân Mỹ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Trường Mầm non xã Hoàng Văn Thụ

1 Hoàng Thị Thùy 06-04-1988 Tày
Hiệu trưởng, Trường
mầm non xã Hoàng

Văn Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Hương 13/07/1994 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non xã
Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Thảo 20/10/1982 Nùng
Giáo viên, trường

Mầm non xã Hoàng
Văn Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hứa Thị Như 25/08/1991 Nùng
Giáo viên, trường

Mầm non xã Hoàng
Văn Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Bế Thu Hà 11/11/1990 Nùng
Giáo viên, trường

Mầm non xã Hoàng
Văn Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Nguyễn Thị Thảo 16/09/1984 Tày
Giáo viên, trường

Mầm non xã Hoàng
Văn Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Âu Thị Luyến 11/06/1996 Nùng
Giáo viên, trường

Mầm non xã Hoàng
Văn Thụ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Trường Mầm non thị trấn Na Sầm

1 Hoàng Thị Duyên 17/12/1988 Tày
Giáo viên, trường

Mầm non thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Phùng Thị Chang 22/08/1995 Nùng
Giáo viên, trường

Mầm non thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Thiểm 27/12/1991 Nùng
Giáo viên, trường

Mầm non thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Vũ Bích Ngọc 10/09/1985 Tày
Giáo viên, trường

Mầm non thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Nguyễn Thị Minh 02/09/1985 Kinh
Giáo viên, trường

Mầm non thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Hứa Thị Hiền 15/02/1981 Nùng
Giáo viên, trường

Mầm non thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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7 Đàm Thị Phương 08/03/1994 Nùng
Giáo viên, trường

Mầm non thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

8 Bế Thị Ngọc Mai 07/01/1998 Tày
Giáo viên, trường

Mầm non thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

9 Tô Khánh Ly 04/07/1990 Nùng
Giáo viên, trường

Mầm non thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

10 Nông Thị Kim Chi .10/07/1988 Nùng
Giáo viên trường

Mầm non thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

11 Phùng Thúy Điệp 03/09/1990 Nùng
Giáo viên, trường

Mầm non thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không
đạt

Không
trúng tuyển

Làm giả kết quả giáo
viên giỏi cấp trường
năm học 2023-2024;
2024-2025

12 Hoàng Thị Huệ 06/03/1987 Nùng
Giáo viên, trường

Mầm non thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không
đạt

Không
trúng tuyển

Làm giả kết quả giáo
viên giỏi cấp trường
năm học 2023-2024;
2024-2025

13 Hà Thị Quỳnh Liên 22/09/1992 Tày
Giáo viên, trường

Mầm non thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không
đạt

Không
trúng tuyển

Đánh giá xếp loại
viên chức: Hoàn
thành nhiệm vụ năm
học 2023-2024

14 Hà Thị Liễu 25/11/1990 Tày
Giáo viên, trường

Mầm non thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không
đạt

Không
trúng tuyển

Làm giả kết quả giáo
viên giỏi cấp trường
năm học 2023-2024;
2024-2025

15 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 07/04/1985 Tày
Giáo viên, trường

Mầm non thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không
đạt

Không
trúng tuyển

Làm giả kết quả giáo
viên giỏi cấp trường
năm học 2023-2024;
2024-2025

7 Trường Mầm non xã Gia Miễn

1 Lương Thị Mai Hương 17/03/1985 Tày Hiệu trưởng, Trường
Mầm non xã Gia Miễn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Chu Thị Nhòi 21/10/1982 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Gia Miễn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hứa Thị Hiệp 28/02/1997 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia Miễn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Phùng Thị Vân 12/04/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia Miễn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Long Thị Tài 05/08/1996 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia Miễn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Nông Thị Hồng Nhung 01/02/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non xã Gia Miễn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số

Page 1107

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



8 Trường Mầm non xã Hội Hoan

1 Lê Thị Mạnh 01/06/1984 Thổ
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Hội Hoan

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Liễu Thị Giỏi 14/01/1992 Nùng Giáo viên, trường
Mầm non xã Hội Hoan

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Công Thị Thu Hiền 23/04/1994 Nùng Giáo viên, trường
Mầm non xã Hội Hoan

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Nông Thị Én 05/9/1971 Nùng Giáo viên, trường
Mầm non xã Hội Hoan

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Kính 30/06/1993 Tày Giáo viên, trường
Mầm non xã Hội Hoan

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Hoàng Khánh Vy 02/10/1991 Tày Giáo viên, trường
Mầm non xã Hội Hoan

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Hoàng Thị Tú 17/01/1978 Tày  Hiệu trưởng, Trường
Mầm non xã Hội Hoan

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không
đạt

Không
trúng tuyển

Không có minh
chứng đạt danh hiệu
thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

9 Trường Mầm non Nam La: 06 chỉ tiêu/07 hồ sơ (Không bao gồm viên
chức lãnh đạo quản lý)

1 Hà Thị Ngọc Loan 27/05/1994 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Nam La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hà Thị Lược 23/12/1983 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Nam La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không
đạt

Không
trúng tuyển

Không có minh
chứng đạt danh hiệu
thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

3 Lý Nhật Mai 01/04/1995 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Nam La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 GK huyện
01 GVG huyện
02 GVG trường

4 Lương Thị Hương 07/01/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Nam La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2 03 GVG trường

5 Triệu Thị Thu 05/08/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Nam La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3 02 GVG trường

6 Dương Thị Thùy 03/01/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Nam La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4 02 GVG trường

7 Hoàng Thị Hiệp 08/03/1993 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Nam La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 5 02 GVG trường

8 Nông Thị Hiền 14/04/1979 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Nam La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 6 01 GVG trường

(cao tuổi hơn)

9 Lương Thanh Huyền 15/08/1998 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Nam La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 01 GVG trường

10 Trường Mầm non xã Bắc Hùng

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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1 Ngô Thúy Hằng 26/02/1986 Tày
Hiệu trưởng, Trường

Mầm non xã Bắc
Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Lệ 05/11/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Bắc Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Mã Thị Nhâm 01/11/1983 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc

Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Hoàng Thi ̣Thơ 15/02/1988 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc

Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Nông Thúy Hằng 12/01/1985 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Bắc

Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

11 Trường Mầm non xã Bắc La

1 Hoàng Thị Hiền 16/12/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Bắc La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Hồng 19/08/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Bắc La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Hà Thị Ly 24/04/1989 Tày Giáo viên, trường
Mầm non xã Bắc La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Liễu Thị Loan 07/05/1990 Tày Giáo viên, trường
Mầm non xã Bắc La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Triệu Thị Hà 13/08/1984 Dao Giáo viên, trường
Mầm non xã Bắc La

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

12 Trường Mầm non xã Hồng Thái:  04 chỉ tiêu/05 hồ sơ (Không bao gồm
viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hà Thu Hương 22/12/1984 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Hồng Thái

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lô Hồng Hạnh 16/6/1984 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồng

Thái

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

02 CSTĐCS
02 GVG huyện
02 GVG trường

3 Dương Thị Vựng 27/12/1995 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồng

Thái

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVG huyện
05 GVG trường

4 Vi Thị Chiêm 21/12/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồng

Thái

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
01 GVG huyện
01 GVG trường

5 Hứa Thị Mến 24/6/1991 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồng

Thái

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 4

03 GK huyện
03 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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6 Hứa Thị Mai Phương 17/6/1994 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Hồng

Thái

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không
đạt

Không
trúng tuyển

Không đủ thời gian
giữ chức năng nghề
nghiệp 3 năm, QĐ bổ
nhiệm ngày
05/8/2022

13 Trường Mầm non xã Trùng Khánh

1 Triệu Thị Hường 01/06/1986 Dao
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Trùng

Khánh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Bích Đầm 25-03-1993 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Trùng

Khánh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Lý Thị Chiềm  18/12/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Trùng

Khánh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không
đạt

Không
trúng tuyển

Không có minh
chứng đạt danh hiệu
thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

4 Lý Thị Thắm 03/10/1983 Nùng
Giáo viên, Trường
Mầm non xã Trùng

Khánh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không
đạt

Không
trúng tuyển

Không có minh
chứng đạt danh hiệu
thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

14 Trường Mầm non xã Thụy  Hùng

1 Vũ Thị Hường 04-06-1986 Kinh
Phó hiệu trưởng

Trường Mầm non xã
Thụy Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Chu Thị Thanh Tú 26/03/1975 Tày
Hiệu trưởng trường
Mầm non xã Thuỵ

Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không
đạt

Không
trúng tuyển

Không có minh
chứng đạt danh hiệu
thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

3 Nguyễn Thị Quỳnh 11/01/1984 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Thụy Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Không
đạt

Không
trúng tuyển

Không có minh
chứng đạt danh hiệu
thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

4 Mông Thị Na 26-06-1990 Nùng Giáo viên trường
mầm xã Thụy Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

5 Chu Thị Thu Hoài 21/3/1994 Tày
Giáo viên, trường
Mầm non xã Thụy

Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Dương Thị Thiệp 14/07/1987 Tày
Giáo viên, trường
Mầm non xã Thụy

Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Chu Thị Xuyến 06/12/1992 Tày
Giáo viên, trường
Mầm non xã Thụy

Hùng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

15 Trường Mầm non Tân Lang

1 Lê Hoài Hương 18/5/1979 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non Tân
Lang

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Mơ  27-01-1978 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non Tân
Lang

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số

Page 1110

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 Chu Thị Bích Diệp 19/09/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Lang

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

16 Trường Mầm non xã Thành Hòa

1 Chu Thị Ngọc Thúy 03/08/1994 Nùng
Giáo viên, trường

Mầm non xã Thành
Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Hiếu 30/11/1989 Tày
Giáo viên, trường

Mầm non xã Thành
Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Triệu Thị Vân 15/07/1990 Nùng
Giáo viên, trường

Mầm non xã Thành
Hòa

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

17 Trường Mầm non xã Bắc Việt

1 Đoàn Thị Trang 28/09/1990 Tày Giáo viên, trường
Mầm non xã Bắc Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Bế Thị Sinh 13/06/1984 Nùng Giáo viên, trường
Mầm non xã Bắc Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Lộc Thị Huệ 26/06/1995 Nùng Giáo viên, trường
Mầm non xã Bắc Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/01/1995 Tày Giáo viên, trường
Mầm non xã Bắc Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

18 Trường Mầm non xã Nhạc Kỳ: 03 chỉ tiêu/04 hồ sơ (Không bao gồm
viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Đinh Thị Bích 24/07/1990 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non xã
Nhạc Kỳ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Bế Thị Hương 01/01/1991 Tày Giáo viên, trường
Mầm non xã Nhạc Kỳ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 1

01 CSTĐCS
01 GVG trường

3 Phùng Thị Nhưng 25/11/1994 Nùng Giáo viên, trường
Mầm non xã Nhạc Kỳ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 2

01 GK huyện
02 GVG huyện
01 GVG trường

4 Liễu Thị Hường 02/03/1993 Tày Giáo viên, trường
Mầm non xã Nhạc Kỳ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 3 01 GK huyện

01 GVG trường

5 Vương Thị Phương 25/07/1989 Nùng Giáo viên, trường
Mầm non xã Nhạc Kỳ

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4 01 GVG huyện
02 GVG trường

19 Trường tiểu học xã Tân Tác

1 Nguyễn Thị Mai 12/08/1971 Tày Hiệu trưởng, Trường
Tiểu học xã Tân Tác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Văn Thanh 07/09/1975 Tày
Phó Hiệu trưởng,

 Trường Tiểu học xã
Tân Tác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Không

đạt
Không

trúng tuyển

Không có minh
chứng đạt danh hiệu
thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Hoàng Thị Đem 01/10/1973 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Tác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Mông Thị Chín 21/10/1979 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Tác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Hoàng Thị Tuyết 16/03/1983 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Tác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Thị Hồng 01/08/1974 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Tác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

7 Chu Văn Cảnh 13/08/1982 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Tác

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

20 Trường tiểu học xã Bắc Hùng

1 Vũ Thị Mai 20/10/1989 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Bắc Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Dương Thị Lệ 02/02/1976 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Bắc Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Mông Bích Khuyên 27/03/1975 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Bắc Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Liễu Văn Thần 22/02/1982 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Bắc Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Nông Thị Diệu 06/01/1990 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Bắc Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Liễu Thị Ly 17/12/1985 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Bắc Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

7 Lý Bích Vân 21/03/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Bắc Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Không

đạt
Không

trúng tuyển

Không có minh
chứng đạt danh hiệu
thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

21 Trường Tiểu học xã Thanh Long: 06 chỉ tiêu/08 hồ sơ

1 Lý Bích Đào 01/02/1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Thanh

Long

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1
01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
01 GK huyện
04 GVG huyện

2 Lô Thị Huyền 30/09/1981 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Thanh

Long

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2 03 CSTDCS
01 GK Sở GD

3 Bế Quang Vịnh 06/10/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Thanh

Long

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3 01 GK huyện
03 GVG huyện

4 Lương Đoan Trinh 25/03/1975 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Thanh

Long

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4 01 GK huyện
01 GVG trường

7 Trương Văn Đại 20/10/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Thanh

Long

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5 01 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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6 Hoàng Thị Ánh Uyên 19/09/1978 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Thanh

Long

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6 02 GVG trường

5 Hứa Thị Hòa 03/03/1980 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Thanh

Long

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 01 GVG trường

8 La Thị Phượng 22/11/1975 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Thanh

Long

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 01 GVG trường

22 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nam La

1 Hoàng Thị Đầm 17/11/1973 Tày
Hiệu trưởng, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học Nam La

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Lương Thị Hường 22/09/1985 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Nam La

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị Thái 30/10/1974 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Nam La

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Tô Thị Hiệu 13/10/1991 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Nam La

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Hoàng Thị Lan 25/07/1975 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Nam La

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

23 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hội Hoan

1 Mông Thị Hà 13/06/1981 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học

Hội Hoan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Hứa Thị Lợi 28/03/1976 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học Hội Hoan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Mông Thị Thúy 14/09/1979 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học Hội Hoan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Chu Thị Thuận 12/05/1987 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học Hội Hoan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Dương Mạnh Cường 15/10/1988 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học Hội Hoan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Thị Kim Cúc 01/01/1989 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học Hội Hoan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

24 Trường Tiểu học xã Gia Miễn

1 Nguyễn Thu Hà 05/03/1977 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Gia Miễn

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Chu Minh Toàn 01/02/1978 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Gia Miễn

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Lê Quang Hòa 04/12/1984 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Gia Miễn

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

25 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Bắc La

1 Bế Minh Xuyến 15/06/1977 Tày
Hiệu trưởng, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học Bắc La

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Phùng Thành Cương 29/11/1983 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học

Bắc La

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Chu Thị Xuyến 13/02/1975 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học

Bắc La

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Hứa Viết Hưng 02/09/1988 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Bắc La

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Lương Minh Thuyết 05/7/1979 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Bắc La

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Trung Kiều Linh 12-06-1992 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học Bắc La

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

26 Trường Tiểu học Tân Lang: 04 chỉ tiêu/08 hồ sơ

1 Lăng Thị Liệu 27/09/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Lang

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

04 CSTĐCS
03 GK huyện
02 GVG huyện
01 TPT đội giỏi
huyện

2 Hoàng Thị Mến 15/02/1984 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Lang

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2
03 CSTĐCS
01 GVG huyện
01 GVG trường

3 Mạc Hương Giang 09-6-1986 Nùng Giáo viên trường
Tiểu học Tân Lang

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG tỉnh
01 GVG huyện

4 Nguyễn Thị Thu 23/01/1980 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Lang

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4
01  CSTĐCS
02 GK huyện
02 GVG trường

5 Vi Thị Huệ 08-8-1980 Tày Giáo viên trường
Tiểu học Tân Lang

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5
01 GK huyện
02 GVG huyện
02 GVG trường

6 Lý Thị Thiều 01/05/1976 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Lang

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6
01 GK huyện
01 GVG huyện
01 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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7 Bành Thị Thắm 11/07/1979 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Lang

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 02 GVG huyện

8 Phương Văn Dũng 15/06/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học Tân Lang

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 02 GVG trường

27 Trường Tiểu học xã Thành Hòa

1 Lý Hoàng Nhung 20/11/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Thành

Hòa

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Lăng Thu Chìm 02/04/1976 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Thành

Hòa

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Lộc Thị Hằng 16/02/1972 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Thành

Hòa

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Đoàn Thị Ngoan 10/12/1980 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Thành

Hòa

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Mã Thị Chiến 15/06/1987 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Thành

Hòa

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Đinh Thị Thùy Chi 03/11/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Thành

Hòa

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

28 Trường Tiểu học xã Hoàng Việt: 07 chỉ tiêu/10 hồ sơ

1 Dương Thị Liên 05/11/1986 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Việt

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK tỉnh;
01 CSTĐ tỉnh;
07 CSTĐCS;
03 GK huyện và Sở;
06 GVG huyện

2 Chử Thị Huệ 26-05-1979 Kinh
Giáo viên trường

Tiểu học xã Hoàng
Việt

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

06 CSTĐCS;
04 GK huyện;
06 GVG huyện

3 Hoàng Kim Lệ 22/06/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Việt

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3 03 CSTĐCS;
04 GVG huyện

4 Nông Thị Hạnh 09/11/1977 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Việt

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4
02 CSTĐCS;
02 GK Sở và huyện;
02 GVG huyện

5 Đường Mạnh Cường 15/10/1981 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Việt

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5
01 CSTĐCS;
03 GK huyện;
02 GVG huyện

6 Dương Thị Lươi 26/05/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Việt

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6 01 CSTĐCS;
03 GVG huyện

7 Hoàng Thị Hạnh 13/04/1982 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Việt

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 7 01 CSTĐCS
02 GVG cấp huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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8 Bế Thị Dung 23/11/1977 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Việt

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 02 GVG huyện

9 Vương Thị Lan 11/06/1978 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Việt

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 02 GVG trường

10 Hoàng Bích Diệp 25/04/1982 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Việt

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 02 GVG trường

29 Trường Tiểu học xã Tân Thanh: 09 chỉ tiêu/10 hồ sơ (Không bao gồm
viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nguyễn Thị Tiện 09/02/1976 Tày
Hiệu trưởng, Trường

Tiểu học xã Tân
Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Hà Thị Thu Hiền 24/09/1989 Nùng
Phó hiệu trưởng,

Trường Tiểu học xã
Tân Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Lưu Thị Thanh Hương 22/07/1983 Kinh
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

01 BK tỉnh;
06 CSTĐCS;
05 GK huyện và Sở
GD;
04 GVG huyện

4 Nguyễn Thị Thu
Hương 17-6-1988 Tày

Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thanh

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh;
04 CSTĐCS;
05 GK huyện và Sở
GD

5 Hoàng Thị Ninh 25/10/1979 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3
03 CSTĐCS;
01 GK huyện;
04 GVG huyện;
02 GVG trường

6 Trương Kim Chi 08/03/1985 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4
02 CSTĐCS;
01 GVG tỉnh;
04 GVG huyện

7 Triệu Thị Huế 04/10/1977 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5

01 CSTĐCS;
03 GK huyện
02 GVG tỉnh;
01 GVG huyện;
01 GVG trường

8 Nông Văn Hảo 24/11/1982 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6
01 CSTĐCS;
02 GK huyện;
03 GVG huyện

9 Nguyễn Thị Nguyệt 21/09/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 7
04 GK huyện;
01 GVG tỉnh;
04 GVG huyện

10 Lăng Văn Quý 05/11/1981 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 8 01 GVG huyện;
02 GVG trường

11 Phùng Thu Huyền 07/09/1979 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 9 03 GVG trường

12 Trình Thị Huỳnh 18/08/1988 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân

Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 01 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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30 Trường Tiểu học xã Tân Mỹ: 08 chỉ tiêu/15 hồ sơ

1 Tạ Thị Vân Anh 08/07/1991 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Mỹ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1
02 BK tỉnh
05 CSTĐCS
04 GK huyện và Sở
GD

2 Triệu Thị Hà 21/01/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Mỹ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2
01 BK tỉnh
01 CSTĐCS
03 GK huyện
06 GVG huyện

3 Đinh Hồng Anh 12/11/1980 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Mỹ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3
07 CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVG huyện

4 Hoàng Thị Ái 10/02/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Mỹ

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4
03 CSTĐCS
04 GVG huyện
02 GVG trường

5 Dương Thị Mai 10/07/1981 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Mỹ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5
02 CSTĐCS
03 GK huyện
03 GVG huyện
02 GVG trường

6 Trần Thị Hoa 14/08/1987 Kinh Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Mỹ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6
01 CSTĐCS
03 GK huyện
03 GVG huyện

7 Hà Thị Bách 22/06/1979 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Mỹ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 7 01 CSTĐCS
02 GVG huyện

8 Hoàng Thị Duyên 18/06/1976 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Mỹ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 8
02 GK huyện và Sở
GD
01 GVG trường

9 Hoàng Thị Phương 03/07/1973 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Mỹ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9
01 GVG huyện
01 GVG trường
(Cao tuổi hơn)

10 Nguyễn Minh Huệ 14/07/1979 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Mỹ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 01 GVG huyện
01 GVG trường

11 Nông Thị Biên 03/01/1972 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Mỹ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11 02 GVG trường

12 Vi Thị Thuận 15/05/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Mỹ

Giáo viên tiểu
học Hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12 02 GVG trường

13 Nông Thị Vụ 13/08/1975 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Mỹ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13 01 GVG trường

14 Hoàng Thị Khánh Quỳnh 20/11/1983 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Mỹ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Không

đạt
Không

trúng tuyển

Làm giả kết quả giáo
viên giỏi cấp trường
năm học 2023-2024;
2024-2025

15 Lương Thị Thúy Huế 13/04/1975 Tày Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Tân Mỹ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Không

đạt
Không

trúng tuyển

Không có minh
chứng đạt danh hiệu
thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

31 Trường tiểu học xã Hoàng Văn Thụ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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1 Đàm Thị Tươi 26/12/1972 Nùng
Hiệu trưởng, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Lương Thị Thắm 20/10/1976 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị  Khởi 18/12/1977 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Hứa Thị Diệp 13/06/1979 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Hoàng Kim Quý 20/09/1989 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Hà Đức Phi 24/09/1986 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

7 Hà Thị Thu Thủy 09/09/1987 Tày
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

8 Hà Ngọc Bách 05/12/1989 Nùng
Giáo viên, Trường
Tiểu học xã Hoàng

Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

32 Trường Tiểu học thị trấn Na Sầm:  12 chỉ tiêu/14 hồ sơ (Không bao gồm
viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Đường Thị Thanh Nga 10-10-1984 Tày
Hiệu trưởng, trường
Tiểu học thị trấn Na

Sầm

Giáo viên
tiểu học
hạng III

V07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Chi 17/6/1989 Tày
Phó Hiệu trưởng

Trường Tiểu học thị
trấn Na Sầm

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị Tuyên 03/01/1988 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Sầm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

03 BK tỉnh
03 CSTĐCS
03 GK huyện và Sở
GD
06 GVG huyện

4 Hoàng Thị Hồng Diễm 26/05/1986 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Sầm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2
01 BK tỉnh
04 CSTĐCS
07 GK huyện và Sở
04 GVG huyện

5 Lương Thúy Vân 29/09/1983 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Sầm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

01 BK tỉnh
04 CSTĐCS
03 GK huyện và Sở
GD
04 GVG huyện

6 Vy Thi ̣Hiếu 11/10/1991 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Sầm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4
01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
01 GK huyện
05 GVG huyện

7 Hoàng Thị Thiên Lý 23/10/1974 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Sầm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5
01 BK tỉnh
01 GK huyện
02 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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8 Phùng Mỹ Lan 28/02/1986 Kinh
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Sầm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6
04 CSTĐCS
04 GK huyện
03 GVG huyện

9 Lương Thị Diễm 13/07/1983 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Sầm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 7

03 CSTĐCS
02 GK huyện và Sở
GD
01 TPT đội TNTP
tỉnh
05 TPT đội TNTP
huyện

10 Mông Văn Thức 06/04/1978 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Sầm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 8
02 CSTĐCS
05 GK huyện
01 GVG trường

11 Lương Thị Thuỷ 12/12/1975 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Sầm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 9 02 CSTĐCS
05 GVG huyện

12 Phùng Mỹ Liên 21/11/1990 Kinh
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Sầm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 10 02 CSTĐCS
04 GVG huyện

13 Lương Thị Phượng 10/10/1973 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 11
01 CSTĐCS
05 GK huyện
01 GVG trường

14 Triệu Thị Khiêm 01/02/1985 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Sầm

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 12
02 GK huyện
02 GVG huyện
03 GVG trường

15 Hoàng Thị Thuỷ 24/10/1977 Tày
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13 02 GK huyện
02 GVG huyện

16 Lưu Hồng Vân 01/10/1976 Nùng
Giáo viên, Trường

Tiểu học thị trấn Na
Sầm

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

14 01 GK huyện
03 GVG huyện

33 Trường Trung học cơ sở Lũng Vài: 06 chỉ tiêu/08 hồ sơ

1 Trương Ánh Nguyệt 20/10/1986 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Lũng Vài

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
06 CSTĐCS
02 GK huyện
03 GVG và TPTĐG
huyện

2 Vi Văn Tuân 28/08/1980 Tày Giáo viên, Trường
THCS Lũng Vài

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
03 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện

3 Bế Hứa Nghị 12/07/1982 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Lũng Vài

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3 02 CSTĐCS
03 GVG huyện

4 Mã Thị Mơ 12/01/1982 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Lũng Vài

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4
01 CSTĐCS
02 GK huyện
02 GVG huyện

5 Lục Thanh Tuyền 09/07/1989 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Lũng Vài

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5

01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVCNG tỉnh
03 GVG,GVCNG
huyện

6 Triệu Thị Huệ 26/12/1979 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Lũng Vài

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 6 01 CSTĐCS
03 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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7 Nguyễn Xuân Dũng 23/06/1991 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Lũng Vài

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 02 GK huyện
03 GVG trường

8 Nông Khánh Chi 27/06/1982 Tày Giáo viên, Trường
THCS Lũng Vài

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 02 GVG huyện

34 Trường Trung học cơ sở xã Thanh Long: 06 chỉ tiêu/07 hồ sơ

1 Nguyễn Hữu Hải 07/04/1987 Kinh Giáo viên, Trường
THCS xã Thanh Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
05 CSTĐCS
03 GK huyện và Sở
GD
07 GVG huyện

2 Hà Thị Huệ 26/8/1982 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Thanh Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
03 CSTĐCS
03 GK huyện và Sở
02 GVG huyện

3 Dương Thị Hoa 14/01/1985 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Thanh Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3 01 CSTĐCS
04 GVG huyện

4 Hoàng Thanh Hiếu 18/11/1989 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Thanh Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4 01 CSTĐCS
03 GVG huyện

5 Vi Thị Yến 15/02/1986 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Thanh Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5 04 GK Sở GD
07 GVG huỵện

6 Hứa Thị Thơm 03/01/1979 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Thanh Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 6 01 GVG trường

7 Lộc Minh Đức 26/10/1981 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Thanh Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Không

đạt
Không

trúng tuyển

Không có chứng chỉ
bồi dưỡng chức danh
nghề nghiệp

35 Trường PTDTBT THCS xã Hội Hoan

1 Hoàng Thị Mai 28/12/1990 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú THCS Hội

Hoan

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Lương Thị Hoài 19/08/1982 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS Hội Hoan

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Ngọc Cương 21/11/1979 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS Hội Hoan

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Chu Thị Slao 01/01/1980 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS Hội Hoan

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

36 Trường Trung học cơ sở xã Gia Miễn: 01 chỉ tiêu/02 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nguyễn Hồng Tuyết 24/11/1982 Kinh Hiệu trưởng, Trường
THCS xã Gia Miễn

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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2 Nông Diệu Lan 17/3/1982 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Gia Miễn

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 1

04  CSTĐCS
02 GK huyện và Sở
04 GVg trường

3 Linh Chí Thoại 19/12/1983 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Gia Miễn

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

2
01 CSTĐCS
01 GVG huyện

37 Trường PTDTBT THCS xã Bắc La: 03 chỉ tiêu/05 hồ sơ

1 Hứa Minh Chính 26/12/1978 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS xã Bắc La

Giáo viên
THCS Hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
01 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG huyện

2 Triệu Thị Lanh 12/07/1986 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS xã Bắc La

Giáo viên
THCS Hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
01 CSTĐCS
01 GVG huyện

3 Chu Thị Huyền 28/08/1976 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS xã Bắc La

Giáo viên
THCS Hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3 02 GVG trường
(cao tuổi hơn)

4 Nguyễn Thị Thang 01/01/1980 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS xã Bắc La

Giáo viên
THCS Hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4 02 GVG trường

5 Hoàng Tuyết Bình 14/12/1983 Hoa
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS xã Bắc La

Giáo viên
THCS Hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5 01 GVG trường

38 Trường Trung học cơ sở xã Bắc Việt

1 Hoàng Thị Thuần 14/03/1981 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Bắc Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị Hồng Quyên 22/07/1980 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Bắc Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Mai Thị Thơm 13/3/1976 Kinh Giáo viên, Trường
THCS xã Bắc Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Chu Văn Hưng 21/11/1980 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Bắc Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Chu Thị Miền 27/12/1981 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Bắc Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Hương Thảo 15/01/1979 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Bắc Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

39 Trường Trung học cơ sở xã Hoàng Việt: 03 chỉ tiêu/07 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Ngô Mỵ Lương 15/10/1985 Tày Hiệu trưởng, Trường
THCS Hoàng Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Thị Liễu 03/03/1987 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Hoàng Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
03 CSTĐCS
06 GK huyện và Sở
01 GVG tỉnh

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Dương Thị Lan 15/8/1987 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Hoàng Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
03 CSTĐCS
02 GK huyện và Sở
GD
06 GVG huyện

4 Phương Thủy Tiên 30/6/1979 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Hoàng Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
02 CSTĐCS
03 GK huyện
02 GVG huyện

5 Hoàng Thị Hương 01/01/1989 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Hoàng Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4

02 CSTĐCS
02 GK huyện và Sở
GD
02 GVG huyện
01 TPT đội giỏi cấp
tỉnh
04 TPT đội giỏi

6 Chu Thị Thiếu 27/07/1980 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Hoàng Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5 02 CSTĐCS
01 GK huyện

7 Nguyễn Thu Hồng 03/02/1984 Kinh Giáo viên, Trường
THCS xã Hoàng Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 01 GVG huyện

8 Nông Ngọc Mơ 05-01-1977 Nùng
Giáo viên trường
THCS xã Hoàng

Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Không

đạt
Không

trúng tuyển

Không có minh
chứng đạt danh hiệu
thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

40 Trường Trung học cơ sở xã Tân Thanh: 06 chỉ tiêu/07 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Chu Thị Sầm 27/5/1979 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Tân Thanh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
05 CSTĐCS
03 GK huyện
04 GVG huyện
01 GVG trường

2 Phùng Thị Ngọc 27/04/1991 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Tân Thanh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
01 CSTĐCS
02 GK huyện
02 GVG huyện

3 Đinh Thu Liễu 20-10-1980 Tày Giáo viên trường
THCS xã Tân Thanh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3 01 CSTĐCS
03 GVG huyện

4 Long Thị Thu 25/12/1981 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Tân Thanh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4
01 GK huyện
03 GVG huyện
01 GVG trường

5 Hoàng Văn Bền 10/02/1984 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Tân Thanh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5 01 GK huyện
03 GVG trường

6 Hoàng Thị Thu Hương 28/11/1989 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Tân Thanh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 6
01 GVG tỉnh
02 GVG huyện
04 GVG trường

7 Lâm Thị Linh Đông 11/03/1983 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Tân Thanh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 01 GVG huyện
02 GVG trường

8 Trần Thúy Được 25/02/1981 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường THCS xã Tân
Thanh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Không

đạt
Không

trúng tuyển

Không có minh
chứng đạt danh hiệu
thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

41 Trường Trung học cơ sở xã Tân Mỹ: 03 chỉ tiêu/04 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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1 Bế Thị Thu Hiền 24/07/1983 Nùng Hiệu trưởng, Trường
THCS xã Tân Mỹ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Thị Thương
Thương 23/9/1988 Kinh Giáo viên, Trường

THCS xã Tân Mỹ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
01 CSTĐCS
01 GK huyện
04 GVG huyện

3 Nguyễn Văn Tưởng 23/05/1982 Kinh Giáo viên, Trường
THCS xã Tân Mỹ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
02 GK huyện và Sở
GD
03 GVG huyện

4 Ma Thị Hương 06/02/1979 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Tân Mỹ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3 01 GK huyện
01 GVG huyện

5 Chu Văn Hưởng 18/10/1983 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Tân Mỹ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4 01 GVG huyện

42 Trường Trung học cơ sở xã Hoàng Văn Thụ: 03 chỉ tiêu/07
hồ sơ

1 Bùi Thị Thu 10/7/1984 Nùng
Giáo viên, Trường

THCS xã Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
01 CSTĐ tỉnh
06 CSTĐCS
04 GK huyện và Sở
01 GVG huyện

2 Hoàng Minh Hải 30/08/1981 Nùng
Giáo viên, Trường

THCS xã Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
02 CSTĐCS
03 GK huyện
02 GVG huyện

3 Chu Khánh Hòa 15/11/1980 Tày
Giáo viên, Trường

THCS xã Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
02 CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVG huyện

4 Hoàng Thị Hoa 29/11/1978 Tày
Giáo viên, Trường

THCS xã Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4
01 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG huyện
01 GVCNG huyện

5 Lâm Linh Đa 19/03/1981 Nùng
Giáo viên, Trường

THCS xã Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5 01 CSTĐCS
03 GVG huyện

6 Hoàng Thị Hạnh 04/09/1980 Tày
Giáo viên, Trường

THCS xã Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 01 GK huyện
02 GVg huyện

7 Đàm Thị Tuyên 10/02/1981 Nùng
Giáo viên, Trường

THCS xã Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 02 GVG trường

43 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nam La

1 Lương Thị Thùy 03/12/1984 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú THCS Nam

La

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Lương Thị Huyền 26/09/1990 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS Nam La

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Nguyễn Thị Huyên 11/02/1981 Kinh
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS Nam La

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Nguyễn Thị Thu Phương 17/03/1983 Kinh
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS Nam La

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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5 Mông Thị Lệ 16/08/1982 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS Nam La

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

44 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Trùng Khánh

1 Nông Thị Nga 20/11/1979 Nùng
Hiệu trưởng, Trường
TH&THCS xã Trùng

Khánh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Quỳnh Nga 14/03/1987 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH&THCS xã
Trùng Khánh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Chu Thị Hiền 18/03/1977 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH&THCS xã
Trùng Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Lý Thị Tằm 02/05/1978 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Trùng
Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Lăng Thị Thuyền 18/08/1977 Nùng
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Trùng
Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Nông Thị Đào 13/02/1977 Nùng
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Trùng
Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

7 Nông Thị Loan 18/03/1969 Nùng
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Trùng
Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

8 Đinh Văn Tú 20/11/1979 Tày
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Trùng
Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

9 Chu Thị Liễu 15/12/1984 Nùng
Giáo viên, Trường

TH&THCS xã Trùng
Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

45 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bắc Việt

1 Lê Hồng Nhung 13/08/1988 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH và THCS
xã Bắc Việt

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

1 Mai Văn Long 02/02/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH và THCS
xã Bắc Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

1 Lương Thu  Lệ 20/01/1984 Tày Giáo viên, Trường TH
và THCS xã Bắc Việt

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Đình Hậu 29/05/1985 Tày Giáo viên, Trường TH
và THCS xã Bắc Việt

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Đoàn Thị Thùy 17/07/1984 Tày Giáo viên, Trường TH
và THCS xã Bắc Việt

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

1 Nguyễn Thị Thắm 08/10/1978 Tày Giáo viên, Trường TH
và THCS xã Bắc Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Bích Loan 21/09/1978 Tày Giáo viên, Trường TH
và THCS xã Bắc Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Nông Phúc Hưng 12/06/1978 Tày Giáo viên, Trường TH
và THCS xã Bắc Việt

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

46 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thụy Hùng:  08 chỉ
tiêu/10 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Vy Thị Nhung 22/04/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH và THCS
xã Thụy Hùng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Đặng Thị Lan 03/06/1982 Kinh
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Thụy
Hùng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
01 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG tỉnh
06 GVG huyện

3 Bế Thị Hạnh 23/07/1986 Nùng
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Thụy
Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2
01 CSTĐCS
01 GK huyện
04 GVG huyện

4 Lý Thị Slao 01/12/1983 Nùng
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Thụy
Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3
01 CSTĐCS
02 GVG huyện

5 Chu Anh Sơn 28/8/1978 Tày
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Thụy
Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4 01 CSTĐCS

6 Hoàng Văn Huấn 02/05/1983 Nùng
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Thụy
Hùng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5 01 GK huyện
02 GVG huyện

7 Lý Thị Chuyên 27/01/1974 Tày
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Thụy
Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6 01 GVG huyện

8 Đàm Thị Duyên 07/04/1977 Nùng
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Thụy
Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 7 01 GVG trường
(Nữ)

9 Nguyễn Phú Trường 06/09/1979 Tày
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Thụy
Hùng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 8 01 GVG trường (cao
tuổi hơn)

10 Lương Văn Bộ 30/11/1984 Nùng
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Thụy
Hùng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 01 GVG trường

11 Chu Bích Liên 20/4/1980 Nùng
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Thụy
Hùng

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Không

đạt
Không

trúng tuyển

Không có minh
chứng đạt danh hiệu
thi đua hoặc hình
thức khen thưởng

47 Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở xã Nhạc Kỳ: 05 chỉ tiêu/ 06 hồ sơ

1 Linh Thị Nguyệt 16/01/1989 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH và THCS xã Nhạc

Kỳ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1 02 CSTĐCS
03 GVG huyện

2 Hoàng Thị Mơ 18/11/1990 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH và THCS xã Nhạc

Kỳ

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
01 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG huyện
(Nữ)

3 Tống Ngọc Đoàn 23/08/1980 Kinh

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH và THCS xã Nhạc

Kỳ

Giáo viên tiểu
học Hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3
01 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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4 Nông Huyền Trang 08/01/1990 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH và THCS xã Nhạc

Kỳ

Giáo viên
Tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4
01 GK huyện
02 GVG huyện
01 TPT đội

5 Lô Thị Hằng 27/07/1977 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH và THCS xã Nhạc

Kỳ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5 03 GVG trường

6 Hoàng Thị Bé 05/05/1977 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH và THCS xã Nhạc

Kỳ

Giáo viên tiểu
học Hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 02 GVG trường

48 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hồng Thái

1 Lương Khánh Trình 13/09/1986 Nùng 
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Hồng
Thái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Lý Thị Huyền 19/12/1983 Nùng
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Hồng
Thái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Tuấn Hùng 03/08/1983 Tày
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Hồng
Thái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Lương Thị Phin 06/05/1976 Tày
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Hồng
Thái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

  5 Hoàng Thị Hiệu 25/03/1977 Tày
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Hồng
Thái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Lô Thanh Thùy 18/02/1990 Nùng
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Hồng
Thái

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

7 Hoàng Văn Bằng 26/07/1981 Tày
Giáo viên, Trường TH

và THCS xã Hồng
Thái

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

49 TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

1 Lương Hồng Hạnh 04/08/1981 Nùng
Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX Văn

Lãng

Giáo viên
trung học phổ
thông hạng III

V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

2 Bế Thị Lộc Huyền 17/07/1977 Nùng
Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX Văn

Lãng

Giáo viên
trung học phổ
thông hạng III

V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

3 Tô Thị Chiều 22/10/1982 Nùng
Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX Văn

Lãng

Giáo viên
trung học phổ
thông hạng III

V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

4 Nguyễn Thị Ngọc Mai 05/09/1987 Tày
Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX Văn

Lãng

Giáo viên
trung học phổ
thông hạng III

V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

5 Đặng Hữu Bính 12/07/1981 Tày
Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX Văn

Lãng

Giáo viên
trung học phổ
thông hạng III

V.07.05.15 Đạt Trúng
tuyển

Danh sách ấn định có 344 người./.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số hiện hưởng Kết

quả
thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu tiên
theo thành
tích từ cao
xuống thấp
đối với viên
chức tại đơn

vị có số lượng
dự xét nhiều
hơn chỉ tiên
thăng hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số

Page 1127

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1128

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1129

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1130

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1131

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1132

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1133

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1134

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1135

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1136

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1137

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1138

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1139

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1140

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1141

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1142

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1143

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1144

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1145

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1146

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1147

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1148

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1149

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1150

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1151

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1152

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1153

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1154

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1155

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1156

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1157

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1158

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1159

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1160

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1161

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1162

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1163

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1164

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1165

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1166

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1167

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1168

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1169

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1170

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1171

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1172

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1173

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1174

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1175

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1176

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1177

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1178

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1179

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1180

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1181

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1182

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1183

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1184

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1185

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1186

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1187

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1188

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1189

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1190

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1191

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1192

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1193

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1194

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1195

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1196

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1197

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1198

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1199

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1200

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1201

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1202

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1203

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1204

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1205

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1206

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1207

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1208

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1209

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1210

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1211

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1212

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1213

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1214

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1215

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1216

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1217

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1218

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1219

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1220

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1221

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1222

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1223

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1224

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1225

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1226

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1227

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1228

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1229

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1230

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1231

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1232

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1233

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1234

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1235

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1236

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1237

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1238

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1239

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1240

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1241

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1242

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1243

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1244

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1245

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1246

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1247

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1248

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1249

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1250

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1251

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1252

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1253

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1254

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1255

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1256

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1257

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1258

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1259

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1260

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1261

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1262

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1263

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1264

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1265

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1266

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1267

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1268

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1269

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1270

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1271

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1272

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1273

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1274

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1275

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1276

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1277

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1278

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1279

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1280

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1281

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1282

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1283

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1284

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1285

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1286

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1287

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1288

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1289

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1290

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1291

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1292

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1293

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1294

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1295

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1296

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1297

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1298

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1299

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1300

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1301

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1302

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1303

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1304

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1305

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1306

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1307

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1308

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1309

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1310

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1311

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1312

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1313

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1314

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1315

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1316

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1317

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1318

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1319

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1320

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1321

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1322

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1323

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1324

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1325

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1326

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1327

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1328

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1329

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1330

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1331

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1332

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1333

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1334

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1335

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1336

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1337

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1338

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1339

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1340

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1341

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1342

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1343

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1344

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1345

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1346

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1347

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1348

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1349

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1350

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1351

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1352

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1353

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1354

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1355

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1356

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1357

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1358

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1359

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1360

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1361

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1362

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1363

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1364

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1365

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1366

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1367

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1368

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1369

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1370

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1371

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1372

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1373

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1374

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1375

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1376

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1377

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1378

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1379

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1380

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1381

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1382

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1383

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1384

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1385

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1386

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1387

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1388

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 1389

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND TỈNH LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG TỪ
HẠNG III LÊN HẠNG II TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2025

Đơn vị: UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXTH   ngày       tháng 6 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trường Mầm non 10 -10 Thị trấn Thất Khê: 12 chỉ tiêu/13
hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Bế Thanh Tiệp 15/8/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non 10-10
thị trấn Thất Khê

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Nông Thùy Mỵ 21/6/1982 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non 10-10
thị trấn Thất Khê

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Nguyễn Thị Thoan 12/9/1986 Tày
Giáo viên, Trường mầm
non 10-10 thị trấn Thất

Khê

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1 01 BK tỉnh;

01 GVG huyện

4 Lương Thị Hậu 30/10/1987 Tày
Giáo viên, Trường mầm
non 10-10 thị trấn Thất

Khê

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2 01 BK tỉnh;

01 GVG huyện

5 Chu Thị Hương
Chi 15/8/1992 Nùng

Giáo viên, Trường mầm
non 10-10 thị trấn Thất

Khê

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3 01 BK tỉnh;

01 GVG huyện

6 Hoàng Thị Huệ 21/3/1993 Nùng
Giáo viên, Trường mầm
non 10-10 thị trấn Thất

Khê

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4 02 CSTĐCS;

01 GVG huyện

7 Nông Thị Huyên 11/4/1993 Tày
Giáo viên, Trường mầm
non 10-10 thị trấn Thất

Khê

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS;
01 GK huyện
01 GVG huyện

8 Vi Thị Hoài
Thương 27/9/1989 Tày

Giáo viên, Trường mầm
non 10-10 thị trấn Thất

Khê

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6 01 CSTĐCS;

01 GVG huyện

9 Lý Thị Hiệu 26/5/1986 Nùng
Giáo viên, Trường mầm
non 10-10 thị trấn Thất

Khê

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 7 03 GK huyện

01 GVG trường

10 Lương Thị Bạch
Tuyết 07/11/1988 Tày

Giáo viên, Trường mầm
non 10-10 thị trấn Thất

Khê

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 8 01 GK huyện;

01 GVG huyện

11 Hà Thị Ngân 23/10/1991 Nùng
Giáo viên, Trường mầm
non 10-10 thị trấn Thất

Khê

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 9 01 GK huyện

01 GVG huyện

12 Nông Thị Bích
Phương 26/8/1994 Tày

Giáo viên, Trường mầm
non 10-10 thị trấn Thất

Khê

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 10 01 GK huyện;

01 GVG huyện

13 Lường Thị Dung 10/4/1993 Tày
Giáo viên, Trường mầm
non 10-10 thị trấn Thất

Khê

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 11 01 GK huyện ;

01 GVG trường;

14 Vũ Bích Loan 14/5/1988 Tày
Giáo viên, Trường mầm
non 10-10 thị trấn Thất

Khê

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 12 01 GK huyện

(Dân tộc thiểu số)

15 Nguyễn Thị Kim
 Hương 22/12/1988 Kinh

Giáo viên, Trường mầm
non 10-10 thị trấn Thất

Khê

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13 01 GK huyện

2 Trường Mầm non xã Chi Lăng
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1 Bế Thị Thu 20/8/1986 Tày 
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non xã
Chi Lăng

Giáo viên
Mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Nông Thị Châm 22/10/1990 Tày Giáo viên, Trường mầm
non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Linh 05/6/1991 Nùng Giáo viên, Trường mầm
non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Lương Thị Bích
Hoa 08/11/1995 Nùng Giáo viên, Trường mầm

non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Hà Thị Tâm 28/9/1995 Nùng Giáo viên, Trường mầm
non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Dương Thị Ngư 28/4/1985 Tày Giáo viên, Trường mầm
non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Nông Thị Ngọc 01/10/1978 Tày Giáo viên, Trường mầm
non xã Chi Lăng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Trường Mầm non Chí Minh

1 Nông Bích Gia 04/4/1978 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non Chí
Minh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Triệu Thị Nga 10/4/1987 Nùng Giáo viên, Trường Mầm
non Chí Minh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Nông Thị Hồng 7/3/1985 Nùng Giáo viên, Trường Mầm
non Chí Minh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Nguyễn Thị Từu 29/01/1984 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Chí Minh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Viễn 12/01/1988 tày Giáo viên, Trường Mầm
non Chí Minh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Trường Mầm non Đại Đồng

1 Phạm Thị Nga 21/02/1983 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Đại Đồng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Nông Thị Huyền 15/01/1988 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Đại Đồng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Nguyễn Nhật Lệ 17/11/1993 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Đại Đồng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Đinh Thị Tuyết
 Mai 26/11/1992 Tày Giáo viên, Trường Mầm

non Đại Đồng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Vi Thị Kiều 29/6/1985 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Đại Đồng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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6 Long Thị Hường 11/9/1987 Nùng Giáo viên, Trường Mầm
non Đại Đồng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Nguyễn Thị Kim
Thành 30/9/1988 Kinh Giáo viên, Trường Mầm

non Đại Đồng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

8 Nông Thị Thanh 17/4/1975 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Đại Đồng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Trường Mầm non Hoa Hồng

1 Hoàng Thị Dung 27/7/1987 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm nọn Hoa
Hồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Đinh Thị Thảo 19/3/1986 Tày Phó hiệu trưởng, trường
mầm non Hoa Hồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Trần Thị Chinh 23/5/1982 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Hoa Hồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Trần Thị Truyền 10/8/1989 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Hoa Hồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Vương Thúy
Hồng 20/3/1985 Nùng Giáo viên, Trường Mầm

non Hoa Hồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Đinh Thị Nghệ 01/04/1984 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Hoa Hồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Lương Thị Tuyết 13/4/1990 Nùng Giáo viên, Trường Mầm
non Hoa Hồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

8 Cung Thị Dung 05/11/1986 Nùng Giáo viên, Trường Mầm
non Hoa Hồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Trường Mầm non Đào Viên: 05 chỉ tiêu/06 hồ sơ (Không bao
gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nông Thị Triệu Hằng 27/4/1975 Dao Hiệu trưởng, Trường
mầm non Đào Viên

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Hà Thị Trang 21/9/1988 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Đào
Viên

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Đàm Thị Dịu 07/6/1991 Nùng Giáo viên, Trường mầm
non Đào Viên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh;
01 CSTĐCS
02 GK 01 GVG
tỉnh

4 Lê Huyền Trang 16/8/1985 Tày Giáo viên, Trường mầm
non Đào Viên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2 01 BK tỉnh

01 GVG huyện

5 Đàm Thị Hoè 16/11/1987 Nùng Giáo viên, Trường mầm
non Đào Viên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3 01 CSTĐCS

6 Nông Thị Nga 12/02/1989 Tày Giáo viên, Trường mầm
non Đào Viên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4 01 CSTĐCS

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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7 Hà Thị Nhung 24/9/1995 Tày Giáo viên, Trường mầm
non Đào Viên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5 01 CSTĐCS

8 Nguyễn Thị Linh 10/3/1992 Tày Giáo viên, Trường mầm
non Đào Viên

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 01 GK huyện
01 GVG huyện

7 Trường Mầm non Đề Thám

1 Nguyễn Thị Lan 03/10/1984 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Đề
Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Lương Thị Viên 22/8/1985 Nùng Giáo viên, Trường mầm
non Đề Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Nông Lan Chi 28/12/1991 Tày Giáo viên, Trường mầm
non Đề Thám

Giao viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Nguyễn Thị
Phương Thảo 30/8/1990 Kinh Giáo viên, Trường mầm

non Đề Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Nông Thị Ngà 23/01/1988 Tày Giáo viên, Trường mầm
non Đề Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Hoàng Kim Thanh 15/3/1990 Nùng Giáo viên, Trường mầm
non Đề Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Lê Thị Tươi 05/12/1985 Tày Giáo viên, Trường mầm
non Đề Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

8 Hà Thị Xuân 28/8/1994 Nùng Giáo viên, Trường mầm
non Đề Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

9 Nguyễn Thu Thùy 19/12/1994 Nùng Giáo viên, Trường mầm
non Đề Thám

Giao viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

10 Hà Thị Hưởng 27/5/1986 Tày Giáo viên, Trường mầm
non Đề Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

11 Vũ Bích Phượng 15/5/1991 Tày Giáo viên, Trường mầm
non Đề Thám

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

8 Trường Mầm non Đoàn Kết

1 Đàm Thị Bạch 04/10/1985 Nùng Hiệu trưởng, Trường
Mầm non Đoàn Kết

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Đinh Thị Mừng 19/10/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non Đoàn
Kết

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Trịnh Bích
Phượng 02/8/1979 Tày Giáo viên, Trường Mầm

non Đoàn Kết

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Nông Thị Út 23/02/1992 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Đoàn Kết

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Hoàng Thu Hường 07/7/1985 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Đoàn Kết

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

9 Trường Mầm non Hùng Sơn

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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1 Ma Thị La 15/11/1986 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non Hùng
Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Trần Thị Thùy 03/12/1993 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Hùng Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Nông Thị Mai Chà 29/4/1989 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Hùng Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Ma Thị Hiển 21/9/1982 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Hùng Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Dương Thị Niềm 20/5/1987 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Hùng Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Ma Thị Hoài 07/02/1990 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Hùng Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Nông Lan Chi 08/9/1994 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Hùng Sơn

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

10 Trường Mầm non Hùng Việt

1 Lục Lan Thu 18/12/1975 Nùng Hiệu trưởng, Trường
mầm non Hùng Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Dương Ngọc Thủy 20/02/1985 Dao
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Hùng
Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Lộc Thị Chuyên 29/7/1986 Nùng Giáo viên, Trường Mầm
non Hùng Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Lê Thị Thu Thùy 21/9/1993 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Hùng Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Nông Thị Linh 28/10/1987 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Hùng Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Nguyễn Thi ̣Nụ 08/11/1984 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Hùng Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Ma Thị Lan 27/02/1991 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Hùng Việt

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

11 Trường Mầm non Kháng Chiến

1 Hoàng Thị Huệ 27/5/1985 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Kháng Chiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Triệu Thị Thu Trang 24/4/1988 Nùng Giáo viên, Trường Mầm
non Kháng Chiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Thanh
Hà 24/4/1987 Tảy Giáo viên, Trường Mầm

non Kháng Chiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Tống Ngọc Tuyên 22/9/1985 Kinh Giáo viên, Trường Mầm
non Kháng Chiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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5 Nguyễn Thị Ánh
Minh 27/7/1981 Tày Giáo viên, Trường Mầm

non Kháng Chiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Hoàng Thị Thùy 15/12/1994 Nùng Giáo viên, Trường Mầm
non Kháng Chiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

12 Trường Mầm non Kim Đồng: 06 chỉ tiêu/08 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nguyễn Thị Nha
Trang 10/10/1985 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non Kim

Đồng

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Lăng Thị Hành 08/5/1983 Nùng
Phó Hiệu trưởng

Trường Mầm non Kim
Đồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Diễm 20/12/1989 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Kim Đồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1 01 BK tỉnh

(Cao tuổi hơn)

4 Hồ Thị Bích Thúy 15/7/1994 Mông Giáo viên, Trường Mầm
non Kim Đồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2 01 BK tỉnh

5 Hoàng Thu Hiền 24/8/1996 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Kim Đồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3 01 BK tỉnh

6 Hoàng Thị Thu
Hiền 01/01/1985 Tày Giáo viên, Trường Mầm

non Kim Đồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4 01  CSTĐCS

7 Ma Thị Diệp 25/11/1988 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Kim Đồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5 01  CSTĐCS

8 Lương Thị Thanh 02/01/1990 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Kim Đồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6 01  CSTĐCS

(Cao tuổi hơn)

9 Chu Thị Thiệp 14/07/1991 Nùng Giáo viên, Trường Mầm
non Kim Đồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 01  CSTĐCS

10 Hoàng Thị Minh
Tâm 19/5/1994 Tày Giáo viên, Trường Mầm

non Kim Đồng

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 02 GVG trường

13 Trường Mầm non nông thôn xã Quốc Khánh: 08 chỉ tiêu/10
hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nông Thị Thuyết 10/11/1986 Nùng
Hiệu trưởng,

Trường mầm non nông
thôn xã Quốc Khánh

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Lô Thị Phượng 20/01/1984 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

 Trường mầm non nông
thôn xã Quốc Khánh

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Đàm Tuyến Kiều 27/6/1989 Nùng
Giáo viên, Trường Mầm
non nông thôn xã Quốc

Khánh

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
04 CSTĐCS
03 GK huyện
05 GVG huyện
05 GVG trường

3 Ma Thu Hương 08/11/1994 Tày
Giáo viên, Trường Mầm
non nông thôn xã Quốc

Khánh

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh
02 GK huyện
01 GVG tỉnh

5 Nông Thị Nga 24/8/1996 Nùng
Giáo viên, Trường Mầm
non nông thôn xã Quốc

Khánh

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3

01 BK tỉnh
01 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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7 Nông Khánh
Huyền 09/10/1994 Tày

Giáo viên, Trường Mầm
non nông thôn xã Quốc

Khánh

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
03 GK huyện
02 GVG huyện
02 GVG trường

6 Nông Thị Hồng 17/7/1987 Tày
Giáo viên, Trường Mầm
non nông thôn xã Quốc

Khánh

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5

01 CSTĐCS
03 GK huyện
01 GVG huyện

9 Chu Thị Ngà 04/10/1992 Tày
Giáo viên, Trường Mầm
non nông thôn xã Quốc

Khánh

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6 01 GK huyện

01 GVG huyện

8 Lý Thu Phương 05/10/1994 Nùng
Giáo viên, Trường Mầm
non nông thôn xã Quốc

Khánh

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 7 01 GK huyện

01 GVG huyện

10 Hướng Thị Tuyên 04/02/1986 Nùng
Giáo viên, Trường Mầm
non nông thôn xã Quốc

Khánh

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 8 02 GVG trường

11 Đoàn Thị Kiều 11/11/1985 Tày
Giáo viên, Trường Mầm
non nông thôn xã Quốc

Khánh

Giáo viên
 mầm non
hạng III

v.07.02.26 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 01 GVG trường

12 Lục Thị Ly 04/03/1992 Nùng
Giáo viên, Trường Mầm
non nông thôn xã Quốc

Khánh

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 01 GVG trường

14 Trường Mầm non An Khuyến

1 Bế Thị Dung 09/5/1981 Tày Hiệu tưởng, Trường
Mầm non An Khuyến

Giáo viên
mầm non
Hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Nông Thị Nhị 20/8/1990 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non An Khuyến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Lục Thị Điệp 20/9/1991 Nùng Giáo viên, Trường Mầm
non An Khuyến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Hoàng Thị Hậu 19/12/1993 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non An Khuyến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Nông Thị Thêm 10/07/1989 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non An Khuyến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Lý Thị Huyền 06/10/1984 Nùng Giáo viên, Trường Mầm
non An Khuyến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Lý Thị Thanh 29/07/1992 Nùng Giáo viên, Trường Mầm
non An Khuyến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

8 Nông Thị Thu
Thùy 23/10/1985 Tày Giáo viên, Trường Mầm

non An Khuyến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

15 Trường Mầm non xã Quốc Việt

1 Trần Mai Linh 26/11/1995 Tày Giáo viên, Trường Mầm
xã Quốc Việt

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thúy Hậu 25/08/1985 Tày Giáo viên, Trường Mầm
xã Quốc Việt

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Nguyễn Thị
Lưỡng 28/02/1984 Tày Giáo viên, Trường Mầm

xã Quốc Việt

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Trịnh Thị Nhung 07/09/1988 Kinh Giáo viên, Trường Mầm
xã Quốc Việt

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Hà Thị Hiểu 03/11/1983 Tày Giáo viên, Trường Mầm
xã Quốc Việt

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Hoàng Thị Tuyên 31/12/1983 Tày Giáo viên, Trường Mầm
xã Quốc Việt

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Quàng Thị Yến 18/11/1991 Thái Giáo viên, Trường Mầm
xã Quốc Việt

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

16 Trường Mầm non Phi Mỹ

1 Nông Thị Thêm 17/10/1986 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Phi Mỹ

Giáo viên
mầm non
hàng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Nguyễn Thị Thu
Hằng 08/07/1985 Kinh Giáo viên, Trường Mầm

non Phi Mỹ

Giáo viên
mầm non
hàng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Đoàn Thị Luyến 11/10/1993 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Phi Mỹ

Giáo viên
mầm non
hàng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Nông Thị Hiên 20/06/1994 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Phi Mỹ

Giáo viên
mầm non
hàng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Nông Thị Liên 15/10/1989 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Phi Mỹ

Giáo viên
mầm non
hàng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Bế Thị Yến 17/02/1996 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Phi Mỹ

Giáo viên
mầm non
hàng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

17 Trường Mầm non Tân Tiến: 08 chỉ tiêu/09 hồ sơ (Không bao
gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Phạm Thị Hương 07/10/1985 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Tân
Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Bế Thị Trà 12/01/1985 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Tân Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
02GVG huyện

3 Đinh Thị Thiêm 04/08/1985 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Tân Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện

4 Nông Bích Ngọc 01/02/1992 Nùng Giáo viên, Trường Mầm
non Tân Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 3 01 CSTĐCS

01 GVG huyện

5 Ma Thị Nhị 14/04/1992 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Tân Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 4

01 GK huyện
01 GVG huyện
01 GVG trường

6 Nông Thị Phượng 04/07/1982 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Tân Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 5 01 GK huyện

01 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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7 Bế Thị Dụ  06/11/1988 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Tân Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 6 01 GK huyện

01 GVG trường

8 Bế Thị Thúy 20/01/1989 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Tân Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 7 01 GVG trường

9 Nông Thị Thùy
Linh 02/09/1993 Tày Giáo viên, Trường Mầm

non Tân Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển 8 01 GVG trường

(Cao tuổi hơn)

10 Hà Mỹ Duyên 07/07/1995 Nùng Giáo viên, Trường Mầm
non Tân Tiến

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 01 GVG trường

18 Trường Mầm Tân Minh

1 Nguyễn Thị Niềm 02/08/1986 Tày Hiệu trưởng, trường
Mầm non Tân Minh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Dương Thị Bành 08/09/1986 Tày Giáo viên, trường Mầm
non Tân Minh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Dương Thị
Thuyên 02/4/1987 Tày Giáo viên, trường Mầm

non Tân Minh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Lê Thị Thiệp 23/05/1983 Tày Giáo viên, trường Mầm
non Tân Minh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

19 Trường Mầm non Tri Phương

1 Lương Thị Nụ 05/03/1981 Tày Hiệu trưởng, Trường
mầm non Tri Phương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Hà Kim Tuyến 06/06/1981 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Tri
Phương

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

3 Bế Thị Mơ 28/06/1994 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Tri Phương

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Nguyễn Thị Tuyến 07/05/1988 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Tri Phương

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Đinh Thị Lê 11/10/1994 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Tri Phương

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

6 Đoàn Thị Tiến 10/08/1983 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Tri Phương

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

7 Đinh Thị Thiều 11/10/1982 Tày Giáo viên, Trường Mầm
non Tri Phương

Giáo viên
 mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

20 Trường Mầm non Trung Thành

1 Bế Thị Điệp 03/01/1977 Tày Hiệu trưởng, trường
Mầm non Trung Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

2 Hoàng Ngọc Ngà 25/12/1988 Tày
Phó Hiệu trưởng,

trường Mầm non Trung
Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Nông Thị Hà 14/08/1982 Tày Giáo viên, trường mầm
non Trung Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

4 Lương Thị Hậu 18/11/1993 Nùng Giáo viên, trường mầm
non Trung Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

5 Hoàng Thị Thơm 04/04/1985 Nùng Giáo viên, trường mầm
non Trung Thành

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt  Trúng
tuyển

21 Trường Tiểu học Thi trấn Thất khê: 08 chỉ tiêu/13 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nông Thị Hương  25/11/1980 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH thị trấn Thất
Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển

2 Nguyễn Bích Như 05/09/1986 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH thị trấn Thất
Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển

3 Ma Hồng Vân 16/05/1990 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học thị trấn Thất Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 1
02 BK tỉnh
05 CSTĐCS
03 Gk huyện
04 GVG huyện

4 Nông Thúy Vân 03/12/1987 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học thị trấn Thất Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 2

02 BK tỉnh
04 CSTĐCS
01 Gk huyện
02 GVG tỉnh
02 GVG huyện

5 Liễu Thành Nam 11/01/1980 Mông Giáo viên, trường Tiểu
học thị trấn Thất Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 3
01 BK tỉnh
06 CSTĐCS
02 GK huyện
06 GVG huyện

6 Triệu Thị Tá 08/08/1988 Dao Giáo viên, Trường TH
thị trấn Thất Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 4

01 BK tỉnh
04 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG tỉnh
06 GVG huyện

7 Lý Thị Ngân 11/09/1988 Nùng Giáo viên, trường Tiểu
học thị trấn Thất Khê

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 5

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
04 GK huyện
01 GVG tỉnh
05 GVG trường

8 Vi Tiến Phê 18/04/1984 Nùng Giáo viên, trường Tiểu
học thị trấn Thất Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 6
01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
04 GK huyện
02 GVG huyện

9 Nguyễn Thị
Hường 21/10/1984 Kinh Giáo viên, trường Tiểu

học thị trấn Thất Khê
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 7
04 CSTĐCS
06 GK huyện
07 GVG huyện
01 TPT đội giỏi

10 Nông Thị Thùy 13/10/1977 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học thị trấn Thất Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 8
02 CSTĐCS
03 GK huyện
07 GVG huyện
01 GVG trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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11 Chu Thị Chuyên 25/08/1984 Nùng Giáo viên, trường Tiểu
học thị trấn Thất Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9
01 CSTĐCS
04 GK huyện
02GVG huyện

12 Ma Thị Hoài 06/07/1989 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học thị trấn Thất Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 01 CSTĐCS
03 GK huyện

13 Nguyễn Thị Lan
Phương 15/02/1980 Kinh Giáo viên, trường Tiểu

học thị trấn Thất Khê
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11

01 CSTĐCS
01 GK huyện
02 TPT đội giỏi
huyện
01 GVG trường

14 Nông Thị Ngân 15/10/1979 Tày Giáo viên Tiểu học thị
trấn Thất Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12
01 GK huyện
03 GVG huyện
01 GVG trường

15 Hoàng Thị Hiển 12/06/1979 Tày Giáo viên, trường Tiểu
học thị trấn Thất Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13
01 GK huyện
02 GVG huyện
02 TPT đội giỏi
huyện

22 Trường Tiểu học Chi Lăng: 08 chỉ tiêu/11 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thị Oanh 20/10/1984 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học xã Chi
Lăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển

2 Lương Thị Quỳnh
Giang 01/10/1983 Tày Giáo viên, Trường Tiểu

học xã Chi Lăng
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 1
01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
01 GK huyện
04 GVG huyện

3 Hoàng Thị Hiên 26/3/1981 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chi Lăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 2
04 CSTĐCS
03 GK huyện
08 GVG huyện

4 Đinh Thị Thủy 15/12/1975 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chi Lăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 3
04 CSTĐCS
02 GK huyện
07 GVG huyện

5 Triệu Bích
Phương 06/7/1979 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu

học xã Chi Lăng
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 4
02 CSTĐCS
04 GK huyện
01 GVG tỉnh
02 GVG huyện

6 Nông Thị Hoài 29/11/1977 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chi Lăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 5
02 CSTĐCS
03 GK huyện
01 GVG tỉnh
04 GVG huyện

7 Đàm Thúy Thơ 06/01/1988 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chi Lăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 6
02 CSTĐCS
01 GK huyện
04 GVG huyện

8 Lăng Thị Huyền 21/01/1985 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chi Lăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 7 02 CSTĐCS
02 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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9 Lăng Ngọc Tú 19/5/1990 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chi Lăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 8
01 CSTĐCS
03 GK huyện
03 GVG huyện

10 Nông Thị Tú
Uyên 30/08/1978 Tày Giáo viên, Trường Tiểu

học xã Chi Lăng
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9
01 CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVG huyện
05 GVG trường

11 Nông Văn Vinh 08/06/1981 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chi Lăng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10
01 CSTĐCS
02 GVG huyện

12 Long Thúy Diệp 23/12/1980 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Chi Lăng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11 04 GK huyện
06 GVG huyện

23 Trường Tiểu học Đại Đồng

1 Mai Lệ Thùy 22/09/1978 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học Đại
Đồng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển

2 Lương Thị Ét 27/12/1972 Tày Giáo viên, Trường Tiêu
học Đại Đồng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển

3 Chu Thị Biên 22/06/1977 Tày Giáo viên, Trường Tiêu
học Đại Đồng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển

4 Lý Thị Dung 17/04/1974 Nùng Giáo viên, Trường Tiêu
học Đại Đồng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển

5 Nguyễn Thu Hoài 28/10/1989 Tày Giáo viên, Trường Tiêu
học Đại Đồng

Giáo viên
Tiểu học
hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển

24 Trường Tiểu học Đào viên: 07 chỉ tiêu/08 hồ sơ (Không bao
gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Lương Thị Lựu 28/08/1972 Tày Hiệu trưởng, Trường
Tiểu học Đào Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển

2 Cố Xuân Huỳnh 25/05/1982 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
học Đào Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 1
01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
01 GK huyện

3 Trần Lệ Thủy 31/01/1980 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Đào Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 2 01 BK tỉnh
01 GVG huyện

4 Trần Thị Thu 04/12/1988 Tày Giáo viên, Trường tiểu
 học Đào Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 3
03 CSTĐCS
01 GVG huyện
01 GVg trường

5 Chu Kim Hiếu 14/09/1975 Tày Giáo viên, Trường tiểu
 học Đào Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 4
01 CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVG huyện

6 Trương Thị Liễu 12/07/1987 Tày Giáo viên, Trường tiểu
 học Đào Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 5 01 CSTDCS
02 GVG trường

7 Vi Minh Tới 25/02/1987 Sán
Chỉ

Giáo viên, Trường tiểu
 học Đào Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 6 02 GK huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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8 Lương Thị Tuyết Lựu 01/10/1983 Tày Giáo viên, Trường tiểu
 học Đào Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 7 01 GK huyện
03 GVG trường

9 Hứa Thị Sen 27/09/1971 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
 học Đào Viên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 01 GVG trường

25 Trường Tiểu học Đề Thám: 04 chỉ tiêu/05 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nông Thị Hoài  25/06/1985 Tày
Phó hiệu trưởng,

Trường Tiểu học Đề
Thám

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển

2 Nông Thị Thùy 17/08/1981 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Đề Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 1

04 CSTĐCS
03 GK huyện
07 GVG huyện

3 Ma Thị Điệp 08/4/1989 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Đề Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 2

02 CSTĐCS
02 GK huyện
02 GVG huyện

4 Nông Thị Huệ 28/02/1983 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Đề Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
04 GK huyện
03 GVG huyện
01 GVG trường

5 Nguyễn Công
Khánh 05/11/1984 Tày Giáo viên, Trường Tiểu

học Đề Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt  Trúng
tuyển 4 01 CSTĐCS

01 GVG huyện

6 Triệu Bích Thảo 13/04/1973 Dao Giáo viên, Trường Tiểu
học Đề Thám

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5 02 GK huyện
01 GVG huyện

26 Trường Tiểu học Khánh Hòa: 07 chỉ tiêu/08 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nông Thị Thanh
Tầm 03/5/1976 Tày Phó hiệu trưởng trường

TH Khánh Hòa
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Thị Thoan 02/06/1989 Nùng Giáo viên, trường Tiểu
học Khánh Hòa

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

02 BK UBND
tỉnh;
04 CSTĐCS;
02 GK UBND
huyện;
05 GVG huyện

3 Bế Thị Diệp 11/02/1987 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Khánh Hòa

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

01 BK UBND
tỉnh;
03 CSTĐCS;
01 GK Sở GD;
03 GK UBND
huyện;
01 GVG tỉnh;
03 GVG huyện

4 Phạm Thư Hiền 24/04/1982 Kinh Giáo viên trường Tiểu
học Khánh Hòa

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

01 BK UBND
tỉnh;
02 CSTĐCS;
04 GK UBND
huyện;
03 GVG huyện

5 Nguyễn Thị Huân 25/02/1980 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Khánh Hòa

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4

01 BK UBND
tỉnh;
01 CSTĐCS;
01 GK UBND
huyện;
02 CN GCG
huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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6 Lộc Thu Hằng 05/11/1975 Nùng Giáo viên trường Tiểu
học Khánh Hòa

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5
06 CSTĐCS;
04 GK UBND
huyện;
13 GVG huyện

7 Nông Thị Gấm 13/4/1975 Nùng Giáo viên, trường Tiểu
học Khánh Hòa

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6 02 CSTĐCS;
06 GVG huyện

8 Hà Thị Thảo 03/03/1989 Nùng Giáo viên trường Tiểu
học Khánh Hòa

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 7
01 CSTĐCS;
03 GK UBND
huyện;
02 GVG huyện

9 Nông Thu Thủy 12/03/1990 Nùng Giáo viên trường Tiểu
học Khánh Hòa

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 01 GVG huyện

27 Trường Tiểu học xã Kim Đồng: 04 chỉ tiêu/05 hồ sơ

1 Long Thị Sỹ 16/08/1990 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Kim Đồng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1
02 BK UBND
tỉnh;
05 CSTĐCS;
04 GVG huyện

2 Hoàng Thị Thu  22/10/1983 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Kim Đồng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2
01 BK UBND
tỉnh;
01 CSTĐCS;
01 GK UBND
huyện;
03 GVG huyện3 Lê Thị Hồng  20/9/1972 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu

học xã Kim Đồng
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3
02 CSTĐCS;
03 GK huyện;
09 GVG huyện

4 Hoàng Thị Diệp 03/01/1974 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Kim Đồng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4
02 GK huyện;
01 GVG tỉnh;
03 GVG huyện

5 Nông Văn Hà 03/02/1982 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Kim Đồng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5 01 GK huyện
02 GVG huyện

28 Trường Tiểu học xã Quốc Khánh

1 Nguyễn Anh Tú 07/02/1985 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quôc Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Bế Thị Minh Tâm 29/12//1986 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quôc Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Nông Kim Cúc 16/10/1980 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quôc Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Nông Thị Thúy 21/01/1975 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quôc Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Nông Thị Thu Huyền 12/7/1988 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quôc Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Nông Thị Hạnh 26/04/1975 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quôc Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

7 Vi Thị Thời 15-08-1986 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quôc Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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8 Bế Thị Luyến 14/04/1974 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quôc Khánh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

29 Trường Tiểu học xã Quốc Việt

1  Đinh Văn Tuân 31/01/1987 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quốc Việt

Giáo viên
 tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2  Trương Quốc
Toản 25/12/1976 Tày Giáo viên, Trường Tiểu

học xã Quốc Việt

Giáo viên
 tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Lê Thi Thoa 07/11/1979 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quốc Việt

Giáo viên
 tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Lương Thị Thanh
Nhàn 07/04/1978 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu

học xã Quốc Việt

Giáo viên
 tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Sầm Mỹ Tho 05/03/1989 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quốc Việt

Giáo viên
 tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Nông  Thị Hoàng 20/10/1978 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quốc Việt

Giáo viên
 tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Nông Văn Tin 01/05/1988 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quốc Việt

Giáo viên
 tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Tô Việt Dũng 13/10/1984 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Quốc Việt

Giáo viên
 tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

30 Trường Tiểu học xã Tân Tiến

1 Chu Bích Hiệp 20/01/1988 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Tân Tiến

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Thanh Hải 13/08/1984 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Tân Tiến

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị Vân 13/07/1978 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Tân Tiến

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Nông Thị Kim Hiền 04/03/1985 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Tân Tiến

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Nông Thị Trang 23/11/1989 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Tân Tiến

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Văn Minh 10/12/1988 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Tân Tiến

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

7 Lê Thanh Thủy 24/04/1975 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Tân Tiến

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

31 Trường Tiểu học xã Tri Phương

1 Sầm Thị Phương
Thảo 21/11/1985 Nùng Hiệu trưởng, Trường

Tiểu học xã Tri Phương

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Lương Thị Khánh 07/11/1975 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học xã Tri
Phương

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Đỗ Thị Xuân 02/03/1981 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Tri Phương

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Phan Thị Thu Hoài 11/03/1976 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Tri Phương

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Trần Thị Thu
Trang 02/05/1985 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu

học xã Tri Phương

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Nguyễn Thị Âm 08/10/1977 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Tri Phương

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Nông Văn Quyến 17/09/1979 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Tri Phương

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

8 Nông Thị Hoa 18/03/1977 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học xã Tri Phương

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

32 Trường Trung học cơ sở Thị Trấn Thất Khê: 02 chỉ tiêu/04
hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nông Thị Xanh 16/02/1990 Tày
Phó hiệu trưởng,

Trường THCS thị trấn
Thất Khê

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

2 Triệu Thị Hải 16/02/1989 Dao Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Thất Khê

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh;
05 CSTĐCS;
03 GK huyện;
01 GVG tỉnh;
03 GVG huyện

3 Đặng Việt Hùng 28/10/1989 Kinh Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Thất Khê

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 2

03 CSTĐCS;
05 GK huyện và
Sở GD;
03 GVG huyện

4 Lý Kim Ngân  29/06/1981 Nùng Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Thất Khê

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

3
01 CSTĐCS;
06 GK huyện;
01 GVG tỉnh;
03 GVG huyện

5 Hứa Thị Bích Hạnh 02/08/1980 Nùng Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Thất Khê

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4
01 CSTĐCS;
04 GK huyện;
08 GVG huyện

33 Trường Trung học cơ sở xã Chi Lăng: 02 chỉ tiêu/03 hồ sơ

1 Phạm Thị Lan
Hương 12/12/1980 Tày Giáo viên, Trường

THCS xã Chi Lăng

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh;
03 CSTĐCS;
01 GK huyện;
03 GVG huyện

2 Nông Gia Khánh 18/8/1980 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Chi Lăng

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
02 GK huyện
02 GVG huyện

3 Lương Thị Nhung 08/7/1984 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Chi Lăng

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

3
01 CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVG huyện

34 Trường Trung học cơ sở Đại Đồng: 02 chỉ tiêu/03
hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hướng Anh Tài 06/06/1986 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường THCS Đại
Đồng

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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2 Lương Minh Huệ 08/10/1986 Tày Giáo viên, Trường
THCS Đại Đồng

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 1

02 BK tinh
07 CSTĐCS
05 GK huyện
01 GVG tỉnh
06 GVG huyện

3 Đàm Quỳnh Lan 29/04/1987 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Đại Đồng

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 2

02 BK tinh
03 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG tỉnh
02 GVG huyện

4 Nông Trung Kiên 27/09/1974 Tày Giáo viên, Trường
THCS Đại Đồng

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

3
02 CSTĐCS
02 GK huyện
01 GVG tỉnh
05 GVG huyện

35 Trường Trung học cơ sở xã Đào Viên

1 Đàm Quỳnh Nga 10/12/1984 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường THCS xã Đào
Viên

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

2 Trần Văn Trường 12/11/1985 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Đào Viên

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

3 Chu Thị Luyến 10/01/1979 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Đào Viên

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

36 Trường Trung học cơ sở Đề Thám: 05 chỉ tiêu/06
hồ sơ

1 Trương Hoàng Hảo 04/10/1982 Tày Giáo viên, Trường
THCS Đề Thám

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 1

02 BK tỉnh
09 CSTĐCS
04 GK huyện và
Sở GD
01 GVG tỉnh
08 GVG huyện

2 Vi Thanh Chương 05/10/1990 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Đề Thám

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
01 GVG tỉnh
01 GVG huyện

3 Hoàng Ngọc Hồng 07/12/1989 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Đề Thám

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
01 BK tỉnh
01 CSTĐCS
03 GK huyện
02 GVG huyện

4 Hoàng Đức Chính 01/05/1985 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Đề Thám

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 4

04 CSTĐCS
03 GK huyện
03 GVG huyện

5 Nông Thị Xuyến 21/10/1982 Tày Giáo viên, Trường
THCS Đề Thám

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 5 03 GK huyện

02 GVG huyện

6 Phạm Trung Kiên 26/09/1981 Tày Giáo viên, Trường
THCS Đề Thám

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 01 GK huyện
02 GVG huyện

37 Trường Trung  học cơ sở xã Kim Đồng: 01 chỉ
tiêu/02 hồ sơ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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1 Hoàng Thị Như
Trang 15/11/1982 Tày Giáo viên, Trường

THCS xã Kim Đồng

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG tỉnh
01 GVG huyện

2 Hoàng Thị Thúy 30/06/1977 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Kim Đồng

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

2
02 CSTĐCS
02 GK huyện và
Sở GD
04 GVG trường

38 Trường Trung học cơ sở xã Quốc Khánh

1 Phạm Văn Hùng 09/01/1984 Kinh Hiệu trưởng, Trường
THCS xã Quốc Khánh

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

2 Long Ngọc Thụ 05/09/1986 Nùng
Phó Hiệu trưởng

Trường, THCS xã Quốc
Khánh

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

3 Nguyễn Trần Phúc 01/02/1986 Nùng Giáo viên, Trường
THCS xã Quốc Khánh

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

4 Nông Ngọc Dung 06/08/1990 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Quốc Khánh

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

5 Bế Thị Lê 11/11/1987 Tày Giáo viên, Trường
THCS xã Quốc Khánh

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

39 Trường Trung học cơ sở xã Tân Tiến

1 Bế Đức Thanh 11/07/1980 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường THCS xã Tân
Tiến

Giáo viên
Trung

học cơ sở
hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

40 Trường Trung học cơ sở xã Tri Phương

1 Nông Văn Điệp 18/12/1982 Tày
Hiệu trưởng,

Trường THCS xã Tri
Phương

 Giáo viên
trung học cơ
sở Hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

41 Trường Tiểu học Trung học cơ sở Đại Đồng II: 07 chỉ tiêu/09
hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Đoàn Thị Phương
Thảo 08/09/1982 Tày

Hiệu trưởng, Trường
Tiểu học, THCS Đại

Đồng II

 Giáo viên
trung học cơ
sở Hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

2 Bế Thị Hương 24/5/1979 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Đại Đồng II

 Giáo viên
trung học cơ
sở Hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
01 CSTĐCS
02 GK huyện
03 GVG huyện
01 GVG trường

3 Nông Thị Chiêm 04/11/1980 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Đại Đồng II

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 2

04 CSTĐCS
05 GK huyện và
Sở GD
01 GVG tỉnh
06 GVG huyện

4 Hoàng Thu Hoài 06/12/1986 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Đại Đồng II

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
05 GK huyện
07 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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5 La Văn Đài 13/11/1982 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Đại Đồng II

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

01 CSTĐCS
04 GK huyện
01 GVG huyện

6 Đường Anh Dũng 02/02/1991 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Đại Đồng II

 Giáo viên
trung học cơ
sở Hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 5 03 GK huyện

04 GVG huyện

7 Lương Hồng Vy 10/09/1977 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Đại Đồng II

 Giáo viên
trung học cơ
sở Hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 6 01 GK huyện

01 GVG trường

8 Nông Thị Hương 14/4/1973 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Đại Đồng II

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7 01 GVG huyện

04 GVG trường

9 Hoàng Văn Tuấn 17/01/1988 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Đại Đồng II

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 01 GVG huyện

10 Hồ Tuyết Trinh 06/10/1979 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Đại Đồng II

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 02 GVG trường

42 Trường Tiểu học THCS Đội Cấn

1 Nông Thị Thảo 02/04/1988 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

trường Tiểu học,THCS
Đội Cấn

Giáo viên tiểu
học Hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị Liệp 26/09/1988 Tày Giáo viên, Trường TH,
THCS Đội cấn

Giáo Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị Tơ 14/01/1980 Tày Giáo viên, Trường TH,
THCS Đội cấn

Giáo Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Nông Thị Tố Lan 21/01/1979 Tày Giáo viên, Trường TH,
THCS Đội cấn

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

43 Trường Tiểu học, THCS Hùng Sơn: 10 chỉ tiêu/11 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Đinh Thị Trang 16/03/1981 Tày
Phó Hiệu trưởng,

trường Tiểu học, THCS
Hùng Sơn

Giáo viên
THCS

hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Hữu Phước  04/05/1989 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Sơn

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
04 GK huyện
01 GVG tỉnh
04 GVG huyện

3 Nông Văn Luận  04/09/1988 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Sơn

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 2

01 BK tỉnh
01 CSTĐCS
01 GVG huỵện

4 Lương Thị Việt Hà  15/10/1982 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Sơn

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 3

02 CSTĐCS
02 GK huyện
07 GVG huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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5 Ma Thị Lựu 14/05/1981 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 4

02 CSTĐCS
01 GK huyện
05 GVG huyện

6 Đặng Thị Kim Chuyền 26/02/1984 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5

02 CSTĐCS
01 GK huyện
04 GVG huyện
03 GVG trường

7 Phan Thị Máy Len  15/02/1990 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Sơn

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 6

02 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện

8 La Thị Huyên 23/09/1974 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 7

01 CSTĐCS
07 GVG huyện
03 GVG trường

9 Bế Thị Thủy 16/10/1985 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 8

01 CSTĐCS
03 GK huyện
05 GVG huyện

10 Lục Văn Quân 03/07/1979 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 9 02 GVG huyện

05 GVG trường

11 Lương Thanh Bình 19/09/1980 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 10 02 GVG huyện

03 GVG trường

12 Hà Thị Huệ 07/7/1983 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Sơn

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11 02 GVG trường

44 Trường Tiểu học, THCS  Hùng  Việt: 04 chỉ tiêu/05
hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Lục Thị Hợi 26/10/1977 Nùng
Phó hiệu trưởng,
Trường Tiểu học,
THCS Hùng Việt

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Thị Quyên 10/08/1981 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Việt

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 1

02 CSTĐCS
01 GK huyện
02 GVG huyện

3 Triệu Thị Thơm 25/04/1990 Dao Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Việt

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 2

01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG tỉnh

4 Nông Hồng Thắm 29/06/1989 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Việt

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 3

01 CSTĐCS
01 GVG huyện
03 GVG trường

5 Hoàng Thị Giang 09/05/1985 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Việt

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 4

01 GK huyện
02 GVG huyện
02 GVG trường

6 Nông Mai Hương 05/04/1979 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học, THCS Hùng Việt

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5 02 GVG huyện
01 GVG trường

45 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kháng Chiến: 03 chỉ
tiêu/06 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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1 Nguyễn Thị Bích
Ngọc 29/01/1986 Kinh

Hiệu trưởng, Trường
TH&THCS Kháng

Chiến

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

2 Nông Lan Phương 17/10/1985 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH&THCS
Kháng Chiến

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

3 Nguyễn Thị
Hương 10/06/1976 Tày 

Giáo viên, trường
TH&THCS Kháng

Chiến

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 1

01 BK tỉnh
05 CSTĐCS
04 GK huyện

4 Nông Thị Hậu 06/10/1985 Tày 
Giáo viên, trường
TH&THCS Kháng

Chiến

Giáo viên
 tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

02 CSTĐCS
03 GK huyện
02 TPT TNTP và
GVG tỉnh
01 TPT TNTP
huyện

5 Bế Thị Linh  05/07/1990 Tày 
Giáo viên, trường
TH&THCS Kháng

Chiến

Giáo viên
 tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3
01 CSTĐCS
02 GK huyên
02 GVG huyện

6 Ma Thị Gấm  30/03/1986 Tày 
Giáo viên, trường
TH&THCS Kháng

Chiến

Giáo viên
 tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4
01 GK huyện
02 GVG huyện
09 GVG trường

7 Hoàng Văn Duy 05/04/1979 Tày
Giáo viên, trường
TH&THCS Kháng

Chiến

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5 03 GVG huyện

8 Chu Thi Thắm 08/03/1979 Nùng
Giáo viên, trường
TH&THCS Kháng

Chiến

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 01 GVG huyện

46 Trường PTDBT  Tiểu học, THCS Bắc Ái I

1 Sầm Thùy Linh 06/06/1985 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú TH, THCS

Bắc Ái I

Giáo viên
Tiểu học
  hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Thảo 09/12/1982 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú TH, THCS

Bắc Ái I

Giáo viên tiểu
học

 hạng III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Quốc Việt 21/05/1980 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Bắc Ái I

 Giáo viên
tiểu hoc hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Thu Huyền 28/03/1979 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Bắc Ái I

 Giáo viên
tiểu hoc hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Hà Thị Lê 27/01/1982 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Bắc Ái I

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Hồng Nhung 25/07/1982 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Bắc Ái I

 Giáo viên
trung học cơ
sở Hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

47 Trường PTD Bán trú Tiểu học Trung học cơ sở Bắc
Ái II

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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1 Hoàng Thị Thu
Huyền 20/09/1974 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú TH, THCS

Bắc Ái II

Giáo viên
 tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Chu Văn Trung 11/03/1990 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú TH, THCS

Bắc Ái II

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Sầm Thị Mơ 28/01/1975 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Bắc Ái II

Giáo viên
 Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Lương Thị Hướng 13/07/1988 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Bắc Ái II

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

5 Nông Thị Phương
Loan 14/05/1988 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Bắc Ái II

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

6 Hoàng Hải Yến 24/08/1981 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Bắc Ái II

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

48 Trường PTDBT  Tiểu học,  THCS Cao Minh

1 Triệu Thanh Hậu 08/05/1988 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học,

THCS Cao Minh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lương Thị Huyền 21/09/1980 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học,

THCS Cao Minh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Thị Kết 06/03/1990 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Cao

Minh

Giáo viên
mầm non
hạng III

V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Chu Hữu Vinh 10/06/1989 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Cao

Minh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Nông Thị Hoài 07/01/1988 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Cao

Minh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Nông Thị Vui 10/03/1980 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Cao

Minh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

7 Lương Ngọc Lâm 16/09/1987 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Cao

Minh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

8 Nông Minh Tuấn 22/02/1989 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Cao

Minh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

49 Trường PTDT Bán trú  Tiểu học, THCS  Đoàn Kết

1 Đàm Văn Út 01/06/1984 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú TH, THCS

Đoàn Kết

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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2 Hoàng Thị Hoa 08/03/1980 Tày

Hiệu trưởng, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH, THCS Đoàn

Kết

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Chu Thị Thương 02/05/1981 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú TH, THCS

Đoàn Kết

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Lương Tiến Thành 10/6/1988 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Đoàn Kết

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Lương Thị Hồng
Thúy 23/10/1981 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Đoàn Kết

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Đàm Thị Chuyên 04/08/1980 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Đoàn Kết

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

7 Lương Thùy Linh 02/10/1983 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Đoàn Kết

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

8 Lộc Thị Thu 13/09/1990 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Đoàn Kết

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

50 Trường PTDT Bán trú  Tiểu học,  THCS  Khánh Long

1 Nông Văn Thuận 29/05/1984 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú TH, THCS

Khánh Long

Giáo viên
Tiểu học
Hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Đinh Văn Chiến 11/10/1973 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

TH, THCS Khánh Long

Giáo viên
Tiểu học
Hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Đàm Quốc Kỳ 10/7/1985 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

TH, THCS Khánh Long

Giáo viên
Tiểu học
Hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Nguyễn Thị Hạt 29/03/1989 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

TH, THCS Khánh Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Nguyễn Công Thụ 10/08/1985 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

TH, THCS Khánh Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

6 Trần Đức Huân 12/11/1988 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

TH, THCS Khánh Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

7 Hoàng Thanh
Tùng 26/03/1984 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

TH, THCS Khánh Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

8 Chu Thị Ánh
Nguyệt 02/07/1989 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

TH, THCS Khánh Long

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

51 Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Minh

1 Nông Thị Huyền 11/09/1986 Nùng
Giáo viên, Trường

PTDT bán trú
TH&THCS Tân Minh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Ngân 11/09/1984 Nùng
Giáo viên, Trường

PTDT bán trú
TH&THCS Tân Minh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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3 Lương Văn Thắng 20/02/1987 Tày
Giáo viên, Trường

PTDT bán trú
TH&THCS Tân Minh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Nông Thị Định 13/07/1981 Tày
Giáo viên, Trường

PTDT bán trú
TH&THCS Tân Minh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

5 Lương Thị Hảo 28/05/1979 Tày
Giáo viên, Trường

PTDT bán trú
TH&THCS Tân Minh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Vi Văn Ún 05/09/1983 Kinh
Giáo viên, Trường

PTDT bán trú
TH&THCS Tân Minh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

7 Hà Văn Phú 14/10/1979 Nùng
Giáo viên, Trường

PTDT bán trú
TH&THCS Tân Minh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

8 Đinh Thị Thiện 04/09/1979 Tày
Giáo viên, Trường

PTDT bán trú
TH&THCS Tân Minh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

9 Nông Thị Sự 07/01/1991 Tày
Giáo viên, Trường

PTDT bán trú
TH&THCS Tân Minh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

52 Trường phổ thông dân tộc bán trú  tiểu học  và trung học cơ sở Chí Minh

1 Đường Đình Huấn 28/07/1984 Tày

Hiệu trưởng, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú TH, THCS Chí
Mính

Giáo viên
THCS Hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Văn Tám 10/10/1979 Nùng

Phó hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú  TH, THCS

Chí Mính

Giáo viên
THCS Hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Bế Thị Kiều 01/01/1987 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Chí Minh

Giáo viên tiểu
học  hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Bế Thị Tám 18/09/1978 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Chí Minh

Giáo viên tiểu
học  hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Hoàng Thị Liễu 22/11/1990 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Chí Minh

Giáo viên tiểu
học  hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Vi Thị Thùy 09/10/1980 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Chí Minh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

7 Nông Thị Phương 06/12/1991 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH, THCS Chí Minh

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

53 Trường PTDT Bán trú Tiểu học, THCS Tân Yên: 05 chỉ
tiêu/06 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Lương Thị Nhàn 29/09/1977 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học,

THCS Tân Yên

Giáo viên tiểu
học

hạng III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Đàm Thúy Hảo 21/10/1988 Tày

Hiệu trưởng, Trường
Phổ thông dân tộc bán

trú Tiểu học, THCS Tân
Yên

Giáo viên
THCS

 hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Trần Thúy Nga 04/09/1990 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học,

THCS Tân Yên

Giáo viên
THCS

 hạng III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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4 Nông Thị Hành 18/02/1977 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Tân

Yên

Giáo viên
tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1
02 CSTĐCS
03 GK huyện
07 GVG huyện

5 Nông Thị Thu 04/08/1984 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Tân

Yên

Giáo viên tiểu
học

 hạng III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2
01 CSTĐCS
01 GK huyện
03 GVG huyện
04 GVG trường

6 Lương Thị Hiệp 27/05/1977 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Tân

Yên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
02 GK huyện
01 GVG huyện
05 GVG trường

7 Hoàng Thị Bé 03/06/1986 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Tân

Yên

Giáo viên tiểu
học

hạng III
V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4 01 GK huyện
01 GVG trường

8 Lăng Thị Hiền 18/06/1978 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Tân

Yên

Giáo viên
THCS hạng

III
V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5 01 GVG huyện
01 GVG trường

9 Trần Thị Tuyết Lan 23/06/1974 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Tân

Yên

Giáo viên
tiểu học hạng

III
V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 02 GVg trường

54 Trường Phổ thông dân tộc bán trú  Tiểu học và THCS Trung Thành

1 Đinh Thị Thoa 03/01/1979 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH và THCS Trung

Thành

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

2 Nông Thị Lựu 06/01/1977 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH và THCS Trung

Thành

Giáo viên
Tiểu  học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Nông Thị Nguyên 28/01/1977 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH và THCS Trung

Thành

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

4 Nông Thị Thu 08/01/1983 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH và THCS Trung

Thành

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

5 Ma Văn Thiện 16/02/1988 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH và THCS Trung

Thành

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

6 Trương Thị Hương 05/12/1979 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH và THCS Trung

Thành

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

7 Hoàng Thị Quyết 06/02/1989 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH và THCS Trung

Thành

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

55 Trường PTDT Bán trú  Tiểu học,  THCS Vĩnh Tiến

1 Hoàng Thị Đón 01/10/1987 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Vĩnh

Tiến

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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2 Triệu Thị Hằng 03/02/1985 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Vĩnh

Tiến

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

3 Hoàng Văn Trọng 06/04/1986 Nùng

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Vĩnh

Tiến

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

4 Triệu Văn Sính 23/02/1972 Dao

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Vĩnh

Tiến

Giáo viên TH
hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Đường Thị Thỏa 10/08/1984 Tày

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Vĩnh

Tiến

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

6 Đoàn Thị Vân  28/05/1979 Tày 

Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
Tiểu học, THCS Vĩnh

Tiến

Giáo viên
Trung học cơ
sở hạng III

V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển

56 Trung tâm GDNN - GDTX Tràng Định

1 Trịnh Như Tình 25/06/1985 Kinh
Giám đốc, Trung tâm
GDNN - GDTX Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị Dung 11/10/1970 Tày
Giáo viên, Trung tâm
GDNN - GDTX Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

3 Quách Linh Trang 01/08/1988 Mường
Giáo viên, Trung tâm
GDNN - GDTX Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

4 Đàm Đức Huân 20/05/1984 Nùng
Giáo viên, Trung tâm
GDNN - GDTX Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

5 Nguyễn Văn Huấn 12/06/1983 Tày
Giáo viên, Trung tâm
GDNN - GDTX Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Thị Bình 23/05/1979 Dao
Giáo viên, Trung tâm
GDNN - GDTX Tràng

Định

Giáo viên
THPT hạng

III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

(Danh sách ấn định có 398 người)./.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét

thăng
hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú
Nam Nữ Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG
TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2025

Đơn vị: UBND HUYỆN VĂN QUAN

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXTH   ngày       tháng 6 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trường Mầm non 1 An Sơn: 11 chỉ tiêu/14 hồ sơ

1 Nông Thị Vân 29/8/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 1

- 05 CSTĐCS
- 06 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
huyện
- 06 Giáo viên giỏi
trường

2 Triệu Thị Quyên 08/11/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 2

- 03 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 07 Giáo viên giỏi
trường

3 Hà Thị Thanh Hải 09/12/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 1 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 3

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 09 Giáo viên giỏi
trường

4 Phùng Thị Khai 06/5/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 08 Giáo viên giỏi
trường

5 Trần Thị Yến 15/09/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 1 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 5

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 06 Giáo viên giỏi
trường

6 Phương Thị Bông 09/3/1993 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 6

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
trường

7 Mạc Thị Châm 09/07/1994 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 7

- 04 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

8 Lê Hoàng Quỳnh 09/4/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 1 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 8

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 12 Giáo viên giỏi
trường

9 Hoàng Kim Oanh 05/09/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 1 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 9
- 03 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
trường

10 Nông Thị Hiếu 24/04/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 10

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 08 Giáo viên giỏi
trường

11 Hoàng Thị Chang 18/03/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 1 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 11

- 02 Giấy khen
- 07 Giáo viên giỏi
trường
(Cao tuổi hơn)

12 Triệu Thị Hoa 23/01/1996 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12
- 02 Giấy khen
- 07 Giáo viên giỏi
trường

13 Vi Thị Chuyên 13/03/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 1 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13
- 02 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
trường
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14 Nguyễn Thị Thiện 08/01/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 1 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

14 - 06 Giáo viên giỏi trường

2 Trường Mầm non 2 An Sơn: 07 chỉ tiêu/08 hồ sơ (Không bao gồm
viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nông Út Mơ 14/10/1987 Nùng Hiệu trưởng, Trường
Mầm non 2 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Hứa Thị Duyên 04/07/1979 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non 2 An
Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Vi Thùy Liễu 01/08/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 2 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 1

- 02 CSTĐCS
- 08 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
huyện
- 06 Giáo viên giỏi
trường

4 Lương Thị Hoa 09/03/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 2 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 2

- 02 CSTĐCS
- 06 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

5 Hoàng Thị Hưởng 25/05/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 2 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 3

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

6 Phùng Thị Chiển 03/12/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 2 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

7 Triệu Thị Phương 13/01/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 2 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 5

- 04 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

8 Lăng Thu Trang 27/01/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 2 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 6
- 02 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
trường

9 Vi Thị Thảo 15/11/1995 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 2 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 7
- 02 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
trường

10 Triệu Thị Dung 22/06/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 2 An Sơn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8
- 01 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
trường

3 Trường Mầm non Bình Phúc

1 Phùng Thị Quỳnh 11/3/1981 Nùng Hiệu trưởng trường
Mầm non Bình Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Đàm Thị Tình 07/07/1984 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non Bình
Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Nông Thị Nụ 11/01/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Bình Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Hà Bích Diệp 06/08/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Bình Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Hà Thị Thủy 21/07/1982 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Bình Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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6 Triệu Thị Vân Anh 17/06/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Bình Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

7 Linh Thu Hương 15/10/1994 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Bình Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

8 Nông Thị Hải Quý 18/03/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Bình Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

9 Triệu Thị Phấn 26/05/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Bình Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

10 Hoàng Thị Lộc 11/03/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Bình Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

11 Vy Thị Quỳnh 30/10/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Bình Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

12 Nông Thị Phương 16/05/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Bình Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

13 Chu Thị Thùy 10/6/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Bình Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Trường Mầm non 1 Điềm He: 05 chỉ tiêu/09 hồ sơ (Không bao gồm
viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hà Thị Thắm 30/08/1986 Tày Hiệu trưởng, Trường
Mầm non 1 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị Chiêu 02/05/1984 Tày
Phó hiệu trưởng,

Trường Mầm non 1
Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị Thu 20/09/1988 Nùng
Phó hiệu trưởng,

Trường Mầm non 1
Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Hồng Nhung 25/9/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

5 Hoàng Thị Thanh Thúy 26/12/1979 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 2

- 02 CSTĐCS
- 06 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

6 Hoàng Thị Nhâm 12/09/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 3

- 02 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 04 Giáo viên giỏi
huyện
- 06 Giáo viên giỏi
trường

7 Mạc Thị Điệp 18/05/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

8 Linh Thị Luyến 13/8/1981 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 5

- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số

Page 1441

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9 Nông Thị Quỳnh
Phương 08/09/1992 Nùng Giáo viên, Trường

Mầm non 1 Điềm He
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6
- 02 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
trường

10 Nông Thị Quế 28/02/1983 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7
- 02 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
trường

11 Hoàng Thị Hương 21/7/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8
- 02 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
trường

12 Hoàng Thị Yến Hoa 06/12/1982 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 1 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9
- 01 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
trường

5 Trường Mầm non 2 Điềm He: 06 chỉ tiêu/09 hồ sơ (Không bao gồm
viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hứa Thị Huệ 29/10/1984 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non 2
Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Lành Thị Tập 24/6/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 2 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 CSTĐCS
- 07 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

3 Bế Thị Lợi 13/3/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 2 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 2

- 01 CSTĐCS
- 07 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

4 Hứa Thị Ngọc Mai 10/05/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 2 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 3

- 01 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

5 Đoàn Thị Thao 21/10/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 2 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

6 Hứa Thị Yên 04/12/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 2 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 5

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

7 Lương Thị Kiều 14/10/1994 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 2 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 6

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

8 Hứa Thị Dung 26/06/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 2 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7

- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 03 Giáo viên giỏi
trường

9 Hoàng Kim Cúc 15/5/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 2 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

10 Hoàng Thị Mai Lan 18/3/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 2 Điềm He

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 - 05 Giáo viên giỏi
trường

6 Trường Mầm non Đồng Giáp: 06 chỉ tiêu/07 hồ sơ

1 Hà Thị Phương 01/07/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Đồng Giáp

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Hà Thị Son 29/08/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Đồng Giáp

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 2

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 06 Giáo viên giỏi
trường

3 Vi Thị Tới 13/03/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Đồng Giáp

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 3

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 06 Giáo viên giỏi
trường

4 Nguyễn Thị Chưng 20/10/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Đồng Giáp

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 4

- 04 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 06 Giáo viên giỏi
trường

5 Nông Thị Lệ 17/09/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Đồng Giáp

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 5
- 03 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
trường

6 Phạm Thị Thủy Tiên 15/09/1984 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Đồng Giáp

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 6
- 01 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
trường

7 Vy Thị Tròn 03/10/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Đồng Giáp

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 - 06 Giáo viên giỏi
trường

7 Trường Mầm non Hòa Bình

1 Vy Thị Than 20/08/1995 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hòa Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Vi Thị Hoài 20/10/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hòa Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Viên Thị Ái Như 23/03/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hòa Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Mông Thị Lương Huệ 10/12/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hòa Bình

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

8 Trường Mầm non Hữu Lễ: 05 chỉ tiêu/08 hồ sơ (Không bao gồm viên
chức lãnh đạo quản lý)

1 Mã Thị Ngân 27/12/1988 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non Hữu
Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Lê Thị Tay 15/11/1986 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non Hữu
Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Chu Mai Thương 17/06/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hữu Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện
- 06 Giáo viên giỏi
trường

4 Lý Thị Thủy 17/07/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hữu Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 2

- 01 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
huyện
- 06 Giáo viên giỏi
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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5 Hoàng Thị Loan 25/03/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hữu Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 3

- 01 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

6 Mã Thị Thu Huyền 24/02/1993 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hữu Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 03 Giáo viên giỏi
trường

7 Vi Bích Phương   30/01/1995 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hữu Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 5

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

8 Hoàng Thị Tiệp 16/09/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hữu Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6
- 02 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
trường

9 Hoàng Thị Nhình 15/08/1993 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hữu Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7
- 01 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
trường

10 Hà Phương Thảo 13/07/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hữu Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 - 02 Giáo viên giỏi
trường

9 Trường Mầm non Khánh Khê: 07 chỉ tiêu/08 hồ sơ (Không bao gồm
viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Lã Hương Giang 04/3/1986 Nùng Hiệu trưởng, Trường
Mầm non Khánh Khê

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị Thùy Linh 25/10/1986 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Khánh Khê

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Phùng Thị Hồng Loan 26/03/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Khê

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
trường

4 Vương Thị Hợp 15/10/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Khê

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 2

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 03 Giáo viên giỏi
trường

5 Hoàng Thị Oanh 25/01/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Khê

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 3

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
trường

6 Nguyễn Thị Hạnh 28/5/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Khê

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 4

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 02 Giáo viên giỏi
trường

7 Hà Bích Thuỳ 10/4/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Khê

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 5

- 01 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

8 Triệu Thị Duyên 19/07/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Khê

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 6
- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
trường

9 Ngô Thị Hiện 20/03/1983 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Khê

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 7

- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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10 Hoàng Thị Hằng 08/08/1975 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Khánh Khê

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 - 03 Giáo viên giỏi
trường

10 Trường Mầm non Liên Hội

1 Mông Thị Nhàn 20/04/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Hội

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Lý Thị Dằm 05/07/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Hội

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Dương Thị Vàng 01/11/1991 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Hội

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Bế Thị Thiều 01/10/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Hội

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Hoàng Thu Hoài 15/11/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Hội

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Thị Phượng 11/9/1993 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Hội

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

7 Cam Thị Phượng 10/10/1981 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Hội

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

8 Hoàng Hương Ly 10/02/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Hội

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

9 Triệu Thị Lâm 04/01/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Hội

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

10 Hoàng Thị Loan 25/01/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Hội

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

11 Trường Mầm non Lương Năng

1 Hà Thị Gấm 01/12/1974 Tày Hiệu trưởng, Trường
Mầm non Lương Năng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Hà Tô Hường 10/11/1987 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Lương Năng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Hứa Thị Dung 19/05/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Lương Năng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Vi Thị Miên 24/08/1983 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Lương Năng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Nông Thị Bắc  29/05/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Lương Năng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

6 Nông Thị Hựu 28/08/1981 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Lương Năng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

7 Lành Thị Hiện 05/05/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Lương Năng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

8 Linh Thị Toan 20/10/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Lương Năng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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9 Hoàng Thị Hằng  29/06/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Lương Năng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

10 Lưu Thúy Ninh 23/10/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Lương Năng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

12 Trường Mầm non Tân Đoàn

1 Nông Thị Kim Đang 16/10/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Đoàn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Vy Thùy Nhâm 22/12/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Đoàn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Cam Thị Mai Hương 30/11/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Đoàn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Vi Thị Nhung 04/09/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Đoàn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Hà Thị Phượng 26/12/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Đoàn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Thị Thắm 22/12/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Đoàn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

7 Nông Thị Hương 06/08/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Đoàn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

8 Lý Thị Trang  08/03/1993 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tân Đoàn

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

13 Trường Mầm non thị trấn Văn Quan: 11 chỉ tiêu/12 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Mạc Thị Yến 30/05/1981 Nùng
Hiệu trưởng, Trường
Mầm non thị trấn Văn

Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị Hiền 20/03/1984 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non thị
trấn Văn Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Hà Thị Điệp 23/08/1990 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Văn
Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
huyện
- 07 Giáo viên giỏi
trường

4 Lý Thị Hưởng 11/09/1988 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Văn
Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 2

- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện
- 06 Giáo viên giỏi
trường

5 Hoàng Thị Xuân 23/08/1982 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Văn
Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 3

- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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6 Hoàng Thanh
 Xuyên 01/12/1991 Nùng

Giáo viên, Trường
Mầm non thị trấn Văn

Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

7 Long Thị Yến  08/01/1991 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Văn
Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 5

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 09 Giáo viên giỏi
trường

8 Hoàng Thị Hạnh 17/09/1986 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Văn
Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 6
- 03 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
trường

9 Hoàng Thị Thành 11/04/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Văn
Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 7

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 09 Giáo viên giỏi
trường

10 Hoàng Thị Uyên 15/11/1983 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Văn
Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 8

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

11 Nông Thị Na 28/05/1985 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Văn
Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 9
- 02 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
trường

12 Đổng Thị Giang 13/07/1988 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Văn
Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 10
- 02 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
trường

13 Triệu Thị Hoa 20/12/1985 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Văn
Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 11
- 01 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
trường

14 Hoàng Thị Hà 06/12/1987 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non thị trấn Văn
Quan

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12
- 01 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
trường

14 Trường Mầm non Tràng Các

1 Hoàng Thị Huỳnh 11/11/1986 Nùng Hiệu trưởng, Trường
Mầm non Tràng Các

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Liễu Thị Nhưng 27/01/1983 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Tràng Các

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Nông Thị Ánh 25/09/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Các

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Thị Vinh 26/12/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Các

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Hoàng Thị Bích Hoàn 24/11/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Các

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Thị Trang  18/11/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Các

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

7 Vy Thị Vịnh 24/08/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Các

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

8 Linh Thị Hương 12/04/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Các

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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15 Trường Mầm non Tràng Phái

1 Hoàng Thị Sâm 02/03/1986 Nùng
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Tràng Phái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Thị Thùy 03/12/1987 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Phái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Lành Thị Thu Trang 10/06/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Phái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Nông Thị Thơ 14/09/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Phái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Hà Thị Thu Huyền 08/01/1991 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Phái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

6 Vi Thị Lâm 10/07/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Phái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

7 Nông Thu Hằng 12/11/1993 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Phái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

8 Nông Thị Thu 19/07/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Phái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

9 Hứa Thị Hảo 22/05/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Phái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

10 Nguyễn Thị Dinh 08/10/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Phái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

11 Triệu Thị Quế 17/03/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Phái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

12 Hoàng Thị Tâm 15/01/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tràng Phái

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

16 Trường Mầm non Trấn Ninh

1 Vi Thị Mận 14/01/1977 Tày Phó hiệu trưởng Trường
Mầm non Trấn Ninh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Lương Thị Chưởng 29/07/1987 Tày Phó hiệu trưởng Trường
Mầm non Trấn Ninh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị Hoàn 10/8/1988 Nùng  Giáo viên, Trường
Mầm non Trấn Ninh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Thị Nghiệp 6/7/1988 Nùng  Giáo viên, Trường
Mầm non Trấn Ninh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Lương Thị Hải Yến 20/10/1991 Tày  Giáo viên, Trường
Mầm non Trấn Ninh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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6 Lương Thị Nụ 19/9/1984 Tày  Giáo viên, Trường
Mầm non Trấn Ninh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

7 Phùng Thị Tâm 28/09/1991 Nùng  Giáo viên, Trường
Mầm non Trấn Ninh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

8 Hoàng Thị Diệp 09/10/1991 Tày  Giáo viên, Trường
Mầm non Trấn Ninh

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

17 Trường Mầm non 1 Tri Lễ

1 Hoàng Thị Hòa 21/06/1983 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non 1 Tri
Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Thị Nhượng 21/09/1986 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non 1 Tri Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Dương Thu Vương 26/05/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 Tri Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 La Thị Lâm Thi 25/03/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 1 Tri Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Chu Bích Đào 03/03/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1 Tri Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Thị Hằng 20/11/1981 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 1 Tri Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

18 Trường Mầm non 2 Tri Lễ

1 Lành Hồng Ngọc 20/09/1990 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

trường Mầm non 2 Tri
Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Liễu Thị Hạ 08/01/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

trường Mầm non 2 Tri
Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị Lim 16/10/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 2 Tri Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Triệu Thị Huệ 26/03/1993 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 2 Tri Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Lộc Thị Thắm 14/08/1996 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 2 Tri Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Thị Dương 27/02/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 2 Tri Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

7 Nông Thị Liên Hường 18/10/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 2 Tri Lễ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

19 Trường Mầm non Tú Xuyên: 07 chỉ tiêu/10 hồ sơ (Không bao gồm
viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Lý Khánh Linh 29/10/1989 Nùng Hiệu trưởng, trường
Mầm non Tú Xuyên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Hoàng Tố Uyên 12/07/1991 Tày
Phó Hiệu trưởng,

trường Mầm non Tú
Xuyên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Mông Thị Hải Âu 29/09/1978 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

trường Mầm non Tú
Xuyên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Thị Hường 28/08/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Xuyên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 1

- 02 BKUBND tỉnh
- 05 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 07 Giáo viên giỏi
huyện

5 Lành Thị Thu Hằng 18/02/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Xuyên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 2

- 02 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

6 Đinh Thị Quế 16/09/1994 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Xuyên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 3

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

7 Vy Thị Linh 16/03/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Xuyên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 4

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 05 Giáo viên giỏi
huyện
- 03 Giáo viên giỏi
trường

8 Lộc Thị Hiền 05/11/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Xuyên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 5

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện
- 06 Giáo viên giỏi
trường

9 Nông Thị Kim Tuyến 10/02/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Xuyên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 6
- 04 Giấy khen
- 08 Giáo viên giỏi
trường

10 Nông Thị Huyên 20/11/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Xuyên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 7

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

11 Mông Thị Duyên 22/12/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Xuyên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 03 Giáo viên giỏi
trường

12 Triệu Thị Minh Nguyệt 18/05/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Xuyên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 06 Giáo viên giỏi
trường

13 Triệu Thị Ban 24/11/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Tú Xuyên

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10
- 01 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
trường

20 Trường Mầm non Yên Phúc: 10 chỉ tiêu/13 hồ sơ (Không bao gồm
viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thị Hà 23/01/1980 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non Yên
Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Nông Thị Lan 22/09/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

3 Viên Thị Phụng 03/07/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 2

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 02 Giáo viên giỏi
trường

4 Nguyễn Thị Thu Hiền 09/04/1985 Mường Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 3

- 01 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
huyện

5 Nông Thị Chiêm 13/11/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện
- 03 Giáo viên giỏi
trường

6 Mạc Thị Huệ 12/03/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 5

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

7 Trần Thu Thảo 29/061993 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 6

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

8 Triệu Thị Duyên 05/08/1982 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 7

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

9 Hoàng Thị Vĩ 13/10/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 8

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

10 Triệu Thanh Tuyền 12/07/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 9

- 05 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

11 Phương Khánh Ly 22/01/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 10

- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

12 Linh Thị Huệ  09/03/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 07 Giáo viên giỏi
trường

13 Lê Kiều Loan 14/03/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12

- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

14 Mạc Thị Nhung 09/10/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Yên Phúc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13

- 01 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

21 Trường Tiểu học Lương Năng

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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1 Vi Thị Bình 26/12/1973 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học Lương
Năng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Đỗ Thị Liên 29/05/1990 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Lương Năng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị Liên 20/05/1980 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Lương Năng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Vi Thị Hương 01/01/1979 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Lương Năng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Chu Thị Hương 03/12/1977 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Lương Năng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Thị Thơ 19/3/1975 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Lương Năng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

22 Trường Tiểu học 1 thị trấn Văn Quan: 03 chỉ tiêu/05 hồ sơ

1 Triệu Thị Liên 14/3/1983 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Văn Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

- 02 BKUBND tỉnh
- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh

2 Lý Thị Dung 08/11/1982 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Văn Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 06 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi tỉnh
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

3 Hứa Thị Bích 31/05/1975 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Văn Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

- 03 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
huyện

4 Chu Thị Quyên 22/12/1977 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Văn Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4
- 05 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

5 Hoàng Thị Vân 31/05/1979 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 1 thị trấn Văn Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

23 Trường Tiểu học 2 thị trấn Văn Quan

1 Lương Thị Bích 01/06/1975 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học 2 thị trấn Văn Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Triệu Thị Tâm 25/10/1990 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 2 thị trấn Văn Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Lục Thị Thơm 15/02/1987 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 2 thị trấn Văn Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Hứa Văn Giang 19/03/1980 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học 2 thị trấn Văn Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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5 Lâm Thị Nấm 19/08/1986 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học 2 thị trấn Văn Quan

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

24 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học 1 Tri Lễ

1 Đàm Văn Thùa 09/4/1982 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học 1

Tri Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 La Thu Hoài 01/05/1980 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học 1 Tri Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Triệu Thị Hường 03/09/1979 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học 1 Tri Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Trương Thị Minh Hảo 03/09/1978 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học 1 Tri Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

25 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học 2 Tri Lễ

1 Nguyễn Thị Nguyệt 12/01/1977 Tày
Hiệu trưởng, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú Tiểu học 2 Tri Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Vi Văn Duy 01/03/1985 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học 2

Tri Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Lý Đức Hiệu 29/10/1981 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú Tiểu học 2

Tri Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Nguyễn Ngọc Ánh 16/05/1987 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học 2 Tri Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Hoàng Thị Chanh 23/12/1975 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

Tiểu học 2 Tri Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

26 Trường tiểu học Yên Phúc: 11 chỉ tiêu/12 hồ sơ

1 Nông Phương Thảo 07/01/1984 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Yên Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 07 CSTĐCS
- 07 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi tỉnh

2 Đàm Thị Thùy 16/04/1981 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Yên Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

- 04 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
huyện

3 Nông Vân Thuý 23/06/1986 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Yên Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

- 03 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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4 Hà Thị Quyến 25/08/1987 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Yên Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4

- 03 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

5 Hà Ngọc Oanh 29/04/1980 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Yên Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

6 Hoàng Thị Khiêm 23/04/1974 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Yên Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6

- 01 CSTĐCS
- 03 Giáo viên giỏi
huyện
- 02 Giáo viên giỏi
trường

7 Nông Mạnh Dũng 21/09/1980 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Yên Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 7
- 06 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

8 Hà Thị Huyền Trang 13/10/1986 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Yên Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 8
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

9 Lao Bích Kiểu 18/09/1973 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Yên Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 9

- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

10 Hứa Thị Bền 07/12/1977 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Yên Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 10 - 02 Giấy khen

11 Hoàng Thị Vân 09/01/1988 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Yên Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 11

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

12 Nguyễn Tuyết Mai 25/06/1986 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Yên Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12 - 01 Giáo viên giỏi
huyện

27 Trường Trung học cơ sở Lương Năng

1 Đỗ Thị Hồng Hạnh 03/08/1990 Tày Giáo viên, Trường
THCS Lương Năng

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị Duyên 08/10/1978 Tày Giáo viên, Trường
THCS Lương Năng

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Không Đạt Không

trúng tuyển

Không có minh chứng về
đáp ứng tiêu chuẩn
chuyên môn, nghiệp vụ

28 Trường Trung học cơ sở Yên Phúc: 04 chỉ tiêu/05 hồ sơ

1 Tiền Thị Thanh Tâm 15/05/1991 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Yên Phúc

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 05 Giấy khen

2 Đỗ Thị Quỳnh 10/10/1979 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Yên Phúc

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

- 02 CSTĐCS
- 06 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

3 Bùi Thị Ngọc Hà 07/04/1986 Tày Giáo viên, Trường
THCS Yên Phúc

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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4 Hoàng Văn Huân 12/03/1989 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Yên Phúc

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

5 Hoàng Thị Năm 28/01/1979 Tày Giáo viên, Trường
THCS Yên Phúc

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

29 Trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Quan: 05 chỉ tiêu/08 hồ sơ

1 Hoàng Thị Bích Liên 12/03/1980 Nùng
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Văn

Quan

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

- 02 BKUBND tỉnh
- 07 CSTĐCS
- 08 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
huyện

2 Hoàng Thị Bích Thảo 11/03/1983 Nùng
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Văn

Quan

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

- 02 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 09 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
huyện

3 Hoàng Thị Bích Huệ 25/11/1981 Nùng
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Văn

Quan

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

4 Lã Thị Như Linh 18/05/1984 Nùng
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Văn

Quan

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

5 Vi Thị Hơn 26/08/1982 Nùng
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Văn

Quan

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

6 Hoàng Thị Huế 27/12/1985 Tày
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Văn

Quan

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6

- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

7 Vi Thị Sen 12/08/1980 Tày
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Văn

Quan

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

8 Chu Quang Trung 22/04/1982 Nùng
Giáo viên, Trường
THCS thị trấn Văn

Quan

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

30 Trường PTDTBT THCS Tri Lễ

1 Hoàng Thị Hậu 11/12/1988 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú THCS Tri

Lễ

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Hứa Thúy Ngân 25/12/1991 Nùng
Giáo viên,  Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS Tri Lễ

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Nông Đình Quảng 12/12/1984 Tày
Giáo viên,  Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS Tri Lễ

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Thị Hường 27/10/1977  Tày
Giáo viên,  Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS Tri Lễ

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Hà Thị Bích Thoa 20/09/1982 Kinh
Giáo viên,  Trường Phổ
thông dân tộc bán trú

THCS Tri Lễ

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

31 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 1 An Sơn: 08 chỉ
tiêu/10 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hoàng Thị Nhàn 02/09/1984 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH&THCS 1
An Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Bùi Mạnh Linh 15/10/1984 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH&THCS 1
An Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Kim Hoàn 01/01/1979 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS 1 An Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

- 06 CSTĐCS
- 10 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

4 Hoàng Thị Xuân 15/07/1982 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS 1 An Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2 - 04 CSTĐCS
- 03 Giấy khen

5 Vy Minh Huế 06/05/1988 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS 1 An Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

6 Phùng Kim Dung 12/02/1978 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS 1 An Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

7 Hà Văn Diễn 16/03/1982 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS 1 An Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

8 Hoàng Công Bách 13/03/1981 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS 1 An Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 6

- 01 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

9 Triệu Văn Hiếu 25/02/1979 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS 1 An Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 7
- 05 Giấy khen
- 10 Giáo viên giỏi
trường

10 Hứa Thị Sláy 13/11/1976 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS 1 An Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 8
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

11 Triệu Thị Tuyết 26/04/1986 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS 1 An Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9
- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
trường

12 Hoàng Thị Lâm 08/03/1977 tày Giáo viên, Trường
TH&THCS 1 An Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 - 04 Giáo viên giỏi
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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32 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 2 An Sơn

1 Trương Văn Lộc 13/03/1977 Nùng
Phó Hiệu trưởng

Trường TH&THCS 2
An Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Lương Văn Nghiêm 08/01/1988 Nùng
Phó Hiệu trưởng

Trường TH&THCS 2
An Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

33 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 3 An Sơn: 08 chỉ tiêu/11 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hà Thị Đầm 01/07/1977 Tày
Phó Hiệu trưởng
trưởng, Trường

TH&THCS 3 An Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Đàm Văn Cường 12/03/1980 Nùng
Hiệu trưởng trưởng,

Trường TH&THCS 3
An Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Liễu Thanh Tâm 01/11/1979 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS 3 An Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

- 02 BKUBND tỉnh
- 07 CSTĐCS
- 13 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
huyện

4 Hoàng Thị Ngọc Hiến 02/07/1984 Kinh
Giáo viên, Trường

TH&THCS 3 An Sơn
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 07 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
huyện

5 Lý Thị Nga 22/02/1984 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS 3 An Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

6 Nông Duy Tân 23/01/1987 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS 3 An Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4

- 01 BKUBND tỉnh
- 01 CSTĐCS
- 07 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

7 Hoàng Thị Phương
Thảo 09/09/1975 Tày Giáo viên, Trường

TH&THCS 3 An Sơn
Giáo viên Tiểu

học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển 5

- 05 CSTĐCS
- 10 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh

8 Phùng Thị Huệ 18/01/1986 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS 3 An Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6

- 02 CSTĐCS
- 07 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

9 Vy Thị Nhung 15/9/1982 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS 3 An Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 7

- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 07 Giáo viên giỏi
huyện
- 12 Giáo viên giỏi
trường

10 Lành Thị Phượng 05/10/1974 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS 3 An Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 8

- 01 CSTĐCS
- 06 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 06 Giáo viên giỏi
trường

11 Phùng Thị Hiền 13/08/1979 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS 3 An Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9
- 05 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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12 Triệu Thị Danh 10/12/1975 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS 3 An Sơn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10

- 04 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

13 Lương Thị Kiểm 24/10/1980 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS 3 An Sơn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11

- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

34 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Phúc: 03 chỉ tiêu/07 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Triệu Thị Huyên 04/10/1980 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH&THCS
Bình Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Triệu Thúy Nhương 05/05/1978 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH&THCS
Bình Phúc

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị Thùy Trang 31/05/1986 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Bình Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
-  04 CSTĐCS
-  10 Giấy khen
-  05 Giáo viên giỏi
huyện

4 Mạc Thị Cúc 07/10/1983 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Bình Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

-  04 CSTĐCS
-  05 Giấy khen
-  09 Giáo viên giỏi
huyện

5 Lành Thị Chi 02/03/1983 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Bình Phúc

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

-  03 CSTĐCS
-  05 Giấy khen
-  03 Giáo viên giỏi
huyện

6 Hoàng Thị Truyền 18/04/1986 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Bình Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4

-  02 CSTĐCS
-  06 Giấy khen
-  04 Giáo viên giỏi
huyện

7 Trần Thị Hồng Diệu 23/12/1985 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Bình Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5

-  02 CSTĐCS
-  05 Giấy khen
-  04 Giáo viên giỏi
huyện
- 02 Giáo viên giỏi
trường

8 Triệu Thị Minh Lệ 03/02/1982 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Bình Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6
-  03 Giấy khen
-  03 Giáo viên giỏi
huyện

9 Hoàng Minh Nghị 20/05/1985 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Bình Phúc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 -  03 Giáo viên giỏi
trường

35 Trường TH&THCS Điềm He: 09 chỉ tiêu/14 hồ sơ

1 Triệu Thị Hoàn 22/05/1984 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Điềm He

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1
- 02 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 11 Giấy khen

2 Hoàng Văn Thụ 23/06/1982 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Điềm He

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

- 03 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện
- 02 Giáo viên giỏi
trường

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Lăng Ngọc Lễ 28/12/1989 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Điềm He

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

4 Nông Thu Hương 02/11/1985 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Điềm He

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

5 Hoàng Thị Viên 13/05/1981 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Điềm He

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5

- 01 CSTĐCS
- 08 Giấy khen
- 08 Giáo viên giỏi
huyện

6 Hoàng Thị Hồng Duyên 13/09/1980 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Điềm He

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 6

- 01 CSTĐCS
- 07 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

7 Vi Thị Bồng 24/07/1987 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Điềm He

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 7

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

8 Đổng Thúy Hưng 15/05/1985 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Điềm He

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 8

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

9 Lành Thị Thùy 23/02/1979 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Điềm He

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 9

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện
- 03 Giáo viên giỏi
trường

10 Đỗ Thị Kim Thoa 08/01/1987 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Điềm He

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

11 Hoàng Văn Diễn 29/09/1984 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Điềm He

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

12 Hà Thị Thùy 24/5/1978 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Điềm He

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

13 Nguyễn Thị Thơm 10/08/1979 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Điềm He

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13
- 02 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
trường

14 Hoàng Thị Bình 28/01/1973 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Điềm He

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Không Đạt Không

trúng tuyển

Không có minh chứng
đáp ứng tiêu chuẩn về
năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ

36 Trường TH&THCS Khánh Khê: 06 chỉ
tiêu/13 hồ sơ

1 Nguyễn Thị Hương 18/4/1986 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Khánh Khê

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

2 Nguyễn Thị Hiền 12/4/1979 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Khánh Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

- 04 CSTĐCS
- 07 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Hoàng Hồng Nhung 04/11/1976 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Khánh Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

- 03 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

4 Hà Thúy Lan 12/09/1979 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Khánh Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4

- 02 CSTĐCS
- 06 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

5 Lương Như Quỳnh 03/12/1986 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Khánh Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5

- 02 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

6 Hoàng Thị Nguyệt 29/7/1975 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Khánh Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6

- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

7 Trần Thị Hà 24/02/1978 Kinh Giáo viên, Trường
TH&THCS Khánh Khê

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7

- 01 CSTĐCS
- 07 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
huyện

8 Hoàng Thị Phượng 05/11/1973 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Khánh Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

9 Lành Thị Đường 12/4/1975 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Khánh Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9
- 07 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
huyện

10 Đặng Anh Tuấn 17/02/1975 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Khánh Khê

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

11 Hoàng Thị Điểm 02/01/1975 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Khánh Khê

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

12 Lăng Văn Viên 16/4/1978 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Khánh Khê

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

13 Nguyễn Thị Yến 23/12/1973 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Khánh Khê

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13
- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
trường

37 Trường TH&THCS Liên Hội: 06 chỉ tiêu/08 hồ sơ (Không
bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Lê Văn Tiến  22/12/1974 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH&THCS
Liên Hội

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Vi Thị Hường 23/03/1985 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Liên Hội

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

3 Hứa Văn Hợi 23/9/1979 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Liên Hội

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

- 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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4 Nông Văn Quý 08/06/1986 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Liên Hội

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

- 01 CSTĐCS
- 06 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
huyện

5 Lương Mỹ Thoa 02/10/1985 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Liên Hội

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
huyện

6 Hoàng Tiến Hiếu 28/08/1989 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Liên Hội

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

7 Lương Thị Diệp  10/10/1979 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Liên Hội

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 03 Giáo viên giỏi
trường

8 Lương Thị Chuyên 04/07/1975 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Liên Hội

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

9 Hà Thị Nhung 13/02/1986 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Liên Hội

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

- 01 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

38 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Đoàn: 05 chỉ tiêu/06 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nguyễn Nam Thái 07/11/1983 Kinh Hiệu trưởng, Trường
TH&THCS Tân Đoàn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị Hạnh 05/08/1989 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tân Đoàn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 06 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

3 Hoàng Thị Khuyên 30/12/1986 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tân Đoàn

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

4 Liễu Thị Nhung 06/09/1984 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tân Đoàn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

5 Hoàng Thị Thực 29/11/1974 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tân Đoàn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

6 Hà Thị Hiền 04/07/1976 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tân Đoàn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

7 Vy Thị Sâm 22/12/1978 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tân Đoàn

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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39 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tràng Phái: 05 chỉ tiêu/10 hồ
sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Triệu Văn Luyện 27/11/1984 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH&THCS
Tràng Phái

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Thị Hơn 10/4/1986 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Phái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
huyện

3 Dương Thị Dứa 01/01/1978 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Phái

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

- 01 BKUBND tỉnh
- 02 CSTĐCS
- 06 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 07 Giáo viên giỏi
trường

4 Hoàng Thị Nga 10/07/1972 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Phái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

- 07 CSTĐCS
- 07 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện
- 05 Giáo viên giỏi
trường

5 Phùng Thị Loan 26/09/1984 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Phái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4

- 02 CSTĐCS
- 07 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
huyện

6 Lành Thị Gia 02/07/1976 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Phái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5

- 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

7 Đàm Thị Dương 16/04/1981 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Phái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6

- 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

8 Hoàng Thị Trịnh 06/09/1989 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Phái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7

- 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

9 Đổng Văn Thiện 15/04/1983 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Phái

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

10 Liễu Thị Huỳnh Mai 17/10/1982 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Phái

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9

- 06 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 06 Giáo viên giỏi
trường

11 Liễu Thị Kiều 27/07/1972 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Phái

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10

- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

40 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tràng Các: 07 chỉ tiêu/10 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Hà Thị Kim 15/10/1976 Tày
Phó Hiệu trưởng,

trường TH&THCS
Tràng Các

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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2 Hoàng Thị Thanh 27/11/1973 Tày Hiệu trưởng, trường
TH&THCS Tràng Các

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị Thảo 06/03/1978 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Các

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 03 CSTĐCS
- 07 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

4 Hoàng Thu Hoài 02/4/1980 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Các

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

- 03 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

5 Lăng Thị Tuyến 15/10/1988 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Các

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

- 02 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện
- 07 Giáo viên giỏi
trường

6 Lý Thu Phương 15/02/1990 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Các

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4

- 01 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 06 Giáo viên giỏi
huyện

7 Triệu Thị Lan Hương 08/03/1982 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Các

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

8 Triệu Thi Hoàn 28/9/1977 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Các

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 6

- 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện
- 04 Giáo viên giỏi
trường

9 Vi Văn Phấn 16/10/1989 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Các

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 7
- 05 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

10 Lộc Thị Nguyệt 23/12/1983 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Các

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8
- 03 Giấy khen
- 02 Giáo viên giỏi
huyện

11 Chu Thị Nhung 12/8/1977 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Các

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9
- 02 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
trường

12 Trương Ái Xuân 01/07/1975 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Tràng Các

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 - 01 Giáo viên giỏi
trường

41 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trấn Ninh

1 Nông Thị Hiến 06/09/1972 Tày
Phó Hiệu trưởng,

trường TH&THCS Trấn
Ninh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Lương Thị Mơ 30/09/1985 Tày
Phó Hiệu trưởng,

trường TH&THCS Trấn
Ninh

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Hà Thị Vân 07/07/1990 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Trấn Ninh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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4 Hoàng Ánh Rôm 03/02/1984 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Trấn Ninh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Bế Thị Liêu 15/10/1977 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Trấn Ninh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Triệu Thị Hợi 24/12/1985 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Trấn Ninh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

7 Trần Xuân Hanh 11/12/1976 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Trấn Ninh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

8 Lương Thị Thùy 26/04/1987 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Trấn Ninh

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

42 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tú Xuyên: 09 chỉ tiêu/10 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nguyễn Thị Thảo 26/09/1988 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH&THCS Tú
Xuyên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 La Thị Kiều Như 29/7/1986 Tày Hiệu trưởng trường
TH&THCS Tú Xuyên

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị Thúy 14/02/1981 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tú Xuyên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

- 01 BKUBND tỉnh
- 07 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

4 Lương Thị Hà  17/10/1978 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tú Xuyên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

- 05 CSTĐCS
- 07 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
huyện

5 Nguyễn Thị Lư 15/02/1976    Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tú Xuyên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

- 05 CSTĐCS
- 07 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

6 Đàm Thị Nhung 11/11/1983 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Tú Xuyên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4

- 04 CSTĐCS
- 03 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
huyện

7 Hà Thị Huyền 13/10/1974 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tú Xuyên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5

- 03 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 06 Giáo viên giỏi
huyện

8 Triệu Thị Kiên 14/11/1973 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Tú Xuyên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6 - 02 CSTĐCS
- 03 Giấy khen

9 Lương Thị Duyên 17/10/1987 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tú Xuyên

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 7

- 01 CSTĐCS
- 04 Giấy khen
- 04 Giáo viên giỏi
huyện

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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10 Hoàng Thị Tuyết 22/08/1977 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Tú Xuyên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 8
- 04 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

11 Trần Thị Kim Cúc 23/02/1985 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Tú Xuyên

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 9

- 03 Giấy khen
- 03 Giáo viên giỏi
huyện
- 01 Giáo viên giỏi
trường

12 Triệu Thị Hạnh 01/05/1990 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Tú Xuyên

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10 - 03 Giấy khen

43
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa
Bình: 05 chỉ tiêu/08 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản
lý)

1 Hoàng Trường Kháng 23/05/1985 Nùng

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú TH&THCS

Hòa Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Tăng Thị Hạnh 25/05/1978 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hòa Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1 - 02 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS

3 Hứa Thị Huyền 23/02/1982 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hòa Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

- 02 CSTĐCS
- 05 Giấy khen
- 05 Giáo viên giỏi
huyện

4 Hoàng Thanh Tâm 18/01/1982 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hòa Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

- 04 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi tỉnh
- 03 Giáo viên giỏi
huyện

5 Hoàng Thị Hiền 05/07/1975 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hòa Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4
- 02 Giấy khen
- 01 Giáo viên giỏi
huyện

6 Hoàng Thị Thu Hương 03/11/1981 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hòa Bình

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5 - 02 Giấy khen

7 Lý Văn Hảo 23/03/1974 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hòa Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6 - 03 Giáo viên giỏi trường

8 Liễu Thị Hương 16-5-1977 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hòa Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 - 01 Giáo viên giỏi trường

9 Hoàng Văn Hải 28/01/1975 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hòa Bình

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 - 01 Giáo viên giỏi trường

44 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Liên
Hội

1 Hoàng Thị Hợi 13/9/1990 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Liên Hội

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị Tuyến 02/7/1982 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Liên Hội

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Vi Thị Trăng 11/8/1983 tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Liên Hội

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Linh Quang Ngọc 13/01/1985 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Liên Hội

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

5 Hứa Thị Loan 10/10/1984 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Liên Hội

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

6 Vy Thị Thúy Thơ 20/10/1991 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Liên Hội

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

7 Hứa Văn Thịnh 07/11/1973 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Liên Hội

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

45 Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở
Điềm He

1 Hoàng Văn Trường 14/12/1979 Tày

Phó Hiệu trưởng,
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú TH&THCS

Điềm He

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Văn Hàng 11/10/1977 Tày

 Hiệu trưởng, Trường
Phổ thông dân tộc bán
trú TH&THCS Điềm

He

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Nông Thị Hường 24/11/1976 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Điềm He

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Triệu Văn Hiếu 09/09/1991 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Điềm He

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Lành Thị Diệu 20/01/1979 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Điềm He

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

6 Đổng Thị Châm 27/9/1981 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Điềm He

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

7 Lộc Thị Lợi 16/10/1988 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Điềm He

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

8 Lộc Thị Diệu 15/08/1981 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Điềm He

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

46 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hữu Lễ

1 Triệu Thu Hương 21/08/1975 Nùng

Phó Hiệu trưởng
Trường Phổ thông dân
tộc bán trú TH&THCS

Hữu Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Hùng Hương 26/06/1989 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hữu Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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3 Hoàng Thị Bền 08/10/1975 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hữu Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Văn Thảo 27/09/1974 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hữu Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Hoàng Thị Thiên 03/7/1974 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hữu Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Thị Phong Lan 28/04/1974 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hữu Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

7 Hoàng Thị Lành 17/12/1973 Tày
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hữu Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

8 Triệu Thị Hát 17/12/1973 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hữu Lễ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

9 Hoàng Văn Thu 28/11/1983 Nùng
Giáo viên, Trường Phổ
thông dân tộc bán trú
TH&THCS Hữu Lễ

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

47 Trường Tiểu học và trung học cơ sở Đồng Giáp: 06 chỉ tiêu/09 hồ sơ
(Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Lương Ngọc Yến 17/08/1984 Nùng Hiệu trưởng, Trường
TH&THCS Đồng Giáp

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Thị Đoan 29/09/1972 Nùng
Phó Hiệu trưởng,

Trường TH&THCS
Đồng Giáp

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Hà Thị Thao 22/7/1987 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Đồng Giáp

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt  Trúng

tuyển 1
- 01 BKUBND tỉnh
- 04 CSTĐCS
- 04 Giấy khen

4 Vy Thị Thoa 11/7/1986 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Đồng Giáp

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 2 - 04 CSTĐCS
- 09 Giấy khen

5 Lương Thị Ngọc 07/11/1980 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Đồng Giáp

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3 - 02 CSTĐCS
- 04 Giấy khen

6 Lương Thị Cúc 16/02/1990 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Đồng Giáp

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4 - 02 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

7 Lý Văn Thuận 09/5/1978 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Đồng Giáp

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 5 - 02 CSTĐCS
- 01 Giấy khen

8 Hoàng Thị Thùy 02/9/1983 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Đồng Giáp

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt  Trúng

tuyển 6 - 01 CSTĐCS
- 05 Giấy khen

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số

Page 1467

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9 Hoàng Thị Yến 09/10/1978 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Đồng Giáp

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7 - 01 CSTĐCS
- 02 Giấy khen

10 Triệu Thị Hiếu 28/04/1976 Nùng Giáo viên, Trường
TH&THCS Đồng Giáp

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32 Đạt 

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8 - 03 Giấy khen

11 Chu Thị Luyến 17/8/1978 Tày Giáo viên, Trường
TH&THCS Đồng Giáp

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9 - 01 Giấy khen

48 Trung tâm GDNN-GDTX

1 Hoàng Thị Toàn 04/09/1977 Tày
Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện

Văn Quan

Giáo viên trung
học phổ thông

hạng III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

2 Phan Thị Thanh Trà 10/08/1980 Kinh
Giáo viên, Trung tâm
GDNN-GDTX huyện

Văn Quan

Giáo viên trung
học phổ thông

hạng III
V.07.05.15 Đạt Trúng

tuyển

(Danh sách gồm có 425 người)./.

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp, mã
số  hiện hưởng

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích từ
cao xuống

thấp đối với
viên chức tại
đơn vị có số
lượng dự xét
nhiều hơn chỉ

tiêu thăng
hạng

Ghi chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG
TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2025

Đơn vị: UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXTH   ngày       tháng 6 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp,
mã số hiện hưởng

Kết
quả

thẩm
định
hồ sơ

Kết quả
xét thăng

hạng

Thứ tự ưu
tiên theo

thành tích
từ cao

xuống thấp
đối với viên

chức tại
đơn vị có
số lượng
dự xét

nhiều hơn
chỉ tiêu

thăng hạng

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Trường Mầm non 19-5

1 Nguyễn Thùy Linh 13/08/1984 Kinh Phó Hiệu trưởng,
Trường mầm non 19-5

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thúy Duyên 05/08/1993 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 19-5

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Lô Thùy  Linh 11/12/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 19-5

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Dương Thị Yến Ly 04/05/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 19-5

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Hoàng Thị Hòa 26/07/1987 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 19-5

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

6 Nguyễn Thị Hương
 Giang 02/06/1981 Kinh Giáo viên, Trường

Mầm non 19-5
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Hoàng Thị Lưu 23/02/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 19-5

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

8 Vi Thị Linh 16/08/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 19-5

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

9 Hà Thị Nga 15/11/1981 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non 19-5

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Trường Mầm non 17-10

1 Đoàn Thị Ngọc Linh 05/08/1980 Kinh Hiệu trưởng, Trường
mầm non 17-10

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Lý Thị Ngọc Hoa 05/07/1989 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 17-10

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Triệu Thị Giáng Nữ 25/11/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 17-10

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Chu Thị Khuyên 23/07/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 17-10

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Vi Thị Mười 14/01/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 17-10

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Trường Mầm non Hoa Hồng
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1  Nguyễn Thuỳ Dung 09/12/1985 Kinh
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Hoa
Hồng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2  Nông Thị Hợp 25/10/1984 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường mầm non Hoa
Hồng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Minh Huyền 02/7/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Hồng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Chu Thị Chúc 09/01/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Hồng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Nguyễn Thị Thu
Hương 06/06/1982 Kinh Giáo viên, Trường

Mầm non Hoa Hồng
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Chu Ngọc Hoa 12/01/1990 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Hồng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

7 Vi Thị Thu Giang 18/01/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Hồng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

8 Thân Thị Hương 14/04/1987 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Hồng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

9 Lộc Minh Tâm 23/06/1981 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Hồng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

10 Hoàng Thị vi 02/02/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Hồng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

11 Nguyễn Thị Na 13/04/1990 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Hồng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

12 Hoàng Thị Mai Lan 29/06/1978 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Hồng

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Trường Mầm non 8-3: 09 chỉ tiêu/10 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Nguyễn Thị Hoài  25/01/1984 Kinh Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non 8-3

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Mông Thị Nhung 28/01/1988 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 8-3

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 1

3 Đoàn Thị Ngọc 28/01/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 8-3

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 2

4 Nông Thị Ngọc Hà 14/08/1981 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 8-3

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 3

5 Cao Thị Bích Hồng 15/12/1984 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non 8-3

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 4
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6 Hoàng Thị Chuyên 20/06/1996 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 8-3

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 5

7 Phương Thị Nga 10/12/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 8-3

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 6

8 Hoàng Thị Xuân 14/07/1992 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 8-3

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 7

9 Hoàng Thị Luyến 03/09/1994 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 8-3

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển 8

10 Hoàng Thị
Thanh Huyền 24/04 /1982 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non 8-3
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển 9

11 Lý Thị Mai  16/05/1991 Dao Giáo viên, Trường
Mầm non 8-3

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10

5 Trường Mầm non 1-6

1 Nông Thi ̣Minh
Tuyết 10/03/1971 Tày Hiệu trưởng, Trường

Mầm non 1-6
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Lương Thi ̣Kiều 14/12/1981 Tày Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non 1-6

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Nông Thuy ́Vy 12/04/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 1-6

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Nguyễn Thi ̣Thu Hà 01/12/1995 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non 1-6

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Vi Thi ̣Non 09/08/1973 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 1-6

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

6 Chu Thi ̣Bích 08/06/1992 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 1-6

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

6 Trường Mầm non Hoa Sữa

1 Hà Thị Tuyết Nga 09/04/1987 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường Mầm non Hoa
Sữa

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Thị Hồng 29/01/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Sữa

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Phạm Thị Hồng
Hạnh 30/12/1979 Kinh Giáo viên, Trường

Mầm non Hoa Sữa
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

4 Tạ Thị Thu Hậu 10/04/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Sữa

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Lành Thị Thuý
Hằng 18/11/1978 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Hoa Sữa
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

6 Mạc Thị Duyên 08/07/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Sữa

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

7 Dương Thị Giang 14/07/1986 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Sữa

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

8 Hoàng Thị Bé 01/04/1985 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Hoa Sữa

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển
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7 Trường Mầm non Mai Pha

1 Lã Thanh Xuyên  02/08/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Mai Pha

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Lý Thị Lan Hương 17/11/1987 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Mai Pha

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Chu Phương Anh 10/06/1984 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Mai Pha

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Thúy Nga 18/11/1977 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Mai Pha

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Nguyễn Thi Lê 22/02/1985 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Mai Pha

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

6 Hà Thị Thu Hiền 04/04/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Mai Pha

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

7 Nông Thị Liên 14/10/1980 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Mai Pha

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

8 Trường Mầm non Liên Cơ

1 Nguyễn Thị Lệ
Giang 15/01/1991 Nùng Giáo viên, Trường

Mầm non Liên Cơ
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

2 Hoàng Thị Lan
Hương 21/05/1991 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Liên Cơ
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

3 Lý Thuỳ Dung 25/12/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Cơ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Nông Thị Kim Chi 05/05/1985 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Cơ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Đào Thị Bình 08/10/1995 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Cơ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

6 Hoàng Thị Minh
Loan 05/04/1983 Tày Giáo viên, Trường

Mầm non Liên Cơ
Giáo viên mầm

non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng
tuyển

7 Nông Thị Liên  30/10/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Liên Cơ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

9 Trường Mầm non Quảng Lạc

1 Hoàng Thị Loan 20/12/1978 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Quảng Lạc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Phạm Thị Thành 23/09/1984 Kinh
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non

Quảng Lạc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Lục  Thị Cúc 28/05/1983 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non Quảng Lạc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Thị Ánh 05/04/1989 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Quảng Lạc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển
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5 Đinh Thị Dâng 10/12/1988 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non Quảng Lạc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

6 Phùng Thị Như 03/02/1996 Hoa Giáo viên, Trường
Mầm non Quảng Lạc

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

10 Trường Mầm non 2-9

1 Nguyễn Thị Hà 21/01/1985 Kinh Giáo viên, Trường
Mầm non 2-9

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Hoàng Thị Lan 01/05/1984 Tày Giáo viên, Trường
Mầm non 2-9

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Lý Thị Thoa 02/07/1986 Nùng Giáo viên, Trường
Mầm non 2-9

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

11 Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ

1 Nguyễn Thị Hoà 03/11/1984 Kinh
Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non
Hoàng Văn Thụ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

2 Phạm Thị Huyền
Trang 10/06/1986 Mường

Phó Hiệu trưởng,
Trường Mầm non
Hoàng Văn Thụ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị Thảo 17/07/1985 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Thị Thùy 19/03/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

5 Trần Thị Hồng 26/03/1980 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

6 Nguyễn Thị Duyên 09/09/1988 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

7 Nguyễn Thị Trà Ly 05/12/1989 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

8 Chu Thị Oanh 20/07/1987 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

9 Vi Thị Thu Hân 08/3/1986 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

10 Liễu Thị Hồng
Nhung 25/07/1986 Tày

Giáo viên, Trường
Mầm non Hoàng Văn

Thụ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

11 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 07/10/1986 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoàng Văn
Thụ

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

12 Trường Mầm non Hoa Hướng Dương

1 Phạm Thị Hồng Na 05/10/1988 Kinh
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoa Hướng
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển
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2 Đinh Hồng Nhung 19/8/1987 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoa Hướng
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

3 Vi Thị Hồng Nhung 16/02/1985 Tày
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoa Hướng
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

4 Lương Thùy Ninh 13/10/1983 Nùng
Giáo viên, Trường

Mầm non Hoa Hướng
Dương

Giáo viên mầm
non hạng III V.07.02.26 Đạt Trúng

tuyển

13 Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ: 01 chỉ tiêu/16 hồ sơ 

1 Nguyễn Thị Phương
Lan 03/01/1973 Kinh Giáo viên, Trường tiểu

học Hoàng Văn Thụ
 Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

2 Hoàng Thu Hường 02/07/1974 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Hoàng Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

2

3 Lê Minh Loan 26/11/1982 Kinh Giáo viên, Trường tiểu
học Hoàng Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

3

4 Lương Thị Bích Huệ 31/10/1980 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Hoàng Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4

5 Nguyễn Thị Thanh
Nhàn 12/12/1982 Tày Giáo viên, Trường tiểu

học Hoàng Văn Thụ
 Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5

6  Hoàng Diệu Hương 20/02/1980 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Hoàng Văn Thụ

 Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6

7 Nguyễn Thị Huệ 12/06/1987 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Hoàng Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7

8 Lành Thị Hiên 17/07/1973 Tày Giáo viên, Trường tiểu
học Hoàng Văn Thụ

Giáo viên Tiểu
học Hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

9 Vũ Hoàng Mai 21/07/1980 Kinh Giáo viên, Trường tiểu
học Hoàng Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học Hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9

10 Hứa Hoài Phương 20/03/1989 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
học Hoàng Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10

11 Lý Thị Phượng 14/07/1985 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
học Hoàng Văn Thụ

Giáo viên Tiểu
học Hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11
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12 Nguyễn Thị Bình
Minh 15/02/1982 Tày Giáo viên, Trường tiểu

học Hoàng Văn Thụ
 Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12

13 Đoàn Mạnh Hiếu 22/09/1984 Nùng Giáo viên, Trường tiểu
học Hoàng Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13

14 Nguyễn Thị Hảo 02/07/1981 Kinh Giáo viên, Trường tiểu
học Hoàng Văn Thụ

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

14

15 Hoàng Thương
Thương 09/10/1983 Nùng Giáo viên, Trường tiểu

học Hoàng Văn Thụ
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

15

16 Nguyễn Thị Mai
Trinh 21/02/1981 Kinh Giáo viên, Trường tiểu

học Hoàng Văn Thụ
Giáo viên tiểu
học Hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

16

14 Trường Tiểu học Tam Thanh: 03 chỉ tiêu/18 hồ sơ 

1 Mạc Thị Ngần 16/04/1986 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Tam Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

2 Vũ Tuấn Hưng 18/05/1981 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Tam Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

3 Nguyễn Thị Vân
Anh 23/04/1976 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu

học Tam Thanh
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

4 Triệu Thu Hường 19/06/1977 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Tam Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4

5 Lý Thị Nhạn 15/10/1980 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Tam Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5

6 LươngThu Huyền 17/09/1969 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Tam Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6

7 Trần Thị Thanh 18/02/1981 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Tam Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7

8 Nguyễn Thị Nguyệt 29/11/1980 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Tam Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

9 Nông Thị Bích Điền 08/04/1978 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Tam Thanh

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9
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10 Luu Thi Thảo 14/07/1977 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Tam Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10

11 Hoàng Thị Bay 15/01/1975 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Tam Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11

12 Lương Thị Khánh
May 22/10/1978 Tày Giáo viên, Trường Tiểu

học Tam Thanh
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12

13 Lương Thị Diệu 31/12/1985 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Tam Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13

14 Lê Thị Như Trang 15/03/1987 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Tam Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

14

15 Lương Thị Hồng
Hiên 14/04/1980 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu

học Tam Thanh
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

15

16 Vũ Thị Thu Hường 28/05/1981 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Tam Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

16

17 Hoàng Thị Nơi 10/02/1988 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Tam Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

17

18 Dương Thị Oanh 04/09/1976 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Tam Thanh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

18

15 Trường Tiểu học Đông Kinh: 06 chỉ tiêu/16 hồ sơ 

1 Phạm Thị Thu Hà 17/11/1980 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Đông Kinh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

2 Vũ Phương Thảo 01/12/1983 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Đông Kinh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

3 Lương Thị Bộ 07/10/1974 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Đông Kinh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

4 Vũ Thị Thanh
Phương 20/11/1975 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu

học Đông Kinh
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4

5 Nguyễn Minh
Phương 15/02/1981 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu

học Đông Kinh
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5
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6 Nông Thùy Nhu 25/12/1980 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Đông Kinh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6

7 Hứa Thị Vân 10/01/1980 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Đông Kinh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7

8 Lành Thị Mai
Hương 12/03/1976 Tày Giáo viên, Trường Tiểu

học Đông Kinh
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

9  Lộc Thị Thảo 28/07/1974 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Đông Kinh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9

10 Nông Thị Thúy 16/07/1982 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Đông Kinh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10

11 Vi Thị Hương Giang 07/01/1979 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Đông Kinh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11

12 Lê Thị Mai Hương 18/10/1977 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Đông Kinh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12

13 Hứa Thị Chuyên 04/05/1984 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Đông Kinh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13

14 Lã Thị Lê Na 17/05/1980 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Đông Kinh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

14

15 Hoàng Thị Thùy
Dung 04/03/1988 Tày Giáo viên, Trường Tiểu

học Đông Kinh
Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

15

16 Phan Thị Hậu 28/08/1975 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Đông Kinh

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

16

16 Trường Tiểu học Hoàng Đồng:  07 chỉ tiêu/09 hồ sơ 

1 Lộc Thị Thanh 07/04/1986 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Hoàng Đồng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

2 Hoàng Thị Thơm 22/01/1983 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Hoàng Đồng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

3 Nông Thị Dung  13/01/1986 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Hoàng Đồng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

4 Đỗ Thu Lan 10/10/1979 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Hoàng Đồng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4

5 Phạm Thị Nhẫn 18/03/1974 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Hoàng Đồng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5
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6 Lương Thị Ban 22/11/1975 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Hoàng Đồng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 6

7 Hoàng Thị Hải 13/05/1978 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Hoàng Đồng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 7

8 Phạm Thúy Hoàn 08/05/1977 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Hoàng Đồng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

9 Lăng Thị Hải Yến 17/03/1978 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Hoàng Đồng

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9

17 Trường Tiểu học Mai Pha

1 Nông Thị Hiệu  04/09/1983 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Mai Pha

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Nông Thị Hồng  01/07/1979 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Mai Pha

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

3 Chu Thị Minh Hằng 16/11/1980 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Mai Pha

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

4 Hoàng Thị Nhung  23/12/1977 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Mai Pha

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

5 Nguyễn Thị  Phương
Lan 17/071989 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu

học Mai Pha
Giáo viên Tiểu

học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng
tuyển

18 Trường Tiểu học Quảng Lạc: 05 chỉ tiêu/11 hồ sơ (Không bao gồm viên chức lãnh đạo quản lý)

1 Dương Thị Hương 08/08/1976 Tày
Phó Hiệu trưởng,
Trường Tiểu học

Quảng Lạc

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển

2 Nguyễn Ngọc Hoan 02/04/1979 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Quảng Lạc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

3 Hà Thị Minh Thư 05/12/1981 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Quảng Lạc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

4 La Lê Anh 15/03/1988 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Quảng Lạc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3

5 Phạm Thanh Huyền 08/01/1980 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Quảng Lạc

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4

6 Kiều Kim Ngân 03/11/1977 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Quảng Lạc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 5

7 Ngô Thị Khuyên 08/02/1982 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Quảng Lạc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6
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8 Đỗ Thu Hoài 14/09/1977 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Quảng Lạc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7

9 Hà Thị Duyên 02/09/1986 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Quảng Lạc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

10 Vũ Thúy Lan 04/12/1978 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Quảng Lạc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9

11 Hoàng Thị Lan 11/11/1978 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Quảng Lạc

Giáo viên tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10

12 Hoàng Thanh Hiếu 21/06/1979 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Quảng Lạc

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11

19 Trường Tiểu học Kim Đồng: 02 chỉ tiêu/06 hồ sơ

1 Đỗ Thị Nhạn 05/07/1980 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Kim Đồng

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

2 Lục Thanh Hiệp 13/12/1979 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Kim Đồng

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

3 Nông Thị Thanh 23/06/1988 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Kim Đồng

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

3

4 Trịnh Thị Thu Trang 02/04/1984 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Kim Đồng

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4

5 Lý Thị Thanh
Huyền 04/04/1977 Tày Giáo viên, Trường Tiểu

học Kim Đồng
Giáo viên Tiểu

học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5

6 Lê Thị Diệp Hương 21/02/1981 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Kim Đồng

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6

20 Trường Tiểu học Lê Văn Tám: 04 chỉ tiêu/05 hồ sơ

1 Nông Thị Thúy 15/08/1987 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Lê Văn Tám

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 1

2 Hoàng Thị Hoài 15/05/1980 Nùng Giáo viên, Trường Tiểu
học Lê Văn Tám

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 2

3 Lăng Thị Hoa 10/08/1977 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Lê Văn Tám

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 3
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4 Nguyễn Thị Thu 02/01/1980 Tày Giáo viên, Trường Tiểu
học Lê Văn Tám

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt Trúng

tuyển 4

5 Nguyễn Thu Hiền 20/10/1989 Kinh Giáo viên, Trường Tiểu
học Lê Văn Tám

Giáo viên Tiểu
học hạng III V.07.03.29 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5

21 Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ: 04 chỉ tiêu/19 hồ sơ

1 Nông Thị Thu Hằng 06/9/1983 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

2 Nguyễn Văn Lâm 21/03/1983 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

3 Nguyễn Hồng Hải 20/8/1982 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

4 Phạm Thanh Liêm 08/09/1985 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4

5 Long Thị Huệ 01/01/1983 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5

6 Dương Như Thùy 17/10/1984 Tày Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6

7 Thào Thị Minh Điệp 20/12/1980 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7

8 Nguyễn Thị Nguyệt
Hà 29/10/1977 Kinh Giáo viên, Trường

THCS Hoàng Văn Thụ
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

9 Trần Thị Vân Anh 23/08/1980 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9

10 Nguyễn Thị Ánh
Ngọc 09/10/1980 Tày Giáo viên, Trường

THCS Hoàng Văn Thụ
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10
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11 Mai Tú Quyên 20/11/1980 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11

12 Chu Thị Thiện 08/9/1977 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12

13 Dương Bích Diệp 24/10/1986 Tày Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13

14 Nguyễn Bích Thuận 23/06/1982 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

14

15 Hứa Ngọc Luyện 19/11/1986 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

15

16 Hoàng Thị Bích
Thảo 07/09/1981 Tày Giáo viên, Trường

THCS Hoàng Văn Thụ
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

16

17 Triệu Thị Huyền 27/11/1983 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

17

18 Bế Thị Bích Thủy 10/10/1981 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

18

19 Từ Bích Hồng 08/3/1985 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Văn Thụ

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Không

đạt
Không

trúng tuyển

22 Trường Trung học cơ sở Tam Thanh

1 Đặng Tuấn Cường 27/12/1979 Kinh Hiệu trưởng, Trường
THCS Tam Thanh

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

2 Dương Thanh Hải 27/10/1981 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường THCS Tam
Thanh

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

3 Hoàng Thị Thuỳ 23/03/1979 Tày
Phó Hiệu trưởng,

Trường THCS Tam
Thanh

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển

23 Trường Trung học cơ sở Đông Kinh: 06 chỉ tiêu/15 hồ sơ

1 Chu Thị Bích Hồng 05/02/1976 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Đông Kinh

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

2 Hoàng Thu Thuỷ 08/04/1984 Tày Giáo viên, Trường
THCS Đông Kinh

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

3 Hà Thị Ngọc Huế 03/09/1983 Tày Giáo viên, Trường
THCS Đông Kinh

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3
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4 Triệu Thị Thuỳ  Nụ 10/04/1983 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Đông Kinh

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4

5 Nguyễn Thị Bình 30/11/1979 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Đông Kinh

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 5

6 Hà Thúy Hoa 08/08/1981 Tày Giáo viên, Trường
THCS Đông Kinh

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 6

7 Hoàng Văn Huấn 20/05/1980 Tày Giáo viên, Trường
THCS Đông Kinh

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7

8 Nguyễn Phương
Dung 24/11/1986 Kinh Giáo viên, Trường

THCS Đông Kinh
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

9 Lý Thắng Lợi 24/12/1983 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Đông Kinh

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9

10 Dương Xuân Quý 23/12/1983 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Đông Kinh

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10

11 Hoàng Thị Bích
Hoàn 17/07/1979 Tày Giáo viên, Trường

THCS Đông Kinh
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11

12 Lý Thị Minh Tư 06/02/1983 Tày Giáo viên, Trường
THCS Đông Kinh

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12

13 Nguyễn Thị Hằng 19/09/1978 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Đông Kinh

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13

14 Hoàng Thị Diệp
Trang 14/01/1978 Tày Giáo viên, Trường

THCS Đông Kinh
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

14

15 Phạm Thu Hiền 03/04/1989 Tày Giáo viên, Trường
THCS Đông Kinh

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Không

đạt
Không

trúng tuyển

24 Trường Trung học cơ sở Chi Lăng: 04 chỉ tiêu/14 hồ sơ

1 Nguyễn Thị Thùy 10/10/1982 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

2 Hoàng Thị Tươi 28/01/1977 Tày Giáo viên, Trường
THCS Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
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3 Nguyễn Thị Tâm 21/12/1979 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

4 Hoàng Thu Hồng 03/02/1983 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4

5 Hoàng Thị Tuyến 15/05/1982 Tày Giáo viên, Trường
THCS Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5

6 Nông Xuân Hải 01/05/1980 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6

7 Nguyễn Thị Huệ 30/03/1977 Tày Giáo viên, Trường
THCS Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7

8 Nguyễn Nguyệt Anh 13/06/1980 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

9 Nguyễn Thị Thu
Thủy 12/04/1990 Nùng Giáo viên, Trường

THCS Chi Lăng
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9

10 Hoàng Thu Hương 20/03/1981 Tày Giáo viên, Trường
THCS Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10

11 Nguyễn Thị Bích
Ngọc 03/12/1969 Kinh Giáo viên, Trường

THCS Chi Lăng
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11

12 Ong Thị Huyền 13/11/1978 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12

13 Hoàng Thị Nhiệm 05/10/1978 Tày Giáo viên, Trường
THCS Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13

14 Đoàn Thị Xuân 08/01/1978 Tày Giáo viên, Trường
THCS Chi Lăng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

14

25 Trường Trung học cơ sở Hoàng Đồng: 04 chỉ tiêu/16 hồ sơ

1 Tiêu Thị Hương 20/09/1983 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Đồng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1

2 Triệu Thị Tâm 16/08/1990 Dao Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Đồng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2
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3 Đinh Thúy Kiều 20/05/1978 Tày Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Đồng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 3

4 Hoàng Thị Hòe 02/08/1973 Tày Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Đồng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 4

5 Hà Tô Thắm 21/11/1977 tày Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Đồng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

5

6 Nông Thị Bích
Hường 19/08/1984 Tày Giáo viên, Trường

THCS Hoàng Đồng
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

6

7 Trương Thị Bích
Ngà 17/01/1980 Nùng Giáo viên, Trường

THCS Hoàng Đồng
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

7

8 Trương Thị Hồng
Yến 11/ 08/1978 Kinh Giáo viên, Trường

THCS Hoàng Đồng
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

8

9 Đào Lệ Linh 11/12/1987 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Đồng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

9

10 Nguyễn Thị Loan 06/12/1986 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Đồng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

10

11 Đinh Diệu Linh 08/03/1980 Tày Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Đồng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

11

12 Triệu Thị Hường 08/05/1980 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Đồng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

12

13 Hoàng Ngọc Lan 12/08/1991 Tày Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Đồng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

13

14 Trần Thị Chuyền 20/12/1972 Tày Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Đồng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

14

15 Nguyễn Thị Nga 16/10/1978 Tày Giáo viên, Trường
THCS Hoàng Đồng

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

15

16 Nguyễn Thị Minh
Ngọc 31/03/1981 Kinh Giáo viên, Trường

THCS Hoàng Đồng
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

16

26 Trường Trung học cơ sở Quảng Lạc: 03 chỉ tiêu/04 hồ sơ

1 Hà Thị Ngọc Tuyền 07/12/1983 Nùng Giáo viên, Trường
THCS Quảng Lạc

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 1
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2 Trần Xuân Hải 04/07/1982 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Quảng Lạc

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng

tuyển 2

3 Hoàng Thị Thu
Hằng 29/03/1985 Nùng Giáo viên, Trường

THCS Quảng Lạc
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32 Đạt Trúng
tuyển 3

4 Trương Kim Huệ 17/01/1980 Kinh Giáo viên, Trường
THCS Quảng Lạc

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32 Đạt

Không
trúng tuyển

(hết chỉ
tiêu)

4

(Danh sách gồm có 247 người)./.
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Ghi chú

12

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG
TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2025

Đơn vị: UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXTH   ngày       tháng 6 năm 2025 của Hội đồng xét thăng hạng)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



01 BK tỉnh;
06 CSTĐCS;
02 GK TP;
04 GVG TP;
02 GVG trường

01 BK tỉnh;
03 CSTĐCS;
01GK TP;
02 GVG TP;
04 GVG trường

01 BK tỉnh;
01 GK TP;
03 GVG TP

04 CSTĐCS;
01 GK TP;
02 GVG TP;
04 GVG trường
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02 CSTĐCS;
01 GK huyện;
01 GVG huyện
02 GVG trường

01 CSTĐCS
02 GK TP;
01 GVG TP;
04 GVG trường

01 CSTĐCS
02 GK TP;
02 GVG trường

03 GK TP;
03 GVG trường

02 GK TP;
02 GVG TP

01 GK TP;
03 GVG trường
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01 CSTĐ tỉnh
02 BK tỉnh
10 CSTĐCS
05 GK huyện,
TP
06 GVG huyện
01 GVG trường
01 BK tỉnh
06 CSTĐCS
02 GK TP,
huyện
08 GVG TP,
huyện

01 BK tỉnh
04 CSTĐCS
03 GK TP
01 GVG tỉnh
02 GVG TP

01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
02 GK TP và
Sở GD
02 GVG TP

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
02 GK TP
01 GVG tỉnh
01 GVG TP

02 CSTĐCS
02 GK TP
01 GVG TP

02 CSTĐCS
02 GK TP
01 GVG tỉnh
05 GVG TP

01 CSTĐCS
02 GK TP

01 CSTĐCS
01 GK TP
03 GVG TP

01 CSTĐCS
01 GK TP
02 GVG huyện
01 GVG trường

01 CSTĐCS
01 GVG huyện
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07 GK TP

06 GK TP

01 GK TP
01 GVG TP

02 GVG trường

01 GVG TP

01 BK tỉnh
03CSTĐCS
01 GVG TP

01 BK tỉnh
01 CSTĐCS
11 GK TP và
Sở GD, Sở
VHTTDL
01 GVG tỉnh
01 GVG TP

07 CSTĐCS
06 GK TP và
Sở GD
01 GVG tỉnh
06 GVG TP

04 CSTĐCS
04 GVG huyện,
TP

03 CSTĐCS
04 GK TP
03 GVG TP

03 CSTĐCS
02 GK TP
01 GVG tỉnh
02 GVG TP

03 CSTĐCS
02 GK TP và
Sở GD
03 GVG TP

03 CSTĐCS
01 GK TP
01 TPT đội
TNTP tỉnh
01 TPT đội
TNTP TP

01 CSTĐCS
04 GK TP và
Sở GD
02 GVG TP
01 GVG trường
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01 CSTĐCS
02 GK TP
01 GVG trường

01 CSTĐCS,
01 GK TP
02 GVG TP

01 CSTĐCS
03 GK TP
01 GVG TP
01 GVG trường

01 CSTĐCS
01 GVG TP

01 CSTĐCS
01 GVG TP

01 CSTĐCS
01 GVG trường

01 GVG TP
01 GVG trường

02 GVG trường

01 GVG trường

01 BK tỉnh
09 CSTĐCS
11 GK TP
05 GVG,
TPTG huyện,
TP
01 BK tỉnh
07 CSTĐCS
06 GK TP, Sở
GD
04 GVG,
TPTG tỉnh
03 GVG,
TPTG huyện,
TP

01 BK tỉnh
05 CSTĐCS
05 GVG, CNG
huyện

01 BK tỉnh
07 GK TP
05 GVG trường

04 CSTĐCS
04 GK TP
05 GVG,
GVCNG
huyện, TP
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03 CSTĐCS
01 GK TP
01 GVG TP

02 CSTĐCS
01 GK TP
02 GVG,
TPTG huyện,
TP

01 CSTĐCS
04 GK TP
02 GVG TP

01 CSTĐCS
02 GK TP
04 GVG,
GVCNG TP

01 CSTĐCS
01 GK TP

01 CSTĐCS

06 GK TP
01 GVG tỉnh
01 GVG TP

04 GK TP
04 GVG TP

02 GK TP
02 GVG TP

01 GK TP

03 GVG huyện

01 CSTĐCS
03 GK TP
01 GVG TP

01 CSTĐCS
01 GK TP
01 GVG Tỉnh
01 GVG TP

01 CSTĐCS
01 GK TP
01 GVG TP

01 CSTĐCS
01 GK TP

01 GK TP
01 GVG TP
02 GVG trường
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01 GK TP
01 GVG trường

01GVG TP
(Dân tộc thiểu
số)

01 GVG TP

01 GVG trường

04 BK tỉnh và
Bộ GD
11 CSTĐCS
02 TPT đội giỏi
tỉnh

04 CSTĐCS
03 GVG huyện
01 GVG trường

04 CSTĐCS
02 GK huyện
03 GVG huyện,
TP

04  CSTĐCS
01 GK TP
02 GVG TP

03 CSTĐCS
03 GK TP
04 GVG huyện,
TP

03 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG tỉnh
02 GVG huyện
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02 CSTĐCS
02 GK TP
02 GVG huyện,
TP

01 CSTĐCS
03 GK TP
01 GVG huyện

01 CSTĐCS
01 GK TP
01 GVG trường

03 GK huyện
01 GVG huyện
03 GVG trường

01 GK TP
02 GVG trường

01 BK tỉnh
04 CSTĐCS
10 GK TP và
Sở GD
01 GVG tỉnh
03 TPT đội giỏi
TP
01 BK tỉnh
04 CSTĐCS
07 GK huyện,
TP
06 GVG huyện,
TP
03 CSTĐCS
03 GK TP
03 GVG huyện,
TP
01 GVG trường

01 CSTĐCS
03 GK TP
01 GVG TP

01 GK TP
02 GVG trường

01 GK TP
03 GVG trường

03 CSTĐCS
02 GK huyện
03 GVG huyện,
TP

02 CSTĐCS
01 GK TP
01 GVG TP

01 CSTĐCS
01 GK TP
02 GVG huyện,
TP
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01 CSTĐCS
01 GK huyện
01 GVG huyện

02 GK TP và
Sở GD
01 GVG tỉnh
02 GVG TP

01 BK TTg
04 BK tỉnh và
Bộ GD
12 CSTĐCS
10 GK huyện
và Sở GD
02 GVG tỉnh

01 BK tỉnh
06 CSTĐCS
02 GK huyện,
TP
01 GVG tỉnh
05 GVG huyện,
TP

01 BK tỉnh
02 CSTĐCS
07 GK huyện,
TP, Sở
02 GVG huyện
02 TPT đội giỏi
tỉnh
01 TPT đội giỏi
TP

01 BK tỉnh
01 CSTDCS
06 GK TP và
Sở
04 GVG huyện,
TP

03 CSTĐCS
09 GK huyện,
TP, Sở
03 GVG huyện,
TP

03 CSTĐCS
08 GK huyện,
TP, Sở
01 GVG TP

03 CSTĐCS
02 GK Sở GD
04 GVG TP

01 CSTĐCS
05 GK TP, Sở
07 GVG TP

01 CSTĐCS
01 GK Sở
01 GVG TP
01 GVG trường

01 CSTĐCS
01 GK Sở
01 GVG TP
(Dân tộc)
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01 CSTĐCS
01 GK TP
01 GVG TP

01 CSTĐCS
01 GVG tỉnh
01 GVG TP

06 GK TP và
Sở
01 GVG tỉnh
01 GVG TP
01 GVG trường

06 GK TP và
Sở
01 GVG TP

05 GK TP
01 GVG TP

03 GK TP
01 GVG tỉnh
01 GVG TP

01 GK TP
02 GVG huyện

01 GK TP
01 GVG TP

Không có minh
chứng XL viên
chức 03 năm

công tác liền kề
trước năm dự
xét thăng hạng

01 BK tỉnh
04 CSTĐCS
05 GK, Sở, TP
03 GVG TP

01 BK tỉnh
01 CSTĐCS
01 GK TP
01 GVG TP

03 CSTĐCS
01 GK Sở
02 GVG,
GVTPTĐG
tỉnh
04 GVG TP
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02 CSTĐCS
08 GK Sở, TP
05 TPTĐG TP

02 CSTĐCS
02 GK  Sở.
Huyện
03 GVG,
GVCNG
huyện, TP

02 CSTĐCS
01 GK Sở
02 GVG huyện,
TP

02 CSTĐCS
01 GK TP
01 GVG TP

01 CSTĐCS
06 GK huyện,
TP
03 GVG huyện,
cụm TP
01 GVG trường

02 GK huyện
02 GVG huyện

02 GK TP
02 GVG TP

02 GK huyện,
TP
06 GVG trường

01 GK Sở
02 GVG, CNG
TP
05 GVG trường

01 GK TP
01 GVG huyện
02 GVG trường

01 GK Sở
02 GVG cấp
trường

Không có minh
chứng đạt

DHTĐ hoặc
hình thức khen

thưởng

02 BK tỉnh
07 CSTĐCS
08 GK Sở, TP

04 CSTĐCS
04 GK TP
01 GVG TP
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03 CSTĐCS
06 GK huyện

03 CSTĐCS
03 GK  TP
03 GVG TP
01 GVG trường

03 CSTĐCS
03 GK Sở, TP
03 GVG TP

02 CSTĐCS
05 GK  TP
01 GVG cấp
tỉnh
03 GVG TP

02 CSTĐCS
03 GK huyện,
TP
07 GVG huyện,
TP

02 CSTĐCS
02 GK TP
02 GVG TP

01 CSTĐCS
03 GK huyện,
TP
01 GVG huyện

01 CSTĐCS
01 GK TP

04 GK Sở, TP
06 GVG TP

04 GK TP, Sở
02 GVG cấp
TP

01 GK TP
01 GVG TP

01 GVG TP

01 BK
06 CSTĐCS
05 GK Sở
02 GVG tỉnh
01 GVG TP

01 BK
02 CSTĐCS
03 GK huyện
05 GVG huyện
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04 CSTĐCS
08 GK TP
01 GVG TP

01 CSTĐCS
06 GK Sở, TP
01 GVG tỉnh
03 GVG TP

01 CSTĐCS
05 GK
huyện,TP, Sở
02 GVG huyện

01 CSTĐCS
02 GK TP
02 GVG huyện
05 GVG trường

01 CSTĐCS
02 GK TP
02 GVG TP
01 GVG trường

01 CSTĐCS
02 GK TP, Sở
01 GVG TP

04 GK huyện,
Sở
03 GVG, CNG
huyện
04 GVG trường

03 GK huyện,
TP
04 GVG huyện,
TPTĐ TP
01 GVG trường

02 GK huyện
06 GVG huyện
03 GVG trường

01 GK TP
02 GVG,
GVCNG TP

01 GK TP
02 GVG huyện

02 GVG trường

2 GVG trường

01 GVG trường

01 BK tỉnh
05 CSTĐCS
02 GVG TP
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01 BK tỉnh
03 CSTĐCS
06 GK Sở,
huyện
02 GVG huyện

05 CSTĐCS
02 GK TP, Sở
02 GVG huyện

01 CSTĐCS
03 GK TP
02 GVG tỉnh
01 GVCNG TP
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